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LỚI MƠ DAU 
Quyển sách này gồm 3 chương 

Chương I: Để nghiền cứu tâm lý gia đình là bài bản do Trung 
tâm N-T' đề xuất để quan sót điểu tra những gia đình cụ thê ghỉ 
chép lại những tình tiết cụ thể thành lập n ` hồ sơ từng gia 
đình mội. 

Chương II: Trẻ ent uà những mỗi quan hệ trong gia đình là 
bạn dịch toàn uốn 1 quyền sách Pháp trình bày khá đây ứu kết 
quả những công trình nghiên cứu của phương Tây cho đến những 
năm 1970. 

Chương II: Trị liệu gia đình niết phong theo Ï quyển sách 
khác giới thiệu niưững phương pháp trí Liệu gia đình xuất hiện ở 
Mỹ rồi Ian sang Tây Âu những nữm 1970. 

Sách này được xuất bản lần đâu tiên năm. 1993; được nhiều 
bạn đọc hoan nghênh nên chúng tôi cho tới bản nhân năm Quốc 
tế Gia đình 1894. 

Cũng để đông góp uào năm Quốc tế Gia đình - Trung tâm Ä-T 
biên soạn 2 tài liệu: - 

1. Kỷ yếu N-T uẽ Gia đình tập hợp 1 số lỗ sơ gia định đã thu 
tượm trong 1992-1993. 

2. Mật số tài liệu lược thuật một số công trình nước ngoài do 
UDNESCO xuất bản. 

Công uiệc nghiên cứu uễ tâm lý gia đình ủ Trung làm N-T 
uẫn tiếp tục theo 1 chương trình dài hạn. 

Tháng 8/1994 
TRUNG TÂM N-T 


ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ 
GIA ĐÌNH 


Nguyễn Khắc Viện 


NGHIÊN CỨU TÂM LÝ GIA ĐÌNH 
CHƯƠNG TRÌNH N-T 


I. KHOANH VẤN ĐỀ LẠI, KHÔNG NGHIÊN CỨU GIA ĐỈNH 
KIỂU XÃ HỘI HỌC, KHÔNG BÀN ĐẾN GIÁO DỤC GIÁ ĐÌNH, 
CHÍ NGHIÊN CỨU VỀ TÂM LÍ. 


Đi từ tâm H kinh nghiệm, tâm lí văn học đến tâm lí học. 
Trong cuộc sông hàng ngày, ai cũng có một số nhận xét về 
Làm Ìì gi định, trong các tác phẩm văn học mô tả nhiều khi 
rat sau sảc nhieu tình tiết về tâm lí gia đình. Nếu những người 
nghiền cứu tâm h học chỉ ngưng ở mức tâm lí kính nghiệm 
hay vàn học như thê, thị công trình không thể nào bằng tác 
phâm vàn học kia vì, đê mô ta cuộc sống thường càu văn của 
nhứng nhà nghiên cứu ít khi lưu loát linh động. Thà không 
viết ra còn hơn. Tâm ìí học khác với kinh nghiệm và vàn học 
là được tiến hành có bài bản. Tâm lí kinh nghiệm và văn học 
có thê rất sâu sắc, nhưng vì không có bài bản được quy định 
rõ ràng, mỗi người làm theo ý riêng, tùy hứng, tùy cơ, tùy tiện, 
không thể nào truyền lại cách làm cho người khác. Vì không 
nhận rõ mối liền quan giữa những yếu tố với nhau, không ý 
thức rõ về phương pháp tiếp cận, về những khái niệm đề xuất, 
về những cơ chế tâm lí nên dễ dẫn đến những nhận định máy 
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móc, kiểu con một nhất định là con hư, mẹ chồng nhất định 
là cay nghiệt với con dâu... 

Người nghiên cứu tâm lí cản nhận thức rõ từng bước từng 
khâu trong tư duy của mình từ lúc tiếp xúc với sự vật đến kết 
luận, thông qua một quy trình xử lý thòng tin đử kiện phức 
tạp. Nếu nói về nhận định cụ thể vẻ tâm lí một con người hay 
những yếu tố tâm lí trong một tình huống cụ thể, có nhà tâm lý 
học không bằng một người bình thường nào đó hay nhà văn, 
nhưng về nhận thức về phương pháp tư duy, quy trình xử lý 
thông tin, kiểm nghiệm kết luận thì nhất thiết phải hơn. 

Quy trình nghiên cứu gồm những khâu: 

- Có một bài bản để tiếp xúc với sự vật, quan sát điều tra. 
Bài bản này có khi sử dụng cái mà người khác đã làm trước, 
hoặc tự mình tạo ra. Nghiên cứu về tâm lí gia đình hiện nay 
chưa có một bài bản nào được đa số học giả nhất trí, mỗi người 
mỗi trường phái làm một phách, ta phải tạo ra bài bản riêng. 

- Sau khi quan sát điều tra sự vật, cản tập hợp dứ kiện tư 
liệu thành một cái vốn chung; mỗi người tùy nhu cẩu của mình 
có thể xử lí khai thác vốn ấy, có người để nghiên cứu một chủ 
để nào đó, có người để giảng bài, có người để viết tiểu thuyết 
hay làm phim. Thu thập dữ kiện tư liệu là một công việc tập 
thể nhiều người làm, vốn tư liệu là cái vốn chung, chứ không 
phải mỗi người “thú lấy” một ít dấu kín làm của riêng. Các anh 
chị sau khi có một tư liệu nào đó xin giao lại để thành cái uốn 
chung, lưu trữ tại trụ sỡ N - T để cho mợi người sử dụng. 

- Xử lí khai thác dữ kiện thông tin theo một chủ đẻ nhất 
định cuối cùng thành một công trình nhằm lí giải một vấn đề 
nhất định. 

- Tiến tới những công trình tông hợp: những tập kỳ yếu lần 
lượt in những bài, những công trình, hoặc những tác phẩm đúc 
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kết một số công trinh về một vấn để lớn, hay về toàn bộ vấn đẻ 
tâm lý gia đình. 

Them khảo những tài liệu nước ngoài, thấy rõ hơi thời kỳ: 

- Từ năm 1945 sau Đại chiến thứ 2 do chiến tranh và nhất 
là do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm biến đổi sâu sắc 
mọi mặt của cuộc sống ở những nước phát triển, cho nên cuộc 
sống gia đình đặt ra nhiều vấn đẻ gay gắt. Trong thời kỳ 1945 - 
1960 vấn đề tâm lí gia đình được đạt ra trong mối liền quan với 
những biến động trong quan hệ nội bộ của các gia đình, quan 
hệ giữa các thành viên của các gia đình. Về tâm lí học vẫn như 
trước lấy tâm lí cá nhân làm đối tượng trọng tâm nghiên cứu. 

- Từ những năm 1970, đặc biệt ở Mỹ, do ảnh hưởng của những 
môn khoa học khác như nhân chủng học, tin học, trọng tâm 
chuyển từ tâm lí cá nhân sang xem gia đình như là một hệ thống, 
một tổng thể. Theo quan điểm này những triệu chứng xuất hiện ở 
một cá nhân được xem như là hệ quả của một sự rối nhiễu hệ thống 
gia đình và trị liệu trước kia chỉ xoáy quanh từng cá nhân nay trở 
thành trị liệu toàn bộ gia đình. Từ đó tập trung vào nghiên cứu sự 
giao tiếp giữa các thành viên với nhau và những đặc tính của tổng 
thể gia đình hơn là cá tính của từng thành viên. 


li. ĐỂ XÂY DỰNG BÀI BẢN TRƯỚC HẾT PHẢI TÌM RA NHỮNG 
CÁI TRỤC ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU TRONG VIỆC QUAN 
SÁT ĐIÊU TRA. 


Tài liệu phương Tây trước năm 1960 nêu lên cái trực “quan 
hệ” (relation). từ sau năm 60 là “gia /iếp” (communication). 
Ca hai từ này đều tác động qua lại giữa các thành viên trong gia 
đình, mà ca hai bèn đêu nhấn mạnh nội dưng tình cảm. Vận 
dụng hai khái niệm trên vào con người Việt Nam, làm cho sự 


nghiên cứu của chúng ta đậm mẫu sắc dân tộc, việc đầu tiên là 
tìm ra một từ ngữ Việt Nam đúc kết những khái niệm Ấy. 

Đề nghị lấy từ “nối tình”, mối nói lên quan hệ qua lại giao 
tiếp trao đổi và đin°: nói lèn nội dung chủ yếu. 

Quan hệ trong gia đình cũng như giao tiếp trong gia đình 
chủ yếu là tình cảm khác với quan hệ trong một cơ quan, một 
nhóm xã hội khác. Bố có thể là Tổng thống ra lệnh hàng triệu 
người phải tuân theo, nhưng vẻ nhà bảo con không được vì mối 
tình bố con đã sứt mẻ. 

Vận dụng tính tế nhị của tiếng Việt sẽ giúp chúng ta rất 
nhiều trong việc định hướng nghiên cứu. Để nghị bời bản 
nghiên cứu tiến hành theo 3 cái kêu chứnh: tình lứa tuổi, tình 
tổ ấm, tình dòng họ. 

1. Lứa đôi tức là cặp trai gái từ lâu đã gặp nhau rồi lấy 
nhau, lấy nhau rồi ăn ở với nhau như thế nào, cần nghiên cứu 
tâm lí ở những bình điện: 

- Tình duyên tức là vì đâu mà gặp nhau, đo gia đình hay 
tổ chức xếp đặt, do ngẫu nhiên, do tình cảm cá nhân kiểu 

. sét đánh” hay kiếu tìm hiểu lâu dài thăm dò hết ngọn 
nguồn lạch sông... 

- Tinh dục tức là hai xác thịt có hòa hợp không, có tạo cho 
cả hai bên những khoái lạc thích đáng - 

- Tình yêu thấm nhuẫn mọi hành vi trong cuộc sống, chia sẻ 
với nhau vui buôn gian khổ (ấm no có bạn, lạnh lừng có đôi). 

- Từnh nghĩa cùng nhau chấp nhận một nghĩa vụ một lí 
tưởng như nuôi dạy con thành người hay cùng chung một 
sự nghiệp. 

Tất cả các yếu tố trên dẫn đến khái niệm “THÊ chung” (hay 
không thủy chung!. 
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2. Tình tổ ấm là mối tình nối kết những người ở cùng một 
nhà, trước hết là bố mẹ, con cái, anh chị, có khi thêm một vài 
người nào đó. Ăn ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau, dạy bảo cho 
nhau, cùng nhau đối phó với những cách thức từ ngoài, bảo 
đảm cho từng thành viền cuộc sống an toàn, đáp ứng những 
nhu câu sinh lí và tâm lí. Tiếng Việt là tổ ấm, như cái tổ đón 
chim bay giữa trời lạnh léo giông tố về đến nơi an toàn ấm áp; 
tiếng Pháp tương đương là ƒoyer tức là bếp sưởi, nơi quan trọng 
bậc nhất ở những xứ lạnh. Chữ Hán là gia, bá đầu với hình vẽ 
một cái nhà che mưa, che gió. 

Gia đình có đâm bảo cho mỗi thành viên những nhu cầu tâm 
lí không? 

Người đàn bà có đóng đầy đủ vai trò làm vợ làm mẹ không. 
Ngày nay khác với người xưa, người phụ nữ còn có một sự 
nghiệp xã hội, còn phải “lập nghiệp”. Thi phó tiến sĩ, phấn đấu 
làm chủ tịch xã hay thứ trưởng khó mà toàn tâm toàn ý với 
chồng với con. 

Người đàn ông có đóng được vai trò làm chồng làm bố và lập 
nghiệp không ? 

Việc tạo nên tổ ấm, trong hoèn cônh không đến nỗi quá 
nghèo khô, tùy thuộc chủ yếu ào sự “đổu hz” của bố mẹ: không 
phải chỉ và chủ yếu là đầu tư tiền bạc, mà đầu tư thì giờ tâm trí, 
tình cảm. Đối với con cái thì nhu cầu hàng đâu là được trưởng 
thành tiến tới tự lập. Nhưng bắt đâu lại là một tình cảnh hoàn 
toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người lớn, một mặt nhận 
được tất ca những gì cần thiết, nhưng mặt khác lại tuyệt đối 
phải chịu sự áp đặt ý muốn của người lớn; đó là đặc điểm của 
cái “phận” làm con. 

Quan hệ giửa anh chị em với nhau là quan hệ cùng một lứa 
vừa nâng đỡ nhau vừa ganh ty với nhau, cả hai mặt này đều cản 
thiết cho sự trưởng thành. 


Mọi nhân tố ảnh hưởng đến sự trọn vẹn của tổ ấm đều tác 
động sâu sắc đến tâm lí cua từng thành viên. Khái niệm gia 
đình lí tán với nhiều hình thức khác nhau đã được nhiều công 
trình nêu lên. 

Một khái niệm cần được làm sáng tỏ là chữ “hiểu”. 

3. Tình dòng họ- nội kết nhưng thành uiền theo hai chiêu: 

- Chiều ngang tức là giữa những người cùng thế hệ giữa bố mẹ 
và chú bác éô dì: có thể gọi đây là mối liên hệ xuyên gia đình. 

- Chiều đọc đi ngược thời gian nối kết với những thế hệ 
trước. ông bà tổ tiền; đây là mối quan hệ “xuyên thế hệ”. 

Tình đòng họ đậm hay nhạt quyết định tính &#hép kín hay 
mở cửa của một gia đình, bố mẹ hay con cái sống với nhau như 
trong một vỏ ốc hay có nhiều người khác tham dự vì cùng một 
huyết thống... Gia đình khép kín sông độc lập hơn, dành cho 
mình một cỏi riêng tư. nhưng giải quyết mâu thuẫn và vượt qua 
thử thách không có chỗ dựa. không có ai giúp đỡ, (sấy mẹ có dị, 
sây cha có chú). 

Mỗi liên kết có thê là hiện thực như với ông bà còn sống, 
nhiều khi còn ở chung một nhà ttam đại đồng đường), hoặc là 
mang tính tượng trưng tín ngưỡng; thờ cúng cầu khản săn sóc 
nhà thờ và phần mộ là những hành vi có nhiều ý nghĩa. Đầy là 
mỗi quan hệ giửa những người sống và những người đã mất, 
liên quan đến nhiều phong tục tín ngưỡng, triết lí, đạo li. 

Trong dòng họ biếu hiện rõ nhất qua những cuộc đối đâu với 
những đòng họ khác (xem quyển Manh đót lắm người nhiều 
ma của Nguyễn Khác Trường!. 

Tâm lí dòng họ phải chăng do di truyền bằng gen quyết 
định. Giá thuyết này cho đến nay chưa được chứng nghiệm và 
đại đa số học giả thiên về thuyết truyền tập kiều ứng xử từ bố 
mẹ sang con và qua các thế hệ. Các học gia Mỹ, sống trong một 
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xã hội trong đó có những người sống hiện nay hảu như không 
còn giữ mối quan hệ não với thế hệ ông bà tổ tiên đã ngạc nhiên 
khi phanh phui tâm 1í nhiều gia đình nhận ra những tác động 
của những thế hệ trước. Một trường hợp phải chang là biểu 
hiện của dòng họ ấy là một nhóm con cháu thậu duệ) của Hải 
Thượng Làn Ông Lê Hữu Trác: cách đây hơn 200 năm Lê Hữu 
'Trác trả ấn từ quan, rồi bỏ Bắc Hà vào đất bán sơn địa Hà Tĩnh 
lập ấp và nghề thuốc; hơn 200 năm sau một Vụ trưởng họ Lê 
Hữu xin về hưu non cùng với một số bà con ở Hà Tĩnh vào lập 
một ấp mới ở gàn Bà Rịa và làm đông y. Nghiên cứu nhiều gia 
phả chắc sẽ giún phát hiện những điều thú vị. 


II. SAU KHI XÁC ĐỊNH BA TRỤC ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỚI 
NHỮNG TIẾT MỤC QUAN TRỌNG, CÂN ĐỀ RA NHỮNG 
TÌNH TIẾT ĐÁNG QUAN TÂM. 


Để làm việc này chúng ta sẽ tiếp cận theo một phương pháp 
và nhân tích theo một số khái niệm mà các học giả ở nước này 
nước khác đã nêu ra; đi với mỗi khái niệm là một từ được định 
nghĩa, cho nên chúng ta sẽ có một số từ “chia khóa” (tiếng 
Pháp là mot-clé, tiếng Anh Key word). Và cách tiếp cận đầu 
tiên là phân tích nhiềng yếu tố uăn hóa xã hội: những từ khóa ở 
đây là xưa uà nay, đông uò tây, môm thuận. thế hệ. 

Rôi đến cách tiếp cận (ấp trung uào môi quan tâm của từng 
thành uiên: ở đây không thể không vận dụng những khái niệm 
cơ bản của phân tâm học, vì trong các học thuyết tâm lí trường 
phái này đầu tiên đã nhấn mạnh đến ảnh hưởng sâu sắc và 
quyết định của gia đình trong sự hình thành nhân cách trẻ em 
và đã vạch rõ một cách có hệ thống những cơ chế quá trình ấy. 
Một điểm quan trọng mà phân tâm học đề ra là bao giờ cũng có 
một sự vật mơ tưởng hay huyễn tưởng và một sự vật thực của 
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cuộc sống hàng ngày. Như ngay từ lúc mới thai nghén, bố mẹ 
đã tạo hình dung một đứa con mơ tưởng, đến lúc sinh ra tiếp 
xúc rồi chăm sóc đứa con thực, hình tượng hai đứa con này sẽ 
ăn khớp với nhau hay trái ngược nhau. Trong tâm tư trẻ, có 

. hình tượng của bố mẹ và gia đình hiện thực, đụng chạm hàng 
ngày và hình ảnh mơ tưởng của bố mẹ và gia đình. Khi thực tế 
phũ phàng, trẻ thoát khỏi thế giới mơ tưởng và sống với gia 
đình hư cấu (rorman familial) tưởng tượng mình là con của ông 
vua ông hoàng. Trước 5-6 tuổi, trẻ em nghĩ rằng bố mẹ là 
những con người tuyệt vời toàn năng toàn trí, những vị thiên 
thân; nhưng rồi hết tuổi ngây thơ, nhận thức về thực tế rõ hơn, 
“vỡ mộng” về bố mẹ. Ở những trẻ em bình thường hết ngây thơ 
là chấp nhận tính tương đối của sự vật, cho nên dân dẫn cũng 
chấp nhận tính tương đối của năng lực bố mẹ, quý hỗ giữa con 
người thực của bố mẹ và hình thành lí tưởng trong tâm tư con 
cái khoảng cách đừng quá xa. Lúc ấy còn lại trong tâm tư đứa 
con hình tượng người bố hay người mẹ là một người lớn có tư 
thế đàng hoàng một hình ảnh để ứ đồng nhất (từ này không 
hiểu theo nghĩa noi gương bắt chước mà chỉ một cơ chế vô thức, 
đứa trẻ sống lại, lập lại một cách vô thức những ng xử của 
người kia). Nếu hình tượng của bố mẹ không tạo ra được cơ chế 
sự đồng nhất, thì con cái sẽ noi theo những thẳn tượng ngoài 
gia đình, khi là một đứa trẻ ngồ ngáo, thủ lãnh hay nhóm bằng, 
diễn viên điện ảnh... 

Một điểm mà phân tâm học thường nêu lên là tính bơi 
chiêu, đòn xóc hai đầu (ambivalent) của tình cảm: yêu đi đôi với 
ghét, quyện lấy nhau, con yêu thương bố mẹ đồng thời cũng 
căm ghét; nhưng những biểu biện căm ghét này của xã hội phê 
phán trừng phạt phải dồn nén vào vô thức để xuất hiện thành 
những hiện tượng nhiều khi rất xa lạ với tình cảm gốc. Không 
thấy được tính hai chiều ấy khó mà lí giải được nhiều hiện 
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tượng trong mỗi quan hệ bố mẹ con cái. Một điểm cần được nêu 
lên là liệu mặc cảm Oedipe nhe Freud đã mô tả ở Việt Nam có 
hay không” Muốn giải đáp câu hỏi này, phải quan sát điều tra 
nhiều trường hợp phát triển bình thường và bệnh lí để đị đến 
kết luận những biểu hiện như phân tàm học mô tả có hay 
không có, những luận điểm của Freud đúng hay saí, chứ không 
thể ngồi tranh luận về quan điểm, về đạo đức. Tất cả những 
mối tình chằng chịt do sự tác động qua lại hàng ngày của các 
thành viên trong gia đình tạo nên ¿ố &n, đáp ứng các nhu câu 
cơ bản của mỗi người, hay một không khí thuận lợi, một tổ 
“lạnh” hay một tổ “nguội”, tác động hàng ngày lên tâm tư và 
sức khoẻ của các thành viền. Mối quan hệ tay ba bố - mẹ - con 
về tình cảm là nhân tố quan trọng bậc nhất trong sự hình 
thành nhân cách của tre em, và cả người lớn. Thêm vào đó mối 
tình anh chị em, anh em như thể chân tay nhưng đông thời gà 
cùng chuồng cũng hay đá nhau, có khi suốt đời ganh ty, thậm 
chí hận thù mãi không tan. 

Mỗi quan hệ tình cảm càng phức tạp khí gia cảnh bất 
thường: con nuôi, con chồng, dì ghê, con vợ bố dượng, ông bà 
cùng ở chung... 

Cách tiến cận thứ hai là xoay quanh những sinh hoạt uù ứng 
xử hàng ngày. Một gia đình là một tổ hợp gồm tất cả những 
người ở chung một nhà. Việc tổ chức ăn và ở với nhau như thế 
nào (trong đó kế cả những người không phải là bố mẹ con cái) 
vừa tác động sâu sắc đến tâm lí chung, vừa là biểu hiện của tàm 
lí ấy. Cuộc điều tra cần tiến hành trong những lĩnh ouực khác 
nhu: cách sắp xếp nhà ở, tổ chức bứa ăn, vui chơi, chỉ tiêu, thờ 
cúng... Bất chợt một nhà tâm lí được dự một bữa cơm gia đình 
sẽ phát hiện nhiều sự kiện có ý nghĩa. 

Cùng với việc quan sát cách ăn ở, phân tích kỹ cách gíao 
tiếp giữa các thành viền với nhau. Ở đây những khái niệm mà 
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các trường phái trị liệu gia đình đã đưa ra sẽ giúp chúng ta đi 
vào chiều sâu của sự giao tiếp này: giao ¿iếp kiêu đối xứng hay 
bù trừ, giao tiếp kiêu nghịch lí dễ gây ra rốt nhiễu. Trong nội 
bộ gia đình, giao tiếp chủ yếu mang tính phi ngồn ngữ, biểu 
lộ tình cảm nhiều hơn là bàn luận. Đằng sau mỗi câu nói phải 
hiểu một ý, cái chính là cái #⁄, tức hàm ngụ đồng tình hay 
không, vui về hay tức giận, chân phương hay đùa cợt. Mọi người 
đều biết phụ nữ và trẻ em rất nhạy cảm về kiểu giao tiếp phí 
ngôn ngữ. 

Một gia đình có những /ễ nghỉ nhất định; hoặc lễ nghi theo 
phong tục hay tôn giáo, hoặc một số kiểu ứng xử lập đi lập lại 
nhiều khi không có lí do thực dụng nào cả. Đằng sau mỗi lễ 
nghí như vậy là những tín điều của một đạo lí, hay một cơ chế 
tâm lí có tính phòng vệ, một định kiến đã xơ cứng. 

Những điểm phôn tích nói trên cẩn được đạt uào một cái 
khung uẽ lên bức tranh toàn bộ uới những nét chính: 

- Gia sản tức Ìà cơ sở vật chất kinh tế ở mức giàu, trung 
bình hay nghèo. 

- Gia cảnh tức cơ cấu của gia đình trọn vẹn đông đủ hay neo 
đơn li tần và những hoàn cảnh bất thường. 

- Gia thế tức là thế đứng giữa xã hội sang hay hèn, cao hay 
thấp, có quyền có danh hay không của bố mẹ và con cái. 

- Gia phang tức là lối sống hàng ngày, đối xử với nhau như 
thế nào; hoặc kiểu gia trưởng, người bố (có khi là người ng) 
quyền uy rất lớn, hoặc sống buông thả không có kỷ cương, hoặc 
dân chủ bình đăng, đặc biệt vợ chồng tôn trọng nhau. 

- Gia đạo tức là có hay không có ý thức vẻ một đạo lí nhất 
định, có thể theo một tôn giáo hoặc một lí tương. Bố mẹ thường 
có trao đối hay đọc sách báo về cách nuôi dạy con không? 
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Để làm rõ những đặc trưng của bức tranh toàn bộ nói trên 
chủ yếu uẽ mặt uăn bỏa xã hội, cô thể nêu mấy điểm sau: 

- Gia đình khép kín, bố mẹ con cái sống với nhau như trong 
một cái vỏ ốc, người ngoài không tham dự cuộc sống nội bộ, đó 
là kiểu gia đình phương Tây hiện nay; hoặc gia đình mở cửa, có 
những sinh hoạt chung mang tính huyết thống với họ hàng, và 
với dòng họ. Quan hệ iáng giếng, hàng xớm, người cùng phố, 
nhiều khi cũng đóng vai trò quan trọng, tắt lửa tối đèn có nhau. 
Liệu gia đình kiểu cởi mở có thể tồn tại lâu dài trong một xã hội 
công nghiệp hay không? Dù sao so sánh gia đình xưa tức là do 
xã hội cố truyền để lại sống ở nông thôn, mà những người lớn 
tuổi hiện nay đều biết với gia đình những lớp trẻ hiện nay sống 
ở thành phố là một phương hướng giúp phát biện nhiều nét có ý 
nghĩa; gia đình. là đơn uị sản xuất hay không, bố mẹ hàng ngày 
có bỏ con đi làm hay không, người ntẹ có sự nghiệp xã hội hay 
không, bao quanh gia đình là một xã hội ít biến động, có kỷ 
cương chặt chẽ, nhiều đời để lại, hay là một xã hội thường 
xuyên biến động, những tín điều tôn giáo còn ảnh hưởng đến 
đâu. Mâu thuẫn giữa các thế hệ biểu hiện như thế nào ? 

- Ôn lại những biến cố uà thử thách gia đình đã trai qua, dự 
đoán những sự uiệc có thể xẩy ra: sinh con đâu, có tang, đổi chỗ 
ở, nghề nghiệp, bệnh nặng, thất nghiệp, con đi ở riêng, bố mẹ, 
ông bà về hưu... Một gia đình có kiểu sinh hoạt ứng xử linh hoạt 
sẽ vượt qua, gia đình rối nhiều sẽ vấp váp. 


IV. SAU KHI PHÂN TÍCH CÁC DẶC TRƯNG CỦA MỘT GIÁ 
ĐÌNH, CẦN PHÂN LOẠI,TRƯỚC HẾT THUỘC LOẠI BÌNH 
THƯỜNG HAY BẤT THƯỜNG. 

Rất khó xác định ranh giới giữa hai bên; từ bình thường vừa 
có nghĩa trung bình, tức là đa số (60-70%) trong một nhóm dàn 
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cư nhất định thuộc về loại hình ấy, vừa có nghĩa lí tưởng đúng 
theo một số chuẩn mức nhất định. Cẩn xác định hai đặc trưng 
chủ yếu của một gia đình tạm gọi là bình thường. 

- Tính tương đối uững bển cùng sống với nhau yên ổn trong 
một thời gian nhất định. Ngày xưa lí tưởng là bách niên giai lão, 
ngày nay một thời gian khoảng lỗ năm đủ cho con cái trưởng 
thành có thể xem là đạt chuẩn. 

- Mỗi thành viên đều có điều kiện sống tương đối thoải mái, 
không phải hy sinh quyên lợi chính đáng của mình. 

Có thể nói đó là một gia đình yên lành; yên là không sóng 
gió đến mức tan vỡ, lành là không ai bị hy sinh. Một gia đình có 
thể yên mà không lành như khi có một gia trưởng độc đoán 
buộc người vợ hy sinh cả cuộc đời cặm cụi bếp núc. 

Không yên, tức là thường xảy ra rối ren, không lành là một. 
hay nhiều thành viên bị nhiễu loạn về mặt này mặt khác. Như 
vậy bước đâu là phân loại yên lành hay rối nhiễu. Thông 
thường những người nghiên cứu (cũng như các nhà văn nhà 
báo) hay nói đến những gia đình rối nhiễu; điều này cũng dễ 
hiểu vì có rối nhiễu mới có chuyện mà nói. Từ những hiện 
tượng rối nhiễu có thể rút ra những đặc trưng rõ nét, vì rối 
nhiễu chỉ là những nét bình thường được khuếch đại lên như 
vợ chồng cãi nhau giận nhau đến mức nào đó là bình thường, 
quá mức nào đó là bất thường, con cái phá quấy cũng vậy. 
Trong những gia đình yên lành thì thường các sinh hoạt, các 
kiểu ứng xử giao tiếp đa đựng, linh hoạt, còn sinh hoạt đơn 
điệu, ứng xử giao fiếp cứng nhắc dễ dẫn đến rối nhiều. Một chỉ 
báo quan trọng là trong một gia đình biết đùa cợt hời hước với 
nhau, đây là một triệu chứng lành mạnh; trong một gia đình có 
người đóng vai hề làm cho mẫu thuần nội bệ bớt căng thẳng. 
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Thông thường rối nhiều biểu hiện qua một số hành vi bất 
thường của một thành viên, đặc biệt của con cái. Cho nên vấn 
đề thường xoáy quanh tính nết của một đứa con, và tìm cách 
thưởng phạt hay chăm chứa đứa con ấy: tâm lí gia đình tập 
trung vào tâm tư đứa con bị nêu lên là hư quấy. Trong những 
năm gần đây, người ta lại chú trọng đến gia đình như là một 
tổng thể, một hệ thống trong đỏ mỗi thành viên tác động qua 
lại với các thành viên khác, mỗi triệu chứng xuất hiện nhiều 
khi chỉ khu trú ở một thành viên như một đứa con chẳng hạn 
đều chứng tỏ một sự cân bằng của toàn bộ gia đình. Trọng tâm 
đã chuyển từ việc trị liệu đứa con cá nhân thành trị liệu gia 
đình. Lúc đứa trẻ trở lại bình thường thì gia đình lại lục đục. 
Đây là luận điểm homéostasic familiale tức là cơ chế tự điễu: 
chỉnh của gia đình để bào vệ cân bằng, biến một thành viên 
thành vật hy sinh.t 

Rồi đề xuất một chiến lược trị liệu: nhằm đánh trước 
điểm nào, điểm nào không thể đánh vào, xác định mục xa 
và gần). : : 

Đã quan niệm gia đình là một hệ thống, trong đó rất nhiều 
yếu tố tác động lẫn nhau thì không thể suy luận máy móc theo 


{11 Cá thế hình dung mỗi trường hợp như một thể cờ: không thể nhớ tìmng con cờ một, 
trả phải thấy tràn bộ, quan hệ giữa mãi con cờ với các con khác, tình thể giữa hai bền: 
di một nước là am thay đối tran bộ thẻ cờ, đi nước nào phải thấy bèn dịch có thẻ đối 
phó như the nào? 

Sau khi điều tra kỳ về các thanh viên có thể ve lên thành môi sơ đò thể hiện cơ cầu cỉta 
gia đình và các môi quan hệ nội bộ: kiểu hình vẽ cô thẻ hệ trong các giáp. 

lồi đề xuất môi chiến lược tư liệu: nhằm đănh trước vào diễm nào. điểm nào không 
thể đãnh vao xác định mục liều xa và gần, 


(2) Trong Kiều có cầu: Cơ ười đâu bế da đuun 
Củ nhà để chị riêng cam trệt mình}. 
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kiêu nhân quả đơn tuyến, một sự kiện A nhất thiết sinh ra sự 
kiện B; hậu qua B tùy hoàn canh có thể xuất hiện hay không và 
tùy lúc thì yếu tố này hay yếu tố khác đóng vai trò chủ yếu hay 
thứ yếu. Cho nên làm trị liệu gia đình có khi hay có lúc chỉ tập 
trung vào một thành viên, có khi cần tập hợp tất cả gia đình. 
Những phương pháp trị liệu cũng rất đa dạng: thăm hỏi, gợi 
cho các thành viên nói lên tâm tư riêng, dùng phép tâm kịch 
hay phân vai, làm sao phá vỡ những nếp sống, nếp ứng xử giao 
tiếp lệch lạc đã biến thành những cơ chế tâm lí cứng nhắc!?!. 
Đây qua là một công việc phức tạp vì không dễ gì trước hết là 
phanh phui được những mâu thuẫn nội bộ mà các gia đình 
không mấy ai muốn cho người ngoài biết đến, sau đó lại làm 
thay đối các kiểu ứng xử tồn tại thường lâu năm. Người thây 
làm tư vấn cho một gia đình rối nhiễu khi được xem như là một 
trọng tài giữa vợ và chồng hay bố mẹ và con cái, khi được xem 
như là một siêu gia trường đủ uy quyển quyết định cho mọi vấn 
đề, nhưng nhiều khi bố mẹ bất đắc di đưa con đi khám mà 
thâm tâm lại muốn cho người thầy thất bại. 

Làm nghề tư vấn tâm lí gia đình cản được trang bị đây đủ 
kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống cũng như kinh nghiệm chăm 
chữa, biết ứng xử rất linh hoạt tùy cơ ứng biến, không thể theo 
rập khuôn một phương pháp một biện pháp nào. Đặc biệt làm 
chủ được bản thân để tránh những phân ứng vô thức đối với 
hành vi cua từng thành viên trong gia đình kia, bằng không rất 
dễ thiên vị có thiện cảm hay ác cảm với thành viên này hay 
thành viên khác, mất tính khách quan, vô hiệu hóa hoàn toàn 
công việc trị liệu. 

12- 1991 
NGUYỄN KHẮC VIÊN 
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TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN 
HỆ TRONG GIA ĐĨÌNH 


Đạm thư địch 


TỔ ẤM GIA ĐÌNH 
AN TOÀN VÀ ĐOÀN KẾT 
CHƯƠNG ! 

VAI TRÒ VÀ CẤU TẠO GIA ĐÌNH 


Sự vĩnh cửu của gia đình là điều đáng chú ý. Dù thuộc chế 
độ một vợ một chông hay nhiều thì gia đình vẫn tổn tại cùng 
với loài người. Các tổ chức xã hội, các tôn giáo luôn luôn can 
thiệp để thừa nhận sự tổn tại của gia đình, để duy trì tính liên 
kết gắn bó của nó và như vậy đã biện minh vai trò thể chế cơ sỡ 
của gia đình. 

Dù là gia đình nội hôn còn gọi là hôn nhân giữa anh em họ 
hay gia đình ngoại hôn còn gọi là giữa anh em chồng, dù là gia 
đình kiểu bộ lạc còn gọi là “liên kết” gia đình dân dẫn được tiến 
triển đến kiểu thu hẹp gọi là “hạt nhân” như chúng ta thấy 
hiện nay thì gia đình vẫn là một thực thể. 

Nhưng những biến đôi liên tiếp của gia đình làm cho nó khó 
có một định nghĩa rõ ràng theo thứ tự những định nghĩa mà Littré 
đã chứng minh một cách rõ ràng sự tiến triển của nhứng ý niệm 
về gia đình thì đến định nghĩa thứ tư của gia đình là: “Tập hợp 
những người cô cùng huyết thống, sống chung trong một nhà uà 
chủ yếu là gồm cha mẹ uà con cái”. Như vậy có tiêu chuẩn rõ ràng 
về quan hệ gia đình: cùng huyết thống và chung một nhà. 
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Thực tế ngày nay định nghia được chấp nhận hơn cả về 
nhóm xã hội đặc biệt này, gia đình, đó là sự chung sống của 2 
nhóm người, cha mẹ và con cái, có cùng một mối quan hệ là 
những người sinh ra và những người nối dõi. Cũng có thể thêm 
vào nhóm cha mẹ còn có ông bà cụ ky còn sống hay đã chết, có 
thực hay chỉ là huyền thoại những người thân thích và cả 
những người không cùng huyết thống mà là những thực khách 
của gia đình và cả những gia nhân trong các chế độ phụ hệ 
hoặc những bà mẹ chỉ có trên danh nghĩa trong các chế độ đa 
thê. Nhóm thứ hai là con cái, những người nối dõi, có vẻ hạn 
chế hơn. Tuy nhiên trong một số nên văn minh, có những quan 
hệ anh em tinh thản quan trọng trong linh vực mà chúng ta 
quan tâm còn hơn ca quan hệ huyết thống. 

Việc chung sống dưới một mái nhà và có một huyết thống 
như đã định nghĩa GIA ĐÌNH, chưa đủ để gắn bó các thành 
viên của nó. Chất kết dính thực thụ của mọi tế bào gia đình là 
tình yêu lẫn nhau giữa những người được chung sống với nhau. 
Có những đứa trẻ và ngay cả người lớn không có quan hệ họ 
hàng đôi khi lại được cả gia đình nhận nuôi con như đạt mức là 
những thành viên thực thụ. Ngược lại có một số thành viên gia 
đình hấu như không bao giờ có thể hòa hợp với nhau một cách 
đáng kể trong lòng cái xã hội nhỏ đó. 

Như vậy, nói chung người ta có thể phân biệt hai nhóm 
trong gia đình. Chính sự cấu tạo những mối quan hệ được thiết 
lập giữa hai nhóm và ở bên trong mỗi nhóm, giửa các yếu tố 
hợp thành là những vấn để mà chúng tôi muốn nghiên cứu ở 
đây. Cấu tạo đó cũng như chất lượng những mối quan hệ gia 
đình biến đổi theo tính chất và sự cân bằng của những yếu tố 
tạo thành. Chỉ cản một trong bai nhóm người mất thăng bằng 
do một hay nhiễu yếu tố tạo thành làm lệch lạc sự hài hòa bên 
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trong thì tất cả sẽ bị rối nhiễu. Sự phức tạp của những hành 
động, những phản ứng và những tương tác ở bèn trong tế bào 
gia đình này không cho phép hình dung những mối quan hệ gia 
đình mẫu lý tưởng hoặc hoàn hảo mà người ta có thể nghiên 
cứu trong cái tuyệt đối, tách bóc ra để rồi nghiên cứu hầu như 
theo kiểu thực nghiệm những biến đổi của chúng có thể Xảy ra, 
Chỉ có một thế giới gia đình, biến động, nhiều vẻ, luôn luôn mới 
tuy luôn luôn vẫn vậy, mà chúng ta phải nhận biết một cách 
toàn cục, ngay cả khi để đơn giản hóa sự việc, người ta tự cho: 
phép nghiên cứu riêng rẽ những yếu tố tạo thành. 

Cặp vợ chồng, điều kiện cản thiết của một tổ ấm sẽ không 
đủ để hình thành một gia đình: chính sự ra đời của đứa trẻ mới 
tạo thành gia đình. Do đó “những mối quan hệ gia đình bình 
thường được sắp xếp xung quanh đứa trẻ, theo đứa trẻ, theo đứa 
trẻ uà uì đứa trẻ”. Như vậy nên nghiên cứu những mối quan hệ 
gia đình biến thiên theo những tác dụng của nó đến sự tiến: 
triển về mặt tình cảm của trẻ mà bình thường phải dân đến 
một sự tự chủ hoàn toàn. Củng như mọi thái độ thiền vị, cách 
đẻ cập vấn đề như thế cũng có những cái bất lợi của nó. Nhưng 
đó lại là cách duy nhất cho phép nghiên cứu theo một hướng 
lôgïc cụ thể và như vậy là có ích. 

Phân lớn thái độ của con người đối với xã hội phụ thuộc vào 
kinh nghiệm từ trong gia đình. 

“Hinh như khi đứa trẻ lựa chọn thôi độ đốt uới gia 
đình thì trong phần lớn trường hợp nô cũng quyết 
định một số dụng chính của những quan hệ của nỗ 
đổi bới mọi người nói chung; uà quan điểm của một cú 
nhân uà cách nó xem xét phần lớn những uấn đồ quan 
trong nhất trong cuộc đời cô thể biểu hiện cùng một 
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kiểu uới những quan điểm nô đã cô trước những uốn 
để uờ những khó khăn này sith trong cúi thế su hựn 
hẹp của gia đình °. 

Kinh nghiệm gia đình tạo thuận lợi cho đứa trẻ tập làm 
Người. Nói đến tập là nói đến những kinh nghiệm, những sự 
mò mẫm, thất bại, vụng về, làm lại. Đó là một trong những 
vai trò chủ yếu của gia đình mà nếu được phép thể nghiệm, 
đứa trẻ sẽ đạt tới sự tự chủ để rồi không một cái vụng về nào 
_ œ thể làm nguy hại đến tương lai của nó. Những vết thương 
nhỏ phải chịu đựng ở trong gia đình, những sự từ chối cản 
, thiết về những yêu cầu tình cảm quá đáng, những bất công 

nho nhỏ, những giới hạn bắt buộc của sự ích kỹ, sẽ chuẩn bị 
cho đứa trẻ trước những đòi hỏi tương tự trong cuộc đời người 
lớn sau này. Do đó một sự che chở quá đáng nhằm tránh cho 
trẻ những khó khăn lúc nhỏ có thể cũng nguy hại như một 
sự thả long hoàn toàn. : 

Tấn kịch gia đình dường như do 3 nhân vật chính trình 
diễn: cha mẹ, con cái và một vài nhân vật phụ như ông bà, 
người giúp việc, cô, cậu v.v... Thực tế có một nhân vật thứ tư 
không phải bằng xương bàng thịt nhưng không kém phần quan 
trọng so với 3 nhân vật nói trên: đó là TỔ ẤM. Việc tập hợp 
ngâu nhiên một người đàn ông một người đàn bà và vài đứa trẻ 
một cách tình cờ không tạo thành gia đình: Tổ ấm trước hết 
được tạo lập dựa trên cặp bố mẹ, là một thực thể tỉnh thân, có 
sức sống, có quá khứ hiện tại và tương lai ảnh hưởng sâu sắc 
đến những quan hệ được thiết lập giữa các thành viên trong gia 
đình. 

Không có một xã hội nào có sức sống mà không có sự cân 
bằng thường xuyên giữa các tình thương yêu và uy quyễn, giữa 
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đoàn kết và ganh đua. Trong một xã hội nhỏ là gia đình, bốn vai 
trò nói trên do bốn nhân vật cằm chịch là cha, mẹ, con cái và tổ 
ấm; người cha phải thể hiện UY QUYỀN, người mẹ TÌNH 
THƯƠNG YÊU, anh chị em phải GANH ĐUA, và tổ ấm SỰ 
ĐOÀN KẾT. Tuy nhiên vai trò chính của mỗi người không phải 
là chuyên biệt. Người mẹ cũng phải có uy quyền với các con, 
người cha cũng phải yêu con cái. Cái hôn của cha và cái tát của 
mẹ không phải là những điều kinh khủng sản sinh ra chứng 
nhiễu tâm sau này. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò chính và là 
hàng đâu của mỗi thành viên trong bộ bốn của thế giới thu nhỏ 
là gia đình bởi vì kinh nghiệm hàng ngày của những người quan 
tâm đến những vấn đề thuộc tình cảm gia đình do nghề nghiệp 
hoặc do thiên hướng, đã phát hiện cho họ thấy rõ sự thiếu hiểu 
biết của các bậc cha mẹ về mặt này. Cơ sỡ của nhiễu sự rối loạn 
về tình cảm ở trẻ em hay người lớn thường là do sự thiếu hụt, 
sự thái quá hay là thiếu hiểu biết về vai trò của mỗi người mà 
những hậu quả thì trẻ em ít nhiều dung nạp và bù trừ tốt. 

Khi người mẹ trong gia đình phải có những quyết định khó 
khăn mà người cha nhu nhược đã thoái thác, khi người cha phải 
lén lút đỗ đứa trẻ đau khổ vì sự vô tình của người mẹ mà nó yêu 
quí, khi tổ ấm gia đình ly tán biếu lộ ra cho trẻ thấy đó không 
phải là trường học của sự đoàn kết yêu thương mà là sự căm ghét 
tiềm tàng hay công khai, khi sự ganh đua giữa anh chị em trở nên 
bạo ngược và bất công, với sự tiếp tay của cha mẹ hay không, thì 
lúc đó những vai trò bị đảo ngược, không ai thực hiện vai trò của 
mình và người này làm sai vai trò của người khác. 

Những hiện tượng bên ngoài không vượt qua được hoặc 
khỏng tránh khỏi có thể phá vỡ hài hòa. Nhưng thường khi mỗi 
người trong gia đình có hiểu biết tốt hơn về vaí trò chuyên biệt 
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của mình đử để cho phép thể hiện tốt trong quan hệ gia đình và 
do đó có sự thang bằng tốt hơn thì có lợi cho tất cả mọi người 
và trước hết là cho trẻ em. 


CHƯƠNG 2 
SỰ AN TOÀN 


Một trẻ em bình thường, để trở thành người lớn, tiến triển 
trên ba phương diện song song và xen kẽ với nhau sâu sắc: thể 
tuệ và tỉnh cảm. Việc thực hiện tốt những chức năng 
và sự thỏa mãn những nhu câu của cơ thể cho phép trẻ được 
phát triển thể chất. Công cuộc giáo dục và học vấn theo nghĩa 
rộng tạo thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ. Sự thăng bằng và 
sự tiến triển bình thường về mặt cảm xúc phụ thuộc vào những 
mỗi quan hệ vứi xung quanh và hẳu như chuyên nhất với gia 
đình, nhất là trong lứa tuổi nhỏ. 

Sự tiến triển của ba mạt đó chỉ nhằm một mục tiêu duy 
nhất: cho đứa trẻ một sức mạnh thế chất, những phương tiện 
trí tuệ và một sự thăng bằng tình cam để giúp cho trẻ quyết 
định một cách tự nguyện cách ứng xử, nhập vào những con 
đường đã chọn, hành động tự do có tính đến những đời hỏi 
của đời sống xã hội, nói tóm lại là đạt đến sự tự chủ. Trên 
phương diện này có nhiều trở ngại làm hạn chế sự tự do tiến 
triển dân đản và mong muốn được hoàn toàn. Một cái chân 
quá ngắn, một sự suy xét khòng đây đũ là những trỡ ngại cho 
sự tự chủ củng tương tự như sự cắm chốt quá đáng của đứa 
con trai với mẹ hav một sự ghen tuông quá mạnh đối với đứa 


ất, trí 
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em. Chính trên phương diện tình cảm mà những quan hệ gia 
đình được thiết lập. 


Trong một thông điệp, Giáo hoàng Pie XII tóm lược những 
điều mà nhiều người đã nêu lên, đã tóm tắt những kết qua giáo 
dục của môi trường gia đình như sau: 

“Địa trẻ được hình thành không phối dựa trên sự dỗ 
dành bùng lời ít nhiều có hệ thông, mà chủ yêu trong 
không khí của tô ẩm, sự có mặt uà cách xử sự của cha 
mẹ, anh chị em, xôm giểng, trong cuộc sống hàng 
ngày uới tất cả những gì trẻ nhìn thấy, nghe thấy uà 
cảm nhận được. 

Dù nhỏ oà bể ngoài khòng nỗi bật, từng yếu tố nói trên 
để lại dấu vết trong đứa trẻ sà dân dân xác định 
những thái độ cơ bản của đứa trẻ đối với cuộc sống: 
tin cậy ở những người xung quanh, thẳng thắn, dễ 
bủo, có sứng kiến uà kỷ luột, tồn trong uy quyển hay 
ngược lại, cá nhân ích kỷ, không chịu phục tùng, nội 
loạn. Túc dụng nhẹ nhùng mà ôn định của một gia, 
đỉnh lành mạnh, hòa hợp, xây dựng bên chắc, cô khả 
năng điều chỉnh những bản năng tự nhiên của đứa 
trẻ, hướng chúng uào mục tiêu rõ rùng, phối hợp uới 
nhau tò hình thành những tính cách hài hòa, phái 
triển toàn diện uê nuữi cá nhân cũng nhự UỂ mBÊ xã 
hội. 

Ngược lại, gia đình mất thðòng bằng tác động trở lại 
uờo đứa trẻ uà tạo ra nhưng con người không ôn định, 
nạn nhân của những bất hòa sâu sắc giữa những 
khuynh hướng băm sinh uùà lý tưởng đạo đức. 

Ngay khi người lớn không nghĩ đến, ngay khi họ 
không cô ý định làm điều xữu, mỗi trường hợp đểu 
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khơi những rãnh sữu: đòi nuắt mở to đò hỏi theo dõi, 
quan sót. Có khi nào người lớn nghĩ rằng những hình 
ảnh nào, những dữu ốn nào thu hút sự chú ý của 
những đứa trẻ nhỏ thụ cảm mạnh mẽ, nhạy cảm uới 
những cái xung quanh uà chúng chịu đựng hồu như 
không chống đỡ tát cả những gì phơi bày ra tốt hoặc 
xếu? Thế giới này sẽ tốt đẹn hơn biết bao nếu đổu óc 
người lớn quan tân đến. uiệc đừng làm thương tốn 
tâm hồn trẻ em”. 

Trẻ em, con người không hoàn hảo, luôn luôn vươn lên, 
không bao giờ cảm thấy vững vàng trước những người xung 
quanh và trong thế giới vật chất mà nó đang sống. Nó chưa biết 
sự bất biến của những con người và những sự vật với về bề 
ngoài biến động. Trước một lứa tuôi nào đó, trẻ chưa thể hiếu 
nổi khái niệm về tính thường xuyên của tình mẹ con khi 
chuyển từ âu yếm sang mắng mỏ. Nó cảm thấy lân lượt ở đưới 
trướng một bà mẹ ác nghiệt rôi một bà mẹ hiền từ chứ chưa 
phải chỉ là một bà mẹ là một mà thôi, trừ những ngoại lệ đặc 
biệt, bà ta xử sự âu yếm thường xuyên. 

Như vậy trước hết đứa trẻ cản an toàn và trên thực tế từ 
ngữ này bao hàm nhưng điểu kiện cân thiết cho một sự tiến 
triển thuận lợi vẻ mặt tình cảm, sự an toàn về mặt vật chất chỉ 
là một trong những dạng khác nhau của nhu cầu này. Khó 
khăn nảy sinh khi người ta cố gắng định nghĩa bản chất của nó. 

Theo Arsenian một đứa trẻ đặt trong một môi trường quen 
thuộc cảm thấy an toàn khi bên cạnh nó có mặt một người lớn 

quen biết mà nó nhận thấy có khả năng bão vệ nó. Đó là một 
_ điều chắc chắn, đã được D. Burlingham và A.Freud khẳng định 
trong các công trình nghiền cứu về cách ứng xử của trẻ con 
Anh trong thời kỳ chiên tranh khi xảy ra những cuộc ném bom 
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lớn xuống Luân Đôn năm 1940, bọn trẻ con vẫn chơi đùa và 
ngủ yên với điều kiện có mẹ ở bên; ngược lại những đứa trẻ đi 
sơ tán về nông thôn, xa cha mẹ, xa cả những tiếng bom lại tô ra 
lo hãi nhiều hơn, và bất kế phẩm chất cá nhân và giá trị giáo 
dục của cô được thay thế mẹ. 

Preston đã chứng mình một cách đây đủ hơn cả: 3 yếu tố 
chính của sự an toàn là Tình yêu thương sự chếp nhậm và sự ồn 
định. 

T———S 

Sự yêu thương của những người xung quanh và trước hết 
của người mẹ rất cần thiết cho sự phát triển của đứa trẻ không 
chỉ vẻ mặt tình cảm, mà qua nhiều công trình mới đây, đối với 
cả phương diện thế chất. và trí tuệ. 

lardng trí dân đã từ lâu đã thừa nhận là một đứa trẻ được 
yêu thương là một đứa trẻ hạnh phúc. Phương pháp khoa học 
một lẳn nữa chỉ khẳng định thêm tính trực giác của trái tim 
những người bình dân. Nhưng sự thương yêu đó phải là tình 
thương yêu thực sự mà đứa trẻ cảm nhận được chứ không phải 
qua biểu hiện bên ngoài. Có khi nó được che dấu dưới vẻ bên 
ngoài thô bạo, nhưng trẻ em hiếm khi nhằm lẫn. Ngược lại, 
những bieu hiện bên ngoài của một sự thương yêu được thỉnh 
câu, những cái hôn hửng hờ không xuất phát từ nhu cầu của 
người ban phát, những đỏ chơi, kẹo bánh không thể lừa đối đứa 
trẻ không được yêu thương. 

Chúng ta nên nhớ một thực tế thường không được biết đến 

. nhưng lại cơ bản mà chúng ta gặp lại trong suốt quá trình 
nghiên cứu những mối quan hệ gia đình. Về phương diện tình 
cơn, thực tế thế nào dù được che dấu uẫn ảnh bưởng đến đứa 
tre nhiều hơn lù những vẻ bề ngoài. Bằng những biếu hiện bề 
ngoài, nhất thời người ta có thể lừa dối đứa trẻ về những tình 
cảm thật đối với nó hay với một thành viên khác trong gía đình, 
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thí dụ với người bạn đời nhưng không thể lâu dài được. Trẻ em 
sông bằng trực giác nhiều hơn người lớn vì họ thường bị bây bởi 
chính những suy luận hợp lý của họ. Đưa trẻ cảm nhận, có thể 
chưa rö ràng nhưng chắc chắn về thực tế tình cảm đồi khi được 
che đậy dưới những hình thức bề ngoài làm cho cha mẹ hay bạn 
bè của cặp vợ chồng hị nhằm lần. 

Chúng tôi không nhấn mạnh ngay bây giờ về tình yêu 
thương, điều kiện chủ yếu của sự an toàn, vì chúng tôi sẽ đề cập 
đến nhiều hơn trong phần thứ hai của cuốn sách này. 

Tình yêu thương chỉ có thể đóng vai trò “an lành” khi bản 
thân đứa trẻ được gia đình chấn nhận. 

Đầu tiên người ta nghĩ không - chấp - nhận có nghĩa là đứa 
trẻ không được trông đợi khi nó ra đời; nhưng theo qui luật - 
chung thì sau đó đứa trẻ lại được thừa nhận. 

Nhưng cũng có những bé gái khi sinh ra làm chỏ ông bố 
cảm thấy tủi hổ vì ông ta mong đợi một đứa con trai. Còn bà 
mẹ mong muốn có con gái, đến khi có con trai lại bắt nó để tóc 
quá dài và ăn mặc kiểu con gái quá lâu, đôi khi để lại những đấu 
ấn tai hại trong đời sống tình cảm của nó khi trưởng thành. 
Đứa trẻ phải được thừa nhận như nó vốn có, vì nó cảm nhận 
được những nuối tiếc có ý thức hay không của cha mẹ, với tâm 
hồn còn non dại của nó chưa biết những mức độ và xem như đó 
là những lời trách móc, nó tự hỏi một cách sợ hãi là nó có tội lỗi 
gì đây, và bây giờ thì người ta biết đến một cơ chế mà trẻ dùng 
để giải tỏa cái tội lỗi vô lý kia bằng cách tìm một cớ giả tạo (nó 
tạo ra khi cản thiết) để biện minh cụ thể-ra trước mắt cái việc 
không - thừa - nhận của cha mẹ. 

Đứa trẻ phải được chấp nhận bởi vì nó là nó chứ không phải 
bởi vì cái nó làm. Đa số các bậc cha mẹ biết rất rõ là không phải 
vì đứa con làm một điêu đại đột mà nó bị coi là xấu. Tuy vậy 
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một số cha mẹ lại tổ ra bực mình vì không có một đứa con hoàn 
hảo và lên án kẻ có tội cùng với cái tội hoặc nói theo kiêu Anh là 
“hát đố đi cả đứa trẻ cùng với nước tắm”, hành động như vậy 
chỉ rõ một cơ chế nhiễu tâm mà nguồn gốc của nó ở trong sự 
tiến triển về cảm xúc không đây đủ. Theo nghĩa đó, người ta có 
thể nói là một trận đòn không có hại nếu như nó giúp cho trẻ 
sửa chữa lỗi lầm và không phải là đánh vào đứa trẻ. Ngay vấn 
đẻ này những đứa trẻ cũng không làm lẫn: môi sự trừng phạt 
nhỏ mù chúng cứm thấy có sự hung bạo, sự không - chấp - nhân 
của cha ne cồn làm tốn thương chúng sâu xe hơn một trận đồn 
nghiền: khắc được biên nưĩnh rõ rùng. 

Những lời nói, cử chỉ, đồ vật không thể thay thế tình thương 
yêu. Chúng cũng không thể làm trẻ tin là được chấp nhận. Khi 
cha mẹ ganh nhau lặp lại với đứa con là nó giữ một vị trí độc 
nhất trong tổ ấm và làm cho nó luôn luôn cảm thấy sức nặng 
của những hy sinh của cha mẹ vì nó, thì nó chả cần phải có 
những kiến thức tâm lý tỉnh tế cũng biết rằng sự hy sinh 
không phải là món quà tự phát và như vậy là điều đó khẳng 
định cố gắng của cha mẹ vượt lên trên những bản năng của họ, 
đó là một cố gắng đáng khen, thật vậy, nhưng nó lại bộc lộ sự 
thiếu vắng gắn bó do sự chấp nhận tức khắc tạo ra. Sự an toàn 
của đứa trẻ bị tốn thương. Những lời phê bình có tính răn dạy 
thường chỉ chứng tỏ cha mẹ không đủ khả năng hướng những 
bản năng của trẻ chỉ bởi tình yêu thương. Vậy để được yêu 
thương thì ít nhất cũng được chấp nhận. 

Có một số trẻ không được yêu vì không được chấp nhận có 
thể sau này cũng phát triển được nhờ sự thành đạt xã hội hay 
văn học nhưng bên cạnh họ có biết bao nhiêu người đã thất 
bại, hư hỏng không chấp nhận xã hội bởi vì chính gia đình 
ngay từ dạng phôi thai là người đầu tiên từ chối không chấp 

„nhà nhận n chúng. XS z>xaasulii 
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Sự ôn định của môi trường gia đình là điều kiện thứ ba của 
sự an toàn. Cũng có thể dùng từ vững chắc, hay bền vững. 
Những cắm chốt, tự động hóa, hung tính liền tiếp có nguy cơ bị 
rối loạn trong khi biểu hiện vì lẽ ra trẻ có một mảnh đất vững 
chắc, tốt lành để giúp nó thích ứng dân dàn với những đòi hỏi 
của cuộc sống thì nó chỉ gặp một thứ đất lún, không đồng nhất, 
nghèo nàn về giá trị tình cam làm cho sự phát triển của nó 
không đây đủ hoặc bị méo mó. 

Đứa trẻ cản phải biết nó đi đâu. Vì nó không thể có một sự 
nhận xét hay tự đánh giá một thời gian làu cho nên nó có một 
nhu cầu bức thiết là phải có- một khuôn khổ tham khảo nhất 
định, một con đường vạch sẵn không cần bàn cãi, nói tóm lại là 
cân uy quyên. Ý thức về cái tuyệt đối ở nó chưa cho phép nó 
nhận biết những sắc thái và tính tương đối của các hoàn cảnh: 
người cha vừa mắng nó là người ác, người mẹ đã vỗ vẻ nó là 
người hiễn; và chỉ một giờ sau đứa trẻ lại có thẻ nghĩ ngược lại 
y hệt, với một niềm tin thành thật. 

Sự ổn định của khuôn khô tham khảo rất quan trọng, với 
điều kiện là có một sự bất biến nào đó những yếu tố cơ bản còn 
những thay đổi về chỉ tiết không gây xáo động cho đứa trẻ. 

Không có gì nguy hại cho sự phát triển cảm xúc của đứa trẻ 
bằng sự lưỡng lự. Cha mẹ phải là người xác định rõ ràng ngay 
từ đầu tất cả những mục tiêu cẩn đạt, những lý tưởng cần 
hướng tới, nêu rõ cái gì cẩn làm, cái gì không được làm. Lật lại 
những lệnh mệnh dứt khoát là làm cho trẻ hoàn toàn lạc 
hướng. Nếu một đội quân bị lồi đi đánh vì một yêu cẩu ngược lại 
với cái người ta dự kiến hôm trước mà không được giải thích gì 
cả thì đội quân đó sẽ có tình trạng nản chí và thờ ơ tập thể. 
Tâm tính của trẻ, cũng sơ khai như quản chúng, khó thừa nhận 
những thay đổi đột ngột, dù chính đáng, trong khuôn khổ tâm 
lý của đời sống của trẻ. Nó thật khó hiểu nổi khi cha mẹ bắt nó 
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quên đi một người trước kia được cha mẹ coi là bạn thân chỉ vì 
cha mẹ xích mích với người đỗ. 

Bên cạnh sự ồn định gắn với những quyển hạn, nghĩa vụ, 
mục tiêu, lý tưởng còn phải kế thêm những quan hệ tương hỗ 
và sự thống nhất quan điểm của tế bào gia đình vẻ những vấn 
đề đó. Không thể để trẻ bị lôi kéo vào những xích mích tình 
cảm nghiêm trọng nảy sinh trong gia đình, rồi đù muốn dù 
không phải lèn án cái trước kia được phép yêu, phải làm quen 
với những tình cảm trước đây xa lạ. Chúng ta sẽ đi sâu hơn ở 
phản sau về tâm quan trọng lớn lao của sự mất ổn định ở 
những đứa trẻ sống trong gia đình ly tán. 


Thi dụ những quan điểm bất đồng về đạo đức và tôn giáo 
của cha mẹ, dù có những cố gắng để thu nhỏ lại, sẽ giằng xé 
trong lòng đứa trẻ và làm cho nó mất an toàn, từ đó gây lo hãi; 
sớm muộn sẽ không ngăn được trẻ đứng về một phía và từ đó sẽ 
lên án một cách vô thức cách ứng xử của phía bèn kia, kết quả 
là cảm giác tội lỗi sẽ làm nảy sinh sự lo hãi. 

Thực nghiệm tâm lý ở súc vật đã khẳng định một điều: tất 
cả những rối loạn trong những yếu tố là cơ sở của phản xạ có 
điều kiện đã được xác định, gày ra ở con vật những trạng thái 
nhiều tâm thực nghiệm thực sự. 

Vì vậy cũng nên hiểu một vài biểu hiện thuộc loại ám ảnh, 
một vài tập tục và nghỉ lễ, đặc biệt lúc đi ngủ để qua đó trẻ tin 
chác về sự bền vững và chắc chắn của tình mẹ - con mà hình 
như trẻ e sợ một cách vỏ thức là có thể bị mất khi đi ng: từ đó 
có những cái hôn. những cái nhắc nhỏ liên tiếp rất có ÿ aghia. 
Tuy nhiên có cái chịu đựng được và dễ hiểu đối với trẻ lên 3 lại 
trở nên đáng lo ngại đối với trẻ lên 10. Vì vậy, làm cho trẻ đảm 
bào an toàn bằng cách đặt những điểm chuẩn, cắm những cải 
mốc không có nghĩa lì để nó có những thói quen kỳ cục của 
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người đàn ông hay đàn bà độc thân khi rữi bà vú. 

Sự không ôn định về cơ sở vật chất cũng gây những trở ngại 
nhưng có lề không trâm trọng bằng sự thiếu ổn định về tình 
cảm ở môi trường sống. Những sự thay đối luôn luôn về chỗ ở 
nhất là về trường học có thể gây tác hại cho trẻ. Mỗi lần như 
vậy buộc trẻ phải từ bỏ đám bạn bè thân thiết để tạo lại cái mới. 
Nhưng cái bất lợi đó có thế được hạn chế bớt nhờ một sự ốn 
định tình cảm gia đình bền vững qua tất cả những sự di chuyển 
liên tiếp đó. 

Trở lại những ý kiến của Preston, người ta có thể nói rằng 
sự ổn định và từ đó có sự an toàn phụ thuộc phần lớn vào cách 
xử sự của cha mẹ. Sự tiến triển tình cảm của trẻ em sẽ thuận 
lợi nếu nó biết, mà không sợ nhằm lẫn, là có thể nói trước ngày 
mìai sẽ làm gì tùy thuộc vào cái đã làm ngày hôm qua và những 
ngày trước đó. Ngược lại, nếu cái mà ngày hôm qua là có thể 
làm được và chính đáng nhưng hôm nay lại không thể làm như 
thế nữa mà chỉ phụ thuộc độc nhất vào sự tiêu hóa của cha mẹ, 
vào tình hình tài chính, vào lượng rượu khai vị của ông bố, vào 
bài báo về giáo dục con cái mà bà mẹ đọc được trong tạp chí 
phụ nử, thì trong trường hợp đó, khó lòng mà đứa trẻ biết chắc 
chắn được là thái độ sau này của nó ra sao trước những vấn đề 
lớn của cuộc đời và của những người khác. 

Nói tóm lại, nếu nói là đứa trẻ cần được yêu thương thì nó 
phải biết là mình được yêu thương và tình yêu đó là õn định và 
bên vững. Trong những điều kiện đó, sự ổn định là điểm tựa 
mà Archimède đỏi hỏi để nhờ đó đứa trẻ tiến tới nhấc bổng 
được trái đất đạt ra trước nó. 

Tình yêu thương, sự chấp nhận, sự ổn định uững chắc là 3 
trụ cột của sự an toàn, điều kiện chủ yếu của sự phát triển tình 
cảm của trẻ em. V.5atir định nghĩa về sự trưởng thành như là 
một tình trạng mà một người nào đó có thể tự quyết hoàn toàn 
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về mình. Bà nêu rằng một người tự lập là một người có thể tự 
lựa chọn và có thể có những quyết định phù hợp với những 
nhận thức vẻ mình và về những người khác trong bối cảnh của 
người đó sống, và thừa nhận những sự lựa chọn và quyết định 
là của mình và nhận trách nhiệm về những gì sẽ tiếp diễn. 

Như vậy môi trường của trẻ em trước tiên là gia đình. Do đó 
trong phân lớn trường hợp, nhứng quan hệ gia đình sẽ làm cho 
sự tiến triển tình cảm của trẻ bình thường hay nhiễm bệnh. 
Tùy theo độ an toàn dành cho trẻ mà đứa trẻ trở thành người 
lớn có tâm lý bình thường hay không. Những sự an toàn đó 
không thể xem như là một sự cần thiết tạm thời gắn với tuổi 
thơ. Nhu câu thái quá vẻ an toàn ở một người lớn chứng tỏ độ 
thuân thục về tình cảm không đẩy đủ và người ta có thể nói 
rằng rẻ em trở thành người lớn khi nào nó châp nhận sự bất an 
như một nguy cơ bình thường. 

Những bậc cha mẹ thành công trong giáo dục con nếu như 
họ đã đạy cho chúng biết vượt qua cha mẹ. Đó là một vai trò 
bạc béo, và như chúng ta sẽ thấy sau này, vai trò của người cha 
và người mẹ là rất khó khăn. 


CHƯƠNG 3 
SỰ ĐOÀN KẾT 
Còn hơn sự ra đời của đứa con, chính sự hòa hợp đạt được 
giữa vợ chồng, đôi khi rất khó khăn, mới biến đổi cập vợ chồng 
thành tỏ ấm gia đình. Chỉ trong gia đình, nơi đứa trẻ tìm thẤy 
tình thương yêu. được chấp nhận và ổn định thì nó mới cảm 
thấy an toàn tối da. Và sự an toàn đó có thể được đảm báo bằng 
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một sự hòa hợp thật sự và sâu sắc giữa cha mẹ nó. Cũng như 
anh chị em trong nhà giúp đứa trẻ hiếu ra thế nào là ganh đua, 
sự hòa hợp giữa cha mẹ có mục đích dạy nó biết thế nào là đoàn 
kết. Không có một thủ thuật bằng lời hay bằng vật chất có thể 
lừa đối nó và sự an toàn của nó phụ thuộc vào thành công của 
sự hòa hợp giữa cha mẹ tuy khòng thể hoàn hảo: La 
Rochefoucauld đã từng nói là có những cuộc hôn nhân tốt 
nhưng không có hôn nhân tuyệt diệu. Nhưng người ta biết rằng 
những đời hỏi của trẻ em là toàn cục biết bao và người ta phải 
công nhận với Bowlby rằng: 
“Những sự phục 0uụ của cha mẹ đốt uới con cối Hự 
nhiên đến nỗi là tân: quan trong cực kỳ của chúng bị 
lãng quên. Không cô những quan hệ nùo gu?a người 
uới người im đem: đặt những người này phụ thuộc ào 
những người khác nuột cóch 0ô điêu biện nà liền tục 
như UuÑy”, 


QUAN ĐIỂM CỦA TRẺ EM 


Đối với đứa trẻ sự hoàn hảo của cặp cha mẹ không thể hình 
dung được nếu không có sự hoàn hảo của từng người. Vì cha mẹ 
là những con người hoàn hảo, là hình mẫu để bắt chước (người 
ta thường nhắc nhở như vậy) nó không sợ sai khi bắt chước cha 
rnẹ miột cách mù quáng: mọi điểu cha mẹ nói đều đúng, mọi 
việc cha mẹ làm đều tốt. Và ở đó cũng tìm thấy điều kiện cân 
thiết cho sự đồng nhất hóa cuối cùng phù hợp với mẫu người 
cha hay mẹ cùng giới trẻ, thông qua con đường quanh co mà 
đứa trẻ trải qua trong quá trình tiến triển về mặt tình cảm. 
Sớm hay muộn tre sẽ khám phá ra cập cha mẹ không thể hiện 
trong thực tế lý tưởng hoàn hảo mà trẻ đã gán cho họ. Sẽ xảy ra 
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sớm hơn nếu cha mẹ thể hiện quá dở hình ảnh lý tưởng, chậm 
hơn nếu đứa trẻ không tiến đến rũ bỏ kịp thời những cắm chốt 
trung gian, những cái này cũng là cần thiết. Nếu nó còn quá 
nhỏ khi có sự khám phá này sẽ có nguy cơ là tiêu diệt ở nó tất 
cả niềm tin vẻ khả năng có một lý tưởng bằng một sự lên án 
quá sớm các thần tượng; nếu nó đã quá lớn, đến một thời điểm 
cần thiết mà chưa chín muỗi ý niệm vẻ thực tế và tính tương 
đối, thì cách ứng xử của nó sẽ có thể thiếu sự linh hoạt cần 
thiết để thích ứng với đời sống hàng ngày. Nói như thế để thấy 
giá trị nhân bản thực sự của cặp vợ chông có tắm quan trọng 
sống còn đối với sự phát triển bình thường của đứa trẻ. 

Sự cần thiết về một khối thống nhất giữa cha mẹ 

Trong thực tế cha mẹ phải hợp ý nhau đủ để đứa trẻ không 
có chút gì nghỉ ngờ gì về tính đúng đắn của các quyết định giáo 
dục và trước hết giá trị của tấm gương cha mẹ nêu cho con cái 
và yêu câu con phải noi theo. Trẻ em rất sớm cảm nhận thấy sự 
Lòn Lại cua một mặt trận thống nhất của người lớn, mặt trận 
nay cân thiết cho sự phát triển tốt của đứa trẻ, bất kế mặt trận 
nay là thưc sư va tự phat. hay được duy trì dù có những bất 
đông bê mat hoặc sâu xa giữa cha và mẹ 

Trẻ em có những ăngten cho phép nó cảm nhận, đôi khi rất 
sớm, những bão táp tình cảm có khi không nổ ra nhưng lại gây 
cho nó một sự lo hãi miên man. Một sự bất hòa nhỏ và thoáng 
qua hay những sự chia rẽ tỉnh thân nghiêm trọng giữa cha mẹ 
thì trẻ em cũng chịu đựng với cường độ tương tự. Không phải 
lúc nào trẻ cũng nắm được mức độ quan trọng thật sự của 
những sự bất đồng và với trẻ thì mỗi vết rạn đều báo hiệu sự 
tan vỡ, mỗi kẽ nứt có nguy cơ trở thành vực thăm, mỗi bất hòa 
theo nó tiên đoán và nó tin rằng sẽ dân đến sự tiêu tan của tổ 
ấm mà đó lại là điều kiện tiên quyết của sự an toàn đối với nó. 
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Để chống lại sự đe dọa mất mát tình cảm sẽ xây ra khi gia 
đình tan rã rmmà nó luôn luôn cảm thấy ló ra sau sự bất hòa của 
cha mẹ, nó phải lo toan và tìm cách đảm bao trước là nó sẽ 
không mất hết, nó sẽ không bị tước đoạt hoàn toàn, Với sự khôn 
khéo đáng kể thường là do vô thức, nó biết sử dụng cái hỗ ngăn 
cách do cha mẹ tạo ra, có lợi cho những ham muốn hay những 
nhõng nhẽo tình cảm của nó. Lúc thì trèu người này, ghẹo 
người kia, có khi xui người này chống lại người kia, tự cho phép 
có những lâm lạc lớn hay nhỏ thường đã được thừa nhận và nó 
bắt đầu dọa dẫm để mạc cả; nó biết rất rõ là nó sẽ tìm được một, 
người bảo vệ dễ dàng ở cha hay mẹ vì họ rất thích tìm được sự 
cảu viên tình cảm ở đứa trẻ khi không phải là sử dụng nó để 
tuôn ra những trách móc, trút bỏ nỗi thù ghét hay thỏa mãn 
hưng tịnh của mình. 

Cũng phải nhấn mạnh đến một thực tế là không có những 
mối quan hệ có giá trị 8Tửa cha mẹ và con cái nếu không có một 
khối đồng nhất không rạn nứt thuộc về cha mẹ. Sẽ là khác 
thường nếu như luôn luôn có sự hòa hợp hoàn toàn không có va 
chạm giữa vợ chồng trong cách đối xử với con cái. Một sự đẳng 
nhất vẻ quan điểm như thế là đáng lo ngại cho nhân cách của 2 
thành viên là vợ chồng. Thống nhất không có nghĩa là duy 
nhât. Tuy nhiên trước con cái phải duy trì một bộ mặt thông 
nhất quan điểm, nhất là đối với những gì liên quan đến nó. Hơn 
nưa, đứa trẻ cam nhận được nhiều chuyện mà người lớn không 
bộc lộ và thực tế dù che dău vẫn đáng kế đối với nó hơn là vẻ hè 
ngoài. Cập cha mẹ phải cố gắng hết mức đôi khi phải có những 
hy sinh đau đớn về tự ái để duy trì sự thông nhất sâu xa rất cân 
thiết cho sự thăng bằng tình câm của ông chủ nhỏ của tổ ấm, 
thường biết khéo léo chia để mà trị. Việc chia rẽ càng đề khi có 
những mặt phẳng đã rạn nứt. 
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Con cái có cả cha lẫn mẹ. 

Xin nhắc lại hai sự thực hàng đầu: con cái có cả cha lẫn mẹ 
và nó là kết quả tình yêu giữa cha và mẹ, Hai sự thực đó dẫn 
đến 2 hệ quả: những người làm cha mẹ nhận thấy một cách 
chính đáng là trong việc sinh ra đứa con chung họ hoàn thành 
sự hòa hợp của họ thì họ không chỉ mong muốn có một đứa con 
tà còn mong muốn có đứa con của mình và của người kia. Ai 
biết được những tình cảm thực sự của một ông bố vô sinh bằng 
lòng cho vợ thụ tỉnh nhân tạo với tỉnh dịch của một người 
không quen biết? 

Những đứa trẻ của lần kết hôn đầu thường được người bạn 
đời mới chấp nhận không có ẩn ý. Tuy nhiên, làm sao có thể 
khẳng định được là những đứa con của người kia củng được 
thương yêu thật sự như con chung của làn kết hôn mới, dù bè 
ngoài có thế nào đi nữa, không được để cho trẻ cảm thấy nó chỉ 
là con của cha hoặc là con của mẹ mà thôi: thái độ của cha mẹ 
giửa họ với nhau sẽ hướng sự suy xét của trẻ và từ đó mà ra 
cách ứng xử tình cản! của nó. 

Đứa trẻ cũng là kết quả tình yêu giữa cha và mẹ. Nếu chúng 
ta không muôn chỉ giới hạn tình yêu đồi lứa không chỉ là sự hòa 
hợp ở thân xác mà mở rộng đến trái tim và tâm hồn, người ta 
cũng phải thừa nhận rằng tất cả mọi đứa trẻ không phải là kết 
quả tình yêu giữa cha mẹ. Con cái cũng cảm thấy việc đó và 
chính cha mẹ phải biết điều đó. 

A.Berge, người đã nhắc nhở 2 sự thực đâu tiên ở trên đã cô 
dúc những hệ quả rất hay khi nói rằng việc giáo dục con cái kết 
thúc không phải khi trẻ 4 hay 5 tuổi mà cùng với đám cưới của 
cha mẹ. 

Sự thăng bằng yêu đương của cha mẹ đựa trước hết vào một 
sự hòa hợp tỉnh dục nghĩa là vừa thuộc về sinh đục lẫn tình 
cảm. Một cặp vợ chông bất hòa chỉ gắn bó vì lạc thú của 2 cơ 
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thể cũng không thăng bằng hơn cặp vợ chồng mà sự tế nhị của 
những trái tim không thể che dấu hoàn toàn việc không thôa 
mãn của cơ thể. Tuy nhiên một trong hai bất hòa còn hơn là bất 
hòa hoàn toàn cá 2 phương diện. Mặc dầu mọi đánh giá còn 
phải tranh cãi trong một lĩnh vực sâu kín như thế nhưng hầu 
như không phải nhiều cặp đã đạt được sự hòa hợp hoàn toàn và 
làu bền. Thế mà đứa trẻ lại phản ứng một cách vô thức nhiều 
hơn là người ta tưởng, về tình trạng tình dục thực tế của cha 
mẹ. Ở đây cũng vậy, những vẻ bề ngoài dù cần thiết đến mấy 
cũng không hoàn toàn đánh lừa được trẻ. 

Sự hòa hợp lứa đôi trước mắt đứa con là một sự cân thiết 
trên thực tế và thà cho trẻ một sự thống nhất bê ngoài còn hơn 
là sự ly tán công khai trong thực tế mặc dù hiếm khi người ta 
có thế đánh lừa được hoàn toàn bằng những về bèn ngoài. Theo 
nghĩa đó người ta có thể nói rất đúng là một sự thỏa thuận đỡ 
còn hơn là mệt sự chia tay tốt đẹp, ít nhất là đối với trẻ. Và nếu 
cha me muôn thì sự thơa thuận không nhất. thiết là đỡ. 

Từ lö năm trở lại đây khái niệm về gia đình và nhất là cấu 
truc nội tại cua gia đình đã được đặt lại vấn đẻ, đạc biệt đối với 
những người bị bệnh tâm thân phân liệt. Người ta không thể bỏ 
qua những thuyết này ngay khi cũng còn một số dè dặt. 

Ở Pháp, Misès, Green, Lebovici, Diatkine và những người 
cộng sự, Hochman đã nghiên cứu vấn đề này. Những báo cáo về 
tâm bệnh của Đại hội và Tâm bệnh học và Thân kính học của 
các nước nói tiếng Pháp khóa thứ 70 (Tunis, 1972) đã dành cho 
“Những điều kiện gia đình của sự phát triển bệnh Tâm thần 
phân Hệt”. 

Blumen G. đã kiểm lại tống quát những vấn đề đó rất tốt và 
theo ông chúng tôi sẽ tóm tắt những luận đẻ hiện nay liên quan 
đến những vấn đề quan hệ ở bên trong gia đình. Chúng dựa 
trên một số định đề. 
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Định để thứ nhất: Tâm thân phân liệt không phải là bệnh 
của một cá nhân mà là sự đáp ứng lại một thăng bằng gia đình 
bị rối loạn. Vậy khi người ta muốn quan tâm về những vấn đề 
gia đình thì nên tập hợp tất cả những thành viên của chính gia 
đình đó vào cùng một nơi và cùng một lúc. 

Cho dù những khái niệm đã được sử dụng để mô tả tính 
năng động của gia đình như thế nào, con bệnh “được chỉ định” 
hay có thực vẫn chỉ là một yếu tố của hệ thống gia đình, và 
chỉnh gia đình cũng bị rối loạn. Mức độ rối loạn được đặt trên 
bình diện tác động qua lại hay còn gọi là “hòa giải” như một số 
tác gia đã nêu. Rất nhiều loại tiếp cận đã được sử đụng và từ đó 
đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về gia đình như Sự tự 
điều chỉnh gia đình của Jackson, sự tương tế giả của Wynne hệ 
thống những qui luật gia đình của Haley, một khối không phân 
biệt hóa của cái Tôi thuộc về gia đình của Bowen. 

Nguyên tác điều chữnh gia đình của nhóm Palo - Alto 
(Jackson, Bateson, Weakland, Haley) có thể nêu như sau: gia 
đình là một thực thể ở bên trên cá nhân; có một số qui tắc điều 
khiến những quan hệ gia đình và dân đến một sự cân bằng mà 
người ta có thể gọi là sự tự điều chỉnh của hệ thống gia đình. Có 
thể nghĩ một cách lôgic là cũng có một hệ thống bệnh lý những 
qui tắc qui định một sự cân bằng bệnh lý tương tự của gia đình ˆ 
và nên nghiên cứu để có thể đoán ra ý nghĩa của những triệu 
chứng. Một trong những thuyết được biết đến nhiều nhất là 
thuyết “cặp liên hệ”: hay “ràng buộc kép” (double binđ), nói rõ 
hơn là mỗi buộc hai tròng. 

Theo các tác giả này, sự giao tiếp phải được mô tả như một. 
hiện tượng có 2 mức, một mức bằng lời và mức kia không bằng 
lời hoặc siêu-giao-tiếp, để có tình trạng “mối buộc hai tròng”, ít 
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nhất phải cần đến 2 người mà trong đó có một người sẽ được 
coi là kẻ hành hạ và người kia là nạn nhân; hai người gắn bó với 
nhau bằng một mối quan hệ khang khít có giá trị sống còn đối 
với một trong hai người và tình trạng phải là sự trừng phạt gắn 
liền với tất cả những đáp ứng mà nạn nhân sắp làm. Đứa trẻ 
tnạn nhân) sẽ không thế nhận thức về mâu thuẫn của mệnh 
lệnh mà nó nhận được. Lý thuyết này có một thành công nhất 
định ở Mỹ từ năm 1956, dựa trên một định để và không phải 
bắt buộc là cơ sở của tất cả những quan hệ gia đình. 

Sự hỗ thương giỏ hay thù-nghịch giá của Ynne thể hiện 
những cố gắng được chia sẻ để loại trừ khỏi gia đình một vài 
loại tình cảm được coi như là đặc biệt đe dọa (giận dữ, âu yếm). 
Nó xác định dứt khoát chỉ một làn tất cá những khoảng cách 
trong các quan hệ và cách tô chức những suy nghĩ và những trị 
giác của trẻ em. Wynne cũng nói đến một loại bệnh lý trong 
việc trao đổi những ly tán mà ở đó người ta có thể nhận thấy cơ 
chế của sự tự đông hóa phóng chiếu. Sự trao đổi những ly tán 
sao cho phép chịu đựng dễ dàng hơn hung tính đáng sợ. 

Quan niệm của Bowen liên quan đến cẻ đám cái TÔI không 
nhân hóa là một định đề không thiếu lý thú: từ khái niệm về 
quan hệ cộng sính mẹ-con: Bowen mở rộng khái niệm đó ra tất 
ca gia đình: tất ca những cái tôi bị hợp nhất, và cái đó ngăn cần 
sự phân hóa. Gia định là một “chùm cái Tôi của những thành 
viên cá nhân với một giới hạn chung”; một vài cái Tồi bị hợp 
nhất mạnh hơn những người khác trong ca đám; sự hợp nhất 
cái Tôi mạnh nhất ở trong những gia đình kém chín chắn, sự 
hợp nhất này tối đa trong những gia đình có người bị bệnh tâm 
thân phân liệt. Bowen cũng nói đến một quá trình phóng chiếu 
ở gia đình trong đó cha mẹ nhất là bà mẹ, có xu hướng biến đổi 
những ebứng bệnh nhẹ thành những chứng bệnh trảm trọng 
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rồi nhờ những thông tin, mà tìm ra một sự chẩn đoán và chẳm 
chửa, một sự kháng định về cách chân đoán đó; sự suy sụp 
đáng sợ được thực hiện có hiệu quả, đứa trẻ làm theo sự mong 
muốn của bà mẹ để bà ta được vui lòng, con bệnh thế là được 
chỉ định, gia đình có thể trút vào đứa trẻ và nó chuyển sang bị 
bệnh: mạn tính. 

C. Koupernik với nhiều thiện ý đã chống đối lại những luận 
thuyết có xu hướng thiết lập một mối liên hệ nhân quả bắt buộc 
giữa những rối loạn tâm lý của trẻ em và thái độ của cha mẹ. 

Những lý thuyết này dẫn đến những sự đơn giản hóa cực 
đoan. Một là sự kiện khẳng định khi đứa trẻ bị bệnh thì phải 
chữa một cách hệ thống ca cha mẹ. Hai là sự kiện cho rằng đứa 
trẻ tự tỏa thể hiện hậu quả trực tiếp của một thái độ nào đó của 
cha mẹ. Mỏ rộng khái niệm nhân quả đối với những đứa tre 
non yếu thể hiện một sai lắm thật sự về phương pháp luận và có 
lỗi với cha mẹ. Người ta còn đi xa hơn. Stéphane, năm 1968 đã 
viết: "không có trình độ trí tuệ chỉ có những người phát triển 
sớm, nhiều hay ít, nhanh hơn nhiều hay ữ”, tác giá đó hình 
như tỏ ra phủ nhận sự bất bình đẳng thực chất của những năng 
khiếu và năng lực, không có trình độ trí tuệ, chỉ do những hoàn 
cảnh không may sẽ ngăn cản mỗi cá nhân sánh kịp Einstein, 
Claude Bernard... 


- CHƯƠNG 4 
NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ LY TÁN GiAÁ ĐÌNH 


Có bao nhiêu gia đình có thể khoe là hòa hợp và luôn luôn 
giữ được như thế trong mọi lúc? Có một số chưa thực sự là gia 
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đình, một số rạn nứt một phần, một số bị tiêu tan hoàn toàn. 
Người ta có thể chia ra 2 nhóm yếu tố gầy nên: nhóm yêu tố xẽ 
hội - gia đình phần lớn thuộc về vật chất, nhóm thứ hai gắn với 
nhàn cách cha mẹ và sự hòa hợp giữa họ là những yếu đố tâm: lý. 
Tâm quan trọng của chúng biến đổi theo từng trường hợp. 
Nhưng chủ yếu chúng nhằng nhịt với nhau và không thể phân 
tách ra trong thực tế cho nên chúng tôi chia như vậy chỉ để 
tiện nghiên cứu mà thôi. 


A- Những yếu tố xã hội - gia đình 


Có nhiều sự phân loại đã được nêu và chúng tôi không thể 
_ dừng lại ở đó. Theo một cuộc điều tra về tình hình gia đình của 
những thiếu niên phạm pháp ở vùng Alger chúng tôi đã chia 
những yếu tố về ly tán gia đình theo tình hình cặp cha mẹ, 
người cha hoặc người mẹ. Hiện tại chúng tôi đã xem xét gần 
5000 hò sơ. Trên 6ỗ4 trẻ em được theo đöi năm 1948 (525 trai 
và 129 gái) chúng tôi đã gặp 1/3 số gia đình được coi là bình 
thường. Và kinh nghiệm cho chúng tôi thấy là ngay trong số 
một phần ba đó thì sau vẻ bề ngoài bèn trong cũng ấn đấu 
những thực tế đáng buồn. Còn 444 trẻ hư thuộc về những gia 
đình không bình thường dưới một hay nhiều dạng khác nhau. 
Không đi vào chỉ tiết, chúng tôi nhận thấy có lệ có ích là chỉ rõ 
những sự biến chất của tế bào gia đình thường gặp hơn cả. 

a/ Cặp cha mẹ 
Vắng cha mẹ trên thực tế tkhông biết cả hai cha 
mẹ xa cách, ly hôn, bị giáng truất, chếf) 170 
Cha mẹ có cách cư xiử tai hgi (không địa chỉ cố 
định, cũ hai đều sống lang chụ uới người khác, 
xung đột gia đình nghiêm trong, không 
chữm súc con cói) 32 
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b/ Người cha 


Vắng cha (không biết, điên. chết) 185 
Cha lấy ug khúc 57 
Cha là tấm gương xớu (có uợ lẽ, hư đốn, phạm phớp, 
b‡ ra tòa, nghiện rượu) 8 
Cha gây tác hại uễ tình cảm (quá nghiêm khắc, quả 
nh nhược, bhòng trông nom gì đến con) 67 
cí Người mẹ 
Văng mẹ (chết, điên) 126 
Mẹ đi lây chồng ã8 


Mẹ nêu gương xấu tđi làm lẽ, hư đốn, phạm: pháp 
hoặc phai ra tòa, mỗi dâm có thẻ, nghiện rượu) 60 
Mẹ gây tại hại uề tình cảm (quá nghiêm khắc, quá 
nhhụ nhược, không trông noơm: con cái) 58 

Người ta nhận xét thấy sự bất bình thường về gia đình có 
202 thuộc vẻ cặp cha mẹ, 376 thuộc vẻ ông bố, 303 vẻ người 
mẹ. Như vậy trong tổng số 883 trường hợp bất bình thường có 
444 trẻ phạm pháp có gia đình bất bình thường tức là trung 
bình có 2 bất bình thường vẻ gia đình cho mỗi trường hợp: thí 
dụ cha mẹ ly dị và mẹ tái giá, cha chết mẹ mãi dâm, cha nghiện 
rượu và mẹ quá nghiêm khắc. Người ta thấy dễ hiểu là khi thiếu 
một trong 23 người thì dẫn đến việc người kia có cách đối xử tai 
hại với con (rượu chè, nhu nhược, vô đạo đức v.v...}. 

Chúng ta cần nhấn mạnh là đứng hàng đầu của những 
nguyên nhân ly tán gia đình, trên một nửa các trường hợp, là 
việc vắng một trong hai cha mẹ (thường là thiếu cha) do xa 
cách ly hôn, giáng truất, điên và nhất là chết (4 trên B). 

Bố mẹ hư đốn, quen thói bất lương, buông thả tình đục, 
nghiện rượu đều có ảnh hưởng nào đó nhưng nó chỉ gây tác hại 
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thật sự khi xây ra trong những gia đình ly tán, mất thăng bằng 
do thiếu một trong “ cha mẹ: ảnh hướng có hại của một người 
duy nhất không còn được người kia bù lại. 


Ngoài ra chúng tôi nhãn mạnh đến sự cần thiết phải có cân 
bằng thật sự về uy quyền. Ủy quyền thái quá (8 trường hợp) 
chắc chắn ít hại hơn nhu nhược quá đáng (78) hoặc có lẽ xấu 
hơn cả là lãnh đạm tình cảm sâu sắc (51): tổng cộng chúng tôi 
thấy có 137 ca quan hệ tình cảm rối nhiều, tức là l ca trên 5, 
con số này có vẻ nhỏ nếu ta lưu ý là ở đây chỉ nêu những môi 
trường gia đình bị rối loạn khá thô bạo tới mức hiến nhiên, Còn 
rất nhiều trường hợp người ta che dấu với hàng xóm và những 
người ngoài. 

Một cuộc điều tra lớn do anh em Glueck tiến hành trong 10 
năm ở Mỹ, những khu bình dàn ở Boston với những điều kiện về 
mẫu thống kê chặt chẽ, nhằm vào 500 thiếu niên phạm pháp được 
so sánh mỗi em với một em không hư cùng một tuổi, cùng trình 
độ trí tuệ chung, cùng nguồn gốc dân tộc, cùng nơi cư trú ở khu 
nghèo trong thanh phố. Cuộc điều tra đã mang lại những kết luận 
hoàn toàn có ý nghĩa: nhà ở kém vệ sinh, đông đúc, kém chăm 
sóc và đặc biệt là kém ổn định ở những em phạm pháp; nguồn 
thu nhập gia đình thấp hơn; cha hay mẹ vắng hai lần nhiều hơn; 
hạnh kiểm buông thả, vô công rỏi nghề ở những người trụ cột gia 
đình xây ra thường xuyên hơn; điều khiến gia đình thiếu sự nhìn 
xa, kém thận trọng, kém quan tâm đến tương lai việc học hành 
và giải trí của con; sự không ổn định của gia đình. Sự khó chịu 
về tình cảm giữa con và cha có uy quyền độc đoán và thất thường, 
giữa con và mẹ buông thả và nhụ nhược. Từ toàn bộ những sự 
kiện nói trên, Verdum đã phân tích những công trình trên ở Pháp 
và đi đến kết luận là điều rất rõ ràng ảnh hưởng của yếu tố gia 
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đình chiếm ưu thế rô rệt so với những yếu tố xã hội khác ở phạm 
pháp vị - thành - niên, 


Cho nên, đằng sau những biểu hiện thoái hóa vẻ thê chất 
như người ta thường nghĩ dưới thời Lombroso, hầu hết các em 
phạm pháp lại là những người khoẻ mạnh theo kiểu lực sĩ. 
Không bị nhiềm các mặc cảm hụt hãng và tự ty như người ta 
thường công nhận từ thời Freud, người ta thường thấy chúng 
rất tự tin, mạnh dạn, và tự hài lòng về mình. Chúng sớm tự 
giải thoát khỏi gia đình, nơi mà phản nhiều chúng chẳng tìm 
được sự thông cảm, tình thương mến, sự ổn định và đạo đức ở 
phía những bậc cha mẹ không có khả năng trở thành những 
người bảo vệ, những hình mẫu và những người hướng dẫn. 

Ở Pháp đã có nhiều còng trình mới đưa ra những năm gắn 
đây về những mối liên hệ giữa những yếu tố xã hội - gia đình và 
những rối loạn tâm thản của trẻ em. Ở đây chúng tôi chỉ dẫn 
chứng công trình quan trọng của bà Chombart de Lauwe dựa 
trên 1930 trẻ em bị rồi loạn hành vi và đã đến khám giáo sư 
Heuyer từ 1943 đến 1954. Không ai trong số này bị thiểu năng 
tâm trí nhẹ, không ai bị bệnh thực thể có dị dạng. hoặc có dấu 
hiệu về thân kinh, không ai trên 14 tuổi. 

Sau đây là những kết luận chính khô khan hùng hồn về cuộc 
điều tra này: trẻ bị di chuyển nhiều lần trung bình là 3 nơi sống 
khác nhau - có vài em 9, 10, 11 lân. Nguyên nhân chính của 
việc di chuyển này là gia đình bị biến động do có một người đi 
xa, ly dị hay chết. Nguyên nhân thứ hai là nhà ở chật chội hoặc 
người mẹ đi làm. Những phụ nữ phải đi làm công thuộc tầng 
lớp dưới là những người phải gửi con đi và ở lớp này có nhiều 
gia đình bị nhiều loại hơn cã. 

Chỉ có 38%. trẻ em sông trong gia đình mà tình hình hôn 
nhân bình thường và ở đó không có những bất hòa hay khó 
khăn tâm lý rõ nét, 212. sống trong hoàn cảnh có cả cha mẹ 
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nhưng bị mất thăng bằng vì nhiều vấn để (không kể về tình 
trạng chỗ ở). Tất cả những trẻ em khác (51%) sống ngoài gia 
đình, hay trong gia đình chỉ có một người (cha hoặc mẹ) hay với 
cha hay mẹ ghẻ, 45%. gia đình ở tình trạng hôn nhân không 
bình thường, 542. có cả 2 cha mẹ, 67%. ở tình trạng không bình 
thường hay có những khó khăn tâm lý rõ rệt (bất hòa, nghiện 
rượu) hoặc cả hai. 

Có những yếu tố xã hội học về ly tán gia đình không phụ 
thuộc vào nhân cách cha mẹ: chiến tranh, tai họa, nghèo khố, 
nhà ổ chuột, thất nghiệp, môi trường vô đạo đức. Trong cuốn 
sách này chúng tôi hướng chủ yếu về khía cạnh tâm lý của vấn 
để quan hệ gia đình nên không đặt cho nó tằm quan trọng thực 
tế đích đáng. Tuy nhiên, những yếu tố đó có một ảnh hưởng 
không chối cải đến gia đình và từ đó đến quan hệ cha mẹ - con 
cái. Liơng người cha không đủ là một lý do khiến người mẹ 
phải rời mái ấm và để mặc cho trẻ muốn làm gì thì làm. Làm 
sao trẻ có thế khâm phục một người cha ốm _yếu, còm cõi vì 
công việc nhất là vì rượu chè, khi phim ảnh nhiều tuần liền đưa 
ra hình ảnh Tarzan lực lưỡng và vô tư? Làm sao có thể quở 
trách một cô gái lớn trốn tránh những tiếng la của bà mẹ phải 
làm quá sức, căn nhà chật chội trong một khu phố nhớp nhúa 
để đi theo tiếng gọi của chàng trai tán tỉnh đầu tiên hứa hẹn 
cho cô một chút yèu thương, áo quân và cả một căn hộ với nhà 
tắm, bếp điện như trên màn ảnh đã nêu? 

Trong một cuộc điều tra nêu ở trên, bà Chombart de Lauwe 
nêu những con số sau đây: một nửa số dân lấy mẫu có nhà ở 
không đủ, ít nhất 2 người một phòng. Quá 2 hay 2,5 người thì 
thường gặp tre em chống đối, thất thường, hung hãng và cầu 
kinh. Nhà nước phải trả giá cho tình trạng nhà ở tôi tệ và trong 
tương lai còn trả giá đất hơn. 
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B - Những yếu tố tâm lý 


Những yếu tố tâm lý gắn nhằng nhịt với những yếu tế nêu ở 
trên và có khi có gốc rễ từ những yếu tố đó và sự kết hợp làm 
cho mỗi cái thêm trằm trọng. Nếu có những gia đình tốt đẹp 
ngay từ trong nghèo khổ, thì đó là những gia đình anh hùng và 
chỉ là những trường hợp hãn hữu. 

Tuy nhiên, nếu chỉ có những điều kiện xã hội - gia đình thì 
cũng không bao giờ có thể ly tán hoàn toàn một gia đình trừ 
thực tế không hàn gắn được như khi có một người cha hay mẹ 
chết. Và đôi khi người cha hay mẹ biết làm cho người chết lại 
đóng vai trò tốt hơn khi còn sống. Theo lý thuyết, người ta có 
thể hình dung một cặp vợ chồng gặp những khó khăn vật chất 
tôi tệ mà vẫn giữ được sự hòa hợp trước bất kỳ một sóng gió 
nào. Nếu một giả dụ như vậy thuộc lĩnh vực tưởng tượng, cặp 
vợ chồng đó gồm 2 người có cá tính riêng và họ không tránh 
khỏi có những khuyết điểm. Những phản ứng của họ đối với 
những yếu tố bèn ngoài sẽ khác nhau và đôi khi bất ngờ: có 
người chồng vững vàng trong thành đạt, lại nân chí trước 
những khó khăn đầu tiên, sinh ra nghiện rượu, có người vợ có 
vẻ hỡi hợt lúc đầu nhưng trong nghịch cảnh lại tỏ ra can đảm 
và có đâu óc thực tiên đáng kể. Thường thì các hiện tượng đánh 
dấu đời sống vợ chồng giúp cho việc phát hiện giá trị của mỗi 
người. 

Ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài đối với cách xử sự về 
mặt tâm lý của mỗi người vợ hay chỏng là có thực. Nhưng chỉ 
riêng sự rối nhiễu của những mối liên hệ tình cảm cũng thường 
đủ để ly tán tổ ấm gia đình và trở nên tai hại gấp đồi đối với 
đứa trẻ, vừa do việc ly tán gây ra vừa do quan hệ giữa cha mẹ 
và đứa trẻ xấu đi. Người ta thường nói là một đứa trẻ bị rối loạn 
về tính tình vì nó ở trong gia đình ly tán. Nhưng sự ly tán đó 
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chỉ là hậu quả, cũng ngang hàng với sự rối nhiễu do phản ứng 
của đứa trẻ với cùng một nguyên nhân: sự rối loạn vẻ những 
mối liên hệ tình cảm ở trong gia đình. Việc tìm tính chất và căn 
nguyên của nó có hiệu quả hơn là chỉ bàng lòng với cái nhãn 
nguyên nhân ở ly tán gia đình. 

Không đủ để nói rằng muốn có một gia đình tốt chỉ cản 2 
cha mẹ là những người tốt khi đạt riêng rẽ từng người. Không 
hiếm gặp những cặp vợ chòng sống với nhau như trong địa 
ngục tuy được ›át bàng những ý đồ tốt đẹp. Hhông có gì dáng 
nghỉ ngờ vẻ thiện chí của mỗi người vậy mà kết quả cuôi cùng 
lại tôi tệ. 

Mỏi người làm cha hay mẹ thực ra có những vấn đẻ tình 
cam trên cương vị cá nhàn và trèn cương vị là cha hay nhẹ. 
Chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn để đó ở những chương 
riêng. Nhưng cũng có những vấn đề tâm lý cua cập vợ chẳng 
đáng để có sự nghiên cứu riêng. Những vấn đẻ này nêu rõ tất 
cả sự bất lực cúa cặp vợ chông, có ý thức hay không, khi chuyển 
từ trạng thái cá nhân sang bạn đời, từ bạn đời sang làm cha mẹ 
và sau cùng là khái niệm rõ rệt thế nào là một gia đình và 
những gì mà gia đình đòi hỏi ở mỗi người. Nói một cách khác là 
phải biết chuyển từ cái “tôi” sang “chúng ta” và từ “chúng ta” 
sang “họ”. 

L/ Có những cận vợ chồng chỉ là sự chung sông của cả hai cá 
nhân. Không dự được chức năng người bạn đời. Có một số đạc 
điểm thể chất hay tâm lý, hoàn toàn phù hợp khi sống độc thân, 
chỉ có thê phát hiện ra khi sống kết đôi hoặc khi gặp những đặc 
điểm của người kia. Có những cái xung khác không thể phát 
hiện ra trước khi cưới. Ở đây không thể đi vào chỉ tiết những sự 
giao thoa có hại đó. Thí dụ có những trường hợp liệt đương hay 
lãnh cảm tương đối, có nguyên nhân tâm lý vừa do sự tiến triên 
tình cảm - tỉnh dục kém ở một trong 2 người cũng vừa dù chất 
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lượng kém ở người kia: cú ông chỗng không thể thể hiện được 
đúng đán “nghĩa vụ” với người vợ nhưng lại có cách cư xử tình 
dụe bình thường với một cô gái điểm. Từ đó, có những người vợ 
đi m kiếm ở bên ngoài cái mà họ không tìm thấy ở người 
chồng, và có những người chồng liệt dương ở gia đình lại đi 
khai thác ở ngoài những thỏa mân tình dục của mình. Chỉ cần 
như vậy đủ đề ly tán gia đình. 

Trong những trường hợp khác, vợ chỗng va chạm ở lĩnh vực 
thành đạt xã hội. Một người đàn bà có nhiều tham vọng sẽ 
khinh thường người chông mình chỉ là một công chức lương 
thiện có chức vụ nhỏ không đạt tới chức vụ mà bà ta cho rằng 
ông ta phải có. Một người chông năng động sẽ dần dần lơ là bà 
vợ và như thế có hại cho gia đình, vì bà ta rầu rĩ, hay ca cẩm 
chỉ hướng về mình đã hạn chế sự cởi mở xã hội của chồng. 

Cũng có những gia đình mà mỗi người không có khả năng 
làm đúng vai trò của mình do họ đổi ngôi, nói theo nghĩa tâm 
lý, do chông làm thay vai trò người vợ và tự vừa ý trong khi bà 
vụ, do thích thú hay do khôn ngoan lại cai quan tất cá, thay vị 
trí người chòng. Hoặc có những gia đình thường người vợ thuộc 
loại oai vệ vừa là vợ vừa như là mẹ của chồng, người chồng 
thường chọn vợ như vậy vì về mặt tâm lý anh ta không thể có 
- khả năng rời sự bảo trợ của người mẹ. 

/ Những người đàn ông nữ tính, người đàn bà nam tính; 
những người đàn ông nhi tính và vợ vừa là cha mẹ của chồng 
không thể coi là những người bạn đời luôn luôn bình thường. 
Thế nào đi nứa, họ không được chuẩn bị tốt để đạt vai trò làm 
cha mẹ. Làm sao mà đứa trẻ có thể tin tưởng và chịu uy quyển 
một ông bố sợ vợ? Người đàn ông như vậy không thể thực hiện 
trách nhiệm người cha nếu như ông ta không thể có nam tính 
về mặt tâm lý. 
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Phân sau chúng ta sẽ thấy có những trường hợp ông bố bà 
mẹ chăm sóc con cái không phải dựa trên bản năng của người 
làm cha mẹ bình thường hoặc theo những nguyên tắc, hay đã 
được dạy bảo từ trước, mà dựa vào những mặc cảm vô thức mà 
họ cũng không hay: bà mẹ lo lắng và “cầu toàn” ông bố tàn ác 
trút không đúng chỗ vào con trai hay vào vợ một thứ hung bạo 
trẻ con v.v... 

Cũng có một nguy cơ khác: có những cặp vợ chồng giữ 
nguyên khối, họ chỉ làm tròn vai trò vợ - chồng mà không thể 
vượt lên đê thực hiện vai trò cha - mẹ, bằng một sự ích kỹ tay 
đôi, họ đối lập với những nhu cầu của con cái, thờ ơ với tất cả 
những gì không phải là sự thỏa mãn cho chính họ. Đứa tre chỉ 
là người gặp nhiều phiên nhiễu đối với người độc thân tay đôi 
này vì nó quấy rảy những sử thoải mái, những thói quen, 
những thú vui và những thói tật gàn đờ. 

3/ Bàn cạnh nhửng người không hiểu lại œ những người 
hiểu sai vai trò của vợ chồng hay của cha mẹ và của Tổ ấm, 
Như chúng tôi đã nêu, không phải chỉ là người làm cha mẹ tốt, 
chỉ mong có đứa con là đủ, nhưng đúng hơn là đứa con của 
người bạn đời đề đứa trẻ nhìn thấy ở trong gia đình một bầu 
không khí thanh thản rất cần cho sự an toàn của nó. Ÿ niệm về 
sự ấm áp mà từ tổ ấm gợi lên cần được hiểu cả vẻ mặt tình cảm 
cũng như về mặt vật chất. 

Người ta thấy có những người vợ có đứa con chống đối lại 
chỗng mình hơn là con của chẳng mình, tìm sự bù đắp tình 
cam ở trong việc cầu viện đứa con mà chúng ta thấy sự tai hại ở 
phân sau. Cũng có những người đàn ông rơi vào sai lạc như vậy 

_nhưng hiểm hơn. 

Ngược lại, người chồng thường hay mắc một sai lắm khác 

nhiều hơn các bà vợ là họ cho rằng cứ kết hợp hai vợ chồng là 
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đủ để tạo ra một tổ ấm. Theo họ, nếu tế ấm là một mục đích thì 
đó không phải là mục đích tự thân mà là một sự kết thúc đáng 
tiếc cuộc sống của một chàng trai có cách xử sự tình dục dễ 
chịu với nhiều đàn bà mà họ hy vọng sẽ theo đuổi một cách 
thảm kín hay công khai. Nếu họ mong muốn có con thì cũng 
không đến mức phải là con của chính người đàn bà mà họ đã 
cưới. Họ đã chọn vợ vì những lý do trong đó lòng nhiệt thành 
và tình yêu chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Điều dễ hiểu là ai lấy 
vợ “cho xong chuyện” và đề có con nối đõi sẽ có khái niệm rất 
mơ hồ về tố ấm gia đình và những đòi hỏi của nó, đôi khi do 
được giáo dục tốt, anh ta phải có cách ứng xử kín đáo và ghét 
kiểu ly tán ồn ào. Họ muốn đóng cửa bảo nhau, nhưng dù thế 
nào đứa trẻ cũng sẽ phải trả giá cho việc không hiểu biết những 
đòi hỏi của một tổ ấm gia đình chân chính. Tuy nhiên cũng 
phải cho rằng cách nhìn nhận kiểu đàn ông như vậy chỉ được 
chấp nhận trong thế kỷ trước, nay đã mất dân (chỉ cân đọc lại 
“Sinh lý học của hôn nhân” hay “Những khốn khô nho nhỏ của 
đời sống vợ chỏng” của Balzac), Ngoài ra còn có những cặp vợ 
chỏng được xây dựng như vậy đôi khi cũng tạo ra tô Ấm tốt đẹp 
nhờ sự trưởng thành của người chồng tạo thuận lợi cho vai trò 
quyền uy của mình. Ngoài ra tình thương mến và ngay tình yêu 
cũng có thể nãy sinh trước hoặc sau khi cưới. 

Và lại có nhiều người không hiều là một tô ấm gia đình là 
một thực thể sinh động có sinh, có tồn tại, có diệt; nó là một sự 
sáng tạo liên tục được duy trì bằng những sự chăm sóc và 
những hy sinh hàng ngày; sự õn định không đồng nghĩa với sự 
trì trệ. Thường thì gia đình trở thành nơi tiếp nhận tất cá 
những mỗi hận thù, thất vọng. lo âu mà người ta không thế 
hoặc không muốn trút ra ngoài. Nhân vật mà người ta phải thể 
hiện trong nghề nghiệp trước những quan hệ xã hội hoặc chơi 
bởi xã giao huộc người ta phải có những sự im lạng, kiểm chế 
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nào đó hoặc ngay cả có sự đầu hàng nào đó. Có xu hướng lớn 
phải bù trừ những tủi nhục trong ngày hay trút bỏ những hung 
tính bị dồn nén vào người bạn đời mà cuộc sống chung đã làm 
cho những khiếm khuyết nhỏ hay những lỗi lâm có thực không 
thế chịu đựng nổi. Và từ đó có những khó khăn và những cuộc 
cãi cọ mà nguồn gốc sâu xa không phải ở trong những cái cớ họ 
đưa ra mà phải tìm ở nơi khác kia. 

Cuộc sống chung sớm tiêu diệt nhân vật mà mỗi người bạn 
đời đã cõ thể hiện trước người kia. Những thói gàn dở, những 
thói quen, những thói ích kỹ lại trội lên. Bộ râu ông chồng hai 
ngày mới cạo, cuộc đấu bóng ngày chủ nhật lôi cuốn làm cho 
ông chồng bỏ cuộc đi chơi cùng gia đình mà bà vợ mong đợi 
một cách chính đáng. Những cái kẹp uốn tóc để trên đầu quá 
lâu, son phấn ngày hôm trước, áo ngủ còn mặc tới bữa ăn cơm 
làm cho ông chỏng nhanh chóng thay đổi đối với người vợ xinh 
xắn và đỏm dáng khi mới cưới Nói gì đến người đàn bà “làm 
theo bổn phận” đem đối lập mỗi nhận xét, rụt rè hay ân cản của 
chỏng với những cái cân thiết nội trợ và của sự giáo dục con 
cái, của những tân tảo căn cơ để biện bạch cho sự cấu thả của 
mình, làm lẫn giữa buông thả và đức tính. Nếu một cá nhân 
phai trở thành người bạn đời, thành viền của tô ấm, rồi trở 
thành cha mẹ, -họ không được rời bỏ hiện trạng của họ đốt với 
người kia mà còn phải làm phong phú thêm lên mỗi lắn được 
thăng chức mới, giữ được mình vừa là mình, là người bạn đời, là 
thành viên của tế ấm và là người làm cha mẹ. Chúng ta công 
nhận là làm được chuyện đó không phải là dễ. 

Có một số khó khan tâm lý bẻ ngoài có vẻ nhỏ, tuy vậy chính 
người ta thường thấy đó lại là cd sở để gây ra những sự ly tán 
công khai và dử dội hơn cả. Những bệnh thuộc vẻ tâm lý cũng 
tuân theo những quy luật chung như những bệnh của cơ thể; 
bệnh nhẹ mới phát hiện thường còn chữa được; bỏ qua, nó có để 
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dẫn đến những sự phức tạp tệ hại thậm chí gầy tử vong. Những 

dẫn giải có tính hướng dẫn hay gợi ý sớm giúp cho đôi vợ chồng 

đang trượt dài theo hướng ly tán đôi khi có thể ngăn cách sự 

sụp đỗ của một tổ ấm gia đình mà đứa con sẽ là nạn nhân 
_ chính. 


CHƯƠNG 5 
NHỮNG DẠNG LY TÁN GIA ĐÌNH 


Chúng ta quan niệm ly tán gia đình là tất cả những trường 
hợp mà gia đình không còn đóng vai trò đúng với nghĩa của nó 
nửa. Người ta có thể chia những gia đình không bình thường đó 
làm hai loại: những gia đình không ổn định và những gia đình 
- bị phá vỡ. 

A - Những gia đình không ồn định 

Thường phân lớn những gia đình ly tán có hại đối với trẻ em 
hơn và ngay dù có vẻ bề ngoài thế nào. Người ta không thê 
phân loại một cách đúng đắn theo mức độ tác hại tùy theo sự 
- bất hòa của cha mẹ, ngọn nguồn của sự không ổn định gay gắt 
hay ấn tàng. Sự hòa hợp về tình dục có thể cho qua nhiều 
chuyện trong khi sự bất hòa về mặt này làm cho những chuyện 
nhỏ không thể chịu đựng nối. Như thế không có nghĩa là trong 
trường hợp thất bại vẻ mặt này thì cạp vợ chồng không thể tìm 
ra những dạng thức và những lý do hòa hợp khác. 

1¡ Những bất hòa gay gắt — 

Đôi khi những bất hòa này chỉ nhất thời và không phải lúc 
nào củng loại trừ một sự hòa hợp đây đủ giữa cha mẹ. Với một 
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số người, biểu hiện gay gắt của sự thù ghét đối với người bạn đời 
là thê hiện một sự trút bỏ những dỏn nén có định kỳ. Việc 
không thể nào trút bỏ đi được như vậy lại thường là cơ sở của 
nhiều cách ứng xử nhiễu tâm thường có hại hơn đối với đứa trê: 
một cú sốc tình cảm dữ dội nhưng nhất thời sẽ chắc chắn ít tai 
hại hơn là nội lo sợ âm thảm mơ hỗ khi không rõ căn nguyên, 
gây cho nó có cảm giác bất an liên miên. 

Tuy nhiên không thẻ kết luận rằng những sự bất hòa gay 
gắt không nghiêm trọng. Chúng có thể gây tổn thương chắc 
chắn đến đứa trẻ. Cảnh thù địch nhau giữa cha mẹ, những 
tiếng la hét, những sự thô bạo, đánh đấm nhau không đem lại 
cho trẻ hình ảnh lý tưởng cẩn thiết để đồng nhất hóa. Chỉ cần 
cha mẹ dùng trẻ làm chứng. nếu không đưa ra làm người phán 
xét cho những trận xích mích, sẽ làm nấy sinh ở trẻ tình cảm 
tội lỗi và lo hãi theo cơ chế đã nêu ở trên. Đứa con trai hay con 
gái, khí lớn lèn, sẽ tùy theo mức tiến triển và sở thích của 
chúng mà chúng sẽ cảm thấy khinh hay ghét đối với một trong 
hai người. Những tình cảm thù ghét đó có nguy cơ chuyển sang 
lĩnh vực xã hội, với tất cả những cái mà gia đình là biểu hiện 
trước tiên: uy quyên, sự hào hiệp, tình đoàn kết v.v... sau này sẽ 
bị chối bo, khinh ghét hay diễu cợt một cách khinh bạc. 

Người ta thường nghe thấy có những bậc cha mẹ cắt ngang 
những xích mích nhỏ nhặt giữa các cơn trai con gái bằng một 
câu kiên quyết “tao không muốn có cãi lộn”, để rôi tiếp tục 
Cuộc cải cọ gay gắt triền miên giữa họ mà không bối rối. 

Những bậc cha mẹ như trên thường không biết hoặc coi 
thường hậu qua của việc ứng xử của họ. Người ta đưa đến bác sĩ 
một. đứa trẻ có những trở ngại về ăn uống do khiếp sợ và ngao 
ngán về những cuộc cãi cọ giữa cha mẹ. Người ta ép nó ăn theo 
những chế độ thay đổi món nhưng vô hiệu quả, nói đúng hơn là 
chỉ được một kết quả là làm rối loạn dinh dưỡng của nó và cung 
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cấp thêm cho cha mẹ một nỗi lo lắng nữa để họ lại đổ trách 
nhiệm lèn đầu nhau. 

Cuôi cùng chúng ta nghĩ thế nào về những cặp cha mẹ quyết 
định chia tay nhau, ý thức được tác hại do họ gây ra cho con mà 
không thực hiện được một việc làm sẽ có lợi cho con băng cách 
họ hãy từ bỏ việc cãi cọ nhau hoặc tự ái với nhau để có một tổ 
ấm cản thiết cho đứa trẻ phát triển bình thường. 

2/ Nhưng bất hòa ân tầng 

- Có thể nhìn thấy hay khó thấy rö, có thể nói là kín đáo. 
những bất hòa này vẫn thường thấy xây ra nhiều nhất. Việc giử 
thâm lặng đôi khi biểu lộ một mong muốn đáng khen là đuy trì 
một sự liên kết đã mất. Thường khi đôi vợ chỗng, do ích kỹ và 
không hiểu nhau, được gọi là tính khí không hợp, dẫn đến thất 
bại mà phân lớn do chính họ gây ra; người ta dễ dàng thừa nhận 
thất bại và lên án người kia hơn là công nhận một cách khách 
quan trách nhiệm của mình trong những trục trặc ở đôi vợ 
chồng và nhất là trong sự đổ vỡ. 

Vì con cái, vì bạn bè xưng quanh, vì các mỗi quan hệ, vì 
những nhu câu cần thiết trong nghề nghiệp, người ta cố gắng 
duy tri một sự liên kết bề ngoài, phiến diện, Việc cực chẳng đã 
đó chỉ là một sự đối phó giả tạo trước một vấn đè thực sự. Việc 
bát buộc phải nén lòng lại làm tăng thêm tính nghiêm trọng 
của những oán giận, hoặc làm cho những gì đã xày dựng nên tổ 
âm dân dẫn nguội tắt; sự hòa hợp chỉ còn lại sự chung sống. 
Những gia đình nguội lạnh, tương tự như những nhà bề ngoài 
bình thường nhưng bên trong đã bị mối mọt đục khoét, chỉ cần 
một cớ nhỏ là sụp đồ bất ngờ trước sự ngạc nhiên của những 
ñgười xung quanh. 

Dù cần nguyên ban đâu của cuộc chiến tranh lạnh hay băng 
giá như thế nào, hoặc mức độ của sự bất hòa ẩn tàng hoặc khó 
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thấy, thực ra không phải là những biểu hiện trực tiếp sẽ gây tác 
hại cho trẻ như trường hợp bất hòa gay gắt. Ở đây cũng vậy, trẻ 
em sớm có một sự hiểu biết bằng trực giác về tình hình thực tế 
rối nhiều đôi khi trảm trọng tình cảm và cách ứng xử của nó. 

3/ Lân trứnh, ữm nứu tờ bù trừ 

Mối nguy hiểm thật sự thường nằm trong biện pháp mà cặp 
vợ chồng tìm ra để giải quyết sự bất hòa giữa họ. Laforgue nói 
đèn những hàng rào mà những cặp vợ chồng sử dụng để lấn 
tránh tình dục và ân vào giai đoạn thơ ấu của dụ+ vọng (Fbiđe]: 
Barie cài cọ, kiện cáo, công việc, sùng đạo, người thứ ba trong 
cặp vợ chồng tay ba, bệnh tật. Như vậy còn là thu hẹp vấn đê. 
Chúng tôi muốn nói đến những sự lần trốn. ân náu và bù trừ. 
Việc mất mát những ràng buộc tình cảm, câm giác bị Ấm ức do 
tổ ấm không đem lại gì cho “đôi vợ chẳng đã bị thất bại, đã chia 
ly trên thực tế và chỉ còn hòa hợp dối trá” (F.Dolto-Marette) 
đang tạo ra một trạng thái sẵn sàng về mặt tình cảm để họ tìm 
cách thoát ra hoặc các cách bù trừ, tùy theo tính khí, sở thích, 
xu hướng và giá trị đạo đức của mỗi người, ở ngoài gia đình hay 
ở ngay trong gia đình. 

Những sự bù trừ tình dục vẫn là thường gặp hơn cả. Chúng 
ta đã nói tầm quan trọng hàng đầu và sự hiếm có tương đối của 
hòa hợp tình dục thường xuyên. Cuộc sống chung không đủ để 
nuôi dưỡng nó rnà còn ngược lại. Có nhiều mưu toan tìm ở bên 
ngoài khi người ta không còn tìm được ở trong nhà. Từ một 
cuộc phiêu lưu tình dục thoáng qua đến việc có vợ lẽ bên nguài. 
Ở tất cả các mức độ, cùng như tất ca những sự sắp xếp lại đều 
có thể xẩy ra. 

Có cần phải nói rằng thật khó mà đứa trẻ có thể lý tưởng 
hóa người cha hay người mẹ có cách xử sự ngược lại với những 
lời nói về đạo đức mà họ đã dạy cho con? 
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Có những sự không thủy chung chỉ về mặt tình cảm không 
liên quan đến tình dục cũng dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng tương tự đối với tre; sự khâm phục say đắm, lòng nhiệt 
thành thái quá mà người vợ đối xử với một người bạn của hai vợ 
chồng chỉ có thể làm tăng thêm tình cảm tiêu cực đối với người 
chồng mà mình đã thất vọng và làm rối loạn sâu sắc thêm cho 
những quan hệ gia đình. 

Một số cặp vợ chòng thỏa thuận về một sự tự do tình dục 
cho ca hai, chỉ với điều kiện là gìn giữ bề ngoài “đối với con 
trẻ”. Nhưng trẻ em hiếm khi bị mắc lừa. Thực tế sẽ phơi bày vẻ 
giả tạo của bảu không khí không tự nhiên mà những tâm hồn 
trẻ thơ sẽ thu nhận ngay và hiểu ngay mỗi sự vụng vẻ nhỏ nhất, 
mỗi sai lầm nhỏ nhất, vì đối với trẻ em, cách xử sự của cha mẹ 
có một tâm quan trọng thật sự sống còn. Thực tế, trong đa số 
trường hợp, sự thỏa hiệp ngầm hay trên lời nói, cho rằng “vì” 
con cái thì cuốt cùng hành động lại là “chống lại” con cái. 

Trong mọi sự lần trốn, /àm uiệc là cách tốt hơn cả. Thường 
đàn ông hay chọn kiểu này. Tham vọng hay chỉ là lương tâm 
nghề nghiệp có thể thu hút người đàn ông vào công việc một 
cách thái quá mà họ không dễ gì xác định giới hạn. Nhưng giữa 
hai cực hút không đồng đều, người đàn ông chọn cực nào gây 
thú vị hơn. Nếu là gia đình, một kỹ nghệ gia dù ngập đầu với 
công việc cũng biết giới hạn những đòi hỏi của nghề nghiệp. 
Nếu ngược lại, gia đình không có gì hấp dẫn, một anh công 
chức bình thường, có giờ giấc quy định cũng sẽ tìm cách làm 
thêm ngoài giờ, và khi cần mang vẻ nhà làm, để được lấn tránh 
chính ngay trong lòng tế bào đó, gia đình đã trở thành nhà tù 
đôi với anh ta. Người chỏng chối bỏ gia đình trong khi gia đình 
lại trông chờ ở anh ta cái khác chứ không phải là một sự tăng 
thu nhập đạt được bằng cái giá của việc mất tình cảm không bù 
đắp được. 
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Chúng tôi không muốn nhấn mạnh về những sự lần tránh 
khác không hay ho gì mà người ta thường xuyên nói đến: ma 
túy, cỡ bạc, và nhất là rượu. Nó gây tác hại bằng những hậu quả 
cả về tình cảm lẫn vật chất. Ảnh hưởng tai hại của rượu đối với 
quan hệ gia đình đáng phải nêu hẳn một chương riêng. 

Mọi cái đều có thể dùng để giải trí đối với ai muốn trốn 
tránh một hoàn cảnh không còn được chấp nhận, đó là việc 
không làm người bạn đời nửa; chơi thể thao thái quá nhưng 
thường sau đó lại là người cổ vũ nhiệt tình, nghiên sách, nghiện 
sưu tầm v.v... 

Thường nam giới hay chọn những kiểu trốn tránh nói trên. 
Tuy không cấm đoán đối với phụ nứ, nhưng họ lại lựa chọn 
cách bù trừ khác và những cái này cũng không cấm đối với 
nam giới. 

Công uiệc từ thiện là cách lần trốn đối với phụ nữ đáng kể 
hơn cả. Nhu cầu được cho, rất đặc trưng cho tình cảm của phụ 
nữ tìm thấy ở đây cơ hội để thỏa mãn, thường là rất dễ đàng. 
Tâm tính “các bà làm việc thiện” thường bị chế diễu hay bị phê 
phán, kết hợp theo những tỷ lệ thay đổi những yếu tố ái kỳ đối 
với một nhu câu bù đắp tình cảm. Những nhiệt tình đó đòi khi 
ứng dụng sai và không có hiệu quả thực tế nhưng lại không 

. kém cản thiết cho cá nhân và oó ích cho xã hội và không được 
lên án vô tội vạ. Buổi tiệc trà xã giao, gọi là từ thiện, không 
được đem ra chê trách sự hào hiệp kín đáo và có khi bí mật, của 
một số bà vợ muốn tìm ở đó lối thoát để có thể chịu đựng nổi 
một cuộc sống rất khó chịu đựng. Điều đáng mong muốn là các 
ông chỗng và các con bao giờ cũng có quyền được hưởng ưu tiên 
về những sự ân cần và những tình cảm của các bà dành cho các 
công việc từ thiện, 

Việc ẩn náu trong lễ bái thường chỉ là một sự trốn tránh 
trong tôn giáo bằng việc thực hành tin ngưỡng, thực tế là có 
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vắng mặt gia đình đối với những người đèn bà không có can 
đảm thực hiện trước hết những bốn phận của mình hoặc chỉ 
chấp nhận là trong chừng mực hoàn cảnh của mình là nạn 
nhân đã lộ ra khá rõ ràng và được mọi người công nhận. Không 
có mỗi liên quan gì, trừ là bệnh lý so với bình thường, giữa 
những bà có vẻ như sùng đạo và những bà đảm nhận một cách 
can đâm, giản dị và vui vẻ những khó khăn cực kỳ ngay trong 
lòng gia đình, họ tìm thấy sức mạnh đạo đức trong đời sống tín 
ngưỡng được hiểu và thực hành một cách lành mạnh. 

Việc lấn trốn trong sự sùng đạo quá đáng đôi khí đưa đến 
hậu quả nghiêm trọng cho gia đình. Vinh quang của kẻ tử vì 
đạo và ý thức tốt mà người vợ không thỏa mãn được ban phát 
làm sâu sắc thèm những hiểu lầm vốn đã có trong gia đình 
bằng một sự khinh ghét hay lòng thương hại ở người bạn đời ít 
được trời ưu ái. Tất cả những cái đó chỉ dẫn đến sự chối bỏ thực 
tế có hại sâu sắc đến đời sống vật chất và tỉnh thản của gia 
đình. 

Sự biến dạng của đạo lý làm cha mẹ và đạo lý tín ngưỡng do 
bức biếm họa kép đó đã được bảy ra đó không có lợi cho đứa con 
để nó có được suy xét đúng đán cũng như có một sự gắn bó hợp 
lý, những cái đó là kết quả của một sự tiến triển bình thường và . 
một sự làm chủ hoàn toàn; thường thì sự biến dạng đó dẫn đến 
sự lên án của hai và chối bỏ cả hai thứ đạo lý. 

Có một loại lần trốn khác, thường được phụ nứ dùng nhiều 
đó là ấn náu trong bệnh /ật, thuộc dạng tâm bệnh hay thực thể. 
Một bệnh thực thể gặp phải đôi khi làm cho người bẹnh có cơ 
hội đế cắm chốt vào lĩnh vực thân thể đôi khi kéo dài nhứng 
xung đột tình cảm ý thức được hay vô thức. 

Những bệnh thực thể đôi khi là cơ hội tốt vì chứng cho phép 
vừa tránh được những khó khăn của gia đình bằng một cớ 
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chính đáng, vừa nhờ bệnh mà kéo theo mọi lợi ích tình cảm; 
những sự chăm sóc, quan tâm, lo âu rigay cả những người xung 
quanh đều là mảnh đất thu hồi lại của “đối phương” mà thường 
đó là người chồng. Do đó người ta thấy có một số người đàn bà 
nằm lỳ trên giường, dùng bệnh để trói buộc ông chồng vào 
giường họ mà họ không biết cách nào khác để giữ. 

Chính những đứa con đôi khi phải trả giá cho thái độ nói 
trên như ta sẽ thấy khi nghiền cứu ở phần sau vẻ những bà mẹ 
lạm dụng. 

4 Câu uiện ở con cới 

Việc cầu viện ở con thể hiện một yêu cảu đưa ra nguy hại 
hơn cả, trước tình trạng vợ chồng không công nhận nhau nửa 
và đáng được nghiên cứu riêng: trong trường hợp này, đứa con 
thực sự vừa là phương tiện vừa là nạn nhân của sự bù đắp tìm 
kiếm. Phản ứng sơ đắng nhất vận dụng những sự chiếm đoạt 
thường không đủ thanh toán ở người làm cha hay mẹ. TØ củ 
những yếu tố tình cam cô sẵn 0à đặc biệt là nhường cải không 
thể đầu tư bình thường uào người bạn đời, được phóng chiếu uào 
đưứu con. Người ta cho nó một chỗ khòng phải của nó mà là chỗ 
của người bạn đời và người ta bắt nó phải chịu một lượng tình 
cảm quá tại đối uới nó 0ì cứi đó không phù hợp uới lửa tuổi cũng 
như uị trí của nó (A.Berge). Về mặt tình cảm, nó không thể 
chịu đựng nổi vai trò của người làm cha, mẹ mà nó phải thay 
thế và dần dần sẽ nấy sinh ở nó tình cảm tội lỗi mà chúng ta đã 
nói nguyên nhân ở trên: cha mẹ luôn có lý, nó đã có lỗi vì không 
đáp ứng yêu câu, những quá trình đó là vô thức, rất có bại, 
chúng gây ra những biếu hiện lo hãi và cách ứng xử nhiễu tâm 
trước mắt hay sau này. 

Ngoài ra, đứa trẻ đương nhiên được lôi kéo vào cuộc, đứng 
về một phe trong khi nó chưa đủ trưởng thành và có sự tự do 
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suy xét cần thiết và nó đứng về phía người nào chứng tỏ tình 
cảm mạnh hơn mà nó không cần phê phán, xem xét tính chất, 
giá trị và lý do tồn tại. 

Tóm lại, đứa trẻ chỉ có thể đạt tới sự tự chủ sau khi đã vượt 
khỏi sự cạnh tranh, đã làm nó đối lập với người cha hay mẹ, 
cùng giới. Việc đạt đó bình thường đã khó, trở thành không thể 
đạt được nếu người làm cha hay mẹ không tỏ ra xứng đáng để 
đồng nhất hóa. Có nhứng bậc cha mẹ phê phán và lên án công 
khai người bạn đời của mình trước mặt con cái. Nhưng cũng có 
những người không công khai nhưng có cách làm đối với người 
kia, cách nói và cách im lặng còn nói lên nhiều hơn cả những sự 
phê phần trực tiếp. 

Sự đòi hỏi tình cảm quá đáng theo lôgice dẫn đến một cái 
khác: muốn ¿rúnh cho cơn cới giống người bạn đời cừng giới 
UỚi nó. 

Nếu chỉ để tránh cho con khỏi mắc những khuyết điểm gán 
cho người kia, đúng hay sai thì cũng không cản nói đến nữa. 
Nhưng những khuyết điểm đó chỉ là cái cớ không chỉ đổ lên 
người kia mà cả giới tính của họ. Người ta từ chối không cho 
con đạt những tính chất chính đáng nhất về giới tính: có bà mẹ 
vì thù ghét chồng mà làm cho con mất nam tinh về mặt tâm lý. 
Chúng ta sẽ nói tiếp ở phần sau. 


Người cha cũng có thể có thái độ có hại đối với con gái. Một 


sự thất bại trong đời sống vợ chỗng dẫn đến việc chơi bời dễ dãi 
đề bù lại, từ đó ông ta tìm ra những lý do hay ho bổ sung cho 
việc coi thường tất cả phụ nữ, sự thất bại này đã xếp ôr.g ta vào 
loại ghót phụ nữ. Ông ta phá hoặc bài trừ mọi biểu hiện nữ tính 
hé ra ở con gái; lên án những biểu hiện làm dáng đầu tiên của 
con, ông ta chỉ quan tâm đến thành công của con về học tập và 
nphê nghiệp mà thôi. 
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Những cậu con trai - nữ tính và con gái - nam tính, đôi khi 
trở thành những người đảo ngược giới tính thực thể, phản lớn là 
đảo ngược về tâm lý, thường xẩy ra hơn cả là không có giới tính 
hoặc nói đúng vai trò đã phân cho họ trong đời sống xã hội. 

Đứa con cũng có thể trở thành cái giá khốn khổ chứa đựng 
những thù ghét của người này đối với người bạn đời mà nhìn ra 
chỉ thấy toàn những khuyết điểm. Việc lền án ông chồng 
(thường bà vợ hay vận dụng cơ chế này) và cả giới tính của ông 
ta chưa đủ, bà ta cần phải thi hành bản án. Vì người chỗng biết 
cách chống đỡ nên bà ta gây gổ với con trai. Dẫu sao thì đứa 
con cũng là phân nửa của người kia và cùng giới với ông ta, vậy 
thì nó phải thế mạng ông ta, dù nó chẳng liên quan gì cả. Lập 
luận như vậy thật phí lý vì là vô thức. Với người mẹ coi nó là 
đối tượng để trả thù, đứa trẻ sẽ kiếm những cớ đây đủ, bằng sự 
từ chối vụng về chống lại những cơn hung hãn quá đáng của 
người mẹ. Với ông bố mà nó không có sự thù ghét tiên nghiệm 
nó vẫn giữ một mức độ quý mến. Tính hai mặt về tình cảm, mà 
người mẹ độc quyền không chịu đựng nối, sản sinh ra sự bất an, 
lại là nguồn gốc của những rối loạn trong cách ứng xử và là một 
biện mỉnh mới cho sự thù ghét của người mẹ. Một trong những 
câu mà các bác sĩ tâm bệnh tre em thường được nghe là: “Thưa 
bác sĩ, con trai tôi làm cho tôi lo lắng về cách ứng xử của nó, tôi 
e rằng nó tiếp thu ở cha nó, người mà tôi đã thất bại trong mọi 
cố gắng xây dựng gia đình tử tế: vì vậy tôi đem cháu đến nhờ 
bác sĩ làm gì giúp cháu kẻo quá muộn”. 

Nối lo sợ đó thực tế che đậy một mong muốn vô thức sự 
giống nhau giữa bố con như vậy biện minh rõ cho thái độ phê 
phán của bà mẹ đối với con trai, thái độ đó thường là nguyên 
nhân của những rối loạn của nó. Điều mà bà mẹ tìm một cách 
vô thức là sự khẳng định về y học cái khuyết tật đó, gợi lên một 
sự di truyền thường còn cẩn phải chứng thực, sự khẳng định 
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này giúp bà ta thoát khỏi những nghỉ ngờ hoặc Tigại ngùng có 
thể có. Từ nay bà ta có thể thật tâm và không chút hối hận tiếp 
tục thực hiện vai trò có hại cho đứa con. 

Ông bố lèn án và cũng trừng phạt vợ về sự thất bại trong 
cuộc sống vợ chồng bằng cách biểu lộ đối với con Bái mà Ông ta 
đồng nhất hóa với mẹ nó, một thái độ thờ ơ hay thù ghét làm 
cho cô ta đau khổ sâu sắc vì ở ông bố sự hung bạo nói chung 
được ý thức rõ và bộc lộ công khai hơn. 

Chúng tôi đã gặp thường xuyên một sự thiếu hụt tình yêu 
thương của người cha trong lai lịch của những cô gái vị thành 
niên có những cư xử lệnh lạc. Những cuộc dan díu của các cô 
này thường ngắn ngủi vì nhu cầu tình cảm quá lớn, có thể thái 
quá mà các cô tìm cách thỏa mãn thì không thể thực hiện được 
vì đối với phía chàng trai, họ chỉ coi đó là một cuộc phiêu lưu 
thoảng qua mà thôi. 


B - Những tổ ấm bị phá vỡ 


Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều về những tổ Ấm gia đình bất 
ốn vì còn œó khả năng vực lên được. Chỉ có cái chết mới không 
thể hàn gắn được. Và cái chết của một tổ ấm dù có các cách hòa 
hoãn tạm thời thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng quyết định đến 
"tương lai đứa con. 

Tổ ấm gia đình chủ yếu là sự kết hợp giữa 2 bố mẹ, sự biến 
mất. của một trong hai người đủ để định nghĩa sự tan vỡ của một 
tổ ấm. Sự vắng mặt kéo dài quá, trong nhiều năm, trong một số 
trường hợp có thể có vai trò tương tự như cái chết, sự bổ rơi hay 
ly hôn, đó là 3 lý do chính của sự ly tán hoàn toàn một tổ ấm. 

Đứa con được nuôi bởi một bà tnẹ góa, trong sự kính phục 
người cha mất sớm sẽ gặp thuận lợi hơn đứa trẻ lớn lên bên 
cạnh một bà mẹ ly dị chồng, vì bà ta chỉ có thể thờ d hay thù 
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ghét người chòng cũ. Tuy nhiên những cơ chế chung, gắn với 
tình hình cự thể của đứa trẻ quan trọng nhiều hơn là những 
căn nguyên khác nhau. 

Trước mắt, chúng tôi gác lại trường hợp bỏ rơi (gần giống 
với ly dị) hay vì cái chết của một trong hai người cha mẹ để tập 
trung nghiên cứu sự tan vữ gia đình do ly hôn. Nẽu một trong 
hai người, trụ cột của tổ ấm vừa mất đi, sự cân bằng bị phá vỡ. 
Một người què cụt có thể tổ chức một cuộc sống với một cái 
chân thôi và có những sự bù đắp đáng chú ý diễn ra. Những 
dứa con có bản lĩnh vững vàng có thế ít đau khổ vì sự khập 
khiếng của gia đình nhưng đại đa số sẽ bị hạn chế sâu xa trong 
sự phát triển tâm lý do sự mất thăng bằng cơ bản. 

Sự cản trở nói trên hiển nhiên đến nỗi người ta phải tự hỏi 
bằng cách nhìn lại quá khứ. trong một số trường hợp, nếu như 
cả 2 vợ chông đều biến mnất có lẽ hay hơn chăng. 

Vấn đề trước tiên đối với đứa trẻ là ở lứa tuổi nào, việc mất 
mát một trong hai cha - mẹ không cho phén đứa trẻ có những 
cắm chốt những từ bỏ, những sự tự đồng nhất liền tiếp được 
đặt ra và đó là những giai đoạn cần thiết để đạt tới sự tự chủ. 

Trong chương sau, chúng ta nghiên cứu những hậu quâ, đôi 
khi bị thảm đối với trẻ thơ khi bị mất mẹ. Một sự thiếu hụt tình 
mẹ - con cho đù chậm củng có những hậu quả nếu không kém 
phản quan trọng thì cũng không kém phản nghiêm trọng. 

Việc mất cha ít nghiêm trọng trong những năm đầu của đứa 
trẻ. Nhưng sau đó thì khác. Trong chương dành cho người cha, 
chúng ta sẽ thấy sự tổn thiệt được nhân gấp ba khi mất cha: khó 
khăn vật chất, thiếu hụt uy quyền, không thể đồng nhất hóa. 

Khó khăn để phát triển bình thường về mặt tình cảm làm 
cho trẻ có những cảm giác thất thế, không có năng lực, gây trở 
ngại cho tre sau này. Nó có thể tìm thấy trong việc bị bỏ rơi, 


64 


trong cái chết hay ly hôn của cha mẹ, mệt cái cớ thuận lợi và 
đôi khi rât chính đáng cho những thất bại vẻ sau. 

Nguài những trở ngại chung đối với những trẻ em có gia đình 
tan vỡ, trẻ em gia đình ìy hôn có thêm những khó khăn riêng. 

Trẻ em cân giữ lòng tin cậy đối với những ai đã nuôi dưỡng 
yêu thương chúng bằng một tình yêu hoàn toàn. Thế nhưng 
những sự bất hòa nãy sinh trước khí ly hôn thường không thể 
đặt đứa trẻ ở ngoài cuộc cài cọ lớn tiếng hay không, thường là 
nhỏ nhen hay ty tiện trong; đó hình an ch: mẹ không hào giờ 
được đề cao. Sự phản bội tôi tệ nhất của sứ mệnh làn cha mẹ 
và cập vợ chông hạ thấp đi là cố tình đưa trẻ vào làm chứng cho 
sự bất hòa và tệ hơn nữa là bắt trẻ phải phán xét tức là phải lựa 
chọn. Trò chơi dại dột, bằng cách hỏi trẻ xem “yêu cha hơn hay 
mẹ hơn” ở đây có một ý nghĩa bị đát có thể làm tổn thương 
hoàn toàn đứa con có tình cảm còn mong manh vì còn kém tô 
chức. Không kê đến sau khi ly hôn, người làm cha mẹ nào nuôi 
đưỡng thường xuyên hoặc định kỳ đứa con có thể có những lời 
nói khó chịu hoặc xúc phạm người kia. Chưa kể đến việc đứa 
con không thể nào ổn định tình cảm nếu nó định kỳ phải gập 
người cha hay mẹ mà nó không ở cùng, sau ly hôn. 

Những người làm cha mẹ có thể tránh để trẻ không dính 
dáng vào những cải cọ của họ và không đòi hỏi trẻ phải có 
những cô gắng quá mức về tình cảm của nó còn chưa thuẫn 
thục. Nó cũng còn nhận thấy là điều duy nhất còn gắn cha mẹ 
nó với nhau là sự thù ghét, một kiểu thù ghét mà thường nó 
không rõ nguyên nhân. Nó bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi của mỗi 
bên cha mẹ những người này cảm thấy sợ rằng tỉnh cảm và sự 
mến phục của con bị mất dân đi. Như vậy đủ để tạo ra một tâm 
trạng phân vân, nghi ngờ, lo bai; chúng ta đã biết là đứa trẻ sẽ 
tưởng rằng nó có lỗi trong việc ly hôn của cha mẹ, nó chỉ có thể 
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giải thích là do một lỗi lâm của nó. Nếu cha hay mẹ ra đi, đó là 
vì nó hư. Để phạt cái lỗi của nó mà nó phải chịu xa cách người 
cha hay mẹ mà nó yêu quí. Là nạn nhân cuối cùng nó lại cho 
mình là thủ phạm và có cách ứng xử như vậy. Thật sự sứng sờ, 
nó trở nên thân thờ, râu rï, không cố gắng học hành, bị thoái bộ 
về mọi mặt, đau khổ mà không phải là ốm dau và ngay cả nó 
đôi khi cũng ân náu mình vào bệnh tật để có lợi - thế là khi làm 
cho bố mẹ lo-sợ, nó kéo được về phía nó tình cảm ân cần thương 
mến mà nó tưởng rằng đã mất; những căn đau đâu khó hiểu 
chứng hoa mắt, chứng tức thở ở các cò gái lớn thường thấy rất 
rö nguyên nhân tâm lý. Nhưng sự trốn tránh tình trạng khó 
chịu đó cũng có thể bắt đầu biểu hiện bằng những dạng không 
thích ứng xã hội. mà chủ yếu là phạm pháp vị thành niên; bỏ 
nhà ra đi, mãi dâm, ăn cắp để bù đắp tình cảm v.v... 

Cũng may là không phải tất cả con cái những người ly hôn 
đều như thế cả. Điều đó phụ thuộc vào cá tính. lứa tuổi, mức độ 
tiến triển tỉnh cảm, và cũng cả những điêu kiện dẫn đến ly hôn 
và cách thức giải quyết về số phận đứa con. Tác động của người 
thây tâm lý ở đây đặc biệt quan trọng, vừa cho bố mẹ vừa cho 
đứa con. Nên làm cho bố mẹ ý thức được những khởi đầu của 
những động cơ thực sự gây bất đồng. thường họ không biết, 
điều này không nhất thiết là tránh được sự chía tay nhưng giúp 
cho những bậc cha mẹ, nhât là người sẽ chịu trách nhiệm nuôi 
dưỡng đứa con, cảnh giác với những vụng về nghiêm trọng 
trong giáo dục con. Nhất trí với các bậc cha mẹ, người thầy có 
thè cho đứa trẻ biết những lý do thật sự của việc ly hòn bằng 
cách giải thích vừa tâm với nó và làm như vậy là để giải tỏa một 
lỗi lâm tưởng đặc biệt có hại đối với nó. Nguyên sự việc thấy bố 
mẹ có một làn nhất trí vẻ điểm đó, sẽ làm cho nó yên tàm hoàn 
toàn và loại bỏ đi một cái lỗi mà nó không hẻ gây ra. 
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C - Kết luận 


Những đòi hỏi đối với cặp cha mẹ mà đứa con trông chờ 
nhiều khi quá mức, những nguyên nhân và vô vàn những đạng 
mà sự ly tán ngấm ngằm hay công khai làm cho người ta phải 
đặt câu hỏi: Vậy thì có những gia đình hoàn hảo không? Chỉ có 
thể trả lời là không. Chúng ta không tìm cách định nghĩa thế 
nào là một gia đình bình thường, điêu đó cũng khó như định 
nghĩa một người bình thường, mà chỉ định rõ lý tưởng cần theo 
đuổi và cái gì có thể cản trở dẫn tới lý tưởng đó. Mỗi gia đình 
phải cố gắng thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ, 
tránh những cạm bẫy, sửa chữa những lỗi làm không cố ý. Mỗi 
cha mẹ làm đầy đủ vai trò làm cha làm mẹ cũng chưa đủ. Đôi 
khi, một trong bai người thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ một 
cách mù quáng trên sự thất bại về phương diện gia đình, thất 
bại mà chúng tôi đã nêu tính nghiêm trọng của nó đối với con 

Có phải kết luận một cách bị quan, mọi cố gắng là võ ích và 
chỉ thống kê tất cả những sai hỏng trong việc tố chức gia đình 
và trong đời sống gia đình, không ảo tưởng cũng như không hy 
vọng chăng? Liệu có thể cho phép nhiều bà mẹ trốn tránh 
trong định mệnh “đời tôi thế là hỏng rồi” và tìm trong thái độ 
bỉ kịch đó một sự thỏa măn những khuynh hướng ái ky, có lẽ 
chính những cái đó lại là cơ sở cho những thất bại của họ, và 
một sự cáo lỗi để dai để không đâm đương gì ca hoặc không 
chịu một sự hy sinh tự ái của mình? Chẳng có gì vội vã tự cho 
là “hỏng” nếu người ta không muốn và chỉ có cái chết mới tạo 
ra cái không thể sửa chữa được. 

Còn biết bao thanh niên đi đến hôn nhân với những định - 
kiên và nhất là với những sơ đô bất biến thu lượm tình cờ trong 
những sách báo hay qua bạn bè. Nhiễu người đàn ông coi hôn 
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nhân là một cách thuận tiện để giải quyết những việc nhà khó 
chịu. Không phải là ngoại lệ, có những người lấy vợ chỉ để khôi 
phải đi ăn tiệm hay để có người giặt giũ, hoặc ngay cả để giải 
quyết vấn đề sinh lý mà thôi. Cũng có những người, ngay từ 
đầu đã chọn một cách cư xử mà họ sẽ áp dụng cứng nhắc: “Với 
đàn bà thì cứ làm như thế...”. 

Về phía phụ nữ, rất nhiều người xây đựng gia đình trên 
những quan niệm sai, thu lượm từ những tâm tình thiếu chính 
xác lấy trong những sách báo rẻ tiền dành cho phụ nữ. Khoa 
học sai lạc về cuộc sống, đó cũng không hơn gì sự đất nát của 
những cô gái trong trắng ngốc nghếch hầu như ngày nay đã lỗi 
thời. Ngay cả “những sách đứng đán” mà nhiều người trưởng 
thành cũng chưa sửa được, cũng khơi một cái hố nguy hiểm 
giữa mơ ước và thực tế tảm thường của gia đình trong đời 
thường. Chúng tôi được biết có người vợ trẻ cưới khí 18 tuổi, cứ 
tưởng rằng cuộc sống và tình yêu chỉ bao gồm mỗi chuyện nép 
đầu mình vào ngực chỏng. Chúng ta nghĩ sao lời thốt sau đây 
của cô gái cũng tuổi 18: “Nhưng nếu không có chuyện khiêu vũ 
và đi xem phim, thì còn gì nữa?”. Chỉ có sự hiểu biết đúng đắn 
về thực tế mới phòng ngừa được nỗi nguy hiểm kép đối lập đó. 

Tất cả mọi kỹ thuật đều phải học, nghề làm cha mẹ cũng 
vậy. Cân dạy cho những thanh niền đã đính hôn và những 
người làm vợ chồng biết rằng cuộc sống lứa đôi và tổ ấm gia 
đình là một sự thực hiện thường xuyên và tiến triển. Đó là một 
thực tế sinh động cản phải nhìn nhận một cách nàng động chứ 
không tĩnh tại. Ngay những tế bào cấu tạo cơ thể con cái chúng 
ta cũng không giống như của chúng ta lúc trưởng thành. Tuy 
vậy chúng ta vẫn là chúng ta. Cạp vợ chồng sau khi cưới không 
giống cập người yêu trước khi kết hôn và chưa phai là cặp cha 
mẹ. Tổ ấm mà người ta kỷ niệm một năm cưới không giống hệt 
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tổ ấm khi kỹ niệm lễ cưới bạc. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đó vẫn 
vậy, sau nhiều lằn biến đổi liên tiếp. Các thành viên của cặp vợ. 
chồng cần ý thức được sự tiến triển liền tục và như vậy họ sẽ 
học được một trong những bí quyết của sự thăng bằng của gia 
đình. Tất cả cái gì sinh động đều chứa đựng vô vàn khả năng 
trừ khi có sự sai hỏng đến phải hủy bỏ ngay từ cái cơ bản thì lại 
là chuyện khác: : 

Mấy ai trong chúng ta đã xửng đáng với những đức tính đồi 
hỏi ở những người cha mẹ? Chắc là rất ít. Song như A.Berge đã 
nhận xét, nếu tình yêu của cha mẹ đã sản sinh ra những đứa 
con thì tình yêu của con cái đối với cha mẹ cũng sản sinh Ta 
tình yêu giữa cha mẹ ít nhất cũng cho phép tìm ra một mục 
tiêu cho những vấn đề tưởng như nan giải. Thật thế, người ta 
nhận thấy ở những người có những ý kiến và cách ứng xử xung 
khắc nhau ở nhiều điểm nhưng lại có sự đồng cảm đạc biệt 
trong tình yêu thương con cái. Nhiều lằn tham khảo về những 
khó khăn giữa vợ chồng tưởng chừng nhìn bề ngoài không thể 
vượt qua được hoặc nan giải, nhưng rồi chúng tôi lại giúp cho 
cập vợ chồng tìm được một giải pháp hoặc gạt bỏ được trở ngại 
khi yêu cầu họ hãy nhìn lại toàn bộ vấn đề chỉ liên quan đến 
con cái mà khía cạnh này thông thường cho đến lúc đó bị bỏ 
qua. Tình yêu của đứa con là sợi dây ràng buộc mạnh nhât của 
tổ ấm và là yếu tố có sức sống phong phú nhất. 

Thật sai làm khi nghĩ rằng quan hệ cha mẹ - con cái chỉ có 
một chiêu hướng về con. Đứa con, trong quan hệ với cha mẹ có 
một ảnh hưởng mà nhất thiết cái đó có những sự đội lại theo 
kiểu “phản hồi” trong những mạch điện tử nhằm để ổn định 
một hệ thống theo một mục tiêu xác định. Thí dụ việc nhận 
định ở đứa trẻ có vài cách ứng xử chất phác, không tỉnh ranh, 
thường làm cho cha mẹ ý thức được về sự tôn tại của những 
khuynh hướng tương tự ở cha mẹ được che dấu và hợp lý hóa 


89 


tốt hơn nhiều. Những đứa con đôi khi đóng vai trò người nô lệ ở 
Hy Lạp xưa kia, người hề đồng thời trung cổ. Phải chăng cha 
mẹ còn có một sự uyễn chuyển về tâm lý khá đủ và cố gắng 
khách quan cần thiết để tận dụng sự giúp đỡ bất ngờ đó. 

Đối với một số cha mẹ bị thất. vọng, không có sức mạnh nội 
tâm đây đủ thì con cái là lẽ sống duy nhất đối với họ. 

Theo E.Mounier cộng đỏng gia đình được gắn kết bằng 
nhiều cộng đồng thứ yếu: lứa đôi vợ chồng, anh em, nhất là giáo 
dục (cha mẹ - con cái. Đó là những sự kết dinh thông thường, 
chú không phải là những sự chia rẻ, chỉ có một số nhóm được 
tập hợp lại giữa những người trong gia đình được coi là bệnh lý; 
thí dụ nhóm liên kết mẹ và con trai chống lại ông bố và con gái; 
hoạc nhóm giữa các con nhút nhát hoặc dấu diếm, chống lại cha 
mẹ thờ ơ, không thông cảm hay vụng vẻ. Những sự xơ cứng 
trong lòng gia đình không có cùng tác hại ngang nhau và đôi 
khi lại cần thiết do sự vắng mặt của một trong những diễn viên 
trong trò chơi gia đình. 

Có thể nói một gia định tốt là khi tính lại gia đình đó đã trải 
qua những lúc này khác mà vẫn thực hiện chức năng một cách 
lành mạnh (Krapf.. Duhamel kể lại là Luc Durtain có nói với 
ông là “Vợ tôi và tôi làm cha rae; chúng tôi làm cha mẹ nhờ các 
con”. Câu nói dí đỏm đó chứa đựng một thực tế sâu sắc. Đứa 
con không chỉ thiết lập sự ràng buộc tình cảm giữa cha mẹ. 
Người ta công nhận những mối quan hệ huyết thống nhờ tổ 
tiên là xác thực. Nhưng còn những mối liên hệ do có những con 
chung sao lại kém thiết thực và kém giá trị ? 

Con cái sau khi trưởng thành có nhận xét về gia đình như 
thế nào là tùy theo cha mẹ đã bẩy ra cho chúng thấy. Với câu 
của A.Gide: “Gia đình, tôi căm ghét các người”. Lại có câu trả 
lời thốt lên từ trái tim thi sĩ Á rập: “Tình yêu ở trong nhà 
chúng tôi, chúng tôi lớn lên với tình yêu đó”. 
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NGƯỜI MẸ: TÌNH YÊU THƯƠNG 


CHƯƠNG ïÏ 
VAI TRÒ NGƯỜI MẸ 


1/ - Tình mẹ con. - Vai trò đầu tiên của người mẹ là yêu 
thương, người mẹ là người đầu tiên đem lại yêu thương mà như 
ta đã nêu ở trên, đó là một trong ba trụ cột tạo ra sự yên ổn cản 
thiết cho sự phát triển tình cảm của đứa con. Chính xung 
quanh tình yêu này mà dần dần được sắp xếp các mối quan hệ, 
trước hết với mẹ, rồi sau đó với các thành viên khác trong gia 
định. Trong các quan hệ mẹ-con, tình yêu là cái quan trọng 
nhất; nó không phải là duy nhất. Người mẹ cũng cần có một uy 
quyển nào đó, nó không xung khác với tình yêu thương. Nhưng 
ở người mẹ, tình yêu thương cố vai trò quan trọng hơn uy 
quyền. 

Tình yèu có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tình 
mẹ-con vừa ân cân, dịu dàng và thông hiểu nghĩa là tình yêu 
trực giác biểu hiện và chấp nhận. Tình yêu đó vừa tự nhiên vừa 
mù quáng. Đứa trẻ biết là nó được chấp nhận theo như nó vốn 
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CÓ. 

Tình yêu này không phải là một mục đích tự thân, chỉ nhằm 
để thỏa mãn cho người mẹ mà thôi. Tình cảm sau này của đứa 
trẻ phụ thuộc vào tính chất của tình mẹ-con và được định hình 
bởi người mẹ và ảnh hưởng đó đuy trì mãi mãi trong tâm khảm 
người con khi đã trưởng thành. 


Đứa con không phải là một cơ thể xa lạ bỗng dựng được đạt 
bên cạnh một người đàn hà hay một cặp vợ chồng. Trước khi ra 
đời, đứa trẻ không chỉ nằm trong mẹ mà là mẹ nó một cách vật 
chất hơn hết. Chủ đê tình cảm “da thịt của da thịt tôi” thể hiện 
một thực tế sinh học sâu sắc. Những đám tế bào li tỉ hình 
thành sau khi có sự phân bào đầu tiên của trứng mới thụ tỉnh là 
gì nếu không phải là một phần nhỏ nây nở của mẹ” Đứa trẻ sơ 
sinh là một mảnh của người mẹ xuất hiện ra chưa hễ có một. sự 
tự lập nào về sự sông. 

G. Heuyer cho rằng từ 1 đến 3 tuổi người ta có thể nói rằng 
môi trường tự nhiên mà đưa trẻ sống là sự kéo dài cua giai đoạn 
thai nhỉ; mặc dù đã thắt dây rõn, đứa bé chưa rời lòng mẹ. 

Dân dân sự phụ thuộc hữu cơ từ tuyệt đối lúc ở trong đạ con 
chuyển sang tương đối sau khi sinh, giảm dẫn rồi mất hản. Sự 
phụ thuộc tình cảm tiến triển song sòng theo cách như vậy 
nhưng có sự chênh lệch vì hình như chỉ bát đảu từ khi sinh ra. 

Sự phụ thuộc đó làm cho người mẹ thâu tôm tất ca uấn để 
quan hệ gia định đôi uới đứa bé còn trứng nước. Nhân cách của 
bà mẹ, cách xử sự với con có ảnh hưởng quyết định đến đời 
sống tâm lý của nó trong tương lai. Nhiều khi người ta còn 
chưa biết rằng người mẹ cũng cần tiếp xúc với con như con cản 
với mẹ. : 

Mạt khác. cách cư xử của người mẹ phụ thuộc phản lớn vào 
n¡ững quan hệ khác của bà ta trong gia đình, nhất là quan hệ 
với chồng, nói tóm lại là sự cân bằng nội tại trong tổ ấm gia 
đình. Rút cục, những quan hệ đầu tiên của đứa bé bề ngoài có 
khi chỉ chuyên với mẹ nhưng phản lớn lại phụ thuộc vào tất cả 
những quan hệ nội tại trong gia đình. 

Khi tre lớn lên thì vai trò người mẹ có sắc thái khác đi. Nó 
vẫn là nguồn tình cảm yêu thương, với đứa trẻ mà những đòi 
hỏi thơ bé bớt chuyên chế đi vì cùng với sự mở rộng sự quan 
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tâm của nó đến môi trường xung quanh thì sự chuyên chú vào 
mẹ cũng bớt đi. 

Đề giữ gìn tình yêu của mẹ, đứa bé sẽ chấp nhận phải kiển: 
chế hung từnh tự nhiền. D.Burlingham và A. Freud đã kiếm 
chứng nhận định này bằng thực nghiệm. Trong những cơ sở 
đón nhận những trẻ em người Ảnh là nạn nhân chiến tranh và 
phải xa rời cha mẹ; đâu tiền người ta cố gắng phiên chế chúng 
vào tổ chức và hướng dẫn chúng và coi nhự chúng là những con 
người máy. Làm như vậy cũng thất bại tương tự như họ thử 
cách thứ hai: tạo ra những cộng đồng trẻ em, như thế cũng 
không ổn vì chúng quá nhỏ để có thể trở nền tốt hơn giữa 
chúng với nhau. Trái lại, khi người ta thiết lập những nhóm có 
những bà mẹ “nhàn tạo” thì “kết quả thật đặc biệt”. Người mẹ 
sẽ trở thành đối tượng gắn bó tha thiết đối với con trai ở giai 
đoạn ơ-đíp và là đối thủ được yêu và bị ghen cùng một lúc đối 
với con gái của mình trước khi trỏ thành đối tượng để tự đồng 
nhất lý tưởng của nó để giúp nó không chỉ chấp nhận còn mong 
muốn vừa làm vợ vừa làm mẹ, thì trước tiên người mẹ phải 
mong muốn, chấp nhận và sống một cách đầy đủ cả hai vai trò 
đó. 

2/ Người mẹ và thai nhỉ. - Quan hệ hữu cơ giữa mẹ và con 
bát đầu từ khí mang thai. Còn quan hệ về tâm lý có như vậy 
_ chăng? Có nhiều giả thuyết và lý thuyết nhiều khi mang tính 
chất kỹ xảo hơn là dựa trên cơ sở chắc chắn, khăng định ảnh 
hưởng của tình cảm bà mẹ đến đứa con mang trong mình. 

Não của đứa bé trước khi ra đời, liệu có đáp lại những kích 
thích của người mẹ hay của thê giới bèn ngoài không? Người ta 
nói rằng những sợi thần kinh chưa được my-ê-lin hóa lúc trẻ ra 
đời làm sao có thể truyền những kích thích cho vỏ não huống 
hỗ lúc còn ở dạng bào thai. Chưa có sự nhất trí về điểm này. 

Sontag cho rằng những đặc điểm ít nhiều bẻn vững trong 
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cách xử sự của trẻ có thể được thiết lập trong lúc giai đoạn bào 
thai. Những rối loạn tình cảm lâu đài ở người mẹ (lo âu, sơ hãi 
liên miền) gây nên một sự hoạt động thái quá ở thai nhỉ do biến 
đổi thế dịch máu. Những đứa trẻ này ngay khi mới sinh với tắm 
vóc ngang nhau sẽ có cân nặng kém hơn, trương lực cơ tăng, 

_hay cựa quậy dễ cáu gắt, dễ bị ïa chảy và khó thích ứng với các, 
thức ăn chăng? Với những lý do đó theo Kroger và Freed bước 
đầu vào đời của trẻ sẽ khó khăn bởi vì chúng đã được học để 
biểu lộ một phản những cảm xúc qua trung gian là ống tiêu 
hóa. Người ta đã thử kiểm tra bằng thực nghiệm những nhận 
định trên và hình như sự luyện tập đã thực hiện được trong 
những phản ứng tự động của thai nhỉ có những ảnh hưởng tâm 
lý tác động vào thai nhi, và hầu như tim thai nhi đập nhanh lên 
khi người mẹ nghe một buổi hào nhạc hoặc khi bị thức đạy đột 
ngột do chuông đồng hồ reo. 

Những công trình này không được mọi người nhất trí công 
nhận. Nhất là theo Orlansky, đứa tre mới sinh chưa có nhân 
cách mà nhân cách được hình thành do tác động qua lại”, giữa 
trẻ sơ sinh với ngoại cảnh. Như vậy cảm xúc của người mẹ 
không có ảnh hưởng øì đến thai nhi. Nếu thai nhi có những đáp 
ứng hứu cơ đối với những kích thích ngoại sinh hay với tàm 
trạng của người :nẹ thì cái đó chưa đủ để chứng minh sự tôn tại 
ở nó một đáp ứng tâm lý song song (Sontag chưa bao giờ theo 
đuổi vấn để này); ít nhất người ta có thể nói là tất cả những 
quan hệ tâm lý tình cảm đâu tiên của người mẹ và con chưa 
được chứng minh một. cách vững chắc. Khi ra đời thai nhị vốn 
được nuôi dưỡng, bảo vệ và thỏa mãn bỗng có một sự tiếp xúc 
đột ngột, mạnh mẽ với môi trường bên ngoài thờ ở nếu không 
phải là thù địch mà nó được chỉ định để sống ở đó. Theo` 
N.N. Cushing những cơn co bóp tử cung làm cho thai nhi khó 
chịu khi chui qua âm đạo. Sự đối lập đột ngột với tiện nghỉ và 
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an toàn trước đó có thể làm cho đứa trẻ khi ra đời có một cảm 
giác bị loại bỏ và làm cho nó sính ra oán hận và cáu kỉnh. Theo 
Rank và nhất là theo Greenacre thì đó là nguyên nhân của các 
rối loạn nhiễu tâm. 

Phải thừa nhận là tất cả mọi người đều ra đời với hành trang 
tình cảm đầu tiên bất lợi như thế; và người ta không thể coi đó 
là bất thường vì ai cũng có chung như vậy. Sự nuối tiếc thiên 
đàng đã mất, luôn luôn tìm thấy trong văn học cũng như đối 
với cá nhân lại cũng cố thêm lý thuyết về chất lượng tâm lý của 
sự ra đời, 

Trong trường hợp đó, những đứa trẻ được mổ đẻ sẽ miễn 
được thứ thuế thông hành đó để ra đời? Mowrer và Kiuckholm 
đã chứng minh rõ là tính khí của những đứa trẻ này không 
khác những đứa trẻ đẻ bình thường. 

Người ta chỉ có thể đứng về phía Freud đưa ra ý kiến tranh 
cải của Rank và cho rằng sự ra đời không có ý nghĩa tàm lỷ rõ 
ràng. Ông nhấn mạnh là không có một công trình nghiền cứu 
có giá trị nào chứng minh được, thí dụ một ca đẻ khó bàng 
foóc-xép có thế gần gũi một cách không phải tranh luận với sự 
phát triển bệnh nhiễu tâm. Ngay Pearson còn khẳng định là 
những rối loạn nhiêu tâm thường gặp ở những trẻ đề nhanh. 
hơn là những trẻ đẻ lâu và khó. Nhưng ở đây cũng thuộc lĩnh 
vực những giả thuyết chưa được chứng minh. 

3/ Người mẹ và trẻ bế bồng. - Trẻ thơ ở thời kỳ cho bú 
nhận được ở người mẹ hai thứ: sữa mẹ và tình yêu thương, cả 
hai đều cùng cần thiết về mặt sinh học như chúng ta sẽ thấy ở 
phản sau. Việc cho bú mẹ tốt hơn là cho bú chai đo một người 
vú nuôi dễ thương, và có người vú nuôi dễ thương còn hơn có 
một cô nuôi trẻ hoàn hảo về mọi mặt nhưng lãnh đạm. Và sở dĩ 
như vậy là vì từ việc thứ nhất đến việc cuối “khẩu phản tình 


7ö 


cảm” cung cấp cho trẻ bị giảm dẳn. 

Người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết cho con bú mẹ, và 
cũng đúng là người ta khẳng định rằng không thứ sửa nào 
không phải là của người lại có giá trị bằng sữa mẹ. 

Nhưng từ lâu người ta coi nhẹ tầm quan trọng của sự âu 

"yếm khi cho con bú. Người mẹ dù cho con bú sửa bò dù làm tốt 
thế nào cũng không thể có sự tiếp xúc trực tiếp cần thiết như 
khi bú mẹ. Điều đó không có nghĩa là với người mẹ chỉ có thể 
cho con bú bầu nhất định gây ra một sự hụt hãng về tình cản 
nghiêm trọng. Khẩu phản tình cảm có thể một phản bị mất 
mát một cách khác. Nhưng tất cả cái gì được làm tuân theo 
những quy luật tự nhiên thường dễ làm và có ích hơn đối với 
con người. 

Đầu thế kỷ 20 này, ở Mỹ việc cách ly trẻ sơ sinh và trẻ bú 
bầu với giờ giấc cố định đã được phổ biến một cách thái quá. 
Thật ra ở Pháp thì người ta không đạt đến những mức thái quá 
như vậy. Theo Spitz những lý thuyết y học và xã hội thịnh hành 
thời đó phần lớn nhằm biện minh những biến đổi cơ bản về 
kinh tế diễn ra đã dẫn tới việc một số ngày càng lớn phụ nữ tìm 
cách hoàn thiện cuộc sống của mình không phải ở khuôn khổ 
gia đình mà trong nghề nghiệp. Spitz nói thèm rằng cũng đáng 
mừng là tạo hóa đã phú cho phụ nữ có những xung lực làm mẹ 
đủ mạnh để cưỡng lại những luật lệ đặt ra cho họ và đám yêu 
c.n ngay cả khi trái với lời khuyên của thầy thuốc. Người ta đã 
không nhận ra những sự kiện và những khái niệm sơ đẳng nhất 
đến mức chúng ta có thể đọc thí dụ sau đây trong một cuốn 
sách in năm 1951 nhận xét không ngờ nhất: 

“Người ta nhậm thấy có nhiêu trẻ sơ sinh khi được đạt bên. 
uú mẹ đã nắn lấy bểu uú uà bú khi chúng đói. Nếu điều đó 
không xảy ra tự nhiên thì người ta có lý khi cho rồng có chuyện 
gì bất thường xảy ra”. 
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Ngay những sự thái quá đã được sử dụng để chứng mỉnh 
bằng thực nghiệm tâm quan trọng chủ yếu của những quan hệ 
đầu tiên giữa mẹ và con. Năm 1942 ở Mỹ có một nhóm được 
Moloney cổ vũ đã dấy lên một chiến dịch nhằm xây dựng những 
quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái. 

Có nhiều tác giả đã nhận thấy rằng không chỉ có những sự 
chăm sóc của mẹ là đủ và còn chất lượng của nó có tắm quan 
trọng hàng đâu đối với tương lai của trẻ về mặt tâm sinh lý và 
chất lượng đó được quy định trước bằng sự thuần thục tình 
cảm của người mẹ; và việc cho bú bâu, cai sửa sớm và đột ngột, 
việc giáo dục sạch sẽ quá sớm đều có hại. Moloney yêu cầu loại 
bỏ việc cách ly mẹ và con thường lệ ở các bệnh viện, phục hỗi 
bú mẹ không gò bó, mỗi khi trẻ đói hay quấy khóc, nên cai sữa 
chậm và từ từ loại bỏ những phương pháp giáo dục sạch sẽ quá 
nghiêm ngặt. 

Tất cả những việc nói trên nhằm đảm bảo cho con người 
_ tương lai có một cơ sở tình cảm lành mạnh. Moloney đã viết 
như sau: 

Trẻ em ngày nay là cha mẹ ngày mai, Đứa trẻ ngày 
nay bị nhiễu tàm sẽ thành cha mẹ nhiễu tâm trong 
tương lai, như uậy chứng nhiễu tâm được lau truyền 
từ thế hệ tio sang thể hệ kía, đó là cúi uòng lun quốn 
của uô uàn những nỗi khổ đơu", 

Cân phải phá vỡ cái vòng nguy hại đó. Nếu tất cả những chứng 
nhiễu tâm thực sự bắt nguồn độc nhất từ những nguyên nhân rất 
sớm nói trên thì chương trình của ông rất lớn. Moloney dựa trên 
những luận chứng xã hội học mà chúng tôi không thể kế hết ở 
đây. Ông nêu lên hàng đầu cách ứng xử của những bà mẹ ở 
Okinawa chưa bao giờ xa con và thỏa mãn mọi ý thích bất thường 
của con ủ những năm tháng đầu tiên. Ông tìm thấy ở đó lý do cân 
bằng tình cảm của những người lớn sống ở đảo này: 2ð0 người bị 
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bệnh tâm thân với dân số 30.000 người, hầu như không có các 
rối loạn tàm-thể. Chúng tôi cũng có những nhận xét tương tự ở 
Bắc Phi, ở đó trẻ thơ theo Hỏi giáo được làm tất cả những gì nó 
thích: người ta nhận thấy rất ít chứng nhiễu tâm ở trẻ nhỏ (hệnh 
đái dầm là ngoại lệ) cũng như ở người lớn. Đó là một thực tế, 
nhưng chỉ đúng với đân ở nông thôn - vì đời sống xã hội “văn 
mình” có lẽ đối với chúng ta có một vai trò quan trọng hơn nhiều 
để phát sinh những rối loạn tâm trí so với cách ứng xử của người 
mẹ đối với trẻ thơ. Rõ hơn trong một công trình mới đây được sưu 
tầm tư liệu đây đủ, Wedge khi nghiên cứu những người dân ở 
_ Okinawa di cư đến đảo Hawai nhận thấy họ là những người bị 
loạn tâm không có nguồn gốc thực thể với tỷ lệ rất cao (2,5 lần 
lớn hơn so với của cả tổng số dân) trong khi cách ứng xử của các 
bà mẹ vẫn như ở Okinawa. Nhưng vậy người ta không thê kết 
luận nhự Moloney chỉ cản thay đổi cách cư xử ban đẫu là phản 
cuối tự giải quyết tốt. 

Có nhiều tác giả, trong số đó đứng đâu là M.Mead cung cấp 
những lý lẽ trái ngược vẻ cơ bản với thuyết của Moloney, thuyết 
này tốt về nguyên tác và ý đỏ nhưng hơi đơn giản và không đủ 
cơ sở khoa học. Đối với mỗi sự khẳng định trong sự tranh luận 
giữa bú mẹ với bú bầu hay tự do với gò bó ngoài ra lại có một sự 
khẳng định ngược lại và ở đây chúng tôi không thể nêu lèn tất 
những công trình trái ngược. M.Mead gần đây đã nhấn 
mạnh sự khác nhau trong quan hệ cha mẹ - con cái ở các xã hội 
nguyên thủy và trong nên văn minh công nghiệp -Bà mẹ 
nguyên thủy cho cơn bú dễ coi là hình mẫu, còn những bà mẹ 
không thể cho con bú được coi là “mẹ xấu” và nỗi lo lắng của họ 
trước đứa trẻ không được nuôi dưỡng đây đủ được coi như là 
một phản ứng không thích đáng vê mặt sinh lý. Ngược lại, theo 
tác giả này, đối với bà mẹ cho con bú trong những xã hội 
nguyên thủy thì câu trả lời thích đáng là: nếu trẻ bú kém và héo 
hon đi thì người mẹ lo lắng, tiết ra ít sữa và đứa trẻ chết. Cái 
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vòng lo lắng - tiết sữa là một bảo đảm, trong thời kỳ sơ sinh, 
cho một sự chọn lọc nghiêm ngặt có lợi cho những đứa trẻ 
quyết tâm sống. 

Thực tế, điều đáng kể, không phải là mức độ tự do đành cho 

trẻ hoặc cách thức người mẹ cho con bú mà là sự tiếp xúc âu 
yếm nhiệt tình được lặp đi lập lại và hồn vững giữa người mẹ và 
đứa bé. Ru một đứa bé, khuyến khích nó bằng cử chỉ hay lời nói 
với một cách âu yếm mà chỉ người mẹ mới làm được, có lẽ mới 
tạo lại được cho nó cái trạng thái thaải mái và an toàn tuyệt đối - 
mnà nó có trước khi ra đời. Rất có thể có những sự khác nhau 
không cơ bản mấy giữa đoạn ở trong tử cung và lúc chu sinh, 
cái cơ thể non yếu về mọi mặt ít có nguy cơ phải chịu đau đớn 
khi phải trải qua sự lọt lòng nguy kịch. Người ta có thể khẳng 
định rằng chỉ khi có sự phát triển về chức năng của vỏ não, mà 
người ta không thể vội vã được, mới phát triển năng lực chịu 
_ đựng sự hãng hụt. Vì vậy, đối với một số tác giả 5 ngày đầu tiên 
có lẽ quan trọng hơn những ngày sau và cũng đòi hỏi khẩn thiết 
hơn sự tiếp xúc thân thiết giữa mẹ và con vì đứa con hướng về 
mẹ một cách hết sức tự nhiền để tìm sự thỏa mãn những như 
câu an, ngủ, bài tiết và chơi. Tại sao, không vì những lý do cấp 
thiết, lại giao cho những người khác làm cái việc mà bà mẹ có . 
-__ thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác? 
l M.Mead đã báo cáo rằng ở một vài nước, đặc biệt ở Ba-li mọi 
người lạ coi như thù địch; đứa trẻ luôn luôn được mẹ bế, tìm 
thấy an toàn ở đó và được biết là những người lạ thì nguy hiểm, 
nhưng sau này chỉ đám rời Ba-li nếu như được đi trong cả một 
nhóm lớn. Còn nhứng đân đảo Samoa có quan hệ với cha mẹ 
lỏng lẻo hơn thì đi xa cũng dễ dàng hơn. Tác giả nghĩ rằng 
trong xã hội chúng ta, nơi có quan hệ thường xuyên với nhiều 
người lạ thì có lè thiết lập những quan hệ mật thiết giữa mẹ và 
con không phải là điểu khôn ki 23lbcthobkicsoita so 
người bế ẫm thì tốt hơn. 
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Liệu có phải lên án tất cả những quy định giáo dục trong tất 
cả những giai đoạn đầu tiên trong đời sống trẻ em? Kế cả ở đây 
sự thực phải đung hòa ở giữa. Phải dạy cho các bà mẹ trẻ trước 
hết đừng coi những bài bản mà người ta đưa cho họ là những 
chân lý bất di bất dịch. Không ai đã chứng minh là những trẻ 
đã bú theo giờ quy định với số lượng nhất định phải lân án do 
hãng hụt trong giai đoạn môi miệng và lớn lên sẽ là những 
người “bướng bỉnh, ương gàn” như Moloney đã nêu. Bản năng 
của trẻ thơ có những lý lẽ rièng mà những nguyên lý không 
biết được. Tất cả trẻ em không phải hình thành theo cùng một 
khuôn mẫu. Ép trẻ phải ăn khi nó không đói mà chỉ vì đã đến 
giờ bú thường cũng không hợp lý hơn là phân chia đều một cách 
toán học tổng số lượng thức ăn hàng ngày cho mỗi lẳn bú. Sự 
kiên trì của một số bà mẹ luyện trẻ phải sạch sẽ quá sớm thì chỉ 
nhằm thỏa mãn tính hiếu thắng ngây thơ của họ hơn là tạo điều 
kiện cho một sự tiến triển bình thường của con. Những cơ thất 
hậu môn hay bàng quang cùng sự điều khiển của hệ thắn kinh ` 
đối với chúng chỉ có thể hoạt động từ một thời điểm nào đó. 
Thường: những bà mẹ của những đứa trẻ sạch sẽ sớm đó lại 
không bao giờ dám cho con đi sớm vì sợ hỏng chân chúng, Cần 
phải biết là những chứng rối loạn chức năng và tình cảm nhẹ 
hay nặng có thể là kết quả của sự rèn 32g cứng nhắc hoặc 
đòi hỏi quá sớm đối với trẻ. 

Tình thương yêu mẹ - con là một sự trao đổi giữa mẹ và con. 
Tuy nhiên việc trao đổi đó lại chỉ do một mình bà mẹ khởi động 
và định hướng. Chính tình cảm của người mẹ điều chỉnh trên 
thực tế tính chất và chất lượng của tình yêu người mẹ dành cho 
con và tình yêu của con đáp lại mẹ. Sự tiến triển tình cảm lúc 
nhỏ của người mẹ ít nhất sẽ có vai trò tương đương với tình 
hình quan hệ vợ chồng mà thường thì cái này lại được qui định 
bởi cái trên. Có những bà rnẹ - trẻ con không trưởng thành 
cũng như có những bà mẹ quá ư là mẹ mà thiếu vai trò làm vợ. 
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Những bà mẹ đa nghi, những bà mẹ lo lắng, những bà mẹ đau 
khổ, suy sụp thường là nạn nhân của những xung đột nhiễu 
tâm cũng đồng dạng với những bà mẹ chiếm hữu con, những bà 
mẹ hung tính và những bà mẹ đầy nam tính. ˆ 

Có bao nhiêu bà mẹ thì có bấy nhiều kiểu tình thương yêu 
mẹ - con. Tất cả những biến động về số lượng và chất lượng đều 
có thế xảy ra. Việc đánh giá tình mẹ - con phụ thuộc vào ảnh 
hưởng tình cảm đó đối với đứa con. Việc mất hay thiếu hụt tình 
cảm của người mẹ là một tai họa thực sự dối với đứa bé vì nó là 
nạn nhân của sự thiếu hụt đó. Nhưng tình thương yêu mẹ - con 
thái quá tạo ra những bà mẹ lạm dụng không kém tai hại. 
Trong những trường hợp rất hiếm, sự biến dạng của tình cảm 
mẹ - con có thể dẫn tới lòng căm ghét. : 


CHƯƠNG 2 


NHỮNG THIẾU HỤT TÌNH CẢM 
VỀ PHÍA NGƯỜI MẸ 


A - Những bình luận. 


Tình mẹ - con có thể thiếu hụt vì 2 lý do: vắng mặt hay thờ 
ơ. Những bó buộc về vật chất hay nghề nghiệp đồi hỏi một số 
phụ nữ phải xa rời tổ ấm, dù họ lấy làm tiếc, và việc này gây tác 
hại đối với đứa trẻ trong trường hợp nó làm giảm khẩu phần 
tình cảm mà trẻ có quyền trông mong ở mẹ nó. 

Nhưng cũng có những bà mẹ thật sự /hờ ø. Sự thờ ơ này có 
thể che dấu một sự thù nghịch không nói ra đối với đứa con. 
Đôi khi bà mẹ thể hiện một sự ích kỷ điền khùng; chúng tôi đã 
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nói đến sự ích kỷ tay đồi của cặp vợ chông nguyên khối không 
thích có con. Cũng kể đến những phụ nữ không đủ chín chắn 
để có con và sau đó bỏ rơi con cho mẹ mình chăm sóc hay cho 
một người làm thuê vì sợ không làm nổi nhưng phản lớn vì đứa 
trẻ làm vướng víu, gây cản trở cho việc theo đuổi một đời sống 
xã hội phù hoa thường chỉ là bề ngoài. 

Việc uắng mẹ hoàn toàn, nhất là việc mất mẹ, có những hậu 
quả vô cùng nghiệm trọng, và càng sâu sắc khi đứa trẻ càng 
nhỏ. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh dạng này vì sự thiếu hụt một 
phân tình cảm chỉ gây những rối loạn cường độ nhẹ hơn nhiêu 
so với trường hợp thiếu hụt hoàn toàn. : 

Tuổi của đứa trẻ, một vài yếu tố cá nhân, những sự bù đáp 
có thể được, làm cho những hậu quả của sự hãng hụt không 
phải bao giờ cũng giòng nhau ngay cả đối với những trẻ em 
trong cùng một gia đình. Những hậu quả không chỉ liên quan 
đến tâm lý của đứa trẻ mà còn cả về sự phát triển thể chất. 
Không phải bao giờ cúng bị đát hay thấy ngay mà sự quan sát 
hàng ngày những trẻ em và người lớn, thường với trí xét đoán 
tốt cũng đễ phát hiện ra biết bao cuộc đời nào đó, cách cư xử 
nào đó đã bị lệch lạc nếu không phải là lằm lạc do sự ly tán của- 
hoàn cảnh gia đình. | 

Những công trình đầu tiên eó một cơ sở khoa học vững chắc 
liên quan đến tầm quan trọng của những yếu tố tỉnh cảm trong 
sự phát triển về mặt sinh học của trẻ em đã được ghi từ đâu thế 
kỷ 20. Bakwin đã làm thống kè năm 1942. Nhất là sau đại 
chiến ¡h.Ô nơi lần thứ hai có nhiều công trình chí tiết hơn và 
khoa h‹x- hơn đã được xuất bản với số lượng ngày càng nhiêu. 

Cho đến lúc đ- và ngay ca bây giờ cũng còn nhiều nơi - người 
ta đón nhận với vẻ hoài nghỉ giả thuyết cho rằng những cảm xúc 
thời thơ ấu (âu thơ và nhỉ đẳng} có thể làm biến đối tình cảm sau 
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này của con người trưởng thành. Cho rằng sự phát triển trí nàng 
của trẻ có thể bị rối loạn thì người ta mỉm cười không tin. Khẳng 
định là sự phát triển thể lực hay sự chống đỡ đối với những bệnh 
nhiễm trùng có thể bị ảnh hưởng được coi là phản khoa học. Việc 
hoài nghỉ đó cũng chính đáng khi người ta không có những chứng 
cứ chắc chắn về mặt khoa học. 

Tuy nhiên, như phần trên đã nêu, đứa trẻ khi bú mẹ nhận 
được ở người mẹ sữa và tình yêu thương, cả hai đều cân thiết vẻ 
mặt sinh học. Không ai lại có ý nghĩ quái gở là từ chối thức ăn 
đối với trẻ thiếu sữa mẹ; tuy nhiên việc tách hoàn toàn tình 
cảm với mẹ lại không có vẻ quái gở đối với phân lớn chúng ta. 
Điều đó xảy ra là vì những hậu quả gây cho cơ thể khi bị nhịn 
ăn thì thấy ngay liền trong khi những hậu quả về tâm lý do 
thiếu khẩu phản tình cảm khó thấy hơn và đôi khi chậm hơn. 
Tùy theo thời kỳ biểu hiện mà người ta có thể phân biệt dạng 
sớm, hay dạng muộn. Những dạng đầu được biết dưới cái từ còn 
đang tranh cãi là “Hội chứng vắng mẹ” còn dạng sau mới bắt 
đầu được nêu lên. Spitz là người đặt tên cho loại bệnh này như 
sau: “ TW ngữ hội chứng nằm uiện dùng để chỉ sự suy sụp cơ 
thể do bị giữ trong bệnh uiện lâu ngày hoặc do điểu kiện không 
tất cua hoàn cảnh trong Viện. Từ nay được mở ra ngày càng 
nhiều để chỉ tác hại của uiệc đứa trẻ ở lâu trong những trọi trẻ 
` từ Lúc thơ ốu, đặc biệt uề mặt tâmt trí”. 

Từ ngữ nói trên có giá trị lớn là đơn giản và chỉ rõ được 
nguồn gốc thường xảy ra những rối loạn đã được nghiền cửu. 
Nếu cho rằng chỉ vì ở thời gian dài trong bệnh viện là có hại 
cho trẻ thì quá hạn hẹp, mà hội chứng này có thể mở rộng 
trong tất cả những trường hợp trẻ em phải vắng mặt mẹ và sự 
âu yếm của mẹ hàng ngày trong thời gian dài, đôi khi trẻ vẫn 
sống: trong gia đình nhưng thực sự vắng mẹ hay chỉ thiếu tình 
cảm của mẹ. Heuyer đã gọi là “vắng gia đình”. Có thể gọi là 
“Hội chứng vắng mẹ” (người dịch). 
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Mặt khác hội chứng này chỉ gắn với hội chứng sớm thiếu 
tình cảm. Tuy vậy có lẽ lôgic là tập hợp lại dưới một định nghĩa 
chung, bất kế thời điểm của những biểu hiện, những sự rối 
nhiễu sớm hay rối nhiễu muộn có một nguồn gốc chung. 

Phải có 5 điều kiện về căn nguyên có thể coi là cằn thiết 
(nhưng không phải là đủ) để xuất hiện những rối nhiều: 

1- Đã từng bị thiếu, uắng, hãng hụt. 

2- Thiếu bụt chủ yếu hoặc duy nhất uề những nhu cầu tình 
cửm của Hrẻ, 

3- Người nte chịu trách nhiệm uề sự thiếu hụt hay mất mới đó. 

4- Việc thiếu hụt tình cửm xảy ra khi trẻ chưa đến 3 tuôi, 
hiểm hd chậm hơn. 

ð- Việc kêo dài một thời gian ít nhất là nhiều tháng. 

Xem như lôgïc, để mỡ rộng và xác định rõ cùng một thể lĩnh 
vực thiếu hụt tình cảm bằng cách gọi một cách tống quát là 
“thiếu hụt tình cảm kéo đời ở trẻ em” nhằm xác định rõ khi gặp 
phải những rỗi nhiễu sớm, (Hội chứng vắng mẹ) hay rối nhiễu 
muộn. Trong định nghĩa này “thiếu hụt” đáp ứng điều kiện 1, 
“tình cảm” điều kiện 2, “lâu dài” điều kiện ð; từ “trẻ em” xuất 
phát từ tiếng Latinh ¡nfœrs có nghĩa là không nói, phù hợp với 
trẻ dưới 3 tuổi vì dù có nói vài câu, trẻ cũng chưa biết biểu lộ rõ 
tình cảm bằng lời; ngoài ra ý nghĩ về mẹ được hiểu ngắm trong 
khi để cập đến trẻ em. 


B - Những điều kiện để xuất hiện: sự thiếu vắng mẹ. 


Đã từ lâu, người ta nhận thấy sự kém phát triển tầm thể của 
trẻ em sống ở các nhi viện, chúng có tỷ lệ tử vong rất cao so với 
trẻ bế bỏng sống trong gia đình. Špitz nêu một đoạn nhật ký năm 
1780 của một giám mục Tây Ban Nha chỉ rõ rằng trong một nhi 
viện, trẻ em đêu buồn rầu và nhiều trẻ chết vì buổn rầu. 
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Người ta cũng nhận thấy có những rối nhiễu hiếm có và không 
rõ nét, cũng có những nơi rối nhiễu rất cao. 

Spitz và Wolf ngay năm 1935 đã thứ giải quyết vấn để này 
với một sự tỉ mỉ và chặt chẽ về một khoa học làm cho kết luận 
của các ông đặc biệt có giá trị. 

Các tác giả trên nghiền cứu song song 130 trẻ em ở 3 viện; 
B1 trẻ ở cô nhỉ viện và 69 trẻ ở trong một phòng trẻ của trại 
giam nử phạm pháp, phần lớn đang có mang, để cho tiện, 
chúng tôi gọi cái thứ nhất là cô nhi viện, cái thứ hai là phòng 
nuôi trê. 

Cả ở hai nơi, điều kiện vệ sinh chung và ăn uống đẻu tốt, 
quản áo và không gian vận động dành cho trẻ như nhan. Trẻ 
em trong cô nhi viện œn được thuận lợi hơn phòng trẻ kia về 
một số điểm: chăm sóc y tế hàng ngày, bú mẹ đến 3 tháng; tỷ 
số phát triển ban đầu là 124/101,B so với đám ở phòng trẻ; đặc 
biệt là những bà mẹ của đám trẻ ở cô nhỉ viện nói chung có tâm. 
lý bình thường trong môi trường xã hội quen thuộc. Còn đối với 
các bà mẹ ở phòng trẻ trong tù thì phần lớn có tâm lý không 
bình thường. 

Tuy nhiên như ta sẽ thấy những trẻ em ở cô nhì viện lại biếu 
lộ những rối nhiều mà đám trẻ ở phòng nuôi trẻ không có. Vậy 
thì “yếu tố bảo vệ” nào có lợi cho đám trẻ mà ngay từ đầu đã bị 
bất lợi khá rõ nét? 

Yếu tố cơ bữn là sự có nuặt của người nuẹ bên cơn trẻ. 


Trong cô nhỉ viện, trẻ em sau khi được bú mẹ vài tháng đã 
được sắp xếp vào những buồng riêng với 7 trẻ có một oÔ y tá. 
Mặc dầu các cò y tá này có quan tâm đến trẻ nhưng họ chỉ có 
thể cho mỗi đứa trẻ một phần bẩy của người mẹ là tối đa. Trong 
phần lớn thời gian hàng ngày trẻ không được tiếp xúc với ai cả. 
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Trong phòng nuôi trẻ lại hoàn toàn khác. Ở dây mỗi trẻ 
được hưởng sự chăm sóc của bà mẹ phạm pháp suốt cả ngày 
hoặc khi cần thiết đã có bà mẹ khác hay một cô có mang chăm 
sóc hộ dưới sự giám sát của một bà y tá trưởng có năng lực; 
những cô gái - mẹ trẻ này bị cách ly tất cả bạn bè, tình cảm hay 
tình dục, sự chấn thương do canh giam hãm đánh vào lòng ái 
kỷ, tất cả những cái đó làm cho các cô gái này phóng chiếu vào 
con mình tất cả tình cảm có thể có, tình âu yếm và niễm kiều 
hãnh và họ trở thành những “bà mẹ siêu việt”. Nói gọn trong 
một câu, trẻ em ở cò nhỉ viện là nạn nhân của cảnh bị hãng hụt 
đến cùng cực tình thương yêu của mẹ đối lập với cảnh được mẹ 
săn sóc ân cần tuyệt vời ở phòng nuôi trẻ. Í 

Durfe và Wolf ngay từ năm 1933 đã ghi rõ vai trò thiếu mẹ 
và nêu thêm việc thiếu khích lệ. Theo logic thì 2 nguyên nhân 
đó chỉ là một: chính người mẹ là yếu tố kích thích. Chính qua 
những sự trao đổi mẹ - con nặng yếu tố tình cảm mà trẻ học 
chơi. Chơi là giai đoạn đầu của hoạt động xã hội. 

Theo Spitz, “chính cảm giác an toàn nhờ đôi tay bà mẹ tạo 
ra khi có liền quan đến uiệc đi uờ yếu tố hấp dẫn tình cảm đo 
mẹ goi con làm cho đứa trẻ ham tộp đi. Nếu thiếu những yếu tố 
đó ngay trẻ 2, 3 tuổi không làm nổi”. 

Đối với việc tập nói, tập vệ sinh sạch sẽ v.v... cũng diễn ra 
như vậy. Có nhiều lý lẽ khăng định vai trò chủ yếu của sự thiếu 
vắng mẹ trong sự phát sinh những hội chứng thiếu hụt tỉnh 
cảm; tác giả trên công như Roudinesco và Appell đã chứng 
minh rằng sự giảm tỷ số phát triển phụ thuộc trực tiếp vào thời 
gian xa cách mẹ - con; nếu sự xa vắng không lâu quá, việc trẻ 
trở về với mẹ đủ để các triệu chứng thoái lui; ngược lại, một 
người tốt thay thế bà mẹ và có đủ thời gian đề chăm sóc đứa bé, 
ngăn ngừa được việc xuất hiện các rối loạn. Có thê tóm tắt. sự 
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cần thiết khẩn cấp về sự có mặt của mẹ bèn con qua những câu 
sau đây của Bowlby vừa giản đị vừa thuyết. phục: 


“Âu nhá uà nhỉ đồng cần được nuôi dưỡng trong bổu 
không khí in: cúng uà được gốn bó với mẹ bằng niối 
tiền hệ tình cam thân thiết liên tục, nguồn thỏa mãn 
uà tui thú cho cổ mẹ lần con, Đứa trẻ cần được cảm 
thấy mình là đối tượng thích thú uà hự hào của nuẹ uầ 
người mẹ có nhu cẩu cảm thấy mình được phong phú 
thênt uể nhân cách thông qua nhân cách của con, hai 
nhêm cách đó đếu cô nhu cấu được đồng nhôi hóa môi 
thiết uới nhơu... ở đó cô nhưng quan hệ sinh động 
giữa con người làm biến đổi tính cách của ca nie 0ù 
con. Một chế độ thích hợp đòi hỏi nhiều hơn cũ 
cœlo-ri uà ui-tamin, thức ăn muốn thôi sự cô lợi ích 
phổi được ữa một cách thú uị, Vai trò của người nue 
cũng uậy, không thể đếm bằng số giờ có mặt uới con; 
thước đo gió trị nhất là niềnt uui mà nie uù con đều 
cảm thấy khi ở bền nhu. Chỉ sự có nệt được chía sẻ 
uới nhau liên tục mới đem lại niềm uui sướng 0à sự 
đồng nhốt hóa những tình cũn”. 

Dù thiếu ăn, rách rưới, bẩn thổu, bị quăng quật, thiếu cá 
những sự thỏa mãn tình cảm hiển nhiên, đứa trẻ vẫn mơ hỗ 
cảm thấy nó có một giá trị nào đó đối với mẹ nó (có thể là nỗi lò 
âu) và như thế cũng đủ lắm rồi. Theo nghĩa đó người ta có thể 
khẳng định là một gia đình xấu còn hơn là một cô nhỉ viện tốt. 
Theis nhận thấy rằng những người lớn lên không thích ứng với 
xã hội xuất thân từ những gia đình xấu lúc nhỏ lại kém 2 lần so 
với những người được nuôi dưỡng ở các cồ nhi viện tốt. Cũng vì 
vậy thường đứa tre vẫn gắn bó với bế mẹ mình dù xếu, làm cho 
một số nhà quan sát ít hiểu những cơ chế thẩm kín của trái tím 
trẻ thơ phải ngạc nhiên. 
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Cần phải làm nối bật khái niệm “thế sắn sàng” của mẹ đối 
với con không nhất thiết phụ thuộc vào số giờ ở nhà với con: 
một bà mẹ đi làm có thể duy trì quan hệ mật thiết với con hơn 
là một bà mẹ nhàn rỗi giao con mình cho người giúp việc chăm 
sóc. Ngoài ra, nếu công việc nghệ nghiệp nâng giá trị bà mẹ và 
góp phân làm cân bằng tâm lý thì chắc chắn cũng thuận lợi cho 
sự cân bằng của đứa trẻ. 

C - Những rối nhiễu sớm hay “Hội chứng vắng mẹ” 

Những rối nhiễu thể hiện ð những trẻ em nằm viện kể cả về thể 
chất và tâm lý, thay đổi tùy theo lứa tuổi và thời gian nằm viện. 

_1- Những triệu chứng 

Tất cả các tác giả đều nhất trí với Gesell và Amatruda về 
nhận định là iệc cách ly mẹ đến cuối tháng thứ nhất chưa có gì 
xảy ra. Nói chung ch? sœ 3 tháng mới có những triệu chứng 
khác thường: giảm hứng thú và năng lực phản ứng, trong cư xử 
thiếu hòa nhập, bắt đâu có sự chậm trẻ khác nhau nổi bật về 
các tự thế bò hay ngồi, sợ hãi quá đáng trước người lạ. 

Trước tháng thứ sớu, với điều kiện đứa bé ở nhì viện một 
thời gian, người ta ghi một bệnh cảnh lâm sàng mà Bakwin đã 
xác định: thờ ơ, héo hon, xanh xao, ít động đậy, biếng ăn, không 
lên cân mặc dầu chế độ ăän đó là hoàn toàn thỏa mãn ở môi 
trường gia đình, đi ngoài nhiều làn, ngủ kém. Về mặt tâm lý 
đứa trẻ tô vẻ đau khổ quá tràm lặng, thiếu chủ động, không đáp 
lại những kích thích bên ngoài (mim cười, phát âm). 5pitz và 
Wolf gọi đó là sự trâm cảm tuổi bế bồng. 

Trong 6 tháng tiếp theo (cho đến 12- 1ã tháng) đứa bé 
không thể thích ứng với hoàn cảnh mới, thể hiện chậm nói rất 
đạc trưng của hội chứng này. 

Những sự chậm trễ ¿rong năm thứ bai vù tiếp theo còn biểu 
hiện ở nhiều sự quan sát nữa. Những kết quả khách quan hơn được 
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ghỉ nhận qua việc sử dụng nhiều thang biểu và test khác nhau. 

Spitz đã đo một cách chính xác nhờ những test - trẻ thơ của 
Hetzen và Wolf về sự chậm phát triển của trẻ ở cô nhỉ viện đã 
nghiên cứu: chỉ số phát triển (Q.D) ban đầu trung hình là 124 
tụt xuống 72 sau một năm, còn 4ð sau năm thứ hai và Spitz có 
nhận xét là trẻ 2 năm mà chỉ “tương ứng với trẻ 10 tháng về 
mặt tàm lý và có thể coi là ngu đân”. Trong phòng nuôi trẻ ở 
trại giam, trẻ được nghiên cứu song song với trẻ ở nhỉ viện và 
trong hai nhóm trẻ so sánh ở tất cả các mặt với trẻ ở cô nhỉ 
viện và phòng nuôi trẻ nhưng sống ở gia đình, thì Q.D trung 
bình thực tế giữ mức bình thường trong cùng khoảng thời gian 
như trên. 

Những nhận xét trên được nhiễu tác giả ở các nước khác 
nhau khẳng định: Gindi ở Viên đã ghi từ năm 1937 về những 
trẻ ở Viên quá 6 tháng œ Q.D kém 10 điểm so với những trẻ ở 
gia đình. Goldfarb thấy sự chênh lệch là 28 điểm. Simonsen ở 
Côpenhagơg 9 điểm; ở Pháp Roudinesco và Appell nhận thấy ở 
trẻ từ ] đến 4 tuổi đã ở nhỉ viện ít nhất 2 tháng có Q.D trung 
bình 59 so với 95 ở nhóm trẻ kiếm tra và Q.D của trẻ giảm tùy 
theo thời gian ở nhỉ viện. 

Từ năm thứ hai trở ởi, việc phân tích những yếu tố khúc 
nhau của sự chậm: phát triển càng dễ hơn. ` 

Hoạt động bị tác động mạnh nhất là việc học nó, năng lực 
biểu lộ lời nói bị chậm hơn là năng lực hiểu. Thí dụ Spitz và 
Wolf quan sát ở 21 trẻ em từ 2 đến 4 tuổi ở nhi viện từ ấu thơ 
thì thấy chỉ có 1 em biết dùng câu, một em có vốn từ là 12 từ, 8 
em có 3 đến ð từ, 5 em có 2 từ, 6 em không nói được từ nào. 
Điều đó là đo bị kìm băm đúng hơn là chậm trễ vì những trẻ 
này có thể tiến bộ ngay khi đạt chúng trong những điều kiện 
thuận lợi. : : 
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Năng lực thích nghị hoàn cảnh, tính xã hội bị ảnh hưởng ít 
hơn nhưng cũng thấy rõ nét, thể hiện sự rối loạn và thiếu mức 
độ: dù gặp ai nhứng trẻ này từ quá xuống xã đến lo lắng và la 
hét inh tai có thể không dứt được. Chúng bám lấy hất cứ ai một 
cách dễ dàng thái quá nhưng chỉ là bẻ ngoài. Người ta nghĩ là 
chúng dễ dàng quên mẹ nhưng khi lo hãi chúng lại gọi mẹ. 

Trong nhiều trường hợp khác chúng tỏ ra vô cảm hoặc tỏ ra 
quá ngoan. Šự ngoan ngoãn, im lạng dễ nhận thấy trong một 
phòng có đông trẻ em đôi khi làm cho một vài nhà trẻ tự hào 
nhưng thực ra lại đáng lo ngại: đứa trẻ guứ ngoan không phải là 
đứa trẻ bình thường, huống hổ khi nhiều trẻ được tập hợp lại, 
phải coi là việc khác thường khi chúng đều ngoan tất cả cùng 
một lúc và trong suốt thời gian dài. 

Sau hết, người taibete 0t shtoyfiB Say A0 vhdi thụ 
động, rầu rĩ, trong tất cả những khó khăn về mặt tình cảm thì 
sự thoái lùi là cách trốn tránh dễ nhất đối với những trẻ đói 
tình cảm. 

Sự phát triển thân kinh - cơ bắp ít bị nhiễu (đi, đứng khóo 
ko đời tay). Tuy nhiên 20 đứa trẻ trong số 21 trẻ của Spitz 
không thể tự mặc quản áo, 12 trẻ không biết tự ăn bằng thìa, 6 
trẻ không có thói quen sạch sẽ, còn 15 trẻ khác chỉ có thói quen 
từng phản; 5 trẻ tự đi được, 8 trẻ đi có người dắt, 8 trẻ khác 
không biết đi. 

Về cân nặng và tâm uóc cũng bị cháu phát triển. Trong 21 
trẻ Spitz đã nêu (từ 2 đến 4 tuổi) chỉ có 3 trẻ có cân nặng bình 
thường và có 2 thân hình trẻ bình thường ở 2 tuổi. Nói cách 
khác, Spitz nêu rõ “thể chất bèn ngoài của những trẻ em này 
chỉ bằng một nửa số tuổi của trẻ bình thường”. 

Khả năng để kháng đối uới các sự nhiễm trùng uà bệnh lây 
cũng giảm. Từ lâu người ta đã biết rằng một số bệnh nhiễm 
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trùng mang tính chất trằm trọng hơn nhiều khi xảy ra ở tập 
thể trẻ em ở cô nhi viện chẳng hạn. Chắc chắn việc lây lan dễ 
dàng hơn; nhưng cũng có thể là hội chứng thiếu tình cảm mà 
những trẻ đó là nạn nhân cũng góp phản trách nhiệm. Trong 
kinh nghiệm nói trên, Spitz đã quan sát một vụ dịch bệnh sởi. 
trong cô nhi viện: có 23 trẻ em chết trong số 88 em mắc bệnh 
mặc dẫu công tác phòng bệnh và chăm sóc rất tốt, Người ra, 
trái với thông lệ, trẻ đưới t8 tháng (13 phản trăm) tử vong ít 
hơn là những trẻ em lớn hơn thiếu tình cảm mẹ con kéo dài (40 
phần trăm). 

Ngoài ra, trong 91 trẻ được theo đõi ở cô nhỉ viện này có 34 
trẻ tứ vong {23 do sở chiếm 37 phần trăm trong suốt quá 
trình 2 năm quan sát. Ngược lại, trong 3 năm rưỡi quan sát ở 
phòng nuôi trẻ, trong số 122 trẻ được theo dõi, không có trường 
hợp nào tử vong. 

Phải nói là không có dịch bệnh. Khi lục hồ sơ lưu trữ, các 
tác giả nhận thấy là trong 14 năm chỉ có 3 trường hợp tử vong 
ở phòng nuôi trẻ: 1 do sưng phổi và 2 do hẹp môn vị. 

Theo Geber, Kwashiorkor là một thứ bệnh lạ do thiếu än xẩy 
ra đối với trẻ em Châu Phi từ 1 đến 4 tuổi thì một nửa số trẻ 
mắc bệnh là những trẻ bị cách ly với mẹ và đưa đi xa gia đình 
và tác giả nghĩ rằng phải coi bệnh này như một trong những 
phân ứng gây ra do quan hệ không tốt giữa mẹ - con. 

2 - Ảnh hưởng của lứa tuổi 

Chúng ta đã thấy là không có thay đổi đáng kế đối với trẻ ở 
nhi viện trong 2 đến 4 tuản đầu tiên mới đề nhưng từ sau đó 
khi chỉ thêm vài ngày có thể xuất hiện triệu chứng. Dấu hiệu 
đặc trưng đầu tiên là không mỉm cười khi thấy khuôn mặt 
người khác (Spitz và Wolf). 
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Tất cả những tác giả đều nhất trí công nhận rằng những sự 
cách ly lâu đài xảy ra trong 3 năm đâu tiên, đặc biệt là từ 6 đếm: 
lỗ tháng đầu là nặng nhất. Không một trẻ nào thoát khỏi 
những hậu quả tai hại; hẳằu như những trẻ đã có mối liên hệ hòa 
hợp với mẹ cho đến 6 hay 9 tháng tuổi bị nặng hơn cả. Nhưng 
người ta nghĩ rằng những đứa khác đã bị “thiếu tình cảm” của 
mẹ rỗi. 

Từ 3 đếnỗ tuổi những triệu chứng có thể còn xuất hiện. 
Nhưng những trẻ em lúc này không còn chỉ chuyên sống trong 
hiện tại, không còn cảm tưởng bị bỏ rơi hoàn toàn nửa và có thể 
tưởng tượng mơ hỗ là một lúc nào đó mẹ nó sẽ trở về; sự phát 
triển ngôn ngữ sơ đăng cũng cho phép chúng có tiếp xúc xã hội 
tốt. hơn. 

Sau õ tuổi, những rối nhiễu hiếm dẫn và không nặng nữa. 
Chỉ có phương diện tiến triển tình cảm biểu lộ những hậu quả 
tai hại của sự thiếu mẹ. Việc tản cư trẻ em trong chiến tranh 
thế giới thứ hai đã khẳng định điều này (D.Burlingham và 
A.Preud). Những trẻ em đã quá 5 tuổi chịu đựng khá hơn sự 
cách ly với mẹ nếu như quan hệ với mẹ trước đó tốt. Điều này 
có thể hiểu như sau: chúng tôi đã nói là trẻ em ở tình trạng 
không an toàn tự cho mình có lỗi về tất cả những gì xảy ra ở 
nhà; nó cho rằng việc nó phải vào nhi viện là một kiểu trừng 
phạt về nhứng lỗi lâm tưởng tượng. Thế mà chủ yếu bà mẹ là 
người đem lại an toàn cho đứa trẻ nhỏ. Một đứa bé tự tin không 
coi việc xa gia đình như là một trừng phạt và bỏ rơi. Nó chấp 
nhận đễ dàng hơn những lý lẽ được người ta nói với nó. Làm sao 
có thể đòi hỏi điều đó ở đứa trẻ bé hơn, trong hiểu biết của nó 
chưa thể có những sắc thái khác nhau? Với trẻ thơ, có mẹ là an 
toàn, vắng mẹ là bị bỏ rơi và bất an. 
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Như vậy, có thể tiên đoán một cách lôgic là mối nguy hiểm 
giảm khi trê được vào nhi viện lúc lớn tuổi hơn. Nhưng đó chỉ 
là một sơ đỗ có thể có những biến đổi tùy theo nhân cách của 
trẻ, giá trị tình cảm của môi trường nhỉ viện hay gia đình được 
thay thế, 

3 - Tiến triển, dự đoán, ngăn ngừa 

Nếu hội chứng chỉ tác động đến trẻ trong thời gian xa mẹ 
thì chỉ bại một nứa. Nhưng giờ đây người ta xác nhận là trải 
qua một thời gian nào đó nó có thể đề lại trong thân thể, nhất là 
trong tâm trí trẻ những dấu vết không thể xóa được. 

Spitz và Wolf cho rằng trong năm đầu tiên, quan hệ của trẻ 
với mẹ không thể hạ thấp quá một mức nhất định về số lượng 
cũng như chất lượng mà không chịu tai hại không sửa chữa được. 
Họ dựa trên sự kiện là một số trẻ em đã ở nhỉ viện có hại như đã 
nêu ở trên sau đó được chuyển sang phòng “trẻ lớn” khi chúng 
15 tháng, được tạo điều kiện rất thuận lợi về hoàn cảnh (không 
khí, đặc biệt là sự có mặt thường xuyên của các cô y tá) nhưng 

cho dù như vậy, quá trình hư hại vẫn tiến triển. Họ kết luận rằng: 
"Hình như sự nết thăng bằng trong phát triển gây na 
bởi những điểu hiện bất lợi của nuôi trường trong 
những năm đều tiên của trẻ thở, gây nên một tác hơi 
tâm thể không thể sửa chữa bằng các biện pháp thông 
thường. 
Nẵu cô thể chữa bằng trị liệu thì cũng còn phối tìm 
kiểm". 

Theo họ, một sự thay đổi quyết định uề chất lượng sau 3 
tháng xa cách; quá thời hạn này, việc chữa khỏi hoàn toàn và 
không để lại hậu quả sẽ không còn chắc nữa. 

Dự đoán bị đát của hội chứng sớm thiếu tình cảm kéo đài đối 
với trẻ và những hậu quả chậm may thay có thể giảm bớt một 
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phần lớn trong chừng mực rnà khi biết nguyên nhân cụ thể 
người ta cố gắng giảm tác động của nó. 

Tất nhiên điều lý tưởng là đừng bắt con phải xa mẹ và trong 
trường hợp không thể tránh được hãy thu hẹp thời gian xa cách 
đến mức thấp nhất. Người ta phải ngạc nhiên về những biến 
đổi diễn ra khi trẻ được trở uể uới mẹ. Bakwin nêu một trường 
hợp đặc biệt rõ nét về một em bé sau khi nằm viện 2 tháng thì 
ở 4 tháng tuổi cân nặng còn nhẹ hơn lúc mới sinh: 

“Nó giống một ông già xanh xao, nhờn nhheo, hơi thở 
yếu uà nhẹ đến nỗi hấu như mỗi lúc có thể ngưng lại. 
Hai mươi bốn Hếng đồng hồ sau khi uề nhà, nô mừn 
cười uù bắt đâu líu lo. Chế độ ăn không cô gì thay đổi 
ty nhiên nô lên căn nhanh uà cuối năm thứ nhốt, trở 
lại cân như trẻ bình thường uù cô dớng đấp của một 
trẻ bình thường ”. 

Nhưng không phải bao giờ cũng dễ dàng như vậy khi tr› 
tiếp xúc với mẹ. Trẻ có thế tỏ nỗi oán giận bằng một phản ứng; 
chống đối thậm chí không nhận mẹ. Đối với mẹ nó thể hiện 
những đòi hỏi quá đáng, ghen tức có những cơn hờn dữ dòi,, 
như thể nó vừa muốn lấy lại tình cảm lâu nay không được 
nhận, vừa muốn đâm bảo khỏi bị hãng hụt lại. Những biểu hiện 
này, khi được mẹ và những người xung quanh thông cảm sẽ 
dân giảm đi. Nhưng nhiều khi lại bị mọi người hiểu sai; trước 
cach xử sự lo hãi thật sự của đứa trẻ, người ta đáp lại bằng 
trừng phạt và cự tuyệt thắng thừng với đứa trẻ đó, nó dễ bị coi 
là “mất đạy” và “không thể chịu đựng được” (thực ra là người 
ta thiếu kiên nhẫn cần thiết để chịu đựng nó). Thể là dẫn tới 
vòng luấn quấn càng làm tăng những khuynh hướng thoái lùi ở 
trẻ và sẽ biến nó thành một kê nhiễu tâm không có khả năng 
thích nghi với môi trường xung quanh và xây dựng những mỗi 
liền hệ yêu thương và trung thực. 
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Nếu việc xa cách không thể tránh khỏi, có thể để một người 
bà con gân gũi nuôi dưng đứa bé, hoặc một gia đình khác. Có 
những nhận xét rất chính xác của Goldfarb cho phép vừa tranh 
luận thuyết muốn để lỗi tất cả những rối nhiễu biểu hiện ở trẻ 
nuôi ở cò nhi viện cho 1 sự di truyền tai hại, vừa chứng minh 
làm sao sự thay đổi một tổ ấm thật có thể làm mất tác dụng 
một cách hiệu quả mối nguy hiểm cách ly mẹ - con hoặc ngay 
tức khắc hoạc sau một thời gian ở nhỉ viện. 

Tác giả nói trên đã theo dõi một cách kiền trì và khách quan - 
khoa học trong nhiều năm hai nhóm trẻ từ 10 đến 14 tuổi đã 
cách ly rất sớm với gia đình (từ khoảng 9 tháng tuổi) nhóm trẻ 
thứ nhất được đặt vào một gia đình nuôi dưỡng từ quãng 3 tuổi 
sau khi đã ở một nhi viện có cơ sở vật chất không có gì đế chê 
nhưng hâu như không có tiếp xúc tình cảm. Nhóm trẻ thứ hai 
được đưa thẳng từ nơi có mẹ đến gia đình khác nuôi đưỡng hẳn. 
Sự di truyền của những đứa trẻ này và của gia đình được nuôi 
dưỡng trẻ trong cả hai nhóm cũng có thể giống nhau. Như vậy 
sự khác nhau có thể xuất hiện trong trạng thái tỉnh thân của 
trẻ chỉ có thể quy vào việc đặt nhóm trẻ thứ nhất vào nhỉ viện 
trong 3 năm đầu tiên của cuộc đời. Tất cả những ảnh hưởng 
của may rủi được loại trừ. 

Những trẻ sống ð cô nhỉ viện có chỉ số khôn (Q.D thấp hơn so 
với những tre khác (72 so với 92), chúng có những rối nhiễu về 
ngôn ngữ, không có khả năng tập trung kết quả học tập ở trường 
kém. Test Roschach chứng tỏ chúng không có khả năng khái niệm 
hóa, có thiên hướng về những câu trả lời tùy tiện, và bịa đặt chuyện 
không kiểm soát được những phân ứng của cảm xúc. 

Những nhận xét cũng tương tự về mặt tình cảm và cách xử 
sự thiếu trưởng thành về mặt xã hội, khó thích nghỉ với các qui 
tác, kém hình thành ý thức tội lỗi khi vi phạm các qui tắc, khó 
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thiết lập các quan hệ xã hội, không hòa nhập với các trẻ khác, 
sợ hải, náo động, quá hiếu động, có nhu cầu tình câm tha thiết, 
trái ngược với thờ ơ tình cảm mà nhiều tác giả đã nêu và nó 
chứng tỏ là không thể trao đổi tình cảm đúng hơn là suy thoái 
thật sự về cảm xúc. Trong khi nhóm thứ hai hảu hết trẻ em 
phát triển bình thường. 

Cũng có những trường hợp phải đưa trẻ vào viện vì thiếu mẹ 
không thể tránh khỏi vì không có gia đình khác có thể nhận. 
Tuy nhiên việc đưa vào viện cũng không phải luôn luôn là tai 
hại như người ta tưởng. Thực ra có những viện có hại hơn 
những viện khác. Sự khác nhau ở đây là có tạo ra được sự thay 
thế mẹ xứng đứng để biến đối không khí tâm lý hiu quạnh 
thành nơi lưu trú chấp nhận được hay không. 

Spitz cho rằng người ta có thể gọi là “Mẹ”những ai săn sóc 
trẻ như con đẻ của mình, cho trẻ hưởng tình mẹ, những thái độ 
và giao lưu tình cảm bẩm sinh ở mỗi người phụ nữ và những 
cảm xúc đó được khơi dậy khi tiếp xúc với trẻ cho đù người đó 
là mẹ đẻ, mẹ nuôi hay cô nuôi trẻ. Có cản phải nói rằng những 
đặc tính của cái tâm ở những người nuôi đạy trẻ là cơ sở của 
thành công? Cô y tá có trình độ chuyên môn cao nhất mà 
không yèu sâu sắc những đứa trẻ mà mình được giao phó thực 
ra theo quan điểm nói trên không được đánh giá tốt bàng một ˆ 
cô hộ lý bình thường có tình thương yêu tự nhiên. Tình yêu ở 
đây là điều kiện duy nhất của thắng lợi. 

Nhưng bên cạnh sự cần thiết về chất lượng còn có vấn đề số 
lượng: sự khích lệ của người mẹ là cơ sở của tất. cả sự tăng trưởng 
và sự tiến bộ của trẻ. Người thay thế mẹ mà phải chia sẽ sự chăm 
sóc cho 7 đến 10 đứa trẻ thì có thể dành cho mỗi trẻ em một phần 
thời gian quá ít ỏi. Theo nhiều tác gia, trên thực tế phải dành một 
cô thay mẹ chăm một trẻ, một cô y tá cho mỗi trẻ ở tuổi đang bú. 
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Đây là biện pháp nan giải, ngay chỉ về tài chính. Những điều nều 
trên lên án chính sách lập ra những trại trẻ mô côi mà ứng hộ 
chính sách đưa trẻ về các gia đình ngày càng tăng. Việc đưa vào 
cô nhỉ viện phải là sự bất đắc dĩ, cần thiết trong một số trường 
hợp như vào bệnh viện do bệnh nặng, trông nom tạm thời trong 
khi chờ đợi một gia đình nhận lâu dài. 

Theo SŠpence, thật đáng lo ngại là những trẻ ở cô nhỉ viện 
sau này trở thành cha mẹ như thế nào? Nếu gia đình là nơi duy 
trì nghệ thuật làm cha mẹ thì cách phán xét cuối cùng những 
phương pháp giáo dục trẻ em, dù là ở gia đình, ở nhỉ viện, gửi 
về gia đình phải chăng là thông qua việc đánh giá cách xử sự 
sau này khi làm cha mẹ ở những trẻ em đã được giáo dục từ 
những môi trường nói trên”. 

D - Những rối nhiễu chậm 

Bên cạnh hội chứng sớm xảy ra đồng thời với việc thiếu 
vắng mẹ, cũng cần phải kể đến những biểu hiện chậm về sau 
của việc thiếu tình cảm kéo dài ở trẻ mà khi đã lớn lên hay đã 
trở thành người lớn, mang những dạng khác những biểu hiện ở 
trẻ thời thơ ấu, tuy vẫn là sự chuyên địch tính chất không xóa 
nổi những nỗi đau khổ về mặt tình cảm xấy ra lúc nhỏ. Sự ly 
tán gia đình thường xây ra trong những trường hợp này trùng 
hợp những hậu quả tai hại với sự thiếu me. 

1/ Sự rối nhiễu cơ bản của tình cơm 

Một hội chứng rât đặc trưng được tách riêng ra trong 
những năm gắn đây bởi nhiều tác giả ở các nước khác nhau mà 
Bowlby là người đã tập hợp các công trình đã được công bố nêu 
là “sự nhất trí trong những kết luận của họ chứng tỏ tính xác 
thực của sự khám phá của họ”. Benden gọi là “rối loạn về tâm 
bệnh trong ứng xử của trẻ”, D. Levy gọi là “bệnh về cảm xúc 
bắt nguồn từ những trạng thái không thỏa mãn sơ khởi, ở mức 
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độ nghiêm trọng” nhưng theo chúng tôi, tên gọi phù hợp và nều 
rõ mối liên hệ chặt chẽ với hội chứng sớm (hội chứng vắng mẹ) 
là “hội chứng châm của sự thiếu hụt tình cảm: kéo dài ở trẻ ent”. 
Điềm đạc trưng trước hết đó là "rối /oqrt sâu sắc của tình com từ 
đá làm cho những trẻ em này khòng có kha năng thiết lập 
những quan hệ xã hội bình thường ”. 

Hàu như tất cả các tác giả đều mô tả bằng những từ giống 
nhau như: “.. không có khả năng cho hoặc nhận tình cảm 
(Lourey, 1940)... không thể có liên hệ tình cảm chân thành... 
(Boulby) khả năng thiết lập các mối liên hệ tình cảm rất họn 
chế...(Goidfarb, 1943)”. Những đứa tre này không được học giao 
lưu tình cảm, không có gì để cho và cũng không biết cho. 

Hệ quả lôgic của việc thiếu tình cảm, những quan hệ xã hội 
khòng có hoặc bị rối nhiễu sẽ là không bình thường. Tất ca các 
tác giả nhấn mạnh đến việc không thâm nhập nổi những trẻ 
em đó, rất khác với những trẻ co mình lại. Không thể nắm được 
chúng vì chúng không có gì đưa ra để nắm được. Chúng không 
che dấu vì chẳng có gì để mà che dấu. 

2l Những rốt loạn uễ có nhân 

L. Bender đã ghi (hể nhuẩn của hội chứng này ở 5 đến 10 
phần trăm số trong số 5000 trẻ mà bà ta theo dõi ở bệnh viện 
Benllevue từ 1935 đến 1944. Bà đã nghiên cứu rất tỉ mi 10 trẻ 
en trong số đó trong ð năm: tất ca đều ở tình trạng nhỉ tính 
rật rõ, bất hạnh, không thể thích ứng với những trẻ khác ở 
trường hoặc ở các nhóm khác. Bà đã mô tả như sau: “Những 
trẻ em này thể hiện ra là không có khả năng yêu hoặc có ý thức 
uê lỗi lâm. Chúng không có lương tân. Chúng không thể thiết 
- lập các mối liên hệ tình cảm cho nên không thể nào úp dụng 
các biện pháp chứa hoặc sư phạm. Chúng không có hhái 
niệm uề thời gian, chúng không nhớ được hình nghiệm đã 
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qua, không rút ra được cới gì cô lợi oà không biểu lộ ra được 
động cơ uề cách cư xử của chúng. Việc không cô khải niệm thời 
gian là một nét nỗi bột thiếu sót tổ chức trong cầu trúc nhân 
cách...” 

Piquer Y .Jover và cộng sự đã ghỉ được ở 14 000 trẻ em 
phạm pháp và bị bỏ rơi ở vùng ngoại ô Barcelone về sự giảm 
đáng kế của chỉ số khôn Q.I. (20 đến 40 điểm! so với những 
nhóm kiểm tra, tính tình thất thường, tập trung chú ý rất khó 
khăn, thiếu óc phê phán, thiếu ý niệm vẻ thực tế khách quan 
không có khả năng trừu tượng hóa hoặc tư duy lôgic sự chậm 
trễ trong phát triển ngôn ngữ. 

Goldfarb tóm tắt nhân cách của những trẻ em này là: “ Cự 
xử hung bạo, thích cúc trò giỏi trí, thiếu kiểm chế không thấy ở 
chúng những dạng bình thường ẽ io lắng uà ức chế. Những sự 
đồng nhất hóa bị hơn chế uà những liên hệ tĩnh cảm hỡi hợt uà 
không bền chữ.” 

Người ta cũng có thể tự hỏi phải chăng một vài thể tâm thân 
phân liệt ở vị thành niên, trước hết đặc trưng bởi những rối 
loạn tình cảm thiếu sự tiếp xúc cá nhân kém thích ứng xã hội, 
co nguyên nhân trong sự thiếu hụt tình cảm kéo dài lúc trẻ thơ. 
Trong những công trình về tình trạng gia đình của những 
người bị tâm thản phân liệt, Plank đã kết luận là việc vắng hay 
mất hình ảnh cha mẹ “đích thực” có lẽ là một trong những 
nguyên nhân xuất hiện bệnh tầm thần phân liệt. 

Tuy trong hội chứng chậm của sự thiếu hụt tình cảm, việc 
kiểm soát khó hơn ở trẻ bế bỏng nhưng ở đây cũng có những 
biến đổi sinh lý đáng kế. Binning ghi ở 800 học sinh Ca-na-đa 
tuổi học trò những biến đổi vẻ nhịp tăng trưởng có nguồn gốc 
tình cam (gia đình ly tán, môi trường thờ ơ) xảy ra thường 
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xuyên hơn và nặng bơn so với của trẻ chỉ bị ốm đau. Pried và 
Meyer cũng có những nhận định tương tự ở Mỹ về những trẻ 
gái và trai ở lứa tuổi từ 6 đến 13. 

Người ta dự đoán rằng những rối loạn cá nhân đó thật khó 
thích hợp với đời sống xã hội bình thường. 

3/ Những rốt nhiễu trong qua hệ xõ hội 

Hội chứng chậm sẽ biểu lộ chủ yếu ở sự bất bình thường 
trong sự thiết lập các quan hệ xã hội. S/ phạm pháp chính là 
một chứng minh rõ ràng nhất. của sự thiếu thích ứng xã hội thì 
người ta lại gặn một cách thường xuyên đáng sợ ở những trẻ em 
thiếu hụt tình cảm lúc nhỏ do vắng mẹ hoặc gia đình ly tán. 
Các kết quả thống kê ghi nhận vấn để này của các tác giả ở Mỹ 
và Tây, Bắc Âu từ khoảng những năm 1926 đến 1948 cho biết 
tỉ lệ lao động giữa 25 và 65 phần tràm, trung hình là 45%,. 

Bowlby đã có thể khẳng định có rất nhiều lý do để tin rằng 
sự cách ly kéo dài một đứa bé với mẹ nó trong ð năm đầu tiên là 
nhân tố chính gây nên phạm pháp sau này. Heuyer tính ra có 
đến 80 đến 90 phần trăm những vị thành niên phạm pháp xuất 
thân từ những gia đình ly tán (20 phản trăm do cha mẹ ly dị, 
22 phân trăm do cha mẹ ly thân), với Werwaeck con số đó là 65 
phần trăm. 

Spitz khẳng định có ¿hể tiên đoán là trong tương lai sự gia 
từng số trẻ ent có uốn đề, không thích ứng xã hội những trẻ em 
phạm pháp do chậm khôn uà tânt bệnh, sẽ ty lệ thuận. UỚI sự 
biến mất đời sông gia đình. 

Những khẳng định này nghiêm trọng về mặt thực tiễn đấu 
tranh chống phạm pháp ở thiếu niên mà cho đến nay chưa được 
quan tâm về mặt dự phòng. 

Ở đây chúng tôi không thể đi sâu vào vấn để thiếu niên phạm 
pháp liên quan với sự thiếu hụt tình cam nhưng có 3 loại phạm 
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pháp đặc biệt cân chú ý là: sự mãi dâm, an cắp, trốn khỏi nhà. ` 

Chúng tôi đã sửng sốt về việc thường xuyên thấy sự thiếu hụt 
tình cảm và gương xấu người mẹ ở những cô gới trẻ mãi đâm. 
Eemp đã ghi được một phần ba trong số 530 cô gái mãi dâm Đan 
Mạch mà ông nghiên cứu lai lịch đều không được nuôi dưỡng 
trong gia đình; L7 phân trăm là trẻ ngoài giá thú. Bowlby trùng 
hợp với Safier và cộng sự, Bundesen và công sự ghi nhận rằng ít 
nhất 60 phân trăm những người lao vào những quan hệ tình dục 
bất chợt cũng xuất thân từ những gia đình ly tán. 

Một số /ogi ăn cắp được gọi là “bù đáp tình cảm” gặp thấy ở 
những trẻ em đau khổ vì thiêu tình cảm. Những loại ăn cắp này 
có những tính chất đặc biệt, thường än cắp kẹo bánh hay tiên 
để có thể mua quà bánh; tiền này không bao giờ để lẫn lộn với 
tiền mà trẻ có một cách chính đáng; Theo Heuyer, đây là loại 
ăn cắp hào hiệp và trẻ coi có thể lấp chỗ trống vắng tình cảm 
của nó bằng sản phẩm vật chất lấy cắp hoặc bằng niêm thỏa 
mãn ban phát cho những người khác. 

- Bowlby đã nhấn mạnh khuynh hướng ăn cắp của những trẻ 
thiếu thốn tình cảm. Ông so sánh hai nhóm, mỗi nhóm 44 trẻ, 
giống nhau về tuổi, giới tính, hoàn cảnh, di truyền và những rối 
loạn cảm xúc. Một trong hai nhóm gồm những trẻ ăn cắp, 
nhóm kia không ăn cắp. Nhóm thứ hai không có thờ ơ cảm xúc 
còn trong nhóm I có l4 trẻ loại này và những phạm pháp của 
chúng nặng hơn so với 30 tre kia. Ngoài ra có 17 trẻ ăn cắp đã 
bị tách hoàn toàn và kéo dài (6 tháng hoặc bơn) với mẹ hoặc 
những người nuôi dưỡng thay mẹ trong 5 năm đâu tiên trong 
khí chỉ có 2 trẻ của nhóm kiểm tra có sự tách như vậy. Việc 
nghiên cứu đó cho phép ông kết luận là không có vai trò của đi 
truyền và làm bật rõ vai trò chủ yếu là thiếu hụt tình cảr§ 
trong tiền sử của những kẻ ăn cắp này. 
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Những tụ bỏ nhà đi cùng không hiếm ở những tre thiếu hụt 
tình cảm và thường xuyên hơn ở những tre tưởng như vậy. Bỏ 
đi lang thang là một cách kiểm chứng của cậu con trai cảm 
thấy mình bị hắt hủi (không được yêu thương) đi “bụi đời” với 
niềm khác khoải trong tâm muốn biết phản ứng của cha mẹ vì 
nó xét đoán chiều sâu tình cảm của cha mẹ đối với nó bằng nỗi 
lo sợ của những cha mẹ khi nó trốn nhà. Thử thách này củng 
chẳng khác gì những tiếng kêu gào của đứa trẻ thơ đòi có mặt 
mẹ khi nó thấy mẹ bỏ đi trong chốc lát. 

E - Kết luận 

Chúng tôi nghĩ rằng ảnh hưởng tai hại xây ra ngay hoặc 
chậm về sau do trẻ em bị thiếu hụt tình cảm kéo đài không còn 
là điều nghi ngờ. Nhưng cũng không nên quy định tất cả những 
bệnh lý cá nhân và xã hội vào nó như một vài người có xu 
hướng làm như thế. Và cũng chẳng nên tìm cách nhôi nhét tình 
cảm giả tạo nực cười vì sợ thiếu hụt tình cảm một cách phỏng 
đoán. Chúng tôi được biết gản đây ở Mỹ có một số cô nuôi trẻ 
làm cho trẻ phát mệt vì các cð nói với trẻ suốt ngày do cảm 
thấy thiếu “sự có mặt của người mẹ”. 

Beres và Obers cũng công bằng khi nói rằng mỗi trẻ em 
phản ứng một cách khác nhau khi gia đình ly tán hoặc khi đứa 
trẻ vào nhi viện. Chúng tôi còn giữ kỹ niệm vẻ một gia đình ly 
tán do mẹ chết, bố rượu chè bị tước quyền làm cha và người chị 
gái cả trong gia đình lúc đó 16 tuổi, dù hoàn cảnh tôi tệ đã vươn 
lên học nghề may, mở một xưởng may nhỏ có 2 thợ may trong 
đó có một em ruột và kiếm đủ ăn, đảm bảo cho 5 em trai và gái 
có vị trí xã hội và bản thân lập gia đình đàng hoàng. Điều chắc 
chắn là cô gáí có chị đó muốn bù đáp lại thất bại của cha mẹ mà 
cỗ đã phải chịu đau khổ và chứng tô rằng tất cả trẻ em không 
phải đêu là nạn nhân không thể tránh khỏi của sự ly tán gia 
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đình hay sự thiếu hụt tình cảm. 

Vẻ phía các nhỉ viện, nếu như ở đấy vừa chú ý cả khẩu phản 
an uống bình thường lẫn khẩu phản tình cảm cần thiết đối với 
trẻ thì về mặt tâm lý có lẽ chúng không có dấu vết gì có hại. 

Trong nữa đầu thế kỷ 20 này người ta đã làm được việc rất 
có ích là nhấn mạnh đến những nhu cảu của trái tím để tránh 
những hậu quả tai hại về mạt thể chất, tâm hồn và xã hội. Sự 
thường xuyên còn quá nhiều những rối loạn đã nói ở trên tìm 
thấy ở những trẻ em đã ở nhi viện trong những năm đầu tiên 
của cuộc đời, chứng tỏ rằng sự “thiếu thức ăn tình cảm” ở đó 
còn phổ biến. Người ta thường quá bằng lòng với việc bảo đảm 
phúc lợi vật chất cho trẻ em mà thôi. 

Khi nhấn mạnh đến những sự việc nói trên bắt đầu đã được 
nhận biết, không có nghĩa là lên án một cách hệ thống tất cả 
các nhỉ viện nào do không có ý thức, do thiếu hiểu biết hay do 
cẩu thả, không dành cho trẻ em tất cả những gì mà trẻ có 
quyền được hưởng. 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG BÀ MẸ LẠM DỤNG 


Ở chương trên chúng ta đã nói về “sự thiếu thức ăn tình 
cảm” thì ở đây có thể nói là “thừa thức ăn” nhưng chủ yếu là sự 
mất cân bằng vẻ chất lượng trong khẩu phân tình cảm của trẻ. 

Những bà mẹ lạm dụng chính là những người mà theo căn 
nguyên của từ này đã sử dụng sai một tình cam rất tự nhiên là 
bản năng làm mẹ và đã làm xa rời nó, hâu như một cách luôn 
luôn ích kỷ, khỏi mục tiêu riêng biệt của nó là đứa trẻ. 
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A - Những tính chất của tình mẹ lam dựng 


Điều phân biệt trước hết giữa tình mẹ bình thường và tình 
mẹ lạm dụng là một đằng phục vụ đứa trẻ, còn đằng kia phục 
vụ người mẹ. Tình mẹ bình thường là hiến dâng, tình mẹ lạm 
dụng là chiếm đoạt về mình. 

Tình mẹ lành mạnh hiến dâng không tính toán và không có 
ẩn ý; nó sẵn sàng ẩn lánh sau lợi ích và thành tựu của con và xả 
thân vì yêu câu của con: bà mẹ đứng sau con mình chứ không 
phai đứng trước nó. Trong tất ca mọi loại tình cảm, tình mẹ vô 
tư hơn cả. Đó là thứ tình duy nhất biểu lộ không đòi trở lại ngay 
ca khi đứa trẻ không phải bao giờ cũng biết những gì bà mẹ đã 
thật sự cho nó có khi còn hại cả đến sức khoẻ bản thân, hạnh 
phúc của mình và những sự thỏa mãn riêng tư chính đáng 
nhất. Một bà mẹ có thể hy ong tñf củ uề cuộc sống của cắc con, 
không hề trông mong gì cho mình sẽ không bao giờ là một bà 
mẹ lạm dụng. 

Ngược lại tình mẹ lạm dụng chủ yếu mang tính chất chiếm 
đoạt. Đứa trẻ phục vụ bà mẹ hoặc chính hà mẹ sử dụng đứa con 
đôi khi rất tỉnh ví và vô thức mặc dâu có vệ bẻ ngoài vô tư. Bà mẹ 
muốn, trông đợi nếu cần đòi hỏi sao cho cách xử sự và những tình 
cảm của đứa trẻ phù hợp với sự mong đợi của bà nìẹ, có nghĩa là 
nó phải bù đắp những sự thỏa mãn sâu xa của bà vẻ tình cảm (cầu 
cứu đứa trẻ), thực hiện một ao ước không thành vì luôn luôn 
không thể thực hiện được hoặc chỉ là nhiệt tình theo những ý 
tưởng có sẵn và những thành kiến xã hội của mình. 

Bà mẹ mong muốn sự hoàn hảo về mọi mặt. Đứa con phải 
không có lỗi lắm, ứng xử như người lớn và không được làm gì 
mà mẹ chưa chuẩn y. Một lắn Gide đến thăm một bà mẹ luôn 
luôn ngừng câu chuyện với khách để uốn nắn cậu con trai leo 
cây, cuốc vườn hoặc ngoáy mũi. Bà ta hỏi khách: “Thằng bé này 
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thật không ai chịu nối, ông có thấy thế không?” - “Thưa bà, 
không đâu, bà mới là người không ai chịu nổi”. Gide trả lời 
thăng thừng. 

Bà mẹ mong con phải có những thành tích để mình hãnh 
diện. Ai cũng biết là những bước đi đầu tiên, những câu nói đầu 
tiền, việc bắt đầu biết giữ sạch sẽ ở trẻ được dùng làm đối tượng 
cho những ganh đua vô hại giữa các bà mẹ trẻ. Sự thi đua này 
trở thành tai hại khi người ta tìm cách đạt được thành tích sớm 
hơn là thời điểm xuất hiện của nó, nó trở nên nguy hiểm khi 
những kết quả về học tập và xã hội được đòi hỏi như món nợ 
phải trả, đối với một bà mẹ không muốn thấy những khả tua j 
thực sự của con mình, dù là cố ý hay vô tình. 

Ngoài ra bà mẹ lạm dụng muốn có những bằng chứng của 
sự phục tùng đảm bảo không để thoát khỏi tay mình đứa bé 
phục vụ những ý đồ riêng tư của mình. Mọi bằng chứng về 
nhân cách, mọi biểu hiện rụt rè chiều hướng tự lập - không nói 
đến độc lập - là một sự tổn hại đến “tình mẹ” quá ít hiểu biết về 
vai trò thực đối với con mình. “Nó không bao giờ làm theo điều 
tôi nói...” Tất cả những thiếu sót đều bị tính sổ. Sự phục tùng 
thụ động được coi như bình thường và cần thiết. 

Bà mẹ muốn có những bằng chứng của tình yêu thương để 
nuôi đưỡng một sự ích ký điên khùng: “Tình yêu mà tôi có 
quyền...” hay để bù đắp những sự không thỏa mãn tình cảm:. 
“Tôi tưởng rằng ít ra nó cũng sẽ trìu mến hơn bố nó...” Người 
mẹ lạm dụng đòi hỏi cao nhưng lại không nhận thức ra tính 
chất bất thường trong tình yêu thương của mình. Thí dụ bà mẹ 
của một đứa trẻ chán ăn tâm lý, hành hạ con gái của mình với 
những biểu hiện bẻ ngoài âu yếm, bà ta có ý kiến là sẵn sàng hy 
sinh tất ca để chữa cho con khỏi bệnh nhưng lại kiên quyết từ 
chôi một sự cách ly cản thiết, khẳng định rằng như thế sẽ là 
một sai làm nghiêm trọng về mặt tâm lý; Sau khi chấp nhận 
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một cuộc hội chẩn mà nhiều bác sỹ giỏi đều khẳng định, bà ta 
không từ chối sự cách ly trở nên không thể tránh khỏi, nhưng 
lúc đó vẫn nó: rằng theo ở bà thì các bác sĩ đã lắm lẫn, và cô 
con gái tiếp tục từ chối các thức ăn, một cách vô thức, và coi đó 
là sự tượng trưng cho một thứ tình mẹ con rât vô duyên, 
Nhưng biểu hiện bề ngoài đó nhầm che dấu thứ tình mẹ hẳấu 
như đã mất hết tính hiến dàng, đương sự có ve như tìm cách 
lừa gạt chính mình trước tiên. 


B - Những kiểu bà mẹ lạm dụng 


Phản nhiều họ là những bà mẹ không chân nhận nữ tính của 
ninh, những bà mẹ độc đoán; đó là những người phụ nữ không 
hiểu hoạc không thể hiểu được là một con người chỉ có thể 
thành đạt thật sự khi đi theo con đường qui định của sinh học. 

Thông thường sự hàn thù, có ngụy trang hay không, hưởng 
về một kiểu bù đáp khác, ganh đua với nam giới. Các bà mẹ này 
muốn một đứa con hay các con mình phải là của riêng minh, 
không muốn người chồng có biểu hiện quan tâm, trìu mến 
chúng. Thường thì sự căm ghét đàn òng mạnh đến nỗi làm tồn 
thương tất cả cái gì thuộc nam giới kể cả con trai của mình 
cũng bị gộp vào sự khinh thường phái nam. Nhưng như thê 
không phải con gái thi được đề cao hoặc ưu ái. Vì những phụ nữ 
này không chấp nhận nữ tính của mình, họ coi giới tính nữ là 
một sự tủi nhục, “một sự nô lệ tàn bạo” họ cũng không thể 
chấp nhận điều đó ở con gái của họ. Người ta biết rằng người 
phụ nữ không thực hiện nữ tính, cùng một lúc loại bỏ cái không 
muốn có, lên án cái mình không thể có, cố gắng bù đấp sự 
mượn cớ thấp kém đó bằng những biểu hiện sức mạnh và uy 
quyên quá dễ đối với các con của mình. Một kiểu khác khá phố 
biến là bà 
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mẹ chu đáo quá Tnức. Đó là những phụ nữ bị nhiễu tâm, lo lắng 
quá đáng, không biết làm thế nào cho tốt, không bao giờ hài 
lòng, tự tạo ra những nghĩa vụ quá sức, mệt möi, tìm kiếm một 
sự hoàn hao không khi nào đạt được. Đó là những bà mẹ bảo uệ 
cơn quả đẳng, những bà mẹ cẩu foàn, Thường họ là những phụ 
nữ trí thức, quá nhiều kiến thức đê có thể có những phản ứng 
tự nhiền của một người mẹ bình thường. Dựa trèn những 
nguyên tắc vệ sinh mà họ thu nhận sai, người mẹ chu đáo thái 
quá nuôi con bàng những thức šn đã tiệt trùng cao độ, không 
dám vuốt ve, hôn con vì sợ mất vệ sinh, lo cân đong khẩu phản, 
tọng cho nó thức này, tránh cho nó thức khuya để cho biểu đỏ 
tăng trưởng của con được y hệt của đứa bé lý tưởng. Đến khi 
con đi học, bà ta nhòi nhét con viết chính tả, làm thêm toán, bỏ 
hết cả nghỉ hè lân giờ chơi để đạt thành tích tối đa làm hỏng sự 
phát triển xã hội thật sự của con phải được hình thành trong 
thiên nhiên, ở ngoài đường phố và nơi trường học. Lúc nào bà 
mẹ cũng đòi hỏi con phải có trật tự tuyệt đối điều đó rất khó đối. 
với trẻ, một sự đúng giờ chặt chẽ làm cho nó bị tước đi những 
sự khám phá lý thú và bất ngờ, một thứ vệ sinh thân thể và áo 
quản làm phí mất bao sự phấn khởi hào hùng: Trật tự, vệ sinh, 
đúng giờ giấc không phải tự nhiên mà có đối với trẻ và phải dạy 
chúng nhưng không phải dùng cái đó là một phương tiện gián 
tiếp thể hiện sự độc đoán vô thức. 

Cũng phải kể đến bà mẹ yêu con quớ nước thực tế là vì mình. 
Còn quá bà mẹ chuyên chẽ, bà mẹ này chiếm hữu con. Ở đây có 
sự tiễn triển ngược: không phải bà ta bác bỏ chông mà tình mẹ 
sai lạc; vì bà mẹ yêu con, cho riêng mình mà bà ta tách con 
khỏi chồng và tự mình quan tâm chăm sóc con với một tình 
thương mến tràn trẻ và đòi hỏi quá cao. Đứa trẻ bị ngợp bởi 
tình mẹ ép buộc đó sẽ yếu ớt, không biết tự đẻ kháng, và không 
biết tự bảo vệ trước cuộc sống. Người mẹ góa chồng với ý đồ rất 
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tốt đẹp có thê gây hại cho các con bằng thứ tình yêu chiếm hữu 
mà ta sẽ thấy ở phần sau. 

Có kiều bà mẹ # yêu con và không thú nhận điều đó mà tự 
lừa gạt bằng những biểu hiện bẻ ngoài nhưng đôi khi lại bị lộ ra 
trong cách ứng xử của mình và đứa trẻ không bị mắc lửa về 
những biểu hiện âu yếm bề ngoài. 

Cần nói thệm một câu về kiểu bà mẹ bị tâm bệnh tình mẹ 
trở thành độc tố đối với con dù dạng bệnh lộ rõ hay ấp ủ, có giai 
đoạn hay lâu dài. Có những bà mẹ nuôi đạy con trong một tình 
trạng bất an và lo lắng liên tục trong nhiều năm, gây ảnh 
hưởng tai hại cho tâm trí con cái. 


C - Những hậu quả của tình mẹ lạm đụng 


1 - Những sai lâm trong cách tứng xử của người me. 
Tình mẹ lạm dụng là chiếm đoạt, đòi hỏi và vò thức, không 
_ thể đặt vào địa vị con mình, người mẹ không thể thông cảm và 
thỏa mãn đúng đắn những nhu câu của con, giúp đỡ và hướng 
dẫn con. Bà mẹ cũng không biết nắm những động cơ của những 
phản ứng cảm xúc của con, và thường hành động không đúng 
lúc về mặt giáo dục. Bà mẹ cứ tưởng như biết rõ con mình và 
những gì nó cản nhưng thực ra hằu như luồn luôn chỉ biết cái 
gì cần cho mình chứ không hiểu gì về con. Những sai lâm 
không tránh khỏi và không ác ý của con mà “bà tỏ ra biết rất 
rõ” được giai thích như những xúc phạm đối với mẹ. Bà mẹ nổi 
giận thấy rằng mình muốn làm cho nó hoàn hão thì nó lại 
không hoàn hảo và cuối cùng bà mẹ trở nên dị ứng với con, 
càng ngày càng khó chịu với cách cư xử ngây thơ vô tội và 
những biểu lộ tình cảm bình thường của con trẻ. 
Trẻ càng nhỏ càng dễ sai khiến và nó càng bám vào mẹ khó 
thoát khỏi những sở hữu, những đòi hỏi kể cả những sự chuyên 
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chế. Bà mẹ có thể đưa nó vào khuôn miẫu do bà ta định ra, điều 
khiến nó tùy theo nhu câu cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi 
đứa bé lớn lên, trong cuộc đối thoại mẹ - con, phản người mẹ 
giảm cùng với sự phát triển nhân cách đứa con. Một người mẹ 
bình thường biết nuôi dạy con sao cho nó có thể tự lập, không 
bám vào mẹ. Chính cái đó làm cho bà mẹ lạm dụng lo sợ và chối 
từ bằng cánh cố gắng, đồi khí rất phi lý để kéo đài thời kỳ bé 
em: những câu nựng nịu khi nói với trẻ thơ thì vui vui, nhưng 
với cậu con trai lớn thi chỉ làm cho nó bực tức. Có bà mẹ một 
cậu sinh viên đi nghia vụ quân sự cùng chúng tôi, sing nào hà 
cũng mang cho con cà phê đựng trong phích đưa qua hàng rào 
trại lính. 

2 - Những phữa tứng cua đưa trẻ. 

Đứa trẻ không vô tâm đối với những tình cảm thực của cha 
mẹ và nó phản ứng lại theo cách của nó. Trước hết là mức căn 
tội lỗi tham gia vào cuộc: nếu có gì trục trặc giữa mẹ và con, 
người mẹ không có lỗi vì ià người lớn phản đúng phải về người 
mẹ, chỉ có đứa con có lỗi. Đứa con càng tin như vậy khi người 
ta luôn luôn đưa ra một loạt các câu gợi tình cảm tội lỗi bằng 
cách nhắc đi nhắc lại với nó: “nếu con mà ngoan thì... Con 
không yêu mẹ, nếu không...” và người ta làm cho nghiêm trọng 
thâm bằng những câu dọa nạt “con không là con gái ngoan của 
mẹ nữa... Mẹ không yêu con nếu con...” 

Đứa trẻ chỉ có thể có 2 kiểu trả lời trong tình trang khó chịu 
đó: chịu đè nén hay phản ứng theo kiểu của nó nghĩa là nó có sự 
nhũc cả trở lại một cách 0ô thức. Dù còn rất nhỏ, nó đã biết tiến 
hành cách phản ứng lại những tình cảm vô thức của mẹ. Nó trả 
thù mẹ hoặc làm vui lòng mẹ nói đúng ra là tùy thuộc vào cách 
ứng xử của mẹ đối với nó. Với tuôi thơ, làm gì cũng tốt và 
những phương tiện vật chất phục vụ cho ý đỏ tình cảm. 
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Trong nhiều trường hợp khác, đứa trẻ thù nghịch trở nên 
nham hiểm, vì cuộc đâu tranh công khai là không cân sức. 

Những biểu hiện đâu tiền rất sớm xuất hiện là sự chậm phút 
triển tình cảm. Q.Codet đã nghiên cứu kỹ triệu chứng học thì 
ông cho rằng những biểu biện thường hay gặp phải nhất là 
bệnh đái dâm, ïa đùn, nói nũng nịu như em hé, mút tay, chán 
än tâm lý, một sự vụng về có chọn lọc và đi học thì kém, đặc 
trưng bởi một kiểu trơ y thụ động và hoàn toàn không có tiến 
bộ làm cho người ta có thể nhằm lẫn những trẻ này với những 
trẻ bị chậm khôn nhẹ. Trí khôn của chúng có thể bị những rối 
loạn cảm xúc kìm hãm lại và mặc dầu biểu hiện bề ngoài như 
vậy nhưng trí khôn vẫn bình thường. 

Thực ra phải điểm lại ở đây một phân lớn những tâm - bệnh 
trẻ em đề thấy những phản ứng của trẻ. Chúng tôi chỉ nói qua 
một số những bệnh hay gặp hơn cả, Chỉ có nguyên nhân tâm lý 
của bệnh biếng ăn tâm lý của trẻ thơ là được các bác sĩ nhỉ khoa 
chấp nhận hảu như không cân tranh cãi. Nhiều bác sĩ còn cố 
tìm một nguyên nhân hữu cơ trong trường hợp trẻ em gái; Tuy 
nhiên trong cả hai trường hợp, chỉ có thể chữa đạt kết quả khi 
tách trẻ hoàn toàn khỏi bà mẹ. Những sự nhõng nhẽo về An 
uống như chứng chán ăn được sử dụng để mặc cả. Rồi đến việc 
đi ía vào bô lần đầu cũng là món quà tặng mẹ và người ta biết 
rằng đứa trẻ nín hay dãn cơ thắt hậu môn có thể là cách hữu 
hiệu đề thưởng hoặc phạt người mẹ. Nhiều trường hợp đái dầm 
cũng do nguyên nhân này. Rouart cho rằng những tic là một 
cách phản kháng tượng trưng chống lại sự gò bó ở gia đình 
trong một khung cảnh của tính hai chiều vâng lời - chống đối. 
Bà mẹ càng quan tâm đến kết quả học tập của con thì chất 
lượng học của coà càng kém nếu như điều đó có thể tác động 
vào bà mẹ. Có thể những đứa bé chỉ hỗn láo có chọn lọc và chỉ 
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với bà mẹ: có cậu bé hoàn toàn không ai chịu nổi và các nhà trị 
liệu cũng thấy thế nhưng khi cho lên vùng núi 3 tháng xa mẹ 
thì nó ứng xử rất bình thường. Lúc cậu ta trở lại với mẹ thì đâu 
lại vào đấy. 

Nếu đứa bé cam chịu, không phản ứng gì thì bức tranh lại 
hoàn toàn khác về cơ bản. và ta có “hội chứng trẻ quá ngoan” 
không hà làm bà mẹ phải lo ngại và bà mẹ quá sung sướng về vẻ 
ngoài hoàn hảo của con. 

O.Codet nghiên cứu thấy loại trẻ này có những biếu hiện 
như sau: chúng là những học trò giỏi ở trường. Chúng không 
nghe theo những lời khuyên xêu của những người bhúc. Chúng 
không đọc sách xấu. Trong quan hệ uới mẹ cô sự thông cơn: sâu 
sắc không cẩn phải nói ra lời: chỉ cẩn mẹ hơi cu mùy, hơi 
nhếch khoé miệng là con đã hiểu rồi. Nhu câu trẻ thở của nỗ 
được thoa mãn trong sự say sưa Uâng lời, người nuẹ giữ được ty 
tín tuyệt đối. Tình trạng béo dài không cô gì trục trặc cho đến 
thời kỳ tiến triển uề tính dục thông thường. 

Chúng ta sẽ thấy ở phần sau đứa trẻ phải trả giá cho sự thụ 
động thái quá về tình cảm. 

3- Tỉnh cứm trẻ con ở người đã trưởng thành 

Tương lai của những đứa trẻ - nạn nhân này phụ thuộc vào 
nhân cách đứa trẻ. Chỉ cần bà mẹ có cá tính mạnh và ông bố bị 
lư mữ là đã có nhiều trẻ vẫn mang tình căm trẻ em suốt đời, 
dấu hiệu của sự chậm phát triển về tình cảm vì đã bị bà mẹ lạm 
dụng kìm hãm nó quá lớn không cho phát triển. Chúng lớn lên 
mà không dám cắt "dây nhau thai tâm lý”. Đối với cả con gái và 
con trai đều như vậy nhưng thường thì hậu quả nghiêm trọng 
hơn đối với con trai. 

Con gói luôn luôn 0uẫn là cô bé con. Mẹ tránh cho con tất cá 
những khó khan của cuộc sống, như con ngỗng trắng phau, 
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được nhỏi nhét “sách hổng, sách xanh”. Cô gái không được báo 
hiệu vẻ những căn bệnh xã hội và đạo đức mà cô có thể đụng 
chạm hàng ngày; cô ta sẽ không thể dũng cảm đương đầu với - 
những vấn đề và những mối hiểm nguy đe đọa mọi phụ nữ. A. 

Berge chuyên gia vẻ giáo dục gia đình đã nói là người ta thường 

quên một điều là “không có nguy cơ nào lớn hơn cái nguy cơ là 

chưa từng bao giờ được dấn thân vào một nguy cơ nào cả”. Mọi 

người đều biết rõ có những cặp mẹ - con mà bà mẹ chuyên chế 
khai thác con gái về mặt tình cảm, ca ngợi cái đẹp của chữ hiếu, 

con gái bị trói buộc với mẹ cô ta không thể đạt tới tự lập để xây 

dựng cuộc đời nhất là lập gia đình đều bị từ chối với ba lý do là 

cô gái trước hết có nghĩa vụ với mẹ, bà ta luôn đưa ra hình ảnh 

cuộc đời vợ chòng không có gì đáng để sa vào và bà ta loại trừ 

ngay, không chút thương tiếc những đám đến hỏi con gái, mỗi 

lần với mỗi cớ khác nhau. „ 

Nếu tình cờ cô gái có thể có được tấm chồng thì cô sẽ là “bà 
mẹ trẻ con”không thể coi sóc gia đình và con cái một cách 
đúng đắn, lúc đó bà mẹ lạm đụng lại oó những cớ chính đáng để 
không từ bỏ con mỏi, tiếp tục chuyền chế nội bộ gia đình mới 
mà người ta e rằng bà chuẩn bị phá sự hòa hợp vì con rể cho 
rằng không muốn lấy mẹ vợ là điều chính đáng. 

Con trai sẽ không có nam tính, bị tước mất nam tính về mặt 
tâm lý. Bà mẹ cẩn thận tránh cho con tất cả những cạm bấy 
cân cho việc tập sự vào đời. Tất cả cái gì thuộc nam tính kể cả 
ông bố đều bị hạ giá trước mắt con trai. Giống bố, tự đồng nhất 
với bố trở thành một lỗi lâm phải tránh. Thật ra một sự tiến 
triển lành mạnh về tình cảm ở đứa con trai đòi hỏi có sự đồng 
nhât hóa đó. b 

Bà mẹ đã nghiêm khắc phạt cơn trai ngày mà nó dám đánh 
nhau với các bạn. Sự hung bạo chỉ là dạng sơ khai của sức 
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mạnh đàn ông nhưng không thế dung thứ vì lẽ đó. Những lời 
thô tục, những chuyện tục tu mà đứa trẻ thường nhắc lại trong 
khi chưa thật hiểu nghĩa bị coi là dấu ấn xấu xa nhất vì chúng 
mang ý nghĩa tình dục. Dẫn dẫn tất cả những gì dính dáng đến 
vấn đề tình dục được đánh dấu như một việc cẤm ky không 
_ được vượt qua. 

Nhiều khi những cậu con trai này thật sự “đính” với mẹ, 
không dám làm gì mà không hỏi ý kiến mẹ và được phép của 
mẹ tuy có lúc cũng phản ứng nhưng những cố gắng thoát ra 
thường rụt rè và thiếu kiên trì. Đôi khi các cậu này thành công 
nổi bật về mặt nghề nghiệp và nghệ thuật song về mặt xã hội 
lại bị lúáng túng nặng nễ do tính rụt rè làm tăng thêm nhứng 
thất bại. Sự ức chế làm trở ngại hoặc ngăn cản những tiếp xúc 
xã hội sơ đẳng nhất, trong trắng nhất. Có những chàng đẹp 
trai, bể ngoài tỏ ra có nam tính đôi khi lại đến gặp bác sĩ tâm 
bệnh vì bị thất bại hoàn toàn trong đời sống tình dực. Phụ nữ 
thường thích họ hảu như có chọn lọc cả về mặt ngoại hình dễ 
coi cũng như tình cảm tưởng như tế nhị mà các chàng trai đó 
biểu lộ công khai sự quyến luyến đối với mẹ. 

Tình mẹ lạm dụng còn có thể có những hậu quả nghiêm 
trọng hơn trong lĩnh vực tâm bệnh lý. Có thể trên một mảnh 
đất đã được chuẩn bị sẵn những sự lệch lạc về tình mẹ có thể dễ 
dàng làm xuất hiện những chứng nhiễu tâm nặng hoặc loạn 
thản. 

B.Snadford đã lưu ý một cơ chế tâm lý thúc đẩy một số bà 
mẹ lo lắng đã phóng chiếu một cách vô thức vào các con họ 
những xung năng mà chính họ không thể chịu đựng nổi. 
Những đứa con cho đến lúc đó đã từng chịu đựng được những 
khó khăn của chính chúng, trở nên quá tải và biểu hiện những 
triệu chứng làm cho bà mẹ phải lo ngại. Đứa trẻ chỉ có thể khỏi 
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bệnh nếu người ta có thể làm cho bà mẹ hiểu rằng bà cần phải 
chịu đựng một mình gánh nặng không cầu cứu đến sự phóng 
chiếu vào đứa con. Những cách chữa bệnh cặp đôi của Lebovici 
ở Pháp đã đi từ nguyền tắc tương tự. 

Từ cá nhân bà mẹ sang cả gia đình đến những năm 60, 
người ta còn mở rộng vấn đề ra toàn bộ xã hội chịu trách nhiệm . 
về tâm thần phân liệt nếu như người ta tin vào những người 
bảo vệ thuyết phản tâm - thắn - học. Điên rồ không phải là một 
bệnh, đó là cơ chế tự vệ của cá nhân bị đè nén bởi một xã hội 
làm mất đi sự tự do của mình. Trẻ em là nạn nhân của gia 
đình, xã hội vi mô nhản danh tình yêu đã muốn buộc đứa trẻ 
phải theo qui định của gia đình lẽ ra để yên nó được phát triển 
đúng với nó. 

Cố muốn mở rộng trách nhiệm của các thành viên gia đình, 
toàn bộ gia đình hay xã hội, người ta lại làn mất tác dụng hay 
thu nhỏ trách nhiệm thực sự của mỗi người trong việc khởi 
động những rối loạn tâm trí. Tại sao có một số trẻ em sống 
trong cùng một môi trường gia đình lại chỉ có một trẻ bị bệnh 
loạn tâm còn những đứa khác thì không? Chưa có câu trả lời 
hiển nhiên và thỏa đáng cho câu hôi đó. 

. Tác động của các thành viên trong gia đình và thái độ của 
họ, có vai trò quan trọng hơn trong những nhiễu loạn phát 
triển khi trưởng thành nhưng phát sinh từ thời thơ ấu. Để 
tránh sự giảm giá trị của yếu tố đó mà người ta không muốn 
mỡ rộng trách nhiệm một cách khinh xuất. Trong chừng mực 
mà những vai trò của gia đình không thực hiện tốt, thái quá 
hoặc không đây đủ hoặc đổi bại thì người ta có thể gợi lên 
nguồn gốc tâm¬- bệnh - lý. Những yếu tố di truyền, sinh học 
hay môi trường lúc đó sẵn sàng tác động vào khâu yếu ở trẻ này 
chứ không phải ở trẻ khác trong tấn bị kịch loạn tâm. 


114 


- CHƯƠNG 4 
A - NHỮNG CĂM GHÉT Ở NGƯỜI MẸ 


Có lẽ phải có những lý đơ bệnh lý mới làm cho người mẹ 
ghét con mình, điều đó trái với bản năng làm mẹ. Người vợ căm 
ghét chẳng tức là cha đứa con của mình đòi khi lan sang sản 
phẩm của sự kết hôn giữa họ. Điều này thường hiếm và đứa con 
có nguy cơ là nạn nhân của sự vô tâm của mẹ. Giữa các hậu quả 
của sự thiếu âu yẽm và của sự căm ghét ở người mẹ chỉ có khác 
nhau về cường độ nhưng cùng một tính chất. Đứa trẻ cũng 
không thể thiết lập những quan hệ xã hội; ngoài ra sự cảm ghét 
ở người mẹ làm nảy sinh ở trẻ sự chống đối dữ dội 

- Chúng tôi có thể trích từ trong văn học những dẫn chứng về 
sự căm ghét ở người mẹ và những hậu quả của chúng và chúng 
tôi đã gặp trong lâm sàng. Nhưng thường rất khó có thể khẳng . 
định sự thực vì hai lẽ. Cái thứ nhất là đứa trẻ có thể nghĩ là nó: 
bị mẹ ghét khí nó hiểu với nghĩa thù địch lại có thể là một cách 
xử sự về mặt giáo dục có ý định tốt nhưng vụng về và cứng 
nhắc, cũng có thể là sự thờ ơ quá rõ ràng ở người mẹ: đối với nó, 
mẹ không yêu nó tức là mẹ ghét nó; nó không biết ý nghĩa nào 
khác. Lê thứ hai là rất hiếm bà mẹ công khai thú nhận là mình 
ghét con. Đứa con cảm nhận bằng trực giác nhưng người mẹ 
thường lừa gạt được những người xung quanh nếu không phải 
là chính bà ta: ngay nhiều khi với sự cẩn thận lạnh lùng hay để 
dẹp một tội lỗi ít nhiều cũng ý thức được, bà mẹ trút vào con 
những biểu hiện yêu thương bễ ngoài mà nếu có thể lừa gạt 
được xung quanh vẫn không thể thỏa mãn được những nhu cầu 
tình. cảm của đứa con. 
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B - NHỮNG NGƯỜI MẸ CÔ ĐƠN 


Tất cả những nỗi nguy hiểm rình rập đứa trẻ có bà mẹ 
không tốt dù kém cöi, lạm dụng hay căm ghét cũng có thể được 
bù đắp ít nhiều nhờ sự có mặt của người cha. Việc làm dịu và 
những sự trừng phạt không phải bao giờ cũng dễ dàng, cũng 
khéo léo, cũng có giá trị mà có khi còn tăng thêm những sai 
lâm mắc phải. Dù sao sự hiện diện của cả đôi vợ chỗng-cũng bù 
đắp lại những khó khăn mà đứa trẻ gặp phải trong gia đình dọ 
một trong hai người gây ra. 

Trong trường hợp những bà mẹ cô đơn, cúng có nghĩa là 
những nguy cơ mà đứa trẻ chuốc phải có thế trằm trọng hơn và 
chúng khác nhau tùy theo nguyên nhân gây nên sự cô đơn. 

Người con gói - làn mẹ thường đã không muốn mang thai, 
tuy vậy hiếm khi họ không yêu thương con. Thường cô gái yêu 
con thái quá vì những lý đo phức tạp mà phân tâm học giải 
thích một cách chặt chẽ nhưng chỉ riêng ban năng làm mẹ 
cũng đú chứng minh. Như mọi phụ nữ đơn thân, cô thường 
phải phải đảm đang mọi việc không chỉ về vật. chất mà cả tình 
cam gia đình. Như vậy người mẹ phải đi làm và ít có mặt bèn 
con và cũng không thể có đủ quyền uy như với người cha. 
Thông thường con của người mẹ đơn thân hàu như là con một, 
và khòng thể hưởng những thuận lợi của sự ganh đua giữa anh 
chị em như trong cấu trúc của gia đình thông thường. Mỗi một. 
thành viên của gia đình có vai trò của mình và chỉ người đó mới 
làm đúng được. Người ta bác be lại có những bà mẹ đơn thân 
nuôi đạy con rất tốt. Điều đó đáng khen ngợi. Những khó khăn 
nêu ra là nghiềm trọng nhưng không phải là những cản trở. 
Thường những bà mẹ lạm dụng không đi làm việc và thiếu 
“thức ăn” cho nhu cẩu hoạt động và do chỉ chuyên chú chăm 
sốc con mà trở thành chiếm đoạt con. 
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Đứa con lớn lên sẽ có ngày hỏi mẹ: “Tại sao con không có 
cha? ” không có câu trả lời chuẩn và người mẹ nào không hạ 
thấp hình ảnh người đàn ông thì vẫn đỡ hơn. Ở đây đứa trẻ còn 
mơ hỗ cảm thấy có lỗi về một cái gì đó và cần được trấn an. Có 
bà mẹ trả lời cậu con nhỏ: “vì cha con đã bò mẹ con” - “Vậy thì 
không phải là cha con đã chết?”. “Con có thể không buỗn?”. 
Nó băn khoăn là chính né thờ ơ với người cha không quen biết 
mà nó không còn nói đến nửa. 

Người mẹ góa có thể nói là rủi ro ít bơn. Người ta có xu 
hướng dễ quên đi những mặt đở của người đã khuất và sự thiếu 
vắng cha cho phép đứa trẻ có một hình ảnh gần với lý tưởng mà 
nó tự đặt ra. Còn phải làm sao cho ký niệm không lý tưởng hóa 
đến mức con không dám tự đồng nhất với một người quá hoàn 
hảo. Tuy nhiên một hình ảnh không thể thay thế một người 
sống, không thể đảm nhận những trách nhiệm hàng ngày và 
đóng vai trò dành cho người cha. 

Một số phụ nữ ở góa với các con rất nhô và vì thủy chung 
không tái giá sợ đem lại cho các con một ông bố dượng không 
yêu các con mình đây đủ hoặc lại cạnh tranh với hình ảnh lý 
tưởng hóa người cha. Người mẹ nghĩ là hi sinh vì các con nhưng 
thực tế chúng bại bị thiếu vắng sự có mặt và một hình ảnh nam 
giới cân thiết cho sự tiến triển tình cảm thông thường. Khi việc 
góa chồng khòng được bù đắp bàng sự lý tưởng hóa người cha 
đã vắng, những bất lợi nói chung của phụ nữ đơn thân lại trở 
nên tối đa. 

Trái với những phụ nữ ly dị chồng có nguy cơ hạ uy tín một 
cách thái quá hình ảnh người cha trước mắt các con và từ đó 
làm lệch lạc nghiêm trọng sự tiến triển tình cảm của con cái. 
Làm sao có thể đòi hỏi một người đã ly dị hàng ngày có thê làm 
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trò xiếc trong nhiều năm để con có một hình ảnh đáng yêu về 
con người mà chính mình không còn yêu nữa?. 


C - MẸ NUÔỒI 


Mẹ nuôi đễ bảo vệ con quá mức do trìu mến thái quá. G. 
Heuyer, P. Desclaux và cô Teyssere đã báo cáo những nhận xét: 
con hoàn toàn không bao giờ bị mắng, ca ngợi quá đáng, thiếu 
uy quyển người cha dẫn đến hẳn láo, tự do quá trớn, không 
vâng lời, lười học, nói tóm lại là không giáo dục được. 

Hiếm có trường hợp con nuôi bị đau khổ vì được yêu thương 
không đây đủ. Trái lại cha mẹ nuôi nói chung tìm cách thỏa 
mãn những nhu câu tình cảm mạnh mẽ, và lại cái đó cũng rất 
chính đáng. Allierz và Jaur nêu lên một sự gắn bó thái quá đôi 
khi cũng kèm theo những đời hỏi chuyền chế về mặt báo hiếu. 
Vì vậy người phụ nữ đơn thân nuôi một đứa con nuôi có nguy 
cơ kiêm luôn cả những nỗi nguy hiểm vẻ giáo dục và về tình 
cảm của cô gái làm mẹ và bà mẹ nuôi. 


D - MẸ KẾ 


Phải thừa nhận rằng người mẹ ghe có tiếng tăm không hay, 
và ở hoàn cảnh rất khó. Hoặc bà ta sợ là người mẹ có tiếng xấu 
và mắc lỗi quá mức càng phải biểu lộ tình thương với các con 
chồng lên gấp bội: trường hợp này biếm. Hoặc bà ta giữ một 
chừng mực vừa phải trong sự chia sẻ tình cảm của mình với 
những đứa con cửa mình. Đó là một cân bằng rất khó duy trì. 
Hoặc thông thường người mẹ ghê chỉ là một người thay thế mẹ 
dở, có bại hơn là có ích. 
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Huyền thoại về bà mẹ ghẻ ác thường xuyên xuất hiện trong 
những chuyện kể và cổ tích dân gian. Thí dụ trong cô bé lọ lem, 
Pe-rôn đã làm rõ hai lý đo của sự xung đột: bà nue ghe không 
thể chịu đựng nổi những tính tốt của cô bé cùng làm cho các 
con bà đáng ghét hơn... Cô bé chịu đựng tất cả một cách nhẫn 
nơi, không dứm than thở uới bố, ông sẽ mắng cô 0ì ông bị uợ 
điều khiển tốt củ. 

"Thật ra các con bà vợ trước thường oán trách người mẹ kế, 
cho rằng bà ta điều khiến bấ chúng, không phải lúc nào cũng 
đúng như thế. Các con gái thường khó có thể chịu đựng sự ngự 
trị của bà mẹ kế lèn trái tim ông bố mà chúng coi như thuộc 
quyền của chúng sau khi mẹ chết. Sự hiểm thù làm cho chúng 
sớm tìm ra những chỉ trích về cách cư xử vô hại nhất của bà 
mẹ kế. Suốt ngày trong mọi hành động, bà ta bị đem ra cạnh 
tranh với hình ảnh người mẹ đã được lý tưởng hóa và di nhiên 
là sự sơ sánh đó không có lợi cho bà ta. 

Về mặt khác, đối với mẹ kế những đứa con của vợ trước là 
dấu vết không phaí mờ của người đã từng là địch thủ chỉ do đã 
từng được ưu tiên trong trái tim chồng mình. Không thể đòi 
hỏi bà ta tự nhiền có thể yêu ngay những đứa con đó như các 
con máu thịt của mình khi chúng là những chứng cớ sờ sờ của 
quá khứ. 

Cách tốt nhất để giảm bót nguy cơ hai phía nói trên là phải 
thừa nhận sự thật đó. Nếu việc ông bố lấy vợ lại khỉ các con còn 
bé thì những điều phiền phức còn ít hơn khi các con đã lớn. 
Nếu ðng bố thực sự nhu nhược đối với vợ, nếu bà mẹ kế công 
khai tô ra yêu các con mình hơn con vợ trước thì những xung 
đột bi đát có thể xảy ra. Phía các con trai có thể vượt được 
trong chừng mực mà cách ứng xử của người cha không xui 
khiến chúng khinh bí và từ bỏ thứ nam tính đã được bố thể 
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hiện quá dở. Những cô con gái không thể chấp nhận thái độ thờ 
ơ của bà mẹ kế huống chỉ thái độ thù địch của bà ta. Cái chết 
của bà mẹ để lại trong các con gái một sự chậm phát triển tình 
cảm thực sự khiến chúng thể hiện những đòi hỏi quá mức 
trong lĩnh vực này. Người mẹ kế đúng là người bị đạt nhằm chỗ 
để thỏa mãn những đòi hỏi đó. Các con gái tạo ra một hình ảnh 
“bà mẹ lý tưởng” và cầu cứu không ngừng hình ảnh đó như 
một thiên đường đã mất (đây là câu mà một trong những bệnh 
nhân của chúng tôi đã dùng) và trong một số trường hợp có thể 
dẫn đến con đường mơ mộng quá xa thực tế, và ngay cả hướng 
tới kiểu xử sự của người bị phân liệt tâm thần đáng lo ngại. 

Những nguy cơ nói trên tuy không phái là hãn hữu, nhưng 
không đến nỗi đáng sợ là việc lấy vợ lại là một sơ xuất đáng lên 
án. Tuy nhiên đó là một sự phiêu lưu nguy hiểm. Thật ra bi 
kịch nẩy sinh là do các con chồng trông mong quá nhiều ở 
người mẹ kế và đòi hỏi những cái mà bà ta không thể cho 
chúng. Thiện chí bị thất vọng có thể kéo theo những phản ứng 
vụng về nhất. 

Phải kế đến những gương tốt các bà mẹ kế đã biết bảo vệ các 
con chồng vẻ mặt tình cảm tránh khỏi những vụng vẻ, thô bạo 
hay thờ ơ của người cha. Chính những đứa con chồng mà người 
mẹ kế được giao phó nhận ngay tình yêu thương là thứ đầu tiên 
m‹: người mẹ kế đem lại, dù bà ta có vài nhược điểm không thể 
tránh khỏi. 
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NGƯỜI CHA: UY QUYỀN 


Người ta có thể ngạc nhiên vì chương dành cho người cha 
tương đối ngắn. Đó là vi 3 lẽ: việc nghiên cứu chỉ tiết về tổ ấm 
gia đình và những sự ly tán của gia đình cho phép hình dung 
nhiều dạng khác nhau của vai trò dành cho người cha trong gia 
đình; nhưng điều chúng tôi nói về bà mẹ trong vài trường hợp 
có thê áp dụng cho ông bố nhưng phải có những sự điều chỉnh 
cần thiết. Đối với trẻ em, ít ra ở những năm đâu tiền ông bế 
không có vai trò trực tiếp quan trọng ngang bà mẹ tuy vai trò 
gián tiếp vẫn cân thiết vì là thành viên của tổ Ấm gia đình và 
nhất là chỗ đựa về kinh tế cho gia đình. 


CHƯƠNG †ï 
VAI TRÒ NGƯỜI CHA 


St nhập cuộc cua người cha 

Trong thơi gian dài người ta đã thừa nhận người cha có vai 
trò quan trọng ngang hàng với người mẹ trong quan hệ với con, 
chủ yếu là do quan tâm đến sự tương xứng hơn là do biếu biết 
khách quan trên thực tế. 

Những năm gắn đây. những nhận xét khoa học chật chẽ 
khẳng định tính chất sinh học cản thiết của sự chăm sóc con 
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của người mẹ đã bỗng nhiên đây người cha xuống hàng thứ hai 
của gia đình đến nổi một số người còn cho rằng người cha 
không có vai trò gì cho đến khi con đạt 7 tuổi. Tóm lại người ta 
trở lại quan niệm cổ đại về trẻ em (chủ yếu là với con trai) phó 
mặc nơi khuê phòng bên các bà cho đến khi 7 tuối mới giao cho 
các ông để rèn luyện trẻ theo nam tính từ tuổi đó. 

Người cha bị tước bỏ dần những vai trò xã hội, tâm lý và 
giáo dục vì lợi ích của người mẹ, đến nỗi người ta tự hỏi rằng 
liệu người cha có còn cần thiết hay không vai trò sinh học của 
sự truyền giống cũng đến lượt giảm đi trước những tiến bộ của 
sự thụ tỉnh nhân tạo và sự sinh sản được gây ra. 

Hai quan niệm nói trên đều sai làm cũng như tất ca những 
thuyết tuyệt đối và cứng nhắc. Vai trò người cha không tìm 
thấy trong sự bình đẳng giả tạo với người mẹ, cũng không chia 
một cách căn han theo thời gian. 

Những ảnh hưởng của người cha người mẹ khác nhau về 
chất, tâm quan trọng biến đổi theo tuổi của con và trong mọi 
lúc đều dính nhầng nhịt một cách sâu sắc trong những tác 
động và những hậu qua của chúng. 

“Theo D. Burlingham và A. Freud, bắt đầu từ năm thứ bai, 
tình cảm mà đứa con dành cho cha sát nhập vào đời sống tỉnh 
cam của nó và trở thành một thành phân cân thiết của những 
lực phức tạp góp phần tạo nên tính tình và nhân cách đứa con. 

Theo H. Codet và Iaforgue thì việc người cha gia nhập đời 
sống đứa bé rõ ràng là bất lợi: : 

“Từ lúc cai sửa người mẹ rút khoi đứa con, thường đi 
uể phía người cha uè đứa bé phái học nhường người 
cha... Người cha là sự tượng trưng, dụng đâu tiền của 
thế giới bên ngoài mù tất ca điêu hội tụ uùo đó. Người 
cha không thuộc tê đứa con như người nue nôi 


dưỡng, ngược lại ðng ta thông trị gia đình uù do đó 
đứa bé thây ông như một người cạnh (ranh nià nộ 
muôn chống lại... Nếu như người cha không làm cho 
con yêu mình... Sự xung đột sẽ xuy ra uới đứa con 
người cha hiện ra như một kẻ thù, hình anh đó an sâu 
uao trí nhớ của nó”. 

Nếu người ta muốn hình dung một cách năng động và thực 
đụng vẻ tắm quan trọng của những quan hệ riêng bình thường 
của người cha người mẹ với đứa con trong quá trình tiến triên, 
người ta có thể xác định gần như vậy. Lúc tre mới ra đời, vai 
trò người mẹ đi từ đỉnh cao và giảm dàn một cách từ từ cho đến 
lúc mất hản khi đứa con đạt đến tuổi trưởng thành. Vai trò 
người cha, lúc trẻ mới sinh rất nhỏ tuy không phải là số không, 
tăng dẫn lên cùng lúc với sự giảm dẫn của vai trò người mẹ. Từ 
quãng đứa trẻ lèn 7 tuổi thì vai trò của cha mẹ ngang nhau và 
cả hai giảm dân một cách song song cho đến khi đứa trẻ đạt 
mục tiều mong muốn là sự tự lập hoàn toàn của đứa con cho 
nheẹp thay thế quan hệ trẻ con đối với cha mẹ bằng quan hệ giữa 
ngươi lớn với người lớn. 

†!ý qHvỏn, cua người cha 

Lửa trẻ trông mong tình yêu thương của người mẹ còn với 
người cha trước tiên là uy quyên. 

Tình yêu thương của mẹ và uy quyền của cha là 2 trong 
những nền tang cản thiết để có sự càn bàng tốt trong những 
quan hệ gia đình. Chứng tôi nhắc lại là điều đó không ngăn 
cân người mẹ có một mức uy quyền nào đó đối với các con 
cũng như người cha biểu lộ sự trìu mến của mình. Nhưng thứ 
bậc của các vai trò mỗi người cần được tôn trọng vì lợi ích 
duy nhất của đứa con. 
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Ủy quyền không phải là chuyên chế. Michaux đã xác định 
như sau: 

“Hữu hết trẻ em thích được cảm thấy trên chúng có sự 
báo uệ của mật thứ tạ quyền, nhưng chúng Hìích cói đó có 
muức độ ta phải uà công bằng uì trong thực tế cũng như 
trong cuộc chơi, chúng có sự ham thích những kỳ luật 
quân đội có thứ bậc. Trẻ em luôn luôn khinh oà thường là 
ghét những người áp chế chúng tù cả những người bảo 
tệ đương nhiên của sự bấ† tức làm cho nó thiếu chỗ dựa 
mìong muốn. “Làm sao cho tôi yêu được mẹ tôi? Bà tha 
thứ cho tôi tật cq" một đứa trẻ nói uới chủng tôi như uậy. 
Đứa bé này án chế mẹ nó từ khi cha nó bị bắt làm tù bình 
tờ những rồi loạn ở nó biến hệt khi cha nó trở uễ nước, 
Câu suy nghĩ đó đạc biệt gợi cho chúng ta phối ngẫm 
nghĩ. Đứa trẻ không nói “Làm sao tôi sợ nuẹ P ” hay “Làm 
sao tội kính trong mẹ ? " mù lại nói “Làm sao tôi yêu được 
mẹ?". Đốt uởi nhiều trẻ em: hư thì sợ, hính trọng, yêu 
thương đồng nghĩa uới nhau hay íL nhốt những khái 
niệm kế nhu, không rời nhau không cô tình yêu nà 
không có sự kính trong, không có kính trong nù không 
Sợ Uà ngược ldi, không có nhà nhược nà không khinh 
thường, không có khinh thường mà không ghét, 

Ủy quyền và tỉnh yêu thương không có gì mâu thuẫn nhau 
mà hòa hợp với nhau, bố xung lẫn nhau và đôi khi ảnh hưởng 
lẫn nhau. Khái niệm công bằng phải là cơ sở của uy quyền vì trẻ 
em không thể chịu đựng dù chỉ một chút bất công. Uy quyền 
cũng cản có mức độ là tất nhiên là cũng phải có thứ bậc; nó 
không thể cho vung phí và cũng không được phân phát một 
cách mù quáng. 
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Người cha hỗ trơ người mẹ. 

_'Trong thời kỳ đâu tiền của tuổi thơ sự ứng xử của người cha 
đối với con cũng không quan trọng hơn những người thân ân 
cần khác như người bà, người giúp việc v.v... Trên thực tế ' 
người mẹ chiếm hết. trường tình cảm của đứa bé và người cha 
có thể lộ rõ tác động của mình vào đứa bé một cách gián tiếp 
thòng qua người mẹ. Một người vợ được yêu thương và hạnh 
phúc, không có những lo âu chính về gia đình, có rất nhiều khả 
năng cho con mình một tình thương lành mạnh, trong sáng, 
cân bằng, không thái quá trong khi người vợ bị đau khổ, vì sự 
vũ phụ, sự vô tâm hay sự làng nhăng của chồng không thể cho 
con được. Chính những người chồng xấu tạo ra những bà mẹ 
lạm dụng. 

Vai trò gián tiếp của người cha không giãm di khi vai trò 
trực tiếp hơn tăng lèn. Người cha đứng bên cạnh hay đứng 
sau lưng người mẹ thì hay hơn, để mà giúp đỡ và an ủi những 
lúc mẹ mệt mỏi và lo âu, đó là những phản ứng bình thường 
do vai trò yêu thương làm cho sự nhậy cảm phải vận dụng 
thường xuyên. 

Người cha củng phải đứng sau người mẹ khi người mẹ có tác 
động giáo dục đối với con. Nhưng có hai mối trở ngại cản tránh. 
Cái thứ nhất là muốn bao biện tất cả; cần phải để người mẹ 
chăm sóc những cái tỉ mỉ thông thường và những sự trừng 
phạt nho nhỏ mà đứa bé dễ chấp nhận vì nó mơ hỗ cảm thấy là 
những cái đó thật sự không làm nguy hại đến tất cả tình mẹ 
Cái thứ hai là trở thành ông bố dữ tợn, đáng gờm, mù quáng, 
không có lòng thương xót, một ông bố “dữ đòn". Không phải đã 
quá lâu cái thời rơi vọt được gắn liên với ông bố và "cho vài roi" 
được coi như là biện pháp phòng ngừa đáng kế. Việc đe dọa 
mách cho bế biết những “lỗi”của con có thể hứu ích với điều 
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kiện là được sử dụng có ý thức và không thái quá để tránh gây 
cho trẻ lo hãi quá mức và cũng phải đôi khi thi hành để khỏi 
gầy cho trẻ một sự thờ ơ diều cợt trước một quả pháo xịt ngồi. 

Với mục đích đó, trong mọi trường hợp và mọi giả thiết, dù ý 
kiến riêng ra sao, người cha nên tán thành mù quáng và ủng hộ 
mà không nói ra những ý kiến và những quyết định của người 
mẹ trước mặt con dù sau đó phải bàn cãi đối đầu với người mẹ. 
Chúng tôi không nhắc lại ở đây những sự cản thiết rất tâm 
thường như vậy về mặt giáo dục nếu như chúng tôi không nhận 
thấy rằng những cái đó mới chỉ được áp dụng trong một số ít 
gia đình mà thôi. Người cha có điều kiện thuận lợi để phê phán 
người mẹ về những sai lắm hay những vụng về mà bà mẹ 
không thể tránh khỏi trong khi phải có những tác động liên tục 
và đôi khi mệt nhoài với các con. Không dính đáng trực tiếp 
vào những chi tiết nhỏ có thể giúp cho việc phán xét được 
khách quan hơn nhưng cái đó lại tước đi mọi quyền phê phán 
nếu không phải là ân cản và ngoài tai trẻ con. Chúng tôi nhắc 
lại là tất cả những gì bộc lộ một sự rạn nứt trong khối thống 
nhất cha mẹ đù là bề ngoài hay thực sự, xét đến cùng đều có hại 
đối với can dù ý định ban đâu có tốt đến mấy. Về điểm này vai 
trò người cha là luôn luôn ủng hộ người mẹ và chỉ khi nào 
_ không có các con mới nhẹ nhàng và ân cản “gây cới mảnh rơn 
mà ông ta ngõ thấy trong mỗi uợ. không quên rằng trước hết 
hãy loại bỏ cái dầm trong mối mình °, 

Những sự can thiệp trực tiếp của người cha 

Vai trò hơi lu mờ bẻ ngoài, hành động “vi người mẹ cho 
mượn tên” thường khó thực hiện hoặc là sự mờ nhạt của người 
cha gàn giống nhừ sự vô tâm, hoặc là ngược lại những can thiệp 
trở nên quá thường xuyên, nhỏ nhặt và chuyên chế. Tuy nhiên 
người cha cũng có một. vai trò trực tiếp đối với các con. Khi sự 
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can thiệp là cân thiết, trong chừng mực có thể dứt khoéi, 

nhanh, kiên quyết, tức thời uù cô nước độ: dứt khoát vì phải áp 

dụng vào sự việc rõ ràng và hiện hành chứ không cho phép 

nhắc lại hàng loạt những lỗi làm đã qua hoặc sẽ tới; nhanh vì 

những điều nói rõ càng ngắn càng tốt thì nhửng hình phạt 

cũng vậy, kiên quyết vì một khi đà ra quyết định, ngay cả bởi 

người mẹ trước đó, càn được thí hành một cách không thô hạo 

cũng như không bỏ dở; tức thời bởi vì một hình phạt, nếu có 

thể, không được làm ư sâu thời gian sắp tới trước mắt đứa trẻ; 

có mức độ bởi vì nó phải tương ứng với lỗi lâm cũng như với 

nhân cách đứa bé: người ta không phạt một tội như nhau ở trẻ 

ly và trẻ đa cảm vì đứa trẻ đa cảm đã bị trừng phạt bởi chính sự 

lo lắng của nó; với lỗi lâm như nhau, việc phạt nặng hơn đối với 

trẻ lớn hơn và đứa đã hiểu rõ hơn quan niệm về trách nhiệm. 

Thật là những đòi hỏi lớn lao mà những tình cảm và tính khí 

người cha đã từng chịu đựng nhiều biến đổi bởi nguyên nhân 
bên ngoài, phải cố gắng thích ứng. 

“Ủy quyển người cha tất nhiên là then chốt của sự hòa 

hợp trong gia đừnh. Những nó đồi hỏi một sự điều 

chính tế nhị biết bao; cô những người sử dụng uy 

quyển nhự bàn tay sắt, nhưng người khác dễ dõi uà 

nhụ nhược ca hai đều không đúng. Một người cha 

quan tâm đến uiệc giáo dục cơn cúi một cúch thông 

. mính không điều khiển con bằng cách úp đợt cho nỗ 

cách suy nghĩ, cách cam nhận mà phải quên cá nhân 

mình đi để di sâu uào tâm tư tình cảm của cơn như đỗ 

là cua chínit mình. Người cha nang những ênh sáng 

cua trí tuệ tà binh nghiệm của mình đến uới con 

người non trẻ mà ông ta mỗi lúc đều chia sẻ những 

cơm xúc 0ù tình cảm. Xung đột sẽ xay ra khi người nọ 
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không đạt minh ào địa 0ì người kía, Trới từ người 
cha uà trái từ người con không bao giờ hòa cùng nô 
nhịp. Ca cuộc đời ngờn cách ho” (G.Robin) 
Đó là cách ứng xử lý tưởng để xuất cho người cha có lòng 
nhân từ, với kiểu đó vai trò uy quyền có vẻ khá bạc bẽo. Câu 
ngạn ngữ dân gian: “yêu cho roi cho vọt” chứng tỏ là không có 
quyền uy thực sự mà không có tình yêu thương. Tình yêu 
thương của người cha có thể biểu lộ cách khác hơn là trong việc 
thi hành những hành động tỏ rõ uy quyền cần thiết. Có hàng 
nghìn cách biểu lộ. Đó là một công việc khó hơn là người ta suy 
nghĩ để biết, thí dụ như lắng nghe một đứa trẻ với tất cả sự chú 
ý mà đứa bé mong muốn. Trẻ con quan tâm đến những chỉ tiết 
nhỏ nhật, về nhiều vấn đề không thật sự quan trọng đổi với 
người lớn, nhưng chính sự thu nhận những chỉ tiết đó, việc giải 
đáp những vấn đẻ-giả đó sẽ biến đối đâu óc trẻ con thành trí tuệ 
người lớn. Với sự quan tâm được duy trì và lòng kiên nhẫn 
không mệt mỏi, người cha có thể giúp cho sự phát triển hài hòa 
trí khôn trẻ em. Khi bị lôi cuốn vào việc trò chuyện hay tranh 
luận với con, người cha có một xu hướng vừa tự nhiên vừa đáng 
tiếc là muốn giải qưyết tất cả mà không cản tranh luận với con, 
thậm chí khinh thường những ý nghĩ phi lý và những ý kiến 
của trẻ có thê bắt bẻ lại mà áp đạt ý kiến của mình không cần 
lôi thôi. Người cha cũng không được làm mất uy tín và uy 
quyền của mình bàng cách sa đà vào những cuộc cãi vã với tre 
con, không đè bẹp nhân cách của con mới được hình thành 
bằng sức nặng kinh nghiệm và uy quyên của mình. Tất cả là 
vấn đề mức độ. 
Người cha là người nắm quyền hành cũng nắm luôn công lý. 
Vì vậy những cách giải quyết đễ đãi của òng bố đề ra có nguy cơ 
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sa vào độc đoán. Ở đây cũng có hai mối nguy: hoặc cắt ngang 
bằng một câu “cứ thế vì phải như thế” đôi khi cần thiết hoặc sa 
vào trò cãi vã không dứt vì những vấn đề không có gì là quan 
trọng cả: chia niột cái bánh ra những phản bằng nhau hay 
những chuyện nhỏ nhặt giữa trẻ con với nhau. Đại diện cho 
công lý. người cha cản phải làm cho con chấp nhận những bất 
công tương đổi đẻ trẻ biết rằng một sự công bàng tuyệt đối 
không bao giờ có trong đời sống xâ hội mà đời sống gia đình 
tượng trưng cho một quy mò thụ nhỏ của đời sống xã hội. 
Những sự bất công không tránh khỏi và cản thiết giữa trẻ ở lứa 
tuôi khác nhau và giữa trai và gái sẽ được trẻ dễ chấp nhận hơn 
nêu chúng thấy được thừa nhận bởi người cha mà chúng vẫn 
tin cậy về sự công bằng thường ngày. 

Người chu, đối tượng của sự tự đồng nhất 

Trong thời kỳ O-đíp, tương tự như người mẹ đối với con trai, 
người cha cũng được con gái gắn bó tha thiết. Tất cả cách ứng 
xi. tắt ca những sự can thiệp trực tiếp hay gián tiếp củng sẽ 
phai hương cho con trai của mình một hình tượng đằng nhất 
hóa đủ giá trị đè nó vượt qua mỗi xung đột nhất thời thù địch - 
cam phục. tiến tới chấp nhận hoàn toàn nam tính tượng trưng 
đ người chà. Ly tin của người cha ít phụ thuộc vào những øì 
òng ta làm hoặc nói mà vào tất cả những gì ông ta thực sự có. 
Người tà không lừa dồi được lâu dài một đứa trẻ mà hung tính 
của nó thúc đây nó đi tìm điểm yếu ngay trong lúc nó sẵn sàng 
thán phục một người mà nó muốn tự đỏng nhất. Giá trị và 
thành đạt vẻ nghề nghiệp. đời sống đạo đức, dáng di đứng, 
những năng lực trí tuệ, sự ham thích mạo hiểm, sức mạnh uy 
quyền. tất cả đều góp phần vào việc xây dựng nhân vật lý 
tưởng. Nếu có thê, người cha còn mệt mới làm được để đáp ứng 
những dòi hỏi đó 
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Một trong những mỗi nguy hiểm nhỏ nhất không phải là cái 
việc muôn làm thiên thần thì lại thành con vật và phô cho con 
trai mình hình tượng một “người cha cao quý” thuộc loại làm 
kho danh mục, nhân vật này sẽ bị sụp để biến thành trò cười 
ngay khi đứa trẻ đu khả năng tự suy xét, nghĩa là trước khi quá 
trình tự đông nhất kết thúc vai trò của nó. 

xhững năm gân đây đặc biệt từ 1968 người ta đã nói nhiều, 
viết nhiều về việc xem xét lại uy quyền, vai trò chính của người 
cha. Với một số người. những phản ứng mãnh liệt thể hiện một 
sự phân nộ hơi chậm đối với uy quyển tượng trưng bởi người 
cha khi mà mặc cảm O-đíp lẽ ra phải kết thúc. Với những người 
khác, đặc biệt là với A. Stóphane không còn là vấn để vượt qua 
những sự sợ hãi O-đíp nà ngược lại là tránh mặc cảm O-đíp tấn 
công người cha. làm mất uy tín ông ta có nghĩa là chối bỏ hoàn 
toàn tự đông nhất với người cha. có thể không phải là gắn với ý 
muốn chiếm chỗ người cha mà sự loại bỏ đơn thuận chức năng - 
làm cha và một mưu toan tiêu diệt tận gốc cái ham muốn vô 
thức sẽ đến lượt “làm cha”. Kết qua của sự tránh né mặc cảm 
O-đíp nghĩa là tránh uy quyền người cha và sự đựng độ với uy 
quyên đó, đứa trẻ có nguy cơ nhảy qua một quá trình cản thiết 
cho một sự trưởng thành binh thường. 

Năm 1972, G, Deleuze và F. Guattari đã có những quan 
điểm chống ngay cả khái niệm mặc cảm O-đíp. Với những tác 
gia này “phân tâm học là một sự đôi bại lớn lao, một thứ thuốc 
độc. một sự cắt đứt cơ 6œn uới thực tế, bắt đẩu bằng thực tế trể 
ham muốn, một sự đi ký một sự tự tòa quối đản. Phải tiêu diệt 
O-đín, hành động cua cát Tôi, bóng ma Siêu Tôi...”. Đối với họ, 
phải sớm trút bỏ cái chủ nghĩa gia đình của thế kỹ 19 đã áp đặt 
cái ách người cha cho tất cả. đó là sự cưỡng chế của trật tự thiết 
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lập. Phân tâm học được tưởng như là kỹ thuật và thực hành của 
sự giải phóng thực ra không đóng góp gì cho việc thiết lập tự do 
xã hội. 


CHƯƠNG 3 
KHÔNG NHẬN RA VAI TRÒ NGƯỜI CHA 


Một người cha bình thường, có mặt ở trong gia đình một 
thời gian bình thường và quan tâm khá đảy đủ đến gia đình 
hiếm khi là người cha quá nhu nhược. 

Trong một số trường hợp, người cha không thể thực hiện vai 
trò dương nhiên dành cho mình ở trong gia đình vì òng ta 
không đủ khả năng. Thí dụ, nếu như quá trình tiến triển vẻ 
tình cảm của chính ông bị ngăn bởi một bà mẹ chiếm hữu hay 
bởi một người cha nhu nhược thì ông ta không thể thích ứng 
hoàn toàn với chức năng quyền uy. Cũng sẽ xây ra như thế nếu 
bà vợ không hiểu vai trò của ông ta và muốn thay thế ông trong 
nhiệm vụ chính đó. 

Trong thực tế, thường là không nhận ra vai trò và tính chất 
đúng đắn của những quan hệ giữa người cha và các con mà một 
người cha có nguy cơ không thực hiện một cách đúng đắn và 
trọn vẹn vai trò của minh. 

Thường người cha hay mắc sai lâm đối với con trai của 
mình. Nhiều người cha không tự tin rằng mình buộc phải 
nghiêm trị lại không biết chịu đựng hung tính mà các con trai 
thường có xu hướng đem chống lại ông ta ở một vài giai đoạn 
tiến triên tình cảm của trẻ. Tuy thái độ của con trai hoàn toàn 
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bình thường vì đó là phác họa hung tính của nam giới cần phải 
được định hướng và tập trung lại. và cũng vì nó thể hiện tính 
chất hai mặt trong những tình cảm mà con trai dành cho cha, 
người bảo vệ đương nhiên, đáng sợ và đáng yêu cùng một lúc và 
bên cạnh mẹ, đó là đối thủ cân phải vượt lèn... Phải thừa nhận 
là sự tiến triển tốt về tâm lý của con trai có thể phụ thuộc vào 
sự thòng cảm với tính chất của những xung năng đó, thường 
khi rất vụng về. Dĩ nhiên là không thể cho qua tất cả, nhưng 
củng không được trừng phạt nghiêm khác tất cả nếu khôr.g thi 
phải biện minh một cách hợp ly cho cái hung tính thiếu ý thức 
đó. Từ đó nảy sinh những sự bất phục tùng vò lý ở con cái, 
những lời nguyên rủa trịnh trọng đôi khi hơi kỳ cục. Đang chơi 
bài với con trai. trong lúc hứng chí ông bố kèu lên: “Mình thật 
ngu xuân” - “Đến bây giờ bố mới nhận ra điêu đó à?” đứa con 
vô tình trả lời như vậy trước khi suy nghĩ. Chỉ cản một cái tát, 
không cân thêm thắt cũng đủ để giải quyết cái hỗn xược vô ý 
đó. Nhưng sự kiêu căng của người cha đôi khi thúc đấy ông ta 
gán một tầm quan trọng thái quá về những phản ứng rất trẻ 
con không quan trọng gì trong thực tế. Đôi khi cũng phải dẹp 
tự ái trước những câu khẳng định ngây thơ: “Con yêu cha” một 
đứa bé hôn âu yếm bố nó và nói như vậy trong khi người cha 
vui sướng đã làm khơi dậy được tình cảm trìu mến... “Vì cha là 
em của người cha đỡ đảu con”. Đứa con kết thúc như vậy vì nó 
luôn luôn sùng bái thật sự ông bác đỡ đàu của nó. 

Củng không phải là không nguy hiểm khi một người cha đáp 
ứng thiêu dè dạt trước những sự hàm hở nhiệt tình mà con gái 
của ông ta bộc lộ đối với ông. Hâu như tất cả muốn “lấy bố” khi 
chúng lớn lên. Không nên dễ đãi xem thường và đùa bởn với 
mong muốn đó. Tất cả sự ứng xử tỉnh dục của một trong 
những bệnh nhân cua chúng tôi đã bị sai lạc vì lúc nhỏ người 
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cha của cô đã thấy thú vị thêu dệt thêm những ao ước O-díp của 
con gái trong nhiều năm liên; Một sự kiện có lẽ đặc biệt gây 
chấn thương tâm lý cho cô; khi cô bảy tuổi rưỡi. cha cô đã thỏa 
thuận với một ông bạn là người bán hàng va-li để dàn một canh 
như sau: ông bạn này khăng định với cô bé và cô đã vui sướng 
la cha có sẽ ra đi cùng với cô mãi mãi và không có mẹ cò cùng 
di. Gái ảo tưởng này bị mất đi quả phũ phàng và những hạu quả 
của nó thật tai hại. 


Sự: loạn luân giữa bố và con gái rất tt xay ra nhưng khôn 
phải là quá hiếm. Chúng tôi đã gặp nhiêu trường hợp xav ra, 
hâu như luôn luồn là ở các ông bố n ghiện rượu mà ý thức dạo 
đức đã bị biến chất sâu sắc. Họ đã lợi dụng uy quyền đương 
nhiên của ninh. Luôn luôn không phải lì đo một sự lâm lạc 
chốc lát đáng tiếc và họ lấy làm tiếc như sau đó họ tưỚng, nưà 
thường là một sự thiếu đạo đức nghiêm trọng. Chúng tôi phải 
kê đến trường hợp một người cha góa vợ đã lần lượt hiếp đâm 
hai con gái của mình trong vòng bai nam dưới sự đe đọa của 
họng súng, khi chúng đến chừng 11 tuổi, chấn thương đối với 
Các cò gái này gây những hậu quả chắc chắn vè mặt tâm lý còn 
nghiêm trọng hơn về mặt tình dục. 


CHƯƠNG 
NHỮNG THÁI QUÁ VỀ PHÍA NGƯỜI CHA 
Việc lạm dụng uy quyền của người cha đôi khi có thể tai hại 
cho con một cách gián tiếp. Đó là trường hợp những người cha 


rất quan tâm đến con cái, đôi khi còn nhu nhược với chúng 
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nhưng lại cư xử với vợ như với người tôi tớ xoàng. Họ hœ ¿hấp 
hình lượng người mẹ trước mắt con và ngăn cản mọi sự tiến 
triển tình cảm binh thường ở trẻ. 


Thường thường người cha lạm dụng uy quyễn của mình khi 
trực tiếp chống lại con cái. Có một số trường hợp chỉ là một sự 
báo tệ con quó đáng. Người ta hiểu rằng một người mẹ có xu 
hướng ấp ủ con cái và tránh cho chúng những khó khăn nhỏ 
nhật trong đời sông hàng ngày. Còn người cha có nhiệm vụ 
hàng đâu là dạy các con, nhất là với các con trai, sự ham thích 
mạo hiểm. Nếu như việc của người cha là quan tâm xem những 
sự nguy hiểm xây ra sao cho tương xứng với những khả năng 
phân ứng của đứa trẻ, ông ta không được sử dụng uy quyền để 
tiêu điệt mọi óc sáng kiến và táo bạo. Sự bảo vệ thái quá sản 
sinh ra tính nhút nhát, nỏi sợ trước cuộc đời, nôi e sợ những 
trách nhiệm mà sau này đứa tre sẽ phải chịu đựng. Uy quyền 
của người cha phải giúp cho trẻ hiểu giá trị của tự do. Nên nhớ 
việc thực tập bao giờ củng làm hỏng một ít nguyền liệu ban 
đảu. Người thợ cả dạy trẻ học việc không bao giờ làm thay nó. 
Một con mắt “bảm tím” hay một sự chạm tự ái đều có giá trị 
giáo dục hơn hắn những lời thuyết giáo của những người cha 
muốn dùng uy quyền của mình để bảo vệ con trai thoát khỏi 
những khó khăn bên ngoài. 

Có một số người cha làm cho các con phải khiếp sợ, một 
cách có ý thức hay không, do guó đời và những biểu hiện bèn 
ngoài của một sự áp chế che dấu vụng về, việc thiểu quyền uy 
thực sự của minh. Có những người cha dễ quèn những lời hò 
hét và những roi vọt đổi với con. Trong khi với trẻ thì lại khác, 
nó cho là mọi sự đều nghiêm túc và tin tất cả đều đã dứt khoát. 
Từ đó nấy sinh những mối lo lắng buộc sự phát triển tâm lý của 
trẻ phải gánh chịu nặng nề sau này. Trong số đó có sự ứng xử 
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của các ông bố nghiện rượu. Vấn đè không phải là vẽ ra một lần 
nữa bức tranh người cha nghiện rượu trở về nhà. Cũng có loại 
ảnh hưởng của ông bố nghiện kin đáo hơn, không ồn ào, không 
say nhưng với kiêu cáu kinh và kiểu xung động quá quen thuộc 
ở người nghiện rượu, ông ta trở thành đao phủ ở nhà minh, 
không bao giờ bàng lòng, không ngừng thúc bách vợ con, gây 
giông bão và đánh đập không tiếc tay. Trong loại này cũng phải 
xếp những ông bố không nghiện ngập nhưng làm quá sức do đó 
hay cáu gắt, muốn đạt được sự yên tĩnh trong nhà bằng sợ hãi 
hoặc khiếp đảm hơn là khi về nhà cố gắng thêm để sử dụng uy 
quyền một cách khéo léo hơn. - 

Có những trường hợp người cha bẩy tỏ không kiểm được sự 
tàn ác uù thù ghét lại càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi chỉ là sự 
tàn ác hợp đạo đức, khôn khéo và tỉnh tế. Một trong những 
bệnh nhân của chúng tôi, lúc nhỏ mơ ước được tham gia hội hóa 
trang hàng năm ở tỉnh nhưng gia đình từ chối chưa cho khi con 
chưa đủ I0 tuôi. Đến nam đủ 1Ô tuổi, em gái này chuẩn bị 
trong nhiều tháng bộ hóa trang của mình và đến chính ngày hội 
ðng bố lại đòi hỏi với một kiểu tàn ác có tính toán, cô con gái 
phải lau sạch tất cả các cửa kính trong nhà suốt cả ngày và đặc 
biệt là những cửa kính ở phía trông ra đường, đó là trục đường 
chính những người hóa trang sẽ đi qua mà cô gái bao lầu nay 
lây làm vui sướng dược nhập cuộc diễu hành với họ. Sự kiện này 
chỉ là một tỉnh tiết trong một thời thơ ấu bị dày vò một cách 
lạnh lùng để rồi dẫn đến một sự ứng xử nhiễu tâm sau này mà 
chúng tôi không thể trình bày ở đây. 

Thường cũng xảy ra những hành hạ thể xác. Mục những 
“trẻ em bị hành hạ” đã cung cấp khá nhiều và cũng chỉ báo 
hiệu những sự hành hạ đạc biệt đáng phẫn nộ. Hàng năm ở 
nước Pháp có 700 trường hợp bị buộc tội vì hung bạo, hành hạ 
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về thể xác hoặc xúc phạm đến trẻ em dưới 15 tuổi. Những đòi 
hỏi của một số cha mẹ thúc bách kèm theo đe dọa và trừng 
phạt. Người ta phải ngạc nhiền về những đòn khủng bố con cái 
bằng lửa như xièn nung đỏ, đốt trực tiếp v.v... Điều lạ lùng hơn 
cả có lẻ là sự hèn nhát và im lạng của hàng xóm láng giềng khi 
chính điều này không phải là điều thỏa mãn đối với họ. 

Ủy quyền thái quá chỉ gây nên những hậu quả nghiêm trọng 
khi đến một ngường nào đó theo những điều kiện biểu lộ và 
nhất là nhàn cách đứa bé là nạn nhân. Một sự giảm định gàn 
đây cho thấy một thủ lĩnh của một bảng nổi tiếng được mệnh 
danh là “vua vượt ngục” lúc nhỏ đã từng là nạn nhân của một 
ông bố tử quái, ghen tức tình yêu thương của con trai dành cho 
mẹ và em gái. Khi bà mẹ chết, ồng hành hạ hai anh em bằng đủ 
chuyện phiên nhiều và đánh đập chúng. Đứa con gái chết sau 
mẹ một năm. Còn con trai tìm lối thoát bằng con đường phạm 
pháp. Và đó là lân lượt vượt ngục đầu tiên của nó. 

Cũng có một loại òng bố làm hợi con một cách tô thức đôi 
khi hại cả thê xác con. Nhưng người cha này thể hiện một kiểu 
uy quyên cứng nhắc, ít thông cảm. Con trai thường nhậy cảm, 
quá xúc cảm và không thể thoát khỏi sự giám hộ của người chị, 
xơ không có khả năng đề sánh với một người cha đã thành công 
rực rở trên đường đồi. 

Trước khi là họa sĩ, Cézanne trong thời gian đài chịu ảnh 
hướng của một người cha chiếm đoạt. không gì lay chuyển nổi, 
là giám đốc một ngân hàng dầu tiên ở Aix Ông này không thể 
hình dung cho con trai một nghề gì khác hơn nghề tài chính. 
Rhi con trai tỏ ý thích hội họa, ông bố nói ngay: “Hãy nghĩ đến 
tương lai - Người ta chết với tài nâng nhưng người ta sống với 
tiên bạc”. Nhưng thị dụ nối bật là trường hợp nhà văn Franz 
Rafka một người mà lúc nhỏ ông bố đã dọa là “xé xác như một. 
con cá” và tác phẩm thể biện một tình cảm tội lỗi mang tính 
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chất nhiễu tâm nặng nề mà ông ta dẫn dẫn nhận thức được 
điều đó. Người ta biết rằng ông đã dự kiến cho tác phẩm của 
mình cái tên chưng “Thư thoát khỏi lĩnh uực ảnh hưởng của 
người cha”. Bức thư gửi người cha năm 1919 là một tư liệu xót 
xa (ông bạn thân Max Brod không dám đưa trực tiếp mà 
chuyển cho bà mẹ Kafka và bà đã trả lại con). Trong thư có 
đoạn như sau: : 
“Nghị lực. lòng qua quyết, sự tin cậy nà niềm 0uui mù 
cơn cảm thấy khi tiếp xúc uới việc này oiệc khác 
không thể kéo dài khí đã bị cha chống đối hoặc chỉ là 
đo cơn tưởng rằng cha chống đối uà làn cái gì cơn 
cũng nghĩ rằng cha chống đối... Trước mi cho... cơn 
bắt đầu ấp ứng, diễn đạt lộn xộn, cuối cùng là con int 
lựng, trước hết cô lẽ do thách thức, sau đó Uì sự có mời 
của cha làm cho con không thể nào suy nghĩ cũng như 
nói năng được nữn.. Và uì cha đã là người giáo dục 
cơn thật sự nên cơn còn chịu anh hưởng của cha trên 
mọi lĩnh uực uà suôt đời... Trước mặt cha, con mu hết 
tự tin uồ tự giác chịu một tỉnh cảm tội lãi uô bờ bến ”. 
Kafka 36 tuổi khi ông viết cho cha ông bức thư nói trên, ông 
đã mất năm 41 tuổi vì bệnh lao phổi phát hiện ra từ năm 33 
tuổi và trong cuốn Mñhậ/ ký (15.9.1917) ông đã viết la bệnh ở 
ông coi như có nguồn gốc tâm lý và là phương tiện để cùng lúc 
thoát khỏi hôn nhân. Qua thực lúc đó ông đã năm lần cát đứt 
việc đính hôn. Thất bại trên lĩnh vực tình dục, thất bại trên 
lĩnh vực xã hội thất bại vì mong muốn giải thoát trên lĩnh vực 
văn chương tuy tác phẩm của ông để lại cho đời là tối: tĩnh tội 
lỗi khủng khiếp tuy vô căn cứ đã xô đẩy ông vào một cuộc tự tử 
chậm chạp, tự hủy hoại bàng bệnh lao (102). Theo ông, đó là 
những hậu quả của uy quyên người chan không khớp với Hử 
tính khí khác thường như vậy. 


CHƯƠNG 4 
NHỮNG THIẾU HỤT UY QUYỀN NGƯỜI CHA 


Ủy quyền người cha là chức năng hàng đầu của người cha 
củng như tình yêu thương là chức năng hàng đầu của mẹ. Việc 
thiếu hụt cái này hay cái kia đều dẫn đến những hậu quả nặng 
hơn là việc lạm dụng thái quá vì dù sao sự quá mức cũng nằm 
trong chức năng này. Một người cha nhu nhược còn hại hơn 
một người mẹ nhu nhược, ngược lại người cha thiếu tình 
thương ít hại hơn so với người mẹ. Sự nhu nhược của người cha 
hâu như luôn luôn có nguồn gốc là sự tống mài ở gia đình vắng 
thực hoặc vắng giả. 


A. Vắng thực sự 


Việc vắng mặt kéo dài có thể do nguyên nhân người cha 
chết, bị tù đầy, hoặc phải cách ly do bệnh tật (phải điều trị ở 
nhà điều dưỡng vì lao hay bị giữ vì bệnh tàm thần). Những khó 
khăn về mặt vật chất sau khi người cha vắng mặt ở gia đình 
cũng có tác động dội lại về mặt tâm lý. Khi đó, nguyên tắc uy 
quyền đối với trẻ không còn là sự nâng đồ bình thường vi người 
mẹ phải đảm nhiệm thay và vai trò này chỉ là thứ yêu đối với bà 
mẹ. Trường hợp mất cha, người con bị thiệt thời vì thiếu những 
cắm chốt cản thiết liền tiếp nhau: người con trai phải bám vào 
mẹ và có nguy cơ thiếu nam tính vì hình ảnh của người đã 
khuất không thể thay thế người cha bằng xương bằng thịt. Sự 
cắm chốt đầu tiên của con gái đối với người cha củng không thể 
thực hiện được. Sau này lớn lên cô gái tự đông nhất với mẹ, 
nhìn nhận người mẹ không chỉ là mẹ mình mà còn là người vợ 
có những đứa con của người đàn ông mà mình yêu quý. Sự 
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vắng mặt của người cha làm cho việc này khó hình dung. Sau 
chiến tranh, kinh nghiệm của những người tù binh chiến tranh 
trở về nhà đã cho phếp nhận rõ sự tai hại của việc thiếu hụt uy 
quyển người cha. Nó là điều kiện sản sinh ra nhiều chuyện đồi 
bại do bản năng. Phản nhiều nó dẫn đến việc kém thích ứng xã 
hội thể hiện hoặc là không có khả năng lập gia đình một cách 
đúng đắn nhất là không duy trì được tổ ấm hoặc là nây sinh 
hàng loạt các kiểu phạm pháp ở vị thành niên và sau đó là ở 
người lớn. 

Một số người cha vắng mặt trong thời gian dài nhưng có chu 
kỳ do nghề nghiệp đòi hỏi như các thủy thủ và những người 
làm thương mại. Việc trở vẻ nhà có định kỳ cho phép giải quyết 
những xung đột quan trọng và những khó khăn chính, đề ra 
những chỉ dẫn để thực hiện khi vắng nhà thời gian tới. Tính 
chất khác thường và có phản trịnh trọng của cách làm đó có 
thể củng cố thêm uy tín và ảnh hưởng của người cha ngay cả 
khi ông ta vắng nhà. Nhưng người ta cùng e rằng người mẹ 
phải đâm đương vai trò người cha, khó có thể hoàn thành tốt 
đẹp một nhiệm vụ không phải của mình. Từ đó này sinh ra 
những xung đột vẻ uy quyền không tránh khỏi mỗi khi người 
cha trở vẻ, những xung đột này có hại gấp đôi vì chúng phá vỡ 
uy quyên bè ngoài mà bà mẹ đã xây dựng và vì đứa trẻ mất hết 
lòng tin ở uy quyền của cha mẹ khi cha mẹ có những ý kiến trái 
ngược nhau và trẻ có thể lợi dụng chỗ bất đòng đó để khôn khéo 
thoát ra tình trạng khó xử như chúng ta đã từng thấy. 

Ngoài ra, khí sự vắng mặt của người cha kéo dài khá lâu, 
người con trai cảm thấy mẹ là của nó tất cả, không có đối thủ, 
môi khi người cha trở về, nó sẽ cam thấy mẹ nó phản bội lại nó 
khi bộc lộ tình cảm yêu thương đối với chông. Nó coi như cha 
nó đã tiếm vị không khác gì tình trạng có bố đượng. 
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B- Sự vắng mặt giả 


Những hậu quả trên thực tế cũng tương tự như trường hợp 
vắng mặt thật sự. 

Người cha bêm công uiệc quá nhiều thường về nhà mệt 
nhoài, hay cáu kính, thúc bách các con để khỏi bị quấy nhiều. 
Ngược lại có những người cha muốn yên ồn đã chấp nhận sự 
đầu hàng trước mọi chuyện, tìm cách trốn tránh không thèm 
nghe những lời kêu ca chính đáng của người vợ liên quan đến 
cách cư xử cua các con, lây cớ là mình không muốn bị coi là 
người tra tấn. Ông ta muốn tận dụng chút thì giờ hiếm hoi có 
mặt ở nhà để được thỏa mãn riêng tư chứ không muốn dành 
cho các con. Dù nghĩ thế nào nhưng một khi đã không hướng 
dẫn con cái thì cũng coi như không yêu thương con cái. Đó 
thường là trường hợp những người làm cha làm các nghề tự 
do như những bác sĩ, luật sư có quá nhiều khách, những kỹ sư 
quá nặng trách nhiệm, những nhà công nghiệp đầy lo toan. 
Những người làm việc hành chính, những công nhân có giờ 
giấc nhất định ít có nguy cơ bị vắng mặt ở nhà như các trường 
hợp trèn, đỡ tai hại cha các con. Người cha thường lấy cớ là 
minh vắng mặt vì làm thêm việc để tang thụ nhập, cải thiện 
đời sống cho gia đình, đảm bảo tương lai con cái. Nhưng sự lo 
xa giả tạo đó khi tính ra chính lại phá hủy những gì tưởng là 
chung cục thu được. 

Có những người cha sống trong gia đình nhưng lợi “đào 
ngũ” khói gia đình. Trong những trường hợp kể trên, tuy sự có 
mặt của người cha trong gia đình rất ít và không liên tục còn 
quan tâm đến con cái thì dù bị ngắt quãng hay khòng khớp 
nhưng vẫn có thực. Ngược lại, sự đảo ngủ ngay tại nhà, trong 
thời bình thật khó tha thứ so với những cảnh bỏ nhà như chúng 
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tôi đã nói ở phản nghiền cứu các gia đình ly tán vì ở đây hoàn 
cảnh chỉ do thói ích kỷ của người cha. Cố tình thờ ơ với những 
gì có thể quấy nhiễu đến những thói quen và gây trở ngại cho 
những chứng tật của mình, khi ở nhà, người cha sa đà vào 
những công việc mình thích như sưu tập, đọc sách, nghe đài, hì 
hục sửa chữa cái này cái khác mà không hẻ quan tâm đến số 
phận những người thân và những vấn đề của họ. Ông ta không 
nhu nhược, củng không tỏ uy quyên thái quá đối với các con: 
ông ta chỉ bàng lòng như vậy. Nếu ông ta cảm thấy không thể 
tránh động chạm đến mình mà những lý lẽ thường ngày không 
đủ để bảo vệ nửa lúc đó ông ta rời khỏi nhà, kiếm những cách 
giải trí giống mấy ông độc thân như đánh bài ngoài quán cà 
phê, xem đá bóng v.v... Ở đây không bao giờ có những hoạt 
động xã hội vị tha. còồng đoàn hay chính trị có thế hấp dẫn đối 
với những người quen ích ký như vậy. 

Cũng có kiêu ông bố gân giống loại trên, gần với bệnh lý, 
thường là loại kiểu phân liệt mơ mộng, bệnh hoạn, thoát ly thực 
tế để sa vào những công chuyện hoặc những mộng tưởng không 
quấy rầy những đòi hỏi của gia đình. Tuy có mặt ở nhà nhưng 
tâm trí ông ta lại để đâu đâu. 

Một số người cha được kích thích bởi những ý định tốt, lại 
khoe rằng minh là ba cưa các cơn, làm cho chúng thiếu mất uy 
quyên cần thiết cho sự phát triển tốt về tình cảm. Tình thương 
mến và sự hiểu biết của người cha có thể hòa hợp với uy quyền 
mà đứa trẻ cản cũng như nó cần tình thương niến của người 
mẹ. Vì vậy người ta hiểu lý do một số cách ứng xử của trẻ có vẻ 
thù hần, nghịch thường với một người cha “rất dễ thương” 
nhưng thực tế quá nhu nhược. Ông bố càng ra sức biếu lộ tình 
thương mến thậm chí cả những sự đầu hàng để dành được tình 
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thương của con trai thì con trai càng xa lánh bố. Nó biểu lộ khá 
rõ bàng cách ứng xử là nó đã oán giận một cách vò thức về sự 
hãng hụt uy quyền mà nó trông chờ ở người cha. Nó phải tìm ở 
một người bà con thân thuộc, một thây giáo cái uy quyên mà nó 
nuối tiếc và đang cân. 

L. Michaux gàn đây đã nhắc lại là nếu thiếu uy quyên thì 
bọn trẻ thiêu mất những cái phanh hãm cản thiết cho ba dạng 
trong số các dạng phản ứng: sự đối lập, sự bắt chước và sự bù 
trừ. Phản ứng đối lập là cản thiết nó thê hiện xu hướng giải 
phóng mà thiếu nó thì chứng tô là không trưởng thành. Thường 
nó được thỏa mãn bàng những biểu hiện ôn hòa củng cổ sự độc 
lập của trẻ: về trẻ, trốn đi chơi chốc lát, đều là điều báo trước 
của sự vượt rào. Nếu bức tường gia đình đã bị hạ bởi các bậc 
cha mẹ lạm dụng tự do, đưa trẻ tìm đến một trở lực khác và đó 
là sự leo thang bức tường pháp luật; có nhiều vụ trộm không 
ngoài những động cơ đó. Phản ứng bắt chước kết hợp với phản 
ứng trên. Sau khi đã phá vỡ những thản tượng trong gia đình, 
đứa trẻ tìm đến những mẫu người khác. Nó mượn ở sách báo, 
phim ảnh, bạn bè. Nó chọn những mẫu đối lập với những tiêu 
chuẩn mà nó được giáo đục: kẻ xấu trong những tiểu thuyết 
đen. găng-xtở ở phim trinh thám, người bạn đã vượt qua những 
qui tác đạo đức. Phản ứng bù trừ cho phép cậu thiếu niên 
khăng định sự tự tin và nhân cách của mình bàng những tội 
phạm vô có. 

Những hậu quả xa xồi của việc thiếu hụt uy quyền mà Sutter 
và Luccloni làm cho ta chú ý còn đáng sợ hơn những hậu quả 
tức thời. Trong nhàn cách người ta không tìm thấy bộ khung 
cũng không có đường sức, tính cách thiếu kiên quyết, thiếu 
vững chắc, thiếu đè kháng và cách xứ thế thể hiện do dự, lưỡng 
lự, không nhiệt tỉnh trước thích thú hoặc những say mê thất. 
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thường, ý thức đạo đức nghèo nàn, không năng động. Những 
quan hệ của cá nhân đó với bền nguài bị nhiều loạn bởi sự 
không vững chắc của nhân cách: mạo hiểm liều lĩnh. thoái thác, 
chông chênh, thất thường nhiều khi chứng tỏ một sự bất an và 
lo âu không được ý thức rõ rệt. Sự duy kỳ cố hữu có thể được 
che giấu bằng một sự nhậy cảm bè ngoài. Những tác giả nói 
trên cũng ghí một dấu hiệu thường gặp của những hậu quả của 
sự thiếu hụt uy quyên là xu hướng dễ dàng muốn tự tử dù chỉ 
bằng lời. 

Chủ yếu hội chứng thiếu hụt uy quyền có thể dẫn đến sơ đỏ 
quen thuộc của một bộ ba triệu chứng. 

- Nhu nhược và không vững chắc của một nhân cách được 
tập hợp sai lạc. 

- Cô độc về tình cảm, không có khả năng gắn bó và thâm 
nhập sâu sác, lâu bản. 

- Thiếu an toàn hay đúng hơn là không an toàn, đặc biệt 
dễ đi đến tự tử - ít ra là chấp nhận khã năng có thể xảy ra - 
trước những sự cưỡng chế nhỏ nhặt hoặc những khó khan của 
đời sống. 

Ngoài ra cá nhân chúng tôi đã cùng A.J.Coudert chứng 
mình ở những thanh thiếu niên gái đã chịu cảnh thiếu hụt uy 
quyên. có một cấu trúc sai vẻ “sơ đỗ thời gian” biêu thị bàng sự 
thiếu khái niệm về quá khứ và tương lai. tất ca chỉ sông trong 
hiện tại, kinh nghiệm đã qua không có bổ ích gì để thấy trước 
về một tương lai đù chỉ là trong trí tưởng tưởng. 

Thực tế, người ta cúng chẳng ngạc nhiên để thây ở đây. tuy 
dưới dạng hơi khác, điều mà theo chúng tôi là nét cơ bản của sự 
thiếu hụt tình câm lâu dài ở trẻ thơ: cá nhân không có khả 
năng thiết lập những quan hệ xã hội bình thường. Gia đình là 
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một xã hội thu nhỏ, thông thường một sự nhiễu loạn trong đời 
sống gia đình sẽ phóng chiếu những hậu quả của nó vào đời 
sông xã hội mai sau của đứa trẻ. 


CHƯƠNG 5 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


Chúng ta thấy lại ở đây phản lớn những vấn đề đã nghiên 
cứu đưới cùng đầu đẻ trong chương dành cho người mẹ nhưng 
trong một tình thế khác. Vì vậy chúng tôi chỉ nêu lên một số 
dạng đặc biệt hơn, với chỗ của người đàn ông ở vào những hoàn 
canh đặc biệt đó. 

1. Cha nuôi là người tự nguyện muốn có đứa trẻ mà ông ta 
đã chọn lựa và nhờ vậy có thể cho là hào hiệp và mong muốn 
làm tốt. Hiếm có trường hợp mà vợ áp đặt trái với ý muốn của 
chồng. Ông ta được tìm hiểu, đôi khi lý thuyết quá nhiều, về 
những trách nhiệm sẽ phải đảm nhiệm và cố gắng đón nhận. 
Những người cha nuôi hành hạ con chỉ tính trên đầu ngón tay. 

Nhiều khi người ta thây họ quá nhu nhược đối với đứa con 
tha thiết mong muốn và họ sợ gây chấn thương tâm lý khi lam 
trai ý nó. Họ thường lúng túng trong việc sự dụng uy quyền mà 
họ chưa quen. Họ có nguy cơ thiếu linh hoạt trong việc thực thi 
những lý thuyết nhất là những nguyên tắc mà họ tròng đợi một 
kết qua chắc chắn là thành công trong giáo dục con. Chính cái 
đó là mỗi nguy hiểm thật sự và nguy cơ đó càng tăng khi người 
cha càng nhiều tuổi. Dù sao đi chăng nữa, một ông bố nuôi 
cũng có nhiều cơ may để làm một người cha tốt. 
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2. Cha đơn. thêm có thể là góa vợ hay ly di vợ, hiếm khí là 
một người cha đơn thân. Hảu như ông ta không thế nào cáng 
đáng nổi những công việc nội trợ trong gia đình và đảm bảo đời 
sống vật chất đồng thời phải kiếm sống. Hoặc là các con phải 
gửi vào trại trẻ với tất cả những bất lợi của nó hoặc gửi về một, 
gia đình họ hàng thân thuộc hay không. Ông ta vẫn sống đơn 
thân chứ không còn là người cha ít ra là trên thực tế. Hoặc giả 
òng ta phải sắp xếp để có một người thay thế trong nhà và nếu 
như vậy ông ta vẫn làm cha, ông không còn đơn thân. Chất 
lượng của giải pháp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào người mẹ thay 
thế và tuổi của các con khí bà mẹ chúng mất. Lai cản một 
người vợ mới trẻ trung và ân cản có thể bù đáp cho người đã 
khuất nếu như lũ trẻ còn nhỏ. Trong những trường hợp khác, 
chúng ta lại thấy nổi lên vấn để người mẹ kế như đã nêu ở trên. 
Vấn đề một người bà hay một người vú nuôi, nhiều khi quá nhu 
nhược, nếu là một người cô hay một người tình thì dù đúng hay 
sai, lũ trẻ cũng coi như những người chiếm chỗ. 

Một trong những hoàn canh tốt nhất đối với những đứa con 
là trong gia đình có một người chị cả đứng ra thay thế người 
mẹ. Tất nhiền là cô chị chỉ có tình thương mến giửa chị em 
trong khi các em nhỏ lại mong đợi tình thương yêu của người 
mẹ, và cô ta chỉ có một ít kính nghiệm bản thân chưa đủ về 
cuộc sống và vẻ những vấn đề đặt ra cho cô. Nhiều khi cô chị 
thực hiện rất tốt vai trò đặt ra cho cô. Có một số người chị, 
khoẻ mạnh và cân bằng tâm lý rút ra được kinh nghiệm và 
trưởng thành sớm và chắc chắn. Ngược lại có những người chị 
lại thực sự hy sinh cho các em trai và em gái. Tất ca nhà, trước 
hết là người cha quen quá dễ dàng với sự hiến dâng hoàn toàn 
của những cô gái đó và người ta tiếp tục thấy bình thường sự 
tận tụy đó do thói quen, ca tới khi không còn cần thiết nữa. 

Những cò gái đó, nhiều khi không lấy chồng, thấy sự phát 
triển tình cảm của mình bị lậch lạc gấp đôi vừa vì trách nhiệm 
nặng nề phải gánh vác quá sớm, vừa vì sự vắng mặt của bà mẹ 
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làm cho các cô không thể vượt qua sự cắm chốt vào ông bố bằng 
một sự tự đồng nhất với một hình ảnh phụ nữ thừa nhận được. 
Người cha càng dễ dàng không biết đến những nguy cơ đổi với 
con gái của mình vì bản thân ông ta thầy tình trạng đó rất tốt, 
tránh cho ông ta biết bao môi lo lắng cả về đạo đức lần vật chất. 

Nếu người cha chỉ có một cô con gái duy nhất thì sự cảm 
chỏt vào người cha sẽ rõ nét hơn so với trường hợp tren. Với 
con trai mỗ côi củng không thể có sự tiến triển tình cảm tốt 
đẹp. Chúng tôi đã nói ở phản trên về những thuận lợi và những 
bất lợi khi có người me kế. Nếu người cha một mình nuôi dày 
cậu con trai những sự chông đối và thù hàn có khi hiểu hiện dữ 
dội và cuỗi cùng nhu khi phải kết thúc bằng việc gưi con vào 
nội trụ. đưa eon nồi loạn chỉ vì bị hằng hụt mà thôi. 

3. Hồ dương thường dễ được chấp nhận hơn là mẹ kế vì các 
quan hệ với các con riêng của vợ kế dễ thiết lập hơn: trong 
trường hợp này ít phải đâu tư tình cam hơn cho đù có thực tế 
và cân thiết đi chăng nữa. Người mẹ vẫn có thể giữ gàn như 
độc quyên tình thương mến đổi với con riêng. Ngoài ra. sự có 
mật của người bố dượng ở nhà ít thường xuyên hơn và do đó 
những khó khăn không lớn bàng trường hợp có mẹ kế. Cũng 
như người cha nuôi, điều đáng e ngại là ðng ta dễ mác lỗi do 
quá thận trọng và kết quả là thiếu thể hiện uy quyền hơn là uy 
quyên thái quá. 


Khi nói vẻ người mẹ kế, chúng tôi đã chỉ ra rằng khi người 
cha lấy vụ mới, con gái ông ta có tâm trạng bị hãng hụt thật 
sự và cô ta trút trách nhiệm cho người đến chiếm chỗ. Con trai 
lại ở tỉnh trạng hoàn toàn ngược lại trước ông bỏ đượng khi bà 
mẹ tải giá. Ông này trở thành đối tượng của những tính hung 
bạo và ghen tị mà đứa trẻ ít nhiều đã kiêm chế hoạc chuyên 
chỏ khi đó lì người cha thật sự. hưng với người đến chiếm 
chỗ, nó không còn cảm thấy có sự bắt buộc trạnh mẽ phải lam 
như thể nửa. 
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ÔNG BÀ VÀ CHA MẸ VỢ HAY 
CHA MẸ CHÔNG 


Ông bà trước đó đã là cha mẹ, tiếp đến là cha mẹ vợ hay cha 
mẹ chồng, và vẫn còn giữ các tính chất trèn khi trở thành ông 
bà. Ca ba cái đó giải thích sự phức tạp cực độ của vai trò mà 
ông bà phải thể hiện và không thế phân tích ở một vài thành 
phần tương đối đơn giản như đốt với bậc cha mẹ. Quan hệ ở 
trong nội bộ gia đình được thiết lập cả với cha mẹ lẫn con cái. 
Chúng tôi chỉ nói đến những quan hệ của ông bà với cha mẹ 
trong chừng mực có liên quan đến đứa trẻ: sự tác động trở lại. 
đôi với đứa tre của những quan hè giữa người lớn nhiều khi có 
tam quan trọng đáng kể. 


CHƯƠNG 7 "_- 
VAI TRÒ CỦA ÔNG BÀ 


Ông bà không phải là những bậc cha mẹ được cải dung cũng 
không phát là những người thay thế chà nhẹ mà có một vị tYÍ: 
độc đáo trong ma đình. 

1. Ông bì có nhiều cách để hỗ trợ có ích cho tế ấm. Bên 
cạnh những cặp vợ chông rất tro, ông bà có vai trò hỗ frợ không 


147 


cần bàn cãi, kế ra vừa nguy hiểm vừa cần thiết, nhiễu khi người 
ta hỗ trợ vật chất cho đến khi cập vợ chồng có cơ sở vững chắc 
về mặt này. Và cũng là người hỗ trợ tỉnh thần nhờ những lời 
khuyên thận trọng và sáng suốt với mục đích giúp cho những 
cặp vợ chồng trẻ tận dụng kinh nghiệm của cha mẹ vì đôi khi 
họ lúng túng trước những khó khăn nhỏ, và trấn an trước một 
vài va chạm được coi là nghiêm trọng, hãm bớt những hứng thú 
thiếu suy xét hay những tham vọng quá mức và ngược lại gạt 
bỏ những do dự hay rụt rè gây tê liệt. Nói tóm lại, về mặt lý 
thuyết, ông bà có vai trò đào tạo và hỗ trợ mà nó đòi hỏi một sự 
tế nhị và kín đáo rất khó duy trì liên tục. Chúng ta sẽ thấy ở 
chương sau anh hưởng tai hại của những sự can thiệp không 
đúng lúc: Có bậc cha mẹ nào có thể khoe rằng mình trung 
thành với cái quy tắc vàng ngọc là chỉ cung cấp cho cặp vợ 
chỏng mới cưới những lời khuyên nào mà các con yêu cẩu? 
Nhiều khi thà tránh không nói còn có lợi hơn là can thiệp, tuy 
nhiên việc này cũng hiếm và không dễ gì được chấp nhận. Vai 
trò hỗ trợ, trong qui định cản giảm dàn cho đến lúc kết thúc tự 
nhiên sau một thời hạn đài hay ngắn. Việc sử dụng sai do thái 
quá kéo theo những khó khàn liên tục giữa đôi vợ chồng hoặc 
làm kéo dài vò thời hạn tình trạng phụ thuộc không hợp với 
những. quan hệ cân phải thiết lập giữa cha mẹ trẻ với con cái 
của chính họ. 

Ông bà công có vai trò quyền uy nhưng là £Èứ uy quyền bổ 
sung đối với các cháu. Nói đúng ra là một vai trò gián tiếp, 
nghĩa là phải hỗ trợ cho cha mẹ trong việc ứng xử với con cái 
chứ không thay thể trực tiếp cha mẹ (trừ những trường hợp 
đặc biệt). Ông bà là nơi tham khảo và khăng định cho uy quyền 
của cha mẹ. ) 

2. Ông bà có xu hướng thông thường đến trực tiếp uới trẻ 
nhất là khí họ hiểu sự cản thiết phải tôn trọng sự độc lập của 
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đôi vợ chồng trẻ. Họ chuyển đến những đứa cháu nhỏ sự quan 
tâm trực tiếp đối với con cái mình một cách tự nhiên, Ngoài ra, 
vì ông bà đã từng nuôi dạy các con. nhiều khi họ đã từng phải 
kìm hãm sự hàm hở vì lợi ích của sự giáo dục con vừa đủ cần 
thiết vừa khó chịu vì đôi khi phải áp đặt. Khi đã làm ông bà, 
nhiệm vụ giáo dục chuyển qua tay các con, họ có thể phó mặc 
cho tình cảm của mình. Dưới góc độ đó, nghệ thuật làm ông bà 
là phải làng quên những điều cần thiết vẻ giáo dục. 

Nói tóm lại cách thụ động làm ông bà dễ dàng bao nhiêu thì 
cách chủ động tích cực làm lại khó bấy nhiêu. Vì vậy ông bà 
luồn luôn sẵn sàng chiều ý để tai nghe những chuyện của cháu 
nhỏ, điều mà nhiều khi cha mẹ không có thì giờ làm, ông bà 
lắng nghe những lời phần nàn về những bất công nho nhỏ mà 
tre tưởng là do cha mẹ gây nên. Dỗ dành, uốn nắn, giải thích 
mà không xúc phạm nhiều đến uy quyền cha mẹ đều nằm trong 
nghệ thuật làm òng bà vừa dễ lại vừa khó. Một sự nhu nhược về 
giáo dục ở người bà có những hậu qua ít tác hại hơn so với ở cha 
túc Nêu uy quyền bị nhạo báng thì không cần duy trì nó để 
chứng lạt mọi người. 

tng ba cũng có thê dạy cho trẻ khái niệm về khoan đụng mà 
khong sơ nhằm làn với nhụú nhược theo như óc thực tế được đơn 
gian hóa quá mức cua tre. Điêu này de xảy ra nếu trẻ được cha 
mẹ dạy cái đó quá sớm hay quá trực tiếp. Có biết bao ông bà. 
dung thư cho các cháu những cái chính đáng chưa từng bao giờ 
cho phép đối với con trước đây như hủy hoại giấy tờ, bàn may 
và, phá hong các thứ. tham ăn, tràng tráo. Nhiều khi đó cũng là 

những cái van an toàn giúp cho trẻ chịu đựng kỷ luạt thông 
thường của cha mẹ tôt hơn. .. 


Sau nửa, ông bà phải kê chuyện cho các cháu. Những kinh 
nghiệm về cuộc sống. những kiến thức đã có, dưới một dạng dễ 
hiểu và nhiều khi vui vui cho phép trẻ học được nhiều chuyện 


149 


bố ích che dưới dạng hư cấu it nhiều có tính tượng trưng. Thật 
ra chính ông bà là những người lưu truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác những huyền thoại lớn của loài người nhiều khi 
hoán vị những bí mật của sự tiến triển cảm xúc cá nhân. 
Nhưng củng phải nêu lên mối nguy hiểm đôi khi có thật thể 
hiện ở một số chuyện cổ tích, chuyện hoang đường làm cho trẻ 
khủng khiếp mà chăng có ích lợi gì cho chúng cũng chẳng thú 
vị gì đôi với ông bà nếu không phải là để thỏa mãn một sự ác 
tâm vô ý thức. 

3. Đối với trẻ, ông bà có một uơi trò đồng nhất hóa tạo thuận 
lợi cho sự tiến triển cảm xúc những vai trò này kém hiển nhiên 
hơn và nhiều tính gia định hơn. 

Đối với F.Dolto - Marette. đứa trẻ tự đồng nhất với ông hay 
bà cùng giới tính với nó vì những lý lẽ sau đây: trước mắt đứa 
bé trai, ông ngoại là người đàn ông của mẹ, ông yêu mẹ một 
cách trong trắng. mẹ yêu ông cúng theo cách như thế, và mẹ là 
máu thịt cua òng. Thê mà đứa trẻ cũng là người đàn ông của 
mẹ, nó yêu me và mẹ yêu nó cũng trong trắng như thế, nó cũng 
là máu thịt của mẹ. Vì vậy đứa cháu trai sẽ tự đồng nhất với 
ông, biểu thị những gì xây ra khi ông còn thơ âu. ở cái tuổi 
trước khi còn lưu lại những ký ức đâu tiên có ý thức. Ở đứa 
cháu gái đôi với bà cũng diễn ra đúng như thế. Người ta có thể 
làm cho cái gia thuyết khá mong manh này khớp với cái gọi là 
“trí tưởng tương trong sự đảo ngược các thế hệ” của Jones và 
œ những nhà tầm lý không phải là nhà phân tâm học như Sully 
cũng nhận thấy thể. Đứa trẻ tưởng tượng là dân dẫn nó thêm 
tuổi và lớn lên thì cha mẹ nó già đi và bé lại. Sẽ đến một lúc mà 
tình hình của hai thế hệ đảo ngược lại và đứa trẻ có thể ứng xử 
với cha mẹ nó như chính nó là cha mẹ nhờ nó đã tăng trưỡng về 
tảm vóc. Sau đó trí tưởng tượng này sẽ bị dồn nén vào võ thức 
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với những “cha mẹ bé lại” tức là với ông bà của chún; Dù 
nguồn gốc của “tri tưởng tượng” đã được tranh luận khá nhiều 
ra sao, cái còn lại trong vô thức của người con khi đã trưởng 
thành có thể dẫn đến việc phóng chiếu vào các con tất cả 
những tịch tụ cảm xúc trẻ thơ có quan hệ với nó. Thực ra đó là 
cái câu cô điển mà những đứa trẻ dễ đàng nói “khi con mình 
mà lớn lèn và bố mẹ bé đi”, câu đó bọn trẻ cũng thường dùng để 
trả đũa lại cách ứng xử của cha mẹ làm cho nó bực bội. Theo 
Flugal, điều đó giải thích cách ứng xử mang tíah chất ác tâm 
của một số cha mẹ đối với con cái họ. Băng cơ chế đó, họ trút 
vào con cái họ tất cả nỗi căm ghét đã tích tụ đối với người cha 
hay người mẹ đã không đem lại những gì mà họ mong đợi. 
Ngược lại có đứa trẻ được ưu ái hơn những đứa khác vì nó đã 
đầu tư tình cảm gắn bó thái quá đối với người cha hay mẹ mà 
nó đã tự đồng nhất. Đó cũng là lý do mà nhiều cha mẹ mong 
muốn con cái họ đi theo nghề nghiệp, lối sống, tín ngưỡng hay 
những thói quen của ông bà chúng. 


CHƯƠNG! — _ 
SỰ LỆCH LẠC TRONG VAI TRÒ CỦA ÔNG BÀ 


1. Sự có mặt thường xuyên của ông bù trong gia định các 
con luồn luôn dẫn đến việc lấn ít nhiều vào những đặc quyền 
của các con. Nhưng vì lý do vật chất, nhiều cặp vợ chồng trẻ 
buộc phải sống với cha mẹ mặc dâu họ thực sự mong muốn 
được tụ lập. 

Người ta có thể suy đoán dễ dàng những va chạm liên tục 
giữa các thế hệ. những va chạm mà có mặt thường xuyên lại 
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nhàn lên, sự tích tụ lại làm gay gắt thêm và không có một sự 
tháo lui nào, sự cách ly nào có thể đưa trở vẻ đúng tầm quan 
trọng của chúng. Người ta đã nói một cách chính đáng về xưng 
đột thế hệ. Những cách suy nghĩ cũng như những lỗi sống 
không thể giữ bất biến và những xung đột nhỏ hay lớn, thiếu 
kiểm chế hoặc lại được khai thác làm cho họ đối lập với nhau 
còn đứa tre lại đặt họ vào cùng một loại, không phân biệt: loại 
người lớn mà nó kính phục, dựa làm gương, làm mẫu mực cho 
nó mà nó tín là hoàn hảo và không thể có sai lâm. Cũng như 
chúng ta đã thấy đối với cáp v2 chồng, mỗi bất hòa giữa các 
thánh thân dẫn trẻ từ chỗ hoài nghỉ đến chỗ phá hủy các thần 
tượng, một sự tỉnh ngộ mà nó sẽ là nạn nhận đâu tiên trong sự 
tiến triển cảm xúc của nó 

2. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất đe dọa ông bà trong 
việc thực hiện vai trò thông thường trong đại gia đình !ä 
không đạt được chức năng mới một cách đây dú và chuven 
nhât mà lại vẫn làm chức năng hoặc cha mẹ hoặc hố ma vd 
hay bố mẹ chông. 


Có những ông bà uẫn giữ mỗi là cha mẹ. Họ không buớt thay 
đổi kế hoạch và rời tay con họ sau khi đã đưa con đến độ trương 
thành và đạt tự chủ. Đối với họ thật khó mà từ bỏ Tnột nhiệm 
vụ đã từng thu hút hết những cố gắng lớn nhất của họ trong 
vong hai mươi năm và chấp nhận con với tư cách là người 
trưởng thành, bình đẳng, một người mà từ lâu vẫn là người bè 
dưới và phụ thuộc mình. | 

Nguy cơ lớn nhất và thực tế không tránh được khi luôn sống 
chung một nhà là thấy ny sinh giữa cha mẹ và ông bà sự ganh 
đua uy quyên và tình thương đối với lũ trẻ. 

Ông bà luôn muốn tham gia vào việc giáo dục các cháu dưới 
cái vỏ bè ngoài quá quen thuộc là “trước kia, thời chúng tao 
người ta khòng làm như thế” điều đó có nghĩa hiên nhiên là 
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trước đây làm tốt hơn. Có nhưng trường hợp khác là những câu 
“tao không thể hiểu được trẻ con bày gíờ” hoặc “làm sao mà 
nuôi dạy trẻ con bây giờ” chỉ kích thích thêm lòng tự ái của cha 
mẹ chúng và khơi mào những phản ứng dày chuyên giữa cha 
mẹ và ông bà. Những sự xung đột về uy quyền nãy sinh không 
ngừng và với những lý do nhỏ nhặt: bà thì cho phép cháu đi 
chơi còn mẹ thì lại từ chôi. ông thi hứa với cháu đủ thứ còn bố 
thì lại gạt đi v.v... Rất nhiêu khi sự vững vàng về vật chất và sự 
giúp đỡ của ông bà đối với cặp vợ chồng trẻ làm cho họ có ão 
tưởng về quyền kiểm soát và chỉ đạo trong sự điều hành gia 
đình con cái. 

Những ý định tốt đẹp nhất ở đó lại cho những kết quả tôi tệ 
nhất. Đó là vai trò của một bà mẹ dạy cho con gái cách quân lý 
công việc gia đình trước khi lấy chòng. Đâu có phải là gia đình 
của bà nửa ngay cả khi con gái bà mắc sai làm vụng về, để bà 
phải đến kiểm tra các thực đơn, xem bụi bậm ở đỗ đạc bàn ghế 
hoặc việc mặc áo quân của trẻ con. Cũng như người cha không 
nên can thiệp một cách không kín đáo vào hoạt động nghề 
nghiệp của con trai, vào việc quản lý tài chính hay các quan 
điểm giáo dục của con. Hơn thể nữa quyên tự chủ là một quyên 
chình đảng mà sự xen vào của ông bà có hại chủ yếu cho bọn 
tre con do hạ thấp uy quyên của cha chúng trước mắt chúng. 

Sự Lai hại cua việc duy trì vai trò làm cha mẹ của ông bà 
không phải lúc nào cũng hiển nhiên. Đôi khi nó có những động 
cơ khó hiểu hơn dù ý định của ông bà là rất tốt: thí dụ sự ghen 
†y một cách vô ý thức của một số cha mẹ khi cưới con họ có thể 
tạo ra một tình cảm tội lỗi vò thức, từ đó lại nảy sinh ra cách 
ứng xử tự vệ mang tỉnh chất nhiều tâm làm ảnh hưởng tai hại 
cho bảu không khí gia đình. 


Trong những trường hợp khác, có những bậc ông bà, đôi khi 
ngày từ ngày còn thơ ấu đã tìm cách thỏa mãn những đòi hỏi 
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cảm xúc vô hạn độ. Sự không thỏa mãn này nhiều khi tăng lên 
trong đời sống vợ chòng. Đến lượt các cháu trở thành đôi tượng 
của những đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt thường được che dấu bằng 
những lý do giáo dục những biểu biện lễ phép tý mĩ, những 
bàng chứng thương mến do thúc ép, những cuộc thăm dò 
thường xuyên hoặc có qui định ngày, tất ca cái đó nhanh chóng 
gây cho trẻ khó chịu đáng lẽ ra có thể làm một cách tự nhiên. 

Đôi khi giữa ông bà và cha mẹ thực sự ganh đua nhau trong 
việc tìm kiếm tình thương mến của trẻ, được trả giá bằng 
những sự nhượng bộ tôi tệ. Từ những sự đấu giá đó, bao giờ đứa 
trẻ cũng rút ra lợi ích tốt nhất tức thời mà đổi với tương lai là 
cái xấu nhất. 

Trong việc can thiệp của ông bà, đôi khi một số bậc cha mẹ 
phải chịu trách nhiệm của mình vì họ không đủ khả năng thoát ' 
khỏi uy quyền độc đoán của người òng hay người bà đã quá 
quen cai quân toàn bộ gía đình. Những cha mẹ đó ấn náu đưới 
những cớ tốt đẹp, những lý do đạo đức chỉ làm hợp thức cho sư 
bất lực không tự thoát: không thể bỏ rơi mẹ già, cần mẹ giúp đỡ 
vì gia đình đông con v.v... Những sự ly tán gia định tôi tệ nhất 
được nấy sinh như vậy, tiến tới cảnh chia tay ít nhiều công khai 
của cặp vợ chồng, làm cho bọn trẻ bị giằng xé trong một sự lựa 
chọn không thể thực hiện được mà chúng ta nhiễu lằn đã nhận 
thấy những hậu quả bì thảm nhất. 

Dĩ nhiên nếu bố mẹ và ông bà lại liên minh với nhau để nịnh 
hót đứa bé cũng không hơn gì, bỏ qua những chuyện nhõng 
nhẽo của trẻ, nâng giá lên trong các biểu hiện trìu mến quá 
đáng cũng như trong những biểu hiện nhu nhược lặp đi lạp lại. 

Chúng tôi vừa nói ở trên sự có mặt của ông bà trong một gia 
đình toàn vẹn. Nếu người cha hay người mẹ khuyết chỗ, người 
ông hay người bà hàu như đương nhiên được chỉ định để thay 
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thế. Mạc dâu có những nguy cơ nhu nhược trong giáo dục có 
thể xẩy ra, phải thừa nhận nhiều khí đó là giải pháp tốt nhất. 
Tuy nhiên, nếu chú ý là người òng hay người bà cùng giới tính 
với người đã mất không thể hoàn toàn thay thế trong vai trò 
dành cho minh đối với sự tiến triển về cảm xúc của trẻ và đặc 
biệt ở giai đoạn O-đíp. Người ta biết rằng ở thời kỳ đó có sự 
ganh đua với người cha hay mẹ cùng giới tính với mình về sự 
chiếm hữu người mẹ hay cha thuộc giới tính đối lập. Thanh 
toán mặc cảm O-đíp có nghĩa là chấp nhận việc chia sẻ và địa vị 
cao hơn của người khác đối với đối tượng ham muốn và học 
cách hướng cảm xúc của minh vẻ những đối tượng khác. Dưới 
góc độ đó, thí dụ người con gái ghen ty với mẹ, sẽ không có lý 
do để ấm ức, sau đó thang hoa việc ganh đua với người bà mà 
tình hình của hà thì khác so với mẹ đối với cha. Đối với cậu con 
trai mỗ côi bố trực diện với ông cũng tương tự như thế. 

Trong thực tế, những cha mẹ trở thành ông bà cần có thể 
sản sàng đáp ứng những sự nhờ cậy của các con một cách 
thương trực và giúp đỡ một cách chân thành khi con cái để 
nhì. Việc làm này của ông ba càng tự nhiên bao nhiều thì 
cang không sợ làm nội ứng can thiệp vào việc nội bộ cập vợ 
chông tre. 

Vai trò sẵn sàng một cách thường trực đó chắc chắn là một 
trong những công việc khó khăn nhất. Như người ta đã nói, đó 
là “người giúp việc hảo hạng” biết có mật khi người ta cần và 
rút lui khi không còn cản thiết nửa. Đó cũng là cách thể hiện 
tình cảm tận tụy không có ấn ý gì đối với con từ khi con ra đời. 

3. Nếu có một số ông bà không biết vượt qua giai đoạn làm 
cha mẹ thì có những ðng bà khúc lại không biết chế ngự tình 
trạng làm cha mẹ uợ hạn cha mẹ chống. Trong mỗi gia đình, 
thông thường có bốn cha mẹ tvợ hay chồng) mà tình hình tâm 
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lý rất phức tạp. Mỗi người đem lại trong vai phụ của mình tất 
cả những sự căng thẳng về cảm xúc đã qua hoặc hiện tại: cảm 
nhận với tư cách là thành viên của vợ chồng và là cha mẹ. 

Đổi với Flugel có 3 lý do khiến cho quan hệ giửa cha mẹ của 
vợ hay chông với con rể. con dâu khó khăn thêm. Cái thứ nhất 
là sự cắm chốt thái quá của người chông hay người vợ đối với 
cha mẹ minh. Thí dụ cô con gãi quá gắn với cha sẽ đòi hỏi 
chòng mình có cách ứng xử phù hợp với mẫu người đàn ông lý 
tương quá mức do cô nhào nặn. Cái thứ hai là sự di chuyển vào 
cha mẹ vợ hay chỏng những tình cảm mà các con đã có đối với 
cha mẹ mình, những tình cảm này được bộc lộ dễ dàng hơn do 
sự đỏng nhất hóa những tình trạng hiện nay so với tình hình 
trước đây: con gái thù ghét mẹ một cách vô thức, cạnh tranh 
trong tình cảm trìu niến với cha, sẽ tự do gày gỗ với mẹ chồng, 
cạnh tranh trong tỉnh cảm thương mến với chỏng mình. Cái 
khó khăn thứ ba, ngược lại bao gồm trong sự phóng chiếu lên 
các con dâu hay rể những tình cảm của cha mẹ chông hay vợ 
đối với con cái họ: một người mẹ rất gần bó với con trai có thể 
gắn bỏ tha thiết với con rể, đôi khi lòng nhiệt tình thái quá và 
đáng nghỉ ngỡ. 

hững mỗi quan hệ giữa bố uợ với chàng rẽ hw bố chông 
tới con đâu nói chung tương đối thỏa đáng: vai trò tình cảm 
ít hơn của ông bố làm cho việc rời bỏ con cho người khác bót. 
khó khan hơn. Con dâu thường biết chiêu bố chồng sản sàng 
Coi cô ta như con gái. Chàng rể có thể giải quyết nhanh chóng 
những khó khăn nho nhỏ có thể nẩy sinh giữa anh ta với bố 
vợ. Hỏi khi bố vợ chọn chàng rẻ trong số những đông nghiệp 
tre của mình, những cộng sự và nói chung lựa chọn hằng sự 
chấp nhận hay từ chối tùy theo tình hình trong số những Rgười 
câu hòn con gái mình. 


1ö6 


Ngược lại. những quan, hệ mẹ Dợ - chàng rể nhiều khi khá dỏ 
đề các nhà tâm lý phai trõ tài đồng thời với sự cao hứng của các 
nhà hài hước. Điều kỳ cục là quan hệ giữa chàng rể và mẹ vợ 
nhắc đến nhiều nhất trong khi ít nhất về mặt hậu quả tàm 
bệnh lý thi chứng tôi thây có lẽ các quan hệ mẹ chong nàng dâu 
lại tôi tệ nhất. 

Trong ca hai trường hợp, việc người khác chiếm hưu dứa 
con lâu nay hâu như chuyèn thuộc về mình cũng đã biện minh 
thái độ hung hãn vô thức về phít người mẹ. 

Ngoài ra, theo Freud khi nhìn triệ vợ, con rễ sợ rằng đó sẽ là 
hình ảnh tương lại của vợ mình và cái đó làm giam sự hắp dẫn 
về tình dục đối với vợ. Nhưng chinh trạng thái cảm xúc me vợ - 
con rể có thể được người này hay người kia đồng nhất hóa với 
mẹ - con trai. Những yếu tố hấp dẫn tính dục giữa te và con 
trai bị dồn nén sâu xa do sự phè phán về đạo đức thi ở đây lại 
nôi lèn đến gân linh vực của ý thức không bao giờ đạt tới ý thức 
rô ràng trong quan hệ giữa mẹ vợ và con rể không có cùng 
quan hệ huyết thống. Sự thù địch thường xuyên giữa người nọ 
với người kia trong thực tế chí là một cơ chẽ tự vệ ngàn ngừa 
sự thu hút lẫn nhau một cách vò thức. Nhiệt tình rất khó hiểu 
Của một số bà mẹ vợ đối với con rẽ giai thích khá rõ cơ chế này. 

Riêng chúng tôi đã gặp một trường hợp chàng rẻ đòi hỏi mẹ 
vợ phải ân nằm với mình nếu không anh ta dọa bà vợ. Vì yêu 
thương con gái, người đàn bà không có duyên gì đạc biệt, đã 
màn kính từ nhiều năm, äau nhiều phen ngàn ngại về sự dọa 
đảm đó cuối cùng đã chấp nhận và có lẽ bà ta chăng được chút 
lợi gì vì sau nhiêu tháng bà ta rơi vào tình trạng trảm uất phải 
đi khám bệnh. Trong những trường hợp tương tự. có khả năng 
không chỉ có yếu tố lợi ích của gia đình cô con đất luôn luôn là 
nguyên nhân duy nhất. 


Tình trạng cảm xúc phức tạp đó có thế bộc lộ ra ngoài một 
cách mạnh liệt vì những lý do nhiều khi chỉ là những cớ che 
đậy. Trong trường hợp con cái rất phụ thuộc vào mẹ, cô ta 
đứng về phía mẹ và vấn đề chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, 
nếu cô ta không trút bỏ được hung tính đối với mẹ thì cô ta sẽ 
dễ dàng kết với những quan điểm của chỏng mình hơn. Thế nào 
đi chăng nữa trong trường hợp bất hòa, người con rể hiếm khi 
ngàn ngại nói thắng ra những gì anh ta nghỉ về mẹ vợ và sự 
xung đột dễ gây chú ý đối với mọi người và có lẽ vì thế mà mối 
bất. hòa đó được xem xét hoặc đem ra đùa cợt nhiều hơn. 

Một cuộc điểu tra của Mỹ đã tìm hiểu được những lý do 
7000 trường hợp ly dị xảy ra giữa những năm 1943 và 1948 ở 
Saint-Louis (Missouri). Người ta nhận thây là sự có mặt của cha 
mẹ chồng hay cha mẹ vợ là nguyên nhân chính của sự cắt đứt 
quan hệ vợ chồng trong năm đầu tiên sau khi cưới. Sau 6 năm 
chung sống, nói chung việc chỗng nghiện rượu là nguyên nhân 
hàng đầu. 

- Đó là cuộc hôn nhân giữa những người công giáo nhưng 
cũng không có lý do nào để tin rằng những kết quả sẽ khác đối 
với những tín ngưỡng khác. 

Trái với những điều người ta thường tưởng, không phải mẹ 
vợ mà nhiều nhất mẹ chòng là nguyên nhân tan vỡ. Và thực tế 
cho thấy những khó khăn loại này ở thành phố phế biến hơn ở 
nông thôn. 

xhững quan hệ được thiết lập giữa mẹ chồng nàng dâu lại 
khác hắn. Nỗi sâu xa của vấn đề là hai người đều chia sẻ tình 
thương yêu của một người đàn ông; người mẹ là người có trước, 
dễ dàng tưởng rằhg mình bị mất quyền sở hữu còn con dâu là 
người đến sau lại coi như mình bị hằng hụt nếu như chẳng 
không hoàn toàn dành tình yêu thương tất cả cho mình. Có thể 
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chia se một cách hợp lý. Nhưng trái tim không phải bao giờ 
cũng thừa nhận những sự dàn xếp bởi lý trí. Trong bốn mối 
quan hệ giữa cha mẹ vợ cha mẹ chồng với con rễ con dâu, chắc 
chắn quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là bấp bênh nhất và khó cân 
bằng nhất. Nhưng những vụ bùng nổ lại hiếm xây ra hơn so với 
giữa mẹ vợ - chàng rể và từ đó sự hỏi cảm lại không tốt và 
những sự điều chỉnh cân thiết bị đẩy lùi. Người ta thường gặp 
một sự đấu tranh âm thàm vừa không thương xót với vẻ bẻ 
ngoài nghiêm chỉnh hoặc người ta chả nhìn thấy gì nhưng lạ: 
quan gát thấy những hậu quả. Cô vợ phẫn nộ với người chồng 
không biết cách thoát khỏi bàn tay của mẹ và các vụ xung đột 
xẩy ra trong gia đình gây ảnh hưởng tai hại cho trẻ con. Hoặc 
giả, người ta thấy phản ứng thường xuyên hơn là cô vợ vẻ nguài 
đầu hàng, sự thù địch ít nhiều có ý thức đối với mẹ chồng được 
ngụy trang bàng những biểu hiện trìu mến; nhưng cô ta sẽ ẩn 
lánh vào nhiễu tâm. Người ta thường phải sửng sốt về sự 
thường xuyên xấy ra những tâm trạng trắm cảm, suy nhược, ở 
những cô vợ trẻ như thế. Sự tê liệt của các cô dâu trong gia 
đình cho phép bà mẹ chông mở rộng vai trò của mình để thay 
thế: “cô vợ bé nhỏ dễ thương nhưng không có khả năng”. Cái 
vòng luấn quấn được khép lại có hại cho lũ trẻ bị mất mẹ trên 
thực tế. Chỉ có thể phá vỡ cái vòng đó bằng việc tách bà mẹ 
chồng, nhưng điều này càng ngày càng khó khăn hơn vì những 
rối loạn mà sự có mặt của bà mẹ chồng gây ra lại được sử dụng 
đề biện minh cho sự thống trị tai hại của bà ta, 
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ANH CHỊ EM: SỰ GANH ĐUA 


Tất ca những mối quan hệ gia đình đã nghiên cứu trèn đây 
có thể được coi như là “từ trên xuống” vì được thiết lập giữa 
cha mẹ và con cái. Như thế tương đổi đơn giản vì người ta có 
thể tách riêng để nghiên cứu một số quan hệ tay đôi cha hay mẹ 
với đứa con. Nhưng quan hệ giữa anh chị em lại phức tạp vì là 
quan hệ ngang và nhiêu mối. 

Những quan hệ nội bộ giữa anh chị em được thiết lập trên 
một phương diện tương đối bình đăng giữa trẻ em với trẻ em; 
sự phức tạp tăng dàn cùng với số con cái trong gia đình. Những 
sự cộng hưởng và những tác động qua lại nhiều vô vàn ở trong 
nội bộ nhóm tự nhiên này và hằu như không thể nào chia thật 
chính xác cách ứng xử của niột đứa trẻ trong những mối quan 
hệ của nó đối với từng người anh, chị và em. 


CHƯƠNG I 
SỰ GANH ĐUA GIỮA ANH CHỊ EM 
Về nguồn gốc; đứa con đối với mẹ nó chỉ là một. Sự ra đời 
cua nó thay thế cuộc đọ sức tay đôi ở số ít. Vai trò anh chị em sẻ 


làm cho những quan hệ đó thành số nhiều nghĩa là làm cho. 


lõo 


chúng gàn giòng với quan hệ cua đứa con khi trộ thành người 
lớn thiết lập với xã hội. Nói tóm lại, những quan hệ giữa anh chị 
em với nhau là sự lặp lại những vai trò mà họ sẽ thể hiện sau 
này trong tấn trò đời. 

Đầu tiền, việc cảm nhận được cái “tôi”, sự tự chủ hóa đối với 
thế giới bèn ngoài được thiết lập vào quãng 3 tuổi sẽ hình thành 
dễ dàng hơn nhờ đối lập với người khác và nhờ có những tiếp 
xúc anh chị em trong mọi lúc. Việc đạt tới “chúng ta” cũng dễ 
dàng r hư vậy. Để đáp ứng đòi hỏi của đời sông xã hội. tính, duy 
kỷ thông thường của tre con sau đó phải dân dân nhưỡng chỗ, 
nếu không phải cho sự vị tha hoàn toàn (nếu cực đoan co thê là 
một dạng không thích ứng) ít nhất cũng phải biết đến những 
lợi ích của chính chủ thể đó. Vô vàn những sự bội bạc vụn vật. 
những sự xúc phạm nhẹ, đứa trẻ đều học để nhận biết nhờ sự 
tiếp xúc với anh chị em. Sự thực tập đó được điều hòa phần lớn 
bằng tác động của cha mẹ nhưng chủ yếu bằng tình bè bạn 
được nây sinh, tình trìu mến và sự đoàn kết cố hứu liền kết anh 
chị em với nhau. Chức nàng chủ yếu giửa anh chị em lt giúp 
cho sự xã hội hóa tốt nhất có thể được đối với đứa trẻ, Sự thích 
ứng xã hội sẽ đạt được thông qua việc ganh đua bầu bạn và sự 
hợp tác. hai thái độ này là từ ngữ quen thuộc của những quan 
hệ giữa anh chị em đã có một sự tiến triển bình thường. 

Chính giai đoạn trung gian đó của sự ganh đua là chìa khóa 
của những quan hệ giữa anh chị em. Lúc đầu là hoàn toàn sau 
đó tiến dẫn đến mất hẳn theo đà tiến triển của nó. 

Cuộc sống là một sự đấu tranh. Kỹ thuật đấu tranh cùng 
phải học như những cái khác nếu không thì chịu thất bại mà 
hậu quả ở đây là sống còn. Trẻ con không thể học đấu tranh lại 
với cha mẹ. Sự không cân sức giữa các địch thủ sẽ nạng nễ và 
trẻ con không có cơ may dành thắng lợi. Cũng không thể đấu 
tranh với xã hội ngay ca với những người ngang hàng mà trẻ có 
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thê thấy ngay tức khắc khi có thê nhớ lại trong ký ức, hình ảnh 
hốt hoảng và thất vọng của cậu con miệt, từ trước đến đó được 
cha mẹ ấp ủ, chưa được chuẩn bị gì, bỗng dưng bị ném vào sân 
trường học. Chỉ có anh chị em mới có thể là những đối thủ chấp 
nhận được cho sự tập luyện đó. 

Sự ganh đua giữa anh chị em như vậy là bình thường và cản 
thiết nhưng nhiều bậc cha mẹ không biết ích lợi của nó “Khi 
hai anh em đánh nhau, thì cuộc đấu tranh giữa chúng là một 
mối liên hệ có thê xem như là liên hệ xã hội” j.Boutonier sự 
ganh dua anh em không phải vị thế thủ tóm lại chỉ là hung tính 
hoặc ít hơn chỉ là bạo lực. Cũng không thể làm lẫn cái đó với sự 
hiểm khích và ở đó nó có quan hệ so sánh tương tự như giửa 
một cuộc đấu quyền anh với một cuộc ấu đả bàng tay không. 
Kiểu thứ nhất gày phân chấn, kiểu ấu đả gây đâu đớn và giết 
nhau. Hơn nửa Burlingham và A.Freud còn chứng minh ganh 
đua cũng cân thiết cho sự phát triển toàn điện của tâm trí và 
thể chất. Họ đưa những trẻ em rất nhỏ ở trại mỗ côi vào với 
nhau thành những nhóm gia đình bốn, năm người đưới sự chăm 
sóc của một cô bảo mẫu. Họ thấy ở những trẻ này xuất hiện 
những cãi cọ và ghen tị mà trước khi chia nhóm họ không thấy 
có. So với trước, sự bình yên không được như vậy nhưng trẻ em 
có sức khoe tốt hơn, chúng biết giao du và lanh lợi hơn những 
trẻ khác ở trại. 

Sự ganh đua thông thường và cần thiết đó có một lợi ích 
chắc chắn biểu lộ trong môi trường gia đình: lành mạnh uà 
biững uàng. Căng thăng về cảm xúc ở bọn trẻ sẽ bớt sâu sắc nếu 
như nó được chia cho nhiều thành viên. Nhất là sự ganh đua 
này có một trung tâm điều hòa ở người mẹ người cha có mặt ở 
đó để qui định những giới hạn có thể được, với điều kiện là sự 
điều chỉnh đó không biến thành đàn áp một cách hệ thống mọi 
biểu hiện ganh đua với cái cớ là hòa thuận và được giáo dục tốt; 
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điều đó nói chung chỉ dẫn đến thói che dấu hay chuyển dịch cái 
hung tính bị kìm hãm đôi khi mang sắc thái nhiều tâm. Những 
con mèo cần được mài móng vuốt. 

Hãy để cho bọn trẻ tự giải quyết những vấn để giữa chúng 
với nhau là cách tốt nhất để dạy cho chúng là chính nghĩa đôi 
khi bị thua và lý lẽ của kẻ mạnh - bàng cơ bắp hay bằng sự tinh 
ranh - có khí lại tốt hơn, de lòng ngờ vực về công bằng ngự trị 
trong trái tim tre con chưa thỏa mãn. Heuyer đã nhấn mạnh 
sai lâm mà các bậc cha mẹ thường mắc phai khi nghĩ rằng 
những sự trừng phạt, khen thưởng nhầm dạy cho trẻ ý niệm về 
công bằng, thực ra là ngược lại. từ lúc thơ ấu trẻ em đã có một 
cảm nhận vẻ công lý đáng ngờ vực. 

Việc không can thiệp vào những cuộc cãi lộn buôn cười và 
liên miên về những chuyện nhỏ nhặt và về những bất công nho 
nhỏ không thể nêu thành nguyên tác. Cha mẹ cân phải cắt 
ngang, đôi khi hơi võ đoán. Trẻ em mong muốn như thế và dễ 
dàng nhờ cậy đến sự xét xử của bẻ trên: lập pháp. xét xứ, hành 
pháp, tất ca mọi quyên lực đều ở trong tay cha mẹ. 

A,Berge nhà giáo dục gia đình đã nêu: “#fê¿ hết những sự 
ghen tức giim nh chị em xoa quanh oôhq mẹ tù mỗi đứa trẻ 
mong muôn chiếm đt ngâm tình thương của mẹ cha Những 
sự xích mìích gia trẻ cô ý lôi kéo cha hy mẹ Uuờo cam thiệp 
thường nhịc đó là một sự thử thách nhằm làm lô rõ Ý đổ cha mẹ 
+ Gk gì han, Nêu cha mẹ bênh đứa A thị B thấy đó là bàng 
clưửng nuình bị ruộng bo: thể là B nuuốn phục thì A là đứa mà 
Hỗ nạh? là được cha nue cứng hơn, Nhưng về phía ninh A lại 
tìm cách cụng cố thống lợi tỉ thật là thú uị được nhưng người 
thân yêu cho là minh có lý. Vậy thì phối hiểm cớ nhà gây sự, trêu 
chọc đề dấn đến đánh đâm, Một trong hai đứa sẽ dùng nóm 
đấm cài đứa kía dùng cách lạ lối vì khí la hét chắc chắn cha 
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mẹ sẽ chạy đến. oùà cho mình tà nạn nhân. Cha mẹ đôi khí ngúức 
nhiên là chính đứa bé khích đức lớn khi đứa lớn không chăm 
sóc thưa bé, Không đông ngục nhiên. Mục tiêu không phải là đạt 
thăng lợi trên thực đía mà một cách khôn khéo hơn: hương quan 
giữa chúng tới nhau. Vì uậy những ý đồ trung thực dễ xét xử 
một cách công bằng là không có hiệu lực chút nào trong hấu hết 
các trường hơn". 

Vì vậy cha mẹ vừa phai tránh để bất công bao trùm bằng 
cách lệ rõ những sự ưu ái thảm kín, vừa không được dùng một 
kiểu câu nệ pháp lý tấn mẩn mà nguy hiểm theo kiểu chí ly 
đếm đến những hạt nho khi chùm nho chia có vẻ không được 
đều. Nguyên tác ở những trường nội trú mà đứa trẻ nào cắt 
chiếc bánh ga tò sẽ nhận miếng bánh sau cùng là cách tốt nhất 
đề làm cho ai nấy đều có trách nhiệm. Ngài ra bọn trẻ con 
chưng tỏ là chúng cảm thấy một cách lờ mờ cái điều cần thiết 
pi¿U gái quyết các quan hệ giữa chúng bình đăng với nhau là 
sớm kèn an cái tội “mách lèo” bằng cách tố cáo anh em để anh 
em tạm thời không công nhận đứa mách leo. 

Sự ganh đua giữa anh chị em thế hiện bẻ ngoài ở bất cứ cái 
tì. có nguồn gốc tranh giành tình yêu cua mẹ, tuy không bao giờ 
vơi can vì “ai cũng có phân và tất ca đều được hưởng toàn bộ” 
như thí sĩ vận ca ngợi. Sự chiếm hữu mẹ, cả sửa lẫn tình yêu 
thương đều sống còn đối với trẻ thơ bế bổng. Khi lớn lên. đứa 
trẻ phải giảm dân một cách luyến tiếc và khó khăn những đòi 
hỏi bớt cấp thiết đối với sự sở hứu đó. Một đứa em ra đời, bị 
chiếm mất chỗ mà nó phải rời bỏ một cách tiếc m, làm cho nó 
cam thây như bị hằng hụt. Đứa mới đến trở thành một đối thủ. 

P.Cahn khi nghiên cứu những quan hệ anh chị em giữa 
những đứa trẻ đặt ra nguài môi trường gia đình đã đem lại một 
bằng chứng gián tiếp về sự khăng định đó, đựa trên giả thuyết 
là sự vắng mặt của người mẹ mất đi đồng thời cả tâm trạng bị 
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hâng hụt lẫn sự ganh đua nhau. Những công trình nghiên cứu 
tuy hạn hẹp (chỉ có 12 nhóm trong một trại mô côi) nhưng giúp 
hình thành giả thiết đó. Lúc đó không những không còn ganh 
đua trong lĩnh vực anh em mà lại nẩy sinh quan hệ cha mẹ - 
con cái; tình bè bạn của đứa em thứ đối với anh lớn tuổi hơn có 
giá trị như tình yêu của đứa trẻ đối với người cha hay người mẹ, 
người con cả lúc đó được đỏng nhất hóa với cha hay mẹ thể hiện 
một sự ân cần có tính cách bảo vệ đối với đứa em thứ. Quan hệ 
cha mẹ - con cái lộ ra là hàng đâu và khi cần thiết sẽ chiếm chỗ 
quan hệ anh em. 

Tuy nhiên quan hệ anh em không hoàn toàn mất di. 
Lebovici cho ta thấy là trẻ em ở trại trẻ coi bạn bè như anh chị 
em và sống với bạn một phần quan hệ anh em chính đáng. 
Những quan hệ đầu tiền, quan trọng hơn cả là sự ganh đua để 
chiếm đoạt tình yêu của mẹ ở đây không có. Những quan hệ 
anh em, trong trường hợp đâu được xã hội hóa thì ở trường hợp 
thứ hai không có vì nó không giải quyết được vấn đề cắm chốt 
vào người mẹ. Đứa em không phải là đứa đi cướp đoạt vậy làm 
sao trở thành đối thủ? Người ta có thể tiên đoán tính chất. sau 
này trong quan hệ anh em của một đứa trẻ dựa theo những 
quan hệ cua nó với bà mẹ: tùy theo quan hệ đó có là quá săn 
sóc, bình thường hay vô tâm mà sự ganh đua sẽ mãnh liệt, bình 
thường hoặc không tồn tại. 

Người ta cũng báo hiệu một nguồn gỗc ganh đua anh em 
mang tính bệnh lý. Một số tính chất trong nhân cách được 
người ta coi là đi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông 
qua quan hệ gia đình. Hilgard gọi đó là di truyền xã hội. Việc 
lưu truyền không phải bằng phôi mà bằng ảnh hưởng căn 
nguyên tâm lý của cha mẹ đối với con cái. Những vấn đề ganh 
đua anh em không được người lớn thanh toán lại chuyến sang 
thế hệ sau: niệt bà mẹ tìm mọi cách để tấn bi kịch cũ được diễn 
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lại đối với chính các con mình một cách vô thức. Sự đồng nhất 
hóa nhân vật mình và người anh hay chị eni mình có thể xảy ra 
theo nhiều cách. Thí dụ 3 đứa con trai của bà mẹ được hướng 
vào việc tái diễn sự ganh đua đã có giữa mẹ chúng và người chị 
khi còn nhỏ. Việc ý thức được cơ chẽ này ở người cha hay mẹ có 
trách nhiệm ràt cân thiết đe chân chỉnh lại tình hình. Cần phải 
giai thích các quan hệ anh em một cách năng động, không chỉ 
phụ thuộc chuyên vào sự khác biệt ve tuôi và giới tính mà thôi. 

__ Sự ra đời cua đứa em cho phép theo dõi sự xuất hiện, sự tiến 
triền và những tính chất của sự ganh đua anh em qua nhứng 
phan ứng của đứa con đâu. Trong những thời kỳ được coi là 
khủng hoàng nghĩa là khoang 3 và 7 tuổi những phản ứng này 
quyết liệt hơn và có thê này sinh “mặc cản giết em tmặc cam 
- Cai!” theo như Baudouin gọi. Việc người mẹ rời nhà đến bệnh 
viện để sính con, việc đứa trẻ phải tạm thời gửi đến nhà bà con 
làm cho nó thấy tâm trạng bị hãng hụt được củng cố thêm và 
người ta thây nảy sinh ở nó lòng ghen tức đối với đứa em đến 
chiêm chỗ. Môi ghen tức đó có thường xây ra không? Theo 
chúng tôi, cái đó hàu như thường xuyên và là bình thường nếu 
nó ở mức độ vừa phai Có nhiều cha mẹ tưởng rằng con cái 
khong ghen ty khi đứa em ra đời. Đồi khi vì mẹ nó thực sự 
không có mật trong đời sống tỉnh căm của nó hoặc vì nó gắn bó 
với một bà vú hay miột người thân nào hơn mẹ nó mà nó không 
có cảm tương là mình bị hàng hụt. Nhưng nhiều khi là sự ghen 
ty ở đạng ân tàng Bên cạnh cái ghen tức lộ liều và thể hiện 
ngây thơ bằng những nhận xét đánh giá có ác cảm đối với em 
bé mới sinh, nhiều khi đưa trẻ phản ứng một cách tượng trưng 
bàng những sự thoái lui về mặt cảm xúc như đã thường nèu. 
mút tay, đái dâm tải diễn, khóc nhè, biếng ăn v.v... Nó ngụy 
trang bằng những tỉnh cam thực vị thông thường là người lớn 
hay mắng trẻ rằng “ghen với em là xấu”. Cái ghen ty của trẻ 


166 


con không phải là điều xấu. đó là nỗi đau khể, thật là đở khi xô 
đẩy một người đang khổ đau. Điều đó lại càng đáng tiếc vì sự 
ghen ty không phải là tỉnh cảm duy nhất mà đứa con đầu dành 
cho đứa em mới ra đời Thường trước đó nó vui mừng được có 
em. chắc là nó sê yêu em nếu như đứa bé đó không phải là đối 
thủ của nó. Những lời phê phán không đúng lúc lại trút lên đứa 
bé đã bị ngỡ ngàng vì tình cảm hai chiều mà nó không sao thích 
ứng được. Sự giàng xé bởi những tình cảm mâu thuận với nhau 
giữa yêu thương. thù ghét và tội lỗi có thê làm nãy sinh một nỗi 
lo hãi không thê 1ìm thấy nguồn gốc ở đâu khác. Nều cha mẹ 
không muốn nhằm lân đau khổ với lỗi làm vì làm cho đứa lớn 
châp nhận đứa mới sinh một cách tế nhị thì sự ra đời của đứa 
em sẽ nhân gấp đôi sự ganh đua anh em-rất có ích chứ không 
phải là sự thù địch lâu dài và nguy hiểm - Một tập tục của Á-Rập 
là người ta đặt vào lòng bàn tay dứa sơ sinh một qua trứng luộc 
rất tượng trưng và người ta cho nó cảm đưa cho đứa lớn đề làm 
quà cho sự lên chức vui vẻ này. Có thể tặn;: lứa anh một gói 
kẹo trong lúc này có thể tránh được nhiêu phan ứng bề ngoài 
thật khó hiểu. 

Đôi khi đứa con đâu giải tỏa tình cảm hai chiều của nó bằng 
cách phóng chiểu vào một đứa trẻ khác gân gũi với nó, có thể là 
sự thù địch nhưng nhiều khi là tình thương mến của nó đối với 
đứa em mới sinh. Như vậy có thể giải thích một vài sự găn bó 
bất ngờ, tha thiết đột nhiên và không thể giải thích nổi của đứa 
con đầu. 

Nỗi đau khô đó cũng có thể nãy sinh ở đứa trẻ nhỏ tuổi hơn - 
là đứa đã lớn tuôi và nó chứng mính them là sự hãng hụt rất 
sớm nhằm vào bà mẹ. 

Sự ghen ty không phải bao giờ cùng xuất hiện ngay khi đứa 
em ra đời. Đứa con đầu, trong niềm vui chung của ca nhà, chưa 
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hình dung hoàn toàn sự cân thiết không thể tránh được của 
việc san sẻ. Việc người lớn nựng nịu âu yếm đứa bé làm cho đứa 
lớn ý thức được, nhất là khi nó là đứa con đầu, giờ đây trung 
tâm của sự chú ý của gia đình đã di chuyển sang em bé và nó 
không còn qui tụ được tất ca sự chăm chút của mẹ. Những đòi 
hoi thông thường của cha mẹ (con là lớn, con phải làm gương 
cho em) chỉ càng làm cho nó co lại ở một thái độ thù địch với 
đứa em và thái độ này lan ra tất cả những người xung quanh. 
Để phục hỏi tỉnh thương mến của những người thân mà nó 
tưởng chừng đã mất vì nó ¡t thấy có những biểu hiện bên ngoài 
nó sẵn sàng làm đủ điều kế cả những cách ứng xử khó chịu 
nhất. Một cậu bé con trai trái tính trái nết từ ngày có em, khi 
bị hà mẹ bực mình dọa cho ăn tát đã nói “con thích rnẹ cho con 
ăn tát còn hơn là mẹ chàng chú ý đến con”. Hãy coi những biểu 
hiện ghen tuông của đứa con đâu chẳng có gì quan trọng, biểu 
lộ cho nó thấy mẹ trìu mến nó hơn, ngay cả khi nó giỏ chứng 
làm cho đứa dầu chấp nhận là có những trách nhiệm nho nhỏ 
đối với đứa em bé mới ra đời là một lợi ích và vinh dự, đó là 
những cơ sở chủ yếu giúp cho sự ghen tuông giữa anh chị em 
được bình thường và cần thiết, tiến triển trong những giới hạn 
đúng mức. 


CHƯƠNG 2 
THỨ TỰ TRONG GIA ĐÌNH 
Vai trò quan rọng của sự hình thành các quan hệ anh em 
khẳng định hiển nhiên là một cặp vợ chỗng chỉ có một đứa con 
chưa thể hợp thành một gia đình với đúng nghĩa của nó. 
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Nhưng không phải số lượng trẻ con là đã đủ mà những quan 
hệ nội bộ giữa anh chị em phụ thuộc chủ yếu vào giới tính, tuổi 
và thứ tự mà bọn trê đó ở trong gia đình. Mauco và Rambaud 
đã làm một cuộc khảo cứu rất tốt về những vấn đề và những 
khó khăn mà đứa trẻ gặp phải tùy theo thứ tự của nó trong gia 
đình. Công trình gồm 200 hồ sơ trẻ em ở vùng Pari đã được 
đưa đến tham vấn sư phạm - y học do gặp những khó khăn về 
cảm xúc và tính nết. Những kết quả tổng thể được nêu ở bảng 
sau đây: 


Thống kê của địa hạt 
Seine về trẻ dưới 21 tuổi 


Chúng ta thấy con một và con cả là nguyên nhân của những 

khó khăn nhiều hơn so với con thứ và con út. Theo các tác giả 

này, đứa con một và con cả (có một thời gian là con một) được 

_ cha mẹ quá quan tâm và làm cho chúng chịu đựng khó khăn. 

Việc mở rộng gia đình làm cho trẻ dễ phát triển về cảm xúc và 
tính nết. 

1 - Vai trò con cỏ không phải là dễ đàng. Ngay từ lúc còn 
nhỏ, cha mẹ đã hay giao cho con những trách nhiệm về mặt 
tâm lý không phù hợp với tuổi của nó. Chắc chắn đó là một 
trường đào tạo tốt nếu những yêu cầu đề ra không quá cao. 
Những việc gương mẫu và những sự hy sinh đời hỏi ở những 
đứa con cả đôi khi làm cho nó cảm nhận cũng như bị tước đoạt 
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tình cảm và chịu bất công vì đâu có phải tự nó muốn làm con 
cả. Nó cảm thấy tình trạng này không có lợi gi hiển nhiên cả 
trong khi hàng ngày chỉ thấy những bất lợi. Nhiều khi chính 
cha mẹ đã bất công đối với nó một cách vô thức: vì nó là con cả 
người ta đòi hỏi nó phải biết lẽ phải, hy sinh những thỏa mân 
chính đáng đối với lứa tuổi của nó để cho các em khỏi ghen ty, 
nhưng người lón lại bắt nó phải vâng lời ngay lập tức không 
được có ý kiến, vì nó chỉ là một đứa trẻ. Khi người ta biết rằng 
những đứa con cả vượt lên hẳn các đứa trẻ khác về mặt trí tuệ, 
người ta sẽ hiểu rö hơn sự tai hại của cách cư xử đó. Thực vậy 
Mauco và Rambaud đã chứng minh là 61% những đứa con cả 
đã vượt mức khôn trung bình. Nếu người ta đo chỉ số khôn, 
người ta có thể nhận thấy nói chung là một phần ba số con cả 
có mức dưới hoặc trung bình (110 và thấp hơn), 1/3 (32%) có 
mức cao (110 đến 120) và 1/3 (298%) có một mức rất cao (quá 
120). Điều đó có thể là do người lớn thườn ø quan tâm rất nhiều 
đến đứa con cả trong những nằm đâu tiên so với các đứa sau và 
việc đó cũng khẳng định thêm tâm quan trọng của những sự 
chăm sóc tình cảm của trẻ thơ. 

Nếu cha mẹ đời hỏi đứa con cả phải hy sinh và có nhiều 
trách nhiệm hơn thì khi kêu oi lý trí của nó nhiều hơn, họ 
cũng cần phải quan tâm đến việc giải thích rô ràng và cụ thể 
hơn là chỉ cấm đoán đại khái hay giải thích đơn giản như 
thường gặp đối với các đứa con sau, 

VỀ mặt cảm xúc, các tác giả trên ghi nhận là 1/4 các trường 
hợp (24) con cả được mẹ ưu ái; một nửa (49%) thì con trai cả 
đáp ứng lại bàng một sự cắm chốt rất rõ vào mẹ, trong khi một 
tỷ lệ tương tự (46%) con gái cả phản ứng lại bằng cách ghen ty 
đối với mẹ. Sự ghen ty với các em ở con cả cao hơn (65%) so với 
những đứa con thứ (50%) và theo các tác giả này khi đứa đầu ở 
khoảng 5 tuổi, sự ra đời của đứa thứ haï gây những rối loạn vẻ 
cảm xúc mạnh nhất ở đứa đầu. 
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Có một xu hướng tự nhiên được củng có bằng cách ứng xử 
của cha mẹ đối với con cả, nó tô rõ uy quyền đối với những đứa 
em. Ở trẻ em không có ranh giới rõ ràng giữa uy quyền và sự 
độc đoán. Nhiều đứa em bị tự ty do sự đệ tài của đứa con cả 
gây ra hoặc ít ra đã duy trì bởi nó. 


2 - Con thứ nhìn thấy con cả thành đạt ở một số lnh vực, 
còn nó không thể đạt được chỉ vì nó chưa tới tuổi của đứa con 
ca. Với ý nghĩ của trẻ con chưa biết phân biệt nó tự kết luận nó 
là đứa vô tích sự. Ngoài ra, nhiều khi trẻ ern có những năng 
khiếu rất khác nhau, có đứa em thật sự thất bại ở mặt đứa con 
cả đã thành công, nhưng nó lại nổi bật ở màt đứa con cả đã thất 
bại. Do đó chính cha mẹ cẩn giúp cho mỗi đứa con phát triển 
bằng con đường riêng của nó mà đừng áp đặt cho tất cả oon trai 
cũng như con gái một cách ứng xử tương tự nhau ở lĩnh vực lao 
động, giải trí và sở thích. Nhự thế sẽ tránh được tình cảm tự ty 
(không phải là mặc cảm), một lý do cáo lỗi cho tâm lý thất. bại 
nhiễu khi viện cớ đúng hơn là có cơ sở thực tế. 

Những phản ứng của đứa con thứ đối với tình cảm tự ty rất 
nhiễu. Phản ứng bắt chước (H Joly) về lý do uy tín của con cả 
thường chỉ là một sự sao chép lệ thuộc và vô bổ, không có giá 
trị sáng tạo. Phản ứng chống đối (Hueyer và Bublineau) có thể 
xen kẽ với cái trên và biểu hiện bằng một tỉnh thản chống đối 
có hệ thống: mơ mộng nhõng nhẽo và mức độ cực đoan có thể 
là phan ứng chống đối vừa biểu lộ đối với cả cha mẹ lẫn với con 
cả: sự thù ghét của con thứ đáp lại sự ghen ty của con cả. 

Con thứ còn 2 cách phản ứng nữa: thoái thác và bù trừ. Đứa 
con thứ có phản ứng thoái thác, phó mặc chán nắn, luôn luôn 
chơi cái bài thua; có khả năng bị nhiễu tâm kiểu thất bại sau 
này; nó không chịu học hành, càng phạt nó càng tỏ ra thờ ở, và 
cách ứng xử của nó tỏ ra thoái lui ngày càng rõ nét; nó đái dẳm 
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trở lại, thích được chiêu chuộng nhưng nói chung kết quả lại 
càng bị thúc bách, nó ăn nói thô tục, thích luộm thuộm, ăn 
nhôm nhoàm, không ưa rửa ráy: Càng bị mắng, bị phạt nó càng 
gia tầng cách ứng xử thoái lui nhầm biện mính một cách vò 
thức cho sự đối địch với anh em sau đó với cha mẹ mà nó không 
hiểu nỗi. 

Phản ứng bù trừ ít xây ra hơn so với cái trên nhưng lại tốt 
lành hơn. Đứa em tìm con đường có thể làm cho nó nổi bật 
lèn. Nó sẽ thành công nếu được cha mẹ khuyến khích vì đứa 
con cả thường có xu hướng cản trở việc giải phóng này đã tấn 
công vào uy quyển của nó. Baudoin đã nghiên cứu kỹ lịch sử 
gia đình nhà văn hào Victor Hugp: cậu con cả Abel thuở nhỏ 
đã hành hạ hai đứa em trai trong đó có V.Hugo là đứa bé yếu 
ót và bị bỏ rơi. Hung tính, nỗi oán hờn, ý muốn vượt các anh 
sau đó được thăng hoa trong sự thành công rực rỡ về văn học 
lúc trưởng thành, 

Tuy tỉnh cảm tự ty đe dọa đứa con thứ song có thể thay đổi. 
Mauco và Rambaud nhận thấy trường hợp này chỉ có 20%. số 
trẻ được khảo sát. Điều đó phụ thuộc vào thái độ của đứa con 
cả, của cha mẹ và có lẽ còn tùy thuộc cá giới tính. Sự cạnh 
tranh chỉ xảy ra giữa 2 đứa con trai hay 2 đứa con gái. Sự khác 
biệt giới tính đối với trẻ em là một biện minh tốt cho những sự 
không đông đều trong ứng xử hay trong thành công hơn là sự 
khác biệt về tuổi. 

3 - Những điều vừa nêu về đứa con thứ có thể là đứa con 
giữa, có thể là con út. Những đứa con ở giữa vừa là đứa trên 
vừa là đứa dưới nện tránh được một phân những nguy cơ về 
cảm xúc của đứa con đâu cũng như của đứa con út có lễ vì 
chúng trung hòa lẫn nhau. Nguy cơ thực sự đối với chúng chính 
là ở chỗ để cho sự trung hòa đó lan ra lĩnh vực nhân cách riêng 
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của chúng khí có một số cha mẹ muốn các con không có sự 
phân biệt nào cả (ăn mặc giống nhau, giải trí như nhaư v.v...) 

Vai trò của đứa con giữa đôi khi tế nhị trong những gia đình 
có số con lẻ: ở gia đình 5 con là kiểu điển hình cho việc hình 
thành những cặp; cặp con đâu, cặp con bé còn đứa thứ ba hơi cô 
đơn hoặc bị bỏ rơi. Ở đây, sự khác giới có thể điều hòa cho sự 
khẳng định tuyệt đối nói trên. Nếu hai đứa lớn khác giới thì cặp 
trẻ dễ hình thành giữa đứa thứ hai và đứa thứ ba chẳng hạn, 
nếu chúng cùng giới tính. Nói tóm lại là tình hình trung gian 
như vậy được cân bằng tốt hơn. 

Theo Mauoco và Rambaud thì các trẻ em thuộc loại nói trên 
Ít phải đưa đến tham vấn tâm lý - sư phạm, gia đình mở rộng 
thì sự chú ý của cha mẹ giảm đi, người mẹ thường bớt chiếm 
hữu, những đứa trẻ cũng bớt cắm chốt vào mẹ và lào ý nhận sự 
san sẻ tốt hơn. 

4 - Đứa cơt út theo cổ điễn là “đứa bé bỏng nhất nhà” “đứa 
được cưng nhất nhà” ít ra là theo cách nhìn của các anh chị chỉ 
thấy những biểu hiện trìu mến và khoan dung mà đứa bé nhất 
được hưởng. Thực ra các anh chị cũng yêu quí đứa em út và 
đứa bé càng được cưng nếu nó yếu đuối và khoảng cách tuổi 
càng lớn nhưng có khi lại tách khỏi cộng đồng của bọn tre. Đứa 
út thường bám vào mẹ. Những đứa lớn dẫn dẫn được giải phóng 
cam xúc lại khiến cho người mẹ chiều chuộng đứa bé nhất và 
kéo dài thời kỳ bé bong của nó vì nó là đứa con cuối cùng. Cách 
ứng xử đó làm cho những lời buộc tội của bọn trẻ là mẹ ưu ái 
đứa út có một vẻ bề ngoài chính đáng. 

Mauco và Rambaud đã cải chính ý kiến thông thường đó. 
Những đứa con út được đưa đến tham vấn không phải là những 
đứa được chiều chuộng mà lại là bị bố bỏ rơi vì ông ta thấy có 
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nó là thèm gánh nặng và ngay bà mẹ cũng ngán buộc phải 
chăm sóc một đứa con thơ trong khi những đứa khác đã tự 
xoay xở lấy được rồi. Những trẻ út đến chữa phân lớn thuộc các 
gia đình khó khan (góa bụa, ly dị, kết hôn lại v.v...) nhiều hơn là 
thuộc các trường hợp đã nghiên cứu về thứ tự trong gia đình 
(con một, con cả, con út, con giữa). Sự thiếu hụt tình cảm mà 
có lẽ chúng là nạn nhân đã giải thích cho hai kiếu tính cách 
được các tác giả nêu lên: xu hướng tìm cách gây sự chú ý của 
mọi người bằng bất cứ giá nào, và chậm phát triển vẻ cảm xúc 
(1/3 trường hợp). | 

Một giá thuyết tài tình của A.Berge có lẽ cho phép dung hòa 
những nhận xét trên, bề ngoài có vẻ trái ngược nhau, làm cho 
đứa út có thể là đứa bé được nuông chiều hoặc bị bỏ rơi: cha mẹ 
chán chường về những kinh nghiệm trước đây không thể có 
ngay sự thích thú tự nhiền và đôi khí say mê như đã làm để 
giúp cho sự chiều chuộng chắng qua là sự bù đắp một cách vô 
thức cho sự vô tâm tương đối nói trên. 

Sự chênh lệch tuổi giữa những đứa đầu và đứa út có vai trò 
chủ yếu. Với những trẻ em dưới 7 tuổi thì cách nhau một tuổi là 
đáng kể và không thể bù lại bằng sự phát triển sớm về thể chất 
và trí tuệ của đửa bé hơn. Nếu khoảng cách tuổi càng lớn thì 
đứa con cả hoặc những đứa lớn càng có vai trò bảo vệ đối với 
em út, rõ thấy từ 3 tuổi trở lên. Không nên ngăn cân cách ứng 
xử đó với điều kiện là những đứa lớn không có xu hướng độc 
đoán làm cho đứa bé phải thoái lui. Nếu khoảng cách càng lớn 
và tới trên mười tuổi chẳng hạn thì đứa út có bao nhiêu anh chị 
sẽ có thêm chừng ấy cha mẹ. Ngược lại những quan hệ anh em 
bị triệt tiêu và sự thiếu hụt đó có hại đối với nó như nó là đứa 
con một, trên thực tế. 
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CHƯƠNG 31 
GIỚI TÍNH CỦA TRÊ EM 


Sự hợp lại giữa con trai và con gái trong anh em một nhà 
là một điều tốt lành nhờ tác dựng điều hòa đối với những ganh 
đua cần thiết phải có, chúng tôi đã nói là những sự ganh đua 
giúp cho việc luyện tập ít tến kém và không có gì nguy hiểm 
cho đời sống xã hội. Ngoài ra những quan hệ giữa con trai và 
con gái về một mức độ nào đó, hình dung trước cho những 
quan hệ xã hội tương lai giữa đàn ông và đàn bà. Đời sống hàng 
ngày có các chị em làm cho các con trai vừa có thái độ dễ dàng 
thoải mái với phụ nữ vừa có sự kính trọng đối với họ. Người 
ta hình dung cách ứng xử của những cậu con trai không có 
chị em, vừa quá đụt dè vừa quá thô bạo khi có những tiếp xúc 
đầu tiên với các cô gái, chúng có sự vụng về của những người 
mới thực tập. Còn đối với các cô gái, sự tiếp xúc hàng ngày đôi . 
khi thô lỗ của anh em trai tuy giúp cho họ thực tập những 
mưu mẹo của giới, đồng thời lại tránh cho họ hướng ảo lá, mơ 
mộng lãng mạn, tách rời thực tế; ở đây cũng vậy, sự sôi động 
gầy ra trong gia đình toàn chị em gái do có một cậu con trai 
trạc tuổi cô gái trong nhà đến với gia đình càng làm cho thấy 
rõ lợi ích của những quan hệ anh em sớm có giữa anh em trai 
với chị em gái. 

Người ta biết rõ rằng các cậu con trai coi thường con gái, 
những người kém vẽ, nhưng lại tìm cách chiều lòng các cô, tỏ 
ra có phong độ; các cô gái, coi bọn con trai là những người thô 
lỗ, nhơ hấn nhưng lại khâm phục và ghen ty ngầm sức mạnh 
của họ. Những ý kiến hai chiều rất rõ không thể ngăn được 
giữa anh em trai với chị em gái và khí đi đến thái quá nhiều khi 
gây bất lợi. Một chị cả có thể vừa cảm thấy mình là bẻ trên với 
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tư cách con cả nhưng lại thấy kém cỏi vì là con gái. Một người 
cơn trai có thể phát triên tính tự ty thật sự do những nhận xét 
chanh chua và không thương xót ở một bà chị nanh nọc. 

Có những gia đình mà cậu con trai duy nhất sinh trước 
nhiều em gái, cậu đó dễ tự mãn, đôi khi không ai chịu được do 
luôn luồn được nịnh hót. Trái lại, cậu con trai sinh sau một loạt 
chị gái có nguy cơ không có nam tính, mèm yếu, không có cá 
tính vì không có sự ganh đua khoẻ khoắn và sinh động với một 
hay nhiều anh em trai. 

Trường hợp vắng mẹ trong gia đình, người chị cả hiển nhiên 
có thế thay thế mẹ, nhưng như thế bất lợi cho sự tiến triển cảm 
xúc của bản thân. Về mặt tâm lý, chị cả có thể đóng vai trò 
người vắng mặt đối với các em trai em gái nếu như khoảng cách 
tuổi khá lớn. Và ngay cả một gia đình có cấu tạo bình thường, 
một người em có thể chuyển tình cảm ban đầu đối với cha hay 
mẹ sang anh hay chị. 


CHƯƠNG 4 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


A - Trẻ sinh đôi 


Việc nghiên cứu cách ứng xử của những trẻ sinh đôi có lợi 
ích lớn về lý thuyết. Nó có thể giúp cho sự hiểu biết những quan 
hệ anh em ở trạng thái thuần túy nghĩa là không kẽ đến tuổi và 
thứ tự trong gia đình. 

Người ta biết rằng việc nghiên cứu những trẻ sinh đôi cho 
những bàng chứng có hiệu quả về vai trò của di truyền và hoàn 
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cảnh tùy theo chúng là sinh đôi từ một trứng hay hai trứng. 

“Trên số đông, nếu một tính cách nào đó thấy có sự phù hợp ở 
những trẻ sinh đôi cùng trứng và nhiễu khi không hòa hợp ở 
những trẻ sinh đôi hai trứng thì tính cách đó là do đi truyền. 
Ngược lại, những sự khác nhau nhận thấy ở những trẻ sinh đôi 
cùng trứng được coi là ảnh hưởng của hoàn cảnh "{Kammerer). 
Như trên chúng tôi đã nói điều cực kỳ khó khăn là tìm được 
những trẻ sinh đôi cùng một trứng nuôi tách nhau ngay sau khi 
sinh. 

Những trẻ sinh đôi cùng trứng nói tóm lại chỉ là một cá 
nhân tách làm hai người có cùng một gia sản di truyền. Ngoài 
ra cha mẹ nhiều khi có xu hướng củng cố thêm sự giống nhau 
về thể chất thí dụ như cho mặc quần áo giống nhau v.v.. 
Những quan hệ giữa chứng về lý thuyết có thể coi như là quan 
hệ anh em điền hình. 

Tuy nhiên Zazzo dựa trên một số lớn những quan sát đã 
nhận thấy điều đáng ngạc nhiên trên thực tế là giữa trẻ em 
sinh đôi, bền cạnh những sự giống nhau về thể chất, đối lập lại 
có những sự khác nhau về tâm lý rất rõ nét mặc dâu dị truyền 
và hoàn cảnh giống hệt nhau. Theo ông, trước hết đó là do hai 
cá nhân dù giống nhau không thể ở cùng một thời điểm, cùng 
một nơi, mà mỗi người tiến triển theo thời điểm trong không 
gian của từng người. Việc nghiên cứu “môi trường vi mô” làm 
cho Zazzo quan niệm những trẻ sinh đôi trước hết là một cặp 
hình thành từ hai người bổ sung nhau, có cấu trúc bên trong 
được xây dựng trên những quan hệ ảnh hưởng tiền nhân và 
phục tùng như tât cả các cặp. Những quan hệ bổ sung đặt kế, 
trẻ sinh đôi, ngay từ tuổi thơ, vào những vị trí khác nhau đối 
với thế giới bên ngoài. 


Cặp sinh đôi lây hình mẫu có trước của cha mẹ. Một đứa trẻ. 
tự đông nhất với một trong hai cha mẹ. Ở đây sẽ là cặp sinh đôi 
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đồng nhất hóa với cặp cha mẹ mà sự thăng bằng của họ sẽ ảnh 
hưởng đến thăng bằng của cặp sinh đôi. Nếu là sinh đôi cùng 
trứng thì đương nhiên là cùng giới tính và một trong hai trẻ sẽ 
đồng nhất hóa với cha hay mẹ khác giới với nó, đó không phải là 
điều mong muốn. 

Những t sinh đôi tạo ra một tế bào khép kín, một thế giới 
riêng không cản đến kẻ khác, thí đụ nhiều khi chúng có ngôn 
ngữ riêng chỉ hiểu ngằm giửa chúng với nhau. Sự cách ly tay 
đôi đó thường dẫn đến hậu quả là chậm trễ về trưởng thành xã 
hội gắn liền với sự chậm trễ về cảm xúc và tâm lý trong khi trí 
lực vẫn bình thường. Những trẻ sinh đôi chậm nói hơn những 
trẻ khác, ít nhất là trong một nửa các trường hợp. Sau này 
những thích nghi xã hội sẽ không được tốt so với trẻ khác, khi 
có việc tách rời cập đôi này thí dụ khi lây vợ lấy chồng. 

Tt việc nghiên cứu rất kiên trì và rất tỉ mỉ chỉ một cặp sinh 
đời không cùng trứng, một trai và một gái P. Cahn (22) đã kết 
luận là chúng ý thức được nhân cách của chúng vào quãng 3 
tuổi, không sớm, không muộn so với các trẻ khác ý thức về 
“chúng ta” đi liễn sau khi ý thức được “cái tôi” và cũng cố 
thêm cho nó. Trái vơi quan niệm của Zazzo, theo P. Cahn sự đối 
tính của trẻ sinh đôi làm cho chúng được phong phú hơn. VỀ sự 
thu nhận tính xã hội, dễ giao thiệp, ảnh hưởng tích cực của việc 
sinh đôi càng rõ nét. Sự khác nhau về giới tính của trẻ sinh đôi 
cho phép nhận rõ chiêu hướng hung tính nổi bật ở đứa con trai, 
cũng như ở đứa gái nổi bật chiêu hướng quyến luyến hằu như 
chỉ đành cho anh (hay em! trai sinh đôi với mình. Có lẽ đối với 
đứa gái, thái độ đó là sự đồng nhất của đứa trai sinh đôi với 
người cha, còn thái độ hung bạo của đứa trai đối với đứa gái 
sinh đôi là do nó coi đứa gái là đối thủ chiếm hữu tình mẹ. P. 
Cahn kết luận bằng cách đưa ra giả thuyết là sự ganh đua anh 
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em trong thời kỳ O-đíp giữa những trẻ sinh đôi khác giới tính 
không gay gắt bằng giữa những anh chị em bình thường hay 
giữa tre sinh đôi cùng giới tính. Giả thuyết này còn cần có 
những xác minh đây đủ. Theo P. Cahn, sự sinh đôi có hai giới 
tính có lẻ là dạng về tỉnh anh chị em mở ra những khả năng 
phát triển xã hội và cảm xúc tốt đẹp hơn cả. 


B. Con một 


Một gia đình chỉ có một đứa con - chưa thể là một gia đình 
hoàn chỉnh. Đứa con một là một đứa con cô đơn, một đứa trẻ 
được ấp ủ và phản nhiều là đứa con của những người ích kỷ, và 
lý tưởng về cha mẹ nó nhập tâm chỉ có thể là một lý tưởng của 
người ích kỷ. Sự cần cỗi tự nguyện của cha mẹ làm cho nó ngả 
về sự cần cỗi tâm lý. Đối với nó, “cái có” thắng “cái cho”. Ngài 
ta hai cha mẹ chỉ có một con và không “cho” sinh ra những 
đứa khác nữa. 

F, Doito - Marette nêu: từ phía người lớn, người (a cho nó 
một hình ảnh trì trệ chứ không phải là một hình ảnh sinh 
động 0ù cuối cùng nó cảm thấy mình là một 0d bứu uù cũng tự 
nhìn nhậm như uậy. 

Đó là một đứa trẻ được ấp ú uà được nịnh not Thật vậy 
người ta ân cần chăm sóc một đối tượng duy nhất trên đời mà 
nếu mất đi sẽ hủy hoại lập tức tất cả kết cấu gia đình. Người 
cha thường là một người như nhược để vợ xỏ mũi lôi đi. Người 
mẹ luôn luôn lo lắng về đứa con cho nên khó lòng mà thoát khỏi 
cách ứng xử bảo vệ quá mức. Bà ta quan tâm đến việc ăn uống, 
may mặc và bạn bè của nó một cách kỹ lưỡng tới mức đứa trẻ 
biến thành trò cười của bạn bè nó. Để phản ứng lại, đứa con 
một tỏ ra khó tính, hay đòi hỏi, đong đánh vì quá dư thừa 
những sự chăm chút liên tục. Mauco và Rambaud đã ghỉ sự 
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thường xuyên thể hiện tính chiếm hữu công khai ở các bà mẹ có 
đứa con một. Nó chiếm tới 53% các trường hợp quan sát trong 
khi chỉ là 17% với đứa út, 16% với con cả và chỉ 4% với con thứ. 

Bà mẹ đòi hỏi đứa con một phải sạch sẽ trong việc † đái quá 
sớm và cái đó gây ra những hiệu qua tai hại. Hà đòi hơi con phải 
có một biểu hiện lễ phép rất hình thức, những kết quả học tập 
thật trội nhiều khi đạt bàng cách nhỏi nhét và học tư, phải 
chọn bạn bè được giáo dục thật tốt đó là những cái tối thiểu mà 
người ta trông chờ ở nó. Nếu một ngày nào đó bắt gặp nó đánh 
bạn thì ca một, bí kịch xây ra trong nhà. Nếu nó xếp hạng trong 
lớp kém đi thì chính thảy giáo có lỗi. Người ta sẵn sàng tránh 
cho nó những kiểu bạn bè tào lao không được lựa chọn kỹ 
lưỡng, giữ gìn không cho nó tiếp xúc với cái gì độc hại cho dù là 
vi trùng hay những lời nói thô tục. Người ta đón trước những ý 
muốn nhỏ nhất tới mức nó phát chán không còn thấy cái thú vị 
ham muốn bất cứ cái gì. Nó không được hưởng một kinh 
nghiệm bản thân nào, cái ích lợi duy nhất đối với nó. 

Chỉ sau này người ta mới thấy là nó kém sáng kiến. Chỉ 
quen nhận mà không biết cho, nó sẽ ngạc nhiên khi không thể 
kết bạn với ai, không biết rằng đó là một sự trao đổi liên tục. 
Không được chọn những quyết định nhỏ nhất (cái áo, một cuộc 
giải trŨ. Nó sẽ thất bại trước những trách nhiệm lớn trong 
nghề nghiệp hay trong hôn nhân. Ngay cha mẹ của nó có nguy 
cơ nhận được sự vô ơn, kết quả cua tính ích ký mà chính họ đã 
Øieo mẫm ở nó một cách có ý thức hay không. 

Sau cùng, đó là đứa trẻ cô đơn. Sống cô độc thì không thể 
phát triển tỉnh thần cộng đồng và ý niệm vẽ thực tiễn xã hội 
mà chúng ta thầy nảy nở và tôi luyện trong sự ganh đua giữa 
anh em. Việc thiếu hụt đời sống xã hội thích ứng với lứa tuổi 
được cũng cố thêm băng cách thái độ khen ngợi của người lớn. 
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Đôi khi một đứa bạn nhỏ được bà mẹ chấp nhận qua sàng lọc 
cho phép nó thỏa mãn ít nhiều ý muốn được tiếp xúc xã hội. 
Điều nói trên giải thích hiện tượng thiếu kỹ luật học đường 
thường xảy ra đối với các con một. Có lẽ đó là kết quả của 
những khó khăn do tiếp xúc lần đầu với những người đông loại, 
đặc biệt gay cấn đối với những trẻ chưa được thực tập vẻ cuộc 
sống chung với nhau từ trong gia đình. Cũng phải nói thêm về 
tỉnh thản tự do mà nó cảm nhận được khi chan hòa trong đám 
đông trẻ, nó cảm thấy ít bị theo đõi hơn ở nhà và nó trả thù lại 
đôi với sự chăm sóc quá mức của gia đình làm cho nó không 
được tự do thể hiện chính mình (Mauco và Rambaud). 


Cũng như con cả, đứa con một thường là đứa xuất sắc về 
mặt trí tuệ. Sự quan tâm chú ý đến nó cho phép nó thể hiện 
sớm tất ca những khả năng trí tuệ. Nhưng khi đi sâu vào các 
vấn đề, người ta nhận thấy trên thực tế là ở các mặt cảm xúc, 
giác quan và vận động, nó vẫn là đứa bé không có chút độc lập 
của mình. Chỉ có ngôn ngữ là ngoại lệ trong sự chậm trễ về vận 
động: Nhưng ngôn ngữ không phải là mặt chức năng chuyên 
nhất của vận động. Và sau này, nó sẽ có một sự thông minh chủ 
yếu trong nói năng. 

Bức tranh có phần u ám về đứa con một thực tế chỉ là một 
sơ để về những mối nguy hiểm đe dọa nó. Tùy theo sức khoẻ 
tỉnh thắn, đứa con một sẽ vượt được hay không phần lớn những 
trở ngại có nguy cơ chủ yếu để lại mãi ở lúc trưởng thành là 
tính ái ký và ích ky gây khó khăn nghiêm trọng cho sự thích 
nghỉ xã hội của nó. 

dJacquemyns đã làm một cuộc điều tra và nhận thấy là 22% 
những người Bỉ mong muốn gia đình có trên 3 con và lồ%, chỉ 
có 3 con. Những lý do đưa ra ở những người muốn tránh có con 
hay hạn chế số lượng con chia làm 2 nhóm. Trong gần một nửa 
các trường hợp là sự ích kỷ của cập vợ chồng muốn rằng mình 
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không. phải từ bỏ những tiện nghi hoặc những khả năng (322) 
hoặc nghĩ Yằng trẻ con ra đời làm giảm mức sống gia đình 
(13). Trong nhóm thứ hai 26Z} tức là một phản tư các 
trường hợp, các cha mẹ không biết những nhu cầu tâm lý thực 
của trẻ con, nghĩ rằng như thể đâm bảo giáo dục con tốt hơn 
(162) hoặc nâng cao triền vọng may mắn trong tương lai 
(102). Ngược lại nhiều cha mẹ buôn phiên vì nồi không thể cho 
đứa con một có thêm em trai, em gái. Người ta có thê dự đoán 
là những hậu quả của sự cô đơn này ở trẻ em đỡ nghiêm trọng 
hơn là ở những trẻ là con một do ý muốn ích kỷ hoặc mù quáng 
của cha mẹ nó. Vì nhiễu khi họ củng có một khái niệm lành 
mạnh, nhiều khi vô thức là cớ anh chị em thì đỡ nguy hiêm hơn 
là để con một. Và họ sẽ tìm mọi cách để biện giai những bất lợi 
đó và phản lớn là các bậc cha mẹ đã làm được. Tuy nhiên, đứa 
con một là đứa trẻ bị thiệt thời ngay từ đầu không có những cơ 
may để thành công như những đứa trẻ khác. Nếu nó thích ứng 
với xã hội thì đó là điều đáng khen. 


C - Trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. 


Nguyên nhân việc thiêu quan hệ gia đình trong trường hợp 
này có thế cho phép nhận biết một cách hậu như. thực nghiệm 
tính chất đích xác và giá trị của sự mất mát mà đứa trẻ phải 
chịu. Chúng tôi không thể để cập ở đây vấn đề rộng lớn này đã 
được dJ. Boutonier nghiền cứu kỹ, ngoài những dạng có liên 
quan đến những quan hệ gia đình. 

Trẻ mỗ côi và trẻ bị bỏ rơi đều có một tính chất chung là 
thiếu cha mẹ mâi nããi và không vân hỏi được; ở một thời điểm 
mà con người hãy còn cân đến cha mẹ trong sự giáo dục. 
Nhưng đổi với một số tre em, việc bị bỏ rơi còn bổ sung vào 
sự thiếu hụt đó những tình cam nhục nhã và thù oán khòn 
thế bỏ qua. : 
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Có rất nhiều yếu tố làm thay đổi những phân ứng của đứa 
con trước những tình canh đó. Một đứa con cả phản ứng mạnh 
mẽ hơn một đứa con thứ ở cùng lứa tuổi vì những lý do trách 
nhiệm thực sự hay tương tượng thuộc bến phận của nó. Sự có 
mặt của các anh chị em nhiều khi giúp cho sự bù đắp tình cảm 
tốt lành rà đứa con một không được hưởng, nó cũng cho phép 
những đứa nhỏ tuối hơn có thể tự đồng nhất với một người anh 
cùng giới tính khi thiếu người cha hay người mẹ. Tính khí riêng 
của đứa trẻ và thực trạng tình cam gia đình có thể biến đổi một 
tai họa đối với nhiều đứa tre trở thành một “cơ may được đơn 
côi”. Những hoàn cảnh dẫn đến việc mất mát đột ngột hay từ 
từ sau khi bệnh tật kéo dài, những hậu quả của sự mất mát đó 
đối với hoàn cảnh xã hội của gia đình nhất là sau khi người cha 
mất đi (những khát vọng bị tước đoạt, bỏ học, nghèo khổ) cũng 
đều có ảnh hưởng. Những phản ứng cũng khác nhau đối với cái 
chết của người cha, của người mẹ hay của cả hai và tùy theo 
người cha hay người mẹ còn lại có lập gia đình hay không. 

Nhưng yếu tố chủ yếu là lứa tuổi mà đứa trẻ bị mổ côi hay bị 
bỏ rơi. Hai thời điểm xấp xỉ 7 tuổi và 10 tuổi giúp cho việc phân 
nhỏ những phản ứng làm 3 thời kỳ khác nhau. 

Trước 7 tuổi những hậu quả trèn thực tế hầu như không 
đáng kế nếu đứa trẻ quá nhỏ và những r.gười thay thế cha mẹ 
tương xứng. Nhưng ngược lại hoàn toàn nếu sự mất mat đó đân 
đến sự thiếu hụt tình cam kéo dài. Đối với trẻ lớn hơn, những 
phản ứng tức thời mơ hẻ và gây bối rối, nỏi buồn phiền của 
những người xung quanh làm cho tre lo sợ, nó biểu hiện sự oán 
hận trước sự ác ý của các người đã khuất bàng hung tính vì 
người đó là người toàn năng ở trong tâm Erí của nó, thẻ nhưng 
không trở về nửa, cái hung tính đó lại được củng cố thêm hằng 
những mắng mỏ của những người xung quanh không hiểu nồi 
nó lại cho rằng “ác ý” của nó phạm thượng trong tình huống 
đau huôn như thể. 


183 


Vẻ mặt trí lực, đứa trẻ thiếu được kích thích và trình độ của 
nó bị ảnh hưởng. Về mặt cảm xúc, nó không thích nghỉ dễ dàng 
với sự thay đổi môi trường, cách yêu thương, bằng yêu sách 
“món nợ đối với nó”, nó trở nên hay đòi hỏi, cố chấp, ghen tị, 
tham lam nhất là sau này trở thành người hay yêu sách hoặc 
khó thích nghỉ với đời sống xã hội; đó là trường hợp những cô 
gái ở các trại từ thiện buông mình ngay vào người tình đầu tiên 
do nhu câu về tình cảm mà các cô không được biết từ lúc nhỏ. 

Vào khoảng ð tuổi, trẻ mổ côi sống ít nhiều về sự có mặt cha 
mẹ trong tưởng tượng. Nhiều khi, trẻ mỗ côi sống ở cô nhi viện 
(Burlingham và A.Freud) không được người xung quanh đả 
động đến nỗi tang tóc và gựi nhớ người đã khuất, dễ chối bỏ về 
thực tế cái chết của người cha hoặc tạo ra một hình ảnh quá lý 
tưởng, sự thái quá đó ngăn cản nó chấp nhận dễ dàng việc tái 
giá của người mẹ và tạo nên những tình huống khó xử. 

Đối với trẻ mô côi, việc mất cha mẹ là một thực tế đau khổ 
nhưng có thế bày tỏ được trong khi đứa trẻ bị bỏ rơi phải chịu 
đựng thêm nỗi tủi nhục đã có người cha hay người mẹ hoặc cả 
hai cha mẹ hư hỏng đến nỗi bỏ rơi nó. Nó xấu hổ về cha mẹ nó 
đã lỗi lâm. Nếu người ta đã đấu cách ứng xử thật của cha mẹ 
nó, nó cũng có thể tái tạo theo ý nó như đứa trẻ mỏ cội và đề tài 
“không gia đình” và con - của - hoàng - tử - bị - những - người - 
lang - thang - cướp - đi làm dịu những nuối tiếc của nó, cho đến 
một ngày mà sự phát hiện vụng về làm sụp đổ sự tưởng tượng 
bù trừ, gây nên một chấn thương tình cảm đôi khi hoàn toàn vì 
chấp nhận sự bỏ rơi của người mẹ còn khó hơn là chấp nhận cái 
chết của mẹ. Từ giờ phút đó, đứa trẻ có thể chìm sâu trong tình 
cảm tự ty, được củng cố thêm bằng những xu hướng ứng xử 
thoái lui (vô cảm, mơ mộng). 


184 


Từ 7 đến 10 tuổi, trẻ hiểu rõ hơn, đôi khi có chậm trễ về nỗi 
bất hạnh mà nó phải gánh chịu. Đó là trường hợp đứa trẻ chỉ òa 
lên khóc nức nở 3 tháng sau khi mẹ nó chết và luôn miệng nói 
“không bao giờ, không bao giờ mẹ nó trở về nữa”. Tính chất 
không văn hồi của việc mất mát đó tạo ra một sự đè nặng mà 
đứa trẻ chưa đến tuổi để phản ứng một cách hữu hiệu. Nỗi lo sợ 
mơ hồ bị bỏ rơi bởi tất cả những người mà nó yêu thương như 
cha mẹ nó đã bo rơi nó, lại càng làm cho nó sợ hãi. Sự đè nặng 
đó cùng với nỗi thất vọng có thể làm ngừng trệ sự phát triển và 
ảnh hưởng sâu đậm đến cảm xúc của tre “như những cây đang 
ra hoa bỗng bị một trận sương muối muộn màng” 
(J.Boutonier). Hậu quả nghiêm trọng nhất của sự thất vọng 
này ở đây còn là xu hướng từ bỏ, trốn tránh thực tiễn bằng 
những mơ mộng liên quan đến tuổi thơ hạnh phúc và sau này 
trong cách cư xử kiểu phân liệt đôi khi đáng lo ngại. 

Sau 10 tuổi, đứa trẻ có những nhản ứng gắn giống người lớn. 
Nó có nỗi buôn thương thật sự thể hiện ở một sự giải tỏa tết. 
Nhân cách sâu kín của nó ít bị tác động hơn. Nguyên tắc chưng 
là quá trình tự lập hóa được thúc đẩy nhanh hơn: người ta có 
thể khẳng định việc này trong những trường hợp trẻ mỗ côi 
trong chiến tranh đã được sống bèn cha mẹ ít nhất đến 7 tuổi 
và sau khi cha mẹ chết đã được tập hợp lại trong các trại trẻ. 

Điều đáng sợ hơn cả là những nỗ lực mà trẻ làm để thay thế 
người đã khuất bằng cách đản: nhiệm một gánh nặng quá lớn; 
thường là bị thất bại và thất vọng. Thực tế này thường xảy ra ở 
các con gái muốn thay thế mẹ, tự nấu nướng, chăm sóc các em 
nhỏ và không thành công mặc dầu cô gái có thiện chí đảm 
đang. Từ đó nảy sinh nỗi oán hận đối với người cha dượng hay 
mẹ xế đến thay thế và nó giận không chỉ vì người đó đã đến 
chiếm chỗ của người thân yêu mà người đó lại còn thành công ở 
chỏ nó đã bị thất bại. 
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l Việc mất cha hay mẹ là một sự mất mát không thể văn hồi 
được. Người ta chỉ có thế bù đắp sự thiếu hụt mẹ cha, người ta 
có thể thế chỗ của mẹ cha nhưng người ta không thể thay mẹ 
cha được. 

J. Boutonier cho rằng rnuốn thay cha mẹ trong tôm: trí đứa 
trẻ.là không thể được uà có hgi; người ta chỉ nên kế u‡ thôi trừ 
trường hợp trẻ còn rất nhà. 

Từ sự không nhận biết một thực tế khó chịu đó đã dẫn đến 
sự thất bại của biết bao bà mẹ kế, ông cha đượng lúc đầu được 
khích lệ bằng những ý định tốt đẹp nhất. 
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KHẢO SÁT NHỮNG QUAN HỆ 
—— GIA ĐÌNH 


CHƯƠNG Ï 


NHỮNG KỸ THUẬT CHUNG 


Chất lượng của những quan hệ gia đình quyết định trên 
thực tế tương lai đứa trẻ. Quan hệ lành mạnh giảm bớt những 
chấn thương tâm lý đau đớn nhất; quan hệ xấu lại tăng cường 
những cái nhỏ nhất giữa chúng. Nói thế để thấy cần phải 
hiểu biết lợi ích của yếu tố điều chỉnh có tắm quan trọng 
hàng đầu này. 

Người ta có thể đạt được sự hiểu biết này bằng những con 
đường trực tiếp như quan sát và thẩm vấn, và bằng những con 
đường gián tiếp trong đó phải kế đến phân tâm học cổ điến, 
những test phóng chiếu thông thường và nhất là những kỹ 
thuật phóng chiếu riêng cho trẻ em. 

Á. Những phương pháp trực tiếp 

Đề hiểu biết trực tiếp những quan hệ gia đình, việc quan 
sát các sự việc, hỏi han đứa trẻ, cha mẹ nó những người xung 
quanh có lẽ là những phương tiện đơn giản và thuận tiện nhất. 
Tuy nhiên những cái đó có giá trị rất hạn chế, những triệu 
chứng bệnh mà trẻ có, ngày nay người ta biết nhiều khi chỉ là 
sự thể hiện vô thức và chuyển vị cả những vấn để thực sự của 
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nó. Việc mô tả những chỉ báo lâm sàng, nếu như nó cho phép 
một người có kinh nghiệm định hướng được thường không đủ 
để đi vào chiều sâu sự việc. Việc thẩm vấn đứa trẻ đem lại ít 
hơn vì những câu trả lời cúa trẻ bị ức chế, sai lạc hoặc bị đảo 
ngược bởi sợ hãi Ìo âu hoặc đơn giản hơn chỉ vì rụt rè không 
thể nào hỏi một đứa trẻ như hỏi một người lớn; rất dài, không 
thể hệ thống hóa, nó đòi hỏi người khảo sát phải có một sự 
kiên nhẫn và có văn hóa đa dạng và sâu sắc; nhiều khi người 
ta “đeo đẳng” một cậu bé bằng cách nói với nó vẻ trận đấu 
bóng đá mới đây, tỏ vẻ biết rõ những bàn tán về phim ảnh 
nâng giá trị người khảo sát lên rất nhiều đối với một em gái. 
Nhưng dù đã gây tin cậy, đứa tre không dám đựa ra một bức 
tranh thực về những quan hệ gia đình của nó và nhiều khi còn 
không biết những cái bất bình thường trong những quan hệ 
đó; có những đứa trẻ thực sự cho là bình thường và chính đáng 
những hành động hung bạo của người cha nghiện rượu và quên 
không nói đến cái đó. 

Những khó khăn thực sự thuộc về phía cha mẹ và những 
người xung quanh. Thường thường họ không biết tất những gì 
về tâm lý thực sự cúa đứa trẻ, họ ngạc nhiên là những hiểu biết 
của họ không hoàn toàn khớp với cái giường của Procuste (+) 
về những nguyên tắc chính và những thành kiến giáo dục mà 
họ tin là có giá trị bất biến ở mọi nơi, mọi lúc, với mọi trường 
hợp. Hoặc tệ hại hơn nứa là họ tưởng là biết sâu sắc tâm hỗn 
con trẻ vì họ đã đọc những bài tóm tắt và ít nhiều được thồng 
tin đúng đắn về vấn để này ở trong những tạp chí hàng tuần 
phát hành với lượng lớn hoặc trong tạp chí phụ nữ nào đó. 

{+) Giường của Procuste: theo điện tích Hy-Lạp tên cướp Procuste có một 
chiếc giường dùng làm kướu thác đề hành hạ người đi đường. Ai chân dài quá 
thì chật chân cho khớp. ai chân ngắn quá thì kéo dài cho vừa bằng (Người 
địch!. 
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“Cùng với sự không hiểu biết hoặc khoa học sai lâm đó còn có 
thêm một sự bóp méo có hệ thống và cố ý về sự thật do tự mãn 
và cũng do thù ghét. kế 

Cho dù những bậc cha mẹ đã được biết rõ và khiêm tốn, có 
cố gắng thành thực làm cho khách quan, người ta vẫn không 
thể chấp nhận mà không đè dặt sự tường thuật những quan hệ 
gia đình vì họ là những người trong cuộc vừa là quan tòa vừa là 
bị cáo. Những bằng chứng của họ dù thành thật đến đâu cũng . 
không thể tiên nghiệm là khách quan. Khi người ta đã nắm 
trong tay những thông tin đây đủ, người ta phải ngạc nhiên về 
những biến dạng mnà các bậc cha mẹ trình bày hoàn cảnh gia 
đình thật của mình, ấy là họ đã cố tìm cách để cộng tác với 
người thầy trị liệu. 

Nếu trở ngại mới nói trên được loại trừ, nếu như chỉ riêng 
việc thẩm vấn đạt được một sự tổng kết chính xác về các quan 
hệ gia đình, có lẽ người ta có thể xem như đã biết được cấu trúc 
gia đình nhưng đó chưa phải là giá trị đích xác đối với đứa tre, 
hai đứa trẻ bề ngoài giống nhau về phương diện tâm lý, dược 
đặt trong một hoàn cảnh gia đình tương tự có thể phản ứng 
một cách khác nhau vẻ cơ bản. Cân nhắc lại không bao giờ thừa 
là đối với đứa trẻ không phải những thực tế được coi trọng mà 
là cách nó nắm bắt được những thực tế đó, nó tưởng những 
thực tế đó. như thế nào; một cò gái nghĩ sai tự cho mình bị một 
bà mẹ rất tốt bỏ rơi và cô ta sầu não - đau khổ chẳng kém gì 
một cô gái hoàn toàn bị lơ là bởi một bà mẹ kế ghê lạnh hoặc 
thù ghét. Nhiều ông bố bà mẹ và ngay cả những nhà giáo dục 
vàn không tin vào sự khẳng định nói trên mà việc thực hành 
hàng ngày luôn luôn đã xác minh và việc đó thật đáng tiếc, 
người ta không thể phủ nhận nó hoặc coi thường nó mà không 
có ngưy cđ sai lầm nghiêm trọng. 
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B. Phân tâm học 

Qua những điều nều ở trên, cần phải từ bỏ việc nhận biết sự 
thực về quan hệ gia định của một đứa trẻ chỉ bằng những 
phương pháp trực tiếp. Người ta phải nhờ đến những phương 
pháp gián tiếp. 

Những nhà phân tâm trẻ em nhanh chóng hiểu ra rằng 
những kỹ thuật phân tâm cổ điển không thể sử dụng trực tiếp ở 
trẻ em và họ đã điều chỉnh những kỹ thuật đặc biệt mà chúng 
tôi sẽ nói sau. 

Thực vậy, sự tổ chức cách suy nghĩ của trẻ thực tế không 
cho phép sử dụng những liên tưởng tự do; chứng bịa hoang 
đường là bình thường ở trẻ tới một mức độ nào đó và những hệ 
thống liên tưởng còn kém được tổ chức trong tâm trí của trẻ. 

Việc phân tích những giấc nơ, “con đường vương giá” đạt 
tới vô thức của người lớn, là đối tượng của những sự đánh giá 
rất khác nhau vẽ phía những nhà phân tâm trẻ em. Một số 
người không thừa nhận ích lợi cúa nó, Kinimmins chỉ tìm ra 
những giấc mơ đơn điệu và nghèo nàn trên 5000 giấc mơ trẻ 
em. Kanner nói là đúng ra phải quen biết đứa trẻ trước và thân 
với trẻ rồi mới có thể sử dụng nó. Madeleine Rambert cùng 
chung ý kiển với Madeleine Backes-Thomas là những giấc mơ 
cung cấp những chỉ dẫn giá trị, tuy nhiên đánh giá là dùng 
“những giấc mơ như là tiêu chuẩn duy nhất để chẩn đoán thì có 
vẻ rất phiêu lưu. Đó là những điều bổ sung, nếu không phải là 
cản thiết thì ít nhất cũng rất có ích cho những kỹ thuật thăm 
dò khác”. 

Nội dung của.chúng nói chung tương tự như nội đụng của 
những trò chơi tượng trưng mà chúng ta sẽ nói sau. Trong một 
phân nửa các trường hợp, theo bà Rambert thì giấc mơ sẽ thể 
hiện sự sợ hải, sợ người lớn không lỗ, đòn trừng phạt báo thù, bị 
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bỏ rơi, chết, bị thiến. Trong một phần tư các trường hợp chúng 
có thể biểu lộ hoặc là một sự mong muốn (mặc cảm O-địp, ao 
ước quyền lực, chạy trốn, được quà tặng, gặp lại cha mẹ vắng 
nhà hay đã chết) hoặc là những tình cảm thường hai chiều về 
tội lỗi, tự ty hoặc liên quan đến những vấn đề tình dục. 

Với sự liệt kê nói trên, người ta thấy là những chỉ dẫn cung 
cấp bởi việc nghiên cứu các giấc mơ của trẻ em không thể coi 
thường trong sự tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thật của trẻ. 

C. Những kỳ thuật phóng chiếu thường dùng. 

Một phương pháp thăm dò chân thực và toàn bộ nhân cách 
trẻ em phải vừa khách quan để đảm bảo chân thực và không 
giới hạn để được toàn bộ. Những kỹ thuật phóng chiếu đáp ứng 
tốt hơn câ đối với định nghĩa nói trên nhưng cũng phải nói rằng 
không bao giờ đáp ứng được đây đủ hoàn toàn. 

Hàu hết những test phóng chiếu thông thường không cho 
những thông tin trực tiếp về quan hệ gia đình của đứa trẻ. 
Nhưng lại rất có ích để biểu biết đời sống tâm lý; cấu trúc nhân 
cách của đứa trẻ, tính nết v.v... Test Rorschach không có giá trị 
đối với trẻ em trước 9 tuổi. 

Test Šzondi có vẻ bị phê bình dữ dội; tuy nhiền Luccioni 
trên thực tế đã nhận xét thấy những sự giống nhau rõ nét ở 
những trẻ cùng một gia đình và những trẻ sinh đôi cùng trứng. 
Làng Arthus có thể có một vài chỉ báo về tổ ấm gia đình về cái 
nhà ỡ gia đình. Nó đặc biệt quý giá để chứng minh cho một số 
cha mẹ về những gì mà họ không muốn nhìn thấy. 

Test liên tưởng những từ của Jung đôi khi cho chúng ta một 
vài kết quả có ích, nhất là ở trẻ lớn mà đối với nó những từ gợi 
sự liên tưởng được lướt giữa những từ không quan trọng đôi khi 
gây ra những liên tưởng và những thời kỳ ẩn tàng rất giá trị. - 
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Nhưng trẻ em dễ đâng trí và câu trả lời của trẻ bị nhiễm bởi 
những ảnh hưởng ngoại sinh, 

Test T.A.T (thematic aperception test) của Murray lý thú 
hơn. Người ta có thể sử dụng từ tuổi 11 đến 12 hoặc bàng kỹ 
thuật độc đáo hoặc chỉ dùng một số thu hẹp các tấm tranh bằng 
cách dựa vào sở thích của tất cả mọi trẻ em là kể chuyện những 
hình ảnh này gợi lên những câu trả lời phối hợp hoặc trần trụi 
tùy theo kỹ thuật riêng của phương pháp đó, cho phép nắm bát 
tốt hơn hoàn cảnh thực của đứa trẻ ở trong gia đình của nó. Và 
cái đó căn cứ nhiều vào sự phân tích nội dụng những chuyện kế 
hơn là hình thức và cấu trúc các chuyện. Vị trí của “nhân vật” 
trong những tình huống khác nhau (đặc biệt ở gia đình) cho 
phép thể hiện rất tốt tình cảm thật của trẻ đối với các thành 
viên khác nhau trong gia đình. Nhưng ở đây cũng phải dè 
chừng nhiều về xu hướng bịa chuyện hầu như thường tình đối 
với trẻ em và không được chấp nhận mà không có những kiểm 
tra các câu trả lời nhiều khi dựa trên tưởng tượng hơn là trên 
thực tế. 

Bellak đã hiệu đính một test C.A.T. (Children aperception 
test) lý thú hơn với trẻ em vì các tấm tranh thể hiện một thế 
giới loài vật được nhân tính hóa nhiều hay ít, thuận hơn cho sự 
phóng chiếu thế giới trẻ em. 
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CHƯƠNG 3 
NHỮNG KỸ THUẬT PHÓNG CHIẾU ĐẶC THÙ 
CHO TRỄ EM 


Những kỹ thuật này hợp thành một nhóm ngày càng phong 
phú lèn vì chúng dựa vào những sở thích và những hoạt động 
bình thường của trẻ. Để thuận tiện cho việc mô tâ, chúng tôi 
chia chúng làm 4 nhóm dựa theo những hoạt động nhìn, lời nói, 
trò chơi hay hình %ê của trẻ. 

A - Những kỹ thuật nhìn. 

1 - Hình ảnh. - Lydia Jackson đã hiệu đính với cái tên 7esí 
những thái độ gia đình, một kỹ thuật gản giống Tes 7.A.T của 
Murra nhưng dành riêng cho trẻ em và nhằm trước hết vào 
việc thăm dò các quan hệ gia đình. 

Việc thử nghiệm bao gồm trình bày lần lượt cho trẻ em xem 
7 bức vẽ (từ 0 đến 6) có khả năng gợi lên hoàn cảnh của tre ở 
trong gia đình: (0) sự bảo vệ của người mẹ và sự phụ thuộc của 
trẻ thơ vào mẹ; (1) sự loại trừ đứa trẻ khỏi sự mật thiết giữa 
cha mẹ và tình cảm bất an liên theo dó. (2) ghen ghét đối với 
đứa mới sinh; (3) không vàng lời, cô dơn, tính tội lỗi hậu quả 
của sự ghen ghét nói trên; (4) khả năng hung tính hay phản bội 
vẻ phía cha mẹ, (ð) sự hấp dẫn của quả cấm (đồ cấm) có khả 
năng bị trừng phạt; (6) những phân ứng có thế xây ra của trẻ 
khi cha mẹ cãi nhau. Thí dụ hình ảnh (2) thể hiện một bà mẹ 
đang cho con bú một cách âu yếm dưới con mắt hiên từ của 
người cha cùng ngồi bèn mẹ trên một tràng kỹ, còn đứa con 
đầu đứng ở đàng xa nhìn lại cảnh đó. Vè mặt cá nhân chúng tôi 
thấy có lẽ 7 tấm hình đó không phải tất cả cũng đã thành công 
và cũng không hẳn là đã phù hợp với mục tiêu. 


193 


Người ta yêu cầu trẻ bịa ra một câu chuyện độc đáo trên mỗi 
hình ảnh liên tiếp nhau (như trong test T. A. T) mà không cản 
giới hạn thời gian. Người ta ghi lại từng từ của trẻ sau đó phân 
tích những chuyện trẻ đã kể. Những sự xung đột thường được 
phóng chiếu là tình thân ái và sự ghen tuông đối với anh chị 
em, tình cảm tự ty, và sự cản thiết khẳng định những ham 
muốn hung tính đối với cha mẹ, anh chị em, nỗi sợ hãi về sự 
báo thù. 

Bà L. Jackson đã làm sự so chuẩn rất nghiêm túc về thử 
nghiệm của minh trèn 3 nhóm trẻ từ 6 đến 12 tuổi bình 
thường, nhiêu tâm và phạm pháp để nhận ra rằng hai nhóm sau 
cho những câu trả lời khác hẳn với nhóm thứ nhất. Chúng tôi 
không thế nhấn mạnh ở đây về những kết quả đó. Song người 
ta có thể tự hỏi là tại sao bà ta lại tạo ra một loại đặc biệt cho 
những trẻ phạm pháp mà chúng rất khó có thể khác những trẻ 
bình thường hay nhiễu tâm, điều mà bà đã thừa nhận ra trên 
thực tế. 

Dù sao đi chăng nữa, việc so chuẩn đó đã cho phép bà phác 
họa một bức tranh gản đúng với trẻ bình thường qua những câu 
trả lời của chúng: hình như trẻ sống trên một bình diện thực tế 
hơn, nhiễu khi cho câu trả lời “mong đợi” nó có xu hướng xét 
đoán những người khác (người lớn hay trẻ em) “tốt” hơn là 
“ác” nhưng cũng giữ được khá khách quan để công nhận là trẻ 
œn đôi khi cũng “hư” và thường bị phạt về những chuyện 
không vâng lời. Tuy nhiên sự trừng phạt đó hiểm khi trẻ hình 
dung là tàn nhân hoặc quá đáng. Tuy nhận định là cha mẹ có 
tính hai chiêu đối với con cái nhưng phản nhiều nó nghĩ là cha 
mẹ yêu con cái và sản sàng giúp đỡ và bảo vệ con. Nó câm thấy 
đủ an toàn ở trong gia đình của mình để có thể “tiên nghiệm” 
những người lạ là nhân từ. Nó công nhận một cách thoải mái 
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giữa anh chị em có sự ghen ghét nhưng đối với nó lòng thương 
mến vẫn chiếm những người đổ vẫn vượt lên trên. 

Đối với chúng tôi, test này có về rất tốt mặc dâu chúng tôi 
có những dè đặt về một số hình ảnh chưa đủ giá trị khơi gợi 
Jackson nói rằng việc diễn giải nó đòi hỏi sự tập huấn và kinh 
nghiệm của một nhà tâm lý trị liệu trẻ em thành thạo. Chúng 
tôi hoàn toàn tán thành quan điểm đó. 

Ngoài ra, tuy những tấm tranh đưa ra thăm dò những dạng 
quan trọng nhất của những quan hệ gia đình thì chúng không 
thể nào thăm dò toàn bộ được. 

2 - Phim anh. Test đùng phim về những con chim kim tước 
của E. Fulchignơni hiện thời đối với chúng tôi có vẻ là thử 
nghiệm duy nhất về loại này. Tác giả này làm một loạt những 
phê bình về các test phóng chiếu thông thường và phản lớn 
hoàn toàn có cơ sở đúng. Ông đặc biệt tránh những người sử 
dụng các phương pháp trên là chỉ quan niệm ý thức con người 
như là một cái tủ sắt sản sàng mỡ ra ngay khi nhìn một tấm 
ảnh hay một hình ảnh chủ chốt. Cái đó làm cho việc phân tích 
sâu xa chủ thể nhiều lần có nguy cơ lẫn lộn với một sự chú giải 
phê binh tỉ mĩ của những chuyện kế hời hợt bị nhiềm bởi tất cả 
các kiêu hồi tưởng lại từng đoạn, do tính thẩm mỹ và văn hóa 
bao hàm trong chất liệu sử dụng. Theo ông, trước một cuốn 
phim, cảm tưởng về thực tế biến mất nhờ một trạng thái giống 
như trạng thái thôi miên: phòng chìm trong bóng tối, những 
chuyển động có nhịp điệu ở trên màn ảnh, độ sáng không bình 
thường của tác nhân gây kích thích cảm ứng, sự biế# dẫn 
những tác nhân kích thích giác quan đồng thời là bốn yếu tố 
đem lại cho hoàn cảnh mới đó những tính chất riêng làm giảm 
những năng lực phê phán của ý thức mà nó có thể là điều kiện 
tiên quyết xác định hiện tượng phóng chiếu. Trong trạng thái 
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đó tính ám thị được kích thích cùng một lúc với khả năng 
hướng ngoại cái trạng thái đó nhờ việc giảm sự kiềm chế phê 
bình trên những tầng lớp sâu xa của cảm xúc. 


Người ta chiêu cho một nhóm trẻ xem cuốn phim về đời 
sống những con chim kim tước có kèm theo lời bình rất đơn 
giản nhằm giải thích cho trẻ em trong hai con chim lớn chỉm 
nào là bô, chỉm nào là mẹ để thu hút sự chú ý của trẻ. Vào 
những điểm nổi bật của đời sống trong tổ chim: việc mớm mỗi 
cho chim con, chim con ngóng đợi chỉm bố mẹ đang xa tổ. 
những vỗ cánh đầu tiên, sự rời tố vĩnh viền. Sau khi chiếu phim 
xong, người ta cho những trẻ được mời đến xem một bảng câu 
hỏi để trã lời cho 6 câu hỏi nhằm xác mỉnh sự hòa hợp tình cảm 
của trẻ hoặc nỗi thù ghét của trẻ đối với một trong hai cha mẹ; 
thăm dò sự ganh tj và ganh đua giữa anh em, nhứng tình cảm 
tự ty, tội lỗi, bị ruỗng bỏ, hoặc vẻ trách nhiệm, tìm kiếm sự rụt 
rè, nỗi lo lắng, những thói quen xã hội, mức độ tự lập và cuối 
cùng là hung tính, tính tội lỗi, sự mong muốn tự trừng phạt, sự 
hiến dâng v.v... l 

Lợi ích của thử nghiệm này là ở chỗ các yếu tố của hoàn 
cảnh gia đình được nêu bật lên không phải chỉ qua một câu hỏi 
mà là sự khớp nhau của nhiều câu hỏi, cái đó cho phép phát 
hiện ra cấu trúc của những sự xung đột và những mặc cảm. 
Thí dụ, tình cảm đối với cha mẹ có thể được phát hiện sau khi 
tra lời 4 câu hỏi, tình cảnh đối với anh chị em qua trà lời 2 câu 
hỏi v.v... Ngoài ra, phim ảnh đưa ra một kiểu chuyển động 
tường thuật tự do và người xem test này chỉ cản phải lòng việc 
giải thích trên một câu chuyện phát triển một cách hết sức tự 
nhiên. Như vậy không cản phải làm cả đôi việc sáng tạo ra 
chuyện và điễn giải chuyện như trong trường hợp Test của L. 
Duss (với test này chúng ta sẽ thấy có rất nhiều sự tương đồng) 
và test T.A.T. : 


196 


Điều đáng trách chủ yếu đối với test rất lý thú này là 
việc khó khăn áp dụng thông thường vì nó đòi hỏi công cụ 
chiếu phim. 

B- Những kỹ thuật bằng lời: chuyện kể và ngụ ngôn. 

Người ta đề nghị trẻ kế chuyện gì nó có trong đầu, kể tự do. 
"Nói chung người ta mất nhiều thì giờ để thu hoạch những tư 
liệu nghèo nàn: trẻ bịa chuyện thể hiện rất mơ hỗ những mong 
muốn hoặc những nỗi sợ, thêu đệt trên những kỷ niệm thực, 
chuyển dịch một đẻ tài thông thường (truyện thần thoại, sách 
tranh). Ngay trong những trường hợp khác trẻ nhắc lại mà 
không có sự tham gia của cá nhân, những chuyện nó đã biết rõ 
hay không có mối liên hệ có giá trị nào cả. 

Những chuyện. dựa trên một chủ đề cho sẵn lý thú hơn nhiều 
đối với nhà quan sát, vừa là cái bẫy vừa là chiếc sào đưa ra để 
trẻ có thể bộc lộ những tình cảm thực sự vô thức mà không 
biết. Kỹ thuật này có sự đỡ đầu mơn trớn của bà mẹ của đại thị 
hào Goethe đã từng kể chuyện nửa chừng cho cậu con trai nghe 
và ngay lúc nhỏ ông đã phải kết thúc các câu chuyện mẹ kể. “ 

Chính Madeleine Baekes - Thomas là người đầu tiền đã có ý 
kiến sử dụng một cách hợp lý phương pháp này bằng cách tạo 
ra kỹ thuật uê những câu chuyện phải hoàn tất. Xuất phát từ ý 
nghĩ là mọi sáng tạo bằng tưởng tượng đều tuân thủ một quyết 
định luận nào đó, khi gặp một sự sáng tạo như vậy người ta có 
thể đi ngược trở lại bằng qui nạp những nguyên nhân tâm lý 
rà nó toát ra, bà đã đề xuất với trẻ em mười chuyện kể đời hỏi 
một câu trả lời trong đó trẻ có thể phóng chiếu những tì:h cảm 
thực của mình vì nó tưởng rằng đó là chuyện của đứa bé khác. 
Trong số mười chuyện đó có 4 chuyện liên quan rõ nhất đến các 
quan hệ gia đình. Đó là các chuyện (2), (3), (4), (6): 

(8): Một cậu bé cñi nhau uới em trai. Người mẹ chợt đến. Cái 
gì sẽ xủy ra? 
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(3): Một cậu bé đang ngồi ữn uới cha mẹ. Người cha nồi côu. 
Tại sao? - 

(4): Một hôm cha uà mẹ đựng giận nhau. Họ kiếm chuyện cải 
cọ uới nhu, Ti soo? 

(6): Một cậu bé bị điểm xấu ở trường, Cậu ta trở uề nhù. Cậu 
ta sẽ đưa số điểm chơ di. Ai sẽ mắng cậu ta nhiều hơn. 

Năm 1940, Louisa Duss dựa trên nguyên tắc này đã đề xuất, 
một phương pháp chuyện ngụ ngôn cần kết thác. Test của bà 
bao gồm 10 ngụ ngôn. Ở đây chúng tôi chỉ trích hai chuyện liên 
quan đến các quan hệ gia đình. 

Con chim bị rơi khỏi tổ: chim bố, chữm mẹ, chỉm con đang 
ngủ ở trong tổ cheo leo trên một cành cây. Nhưng một cơn gió to 
ào đến. rung cũy làm cho tổ chim: rơi xuống đốt. Có ba cơn chín 
choàng tỉnh. Chim bố uội bay ngay lên cây thông. Chim mẹ 
cũng bay ngay lên một cây thông khác. Còn chỉm con sẽ làm 
gì? Nó cũng đã biết bay tăm tạm. 

Cừu con cai sửa: Có một con cừu mẹ uà nuột con cửu con sống 
tại một đồng cô. Tối tối, nrẹ cừu cho con bú một bốu uú sửa nóng 
mà nó rất thích. Nhưng cừu con đã biết ăn có. Một hôm người ía 
đưa đến một chú cừu bé tí đã đôi mềm: để mẹ cừu cho bú, 
Nhưng cừu mẹ không đu sữa cho cả hai chú cừu 0ù cửu me nội 
uới con: “Mẹ không đủ sửa cho cả hai, con hãy tự đi ăn cô non ”, 
Cừu con sẽ làm: gì? 

Chuyện thứ nhất có mục đích nhận biết mức độ và sự tập 
trung gắn chặt vào cha mẹ như thế nào. Đứa tre sung sướng 
nghĩ rằng cha mẹ nó sẽ tìm kiếm con và làm lại tế. Có những 
trẻ đến với chim bố, những trẻ khác chọn chim mẹ, có những 
đứa tự lo liệu lấy. Một cậu bé có mẹ sắp tái giá và nó khó chấp 
nhận cuộc hôn nhân đó trả lời: “chim mẹ sẽ làm một tổ khác 
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với một chim bố khác - Thế còn chim con? - Cuối cùng thì nó 
cũng quay trở về với mẹ... nhưng sẽ còn lâu... 

Một trẻ phạm pháp, đi bụi đời thực sự và không được giáo 
dục trong khi ông bố nghiện rượu đã từ bỏ gia đình thì trả lời 
nó sẽ tự làm một tô khác cho một mình nó. Người ta hỏi thêm, 
nó trả lời: “Nếu mẹ tìm thấy nó, nó sẽ đi với mẹ” - Nếu người ta 
hỏi thêm, nó nói: “Nếu không, có người qua đường sẽ nhặt nó, 
bỏ nó vào lồng, chăm sóc và nuôi nấng nó và khi nó lớn sẽ thả 
nó ra”. Câu hỏi han này xảy ra với sậu bé đang ở trại cải tạo. 
Trên những thí dụ này, người ta không tin rằng trẻ đã tự đồng 
nhất. một cách có ý thức với chim con. Những thời gian đầu 
người ta giữ một thái độ hoài nghỉ trước một sự ngây thơ vô 
thức đến thế nhưng kinh nghiệm buộc người ta công nhận sự 
mù quáng của trẻ hoàn toàn không nghỉ ngờ là chính nó đang ở 
trong cuộc. 

Người ta hiểu rằng ngụ ngôn về cừu con cho phép nhận biết 
sự cai sữa được chấp nhận ở mức độ nào và mức độ kình địch 
anh em. Có những ngụ ngòn khác thí dụ như Kÿ niệm ngày 
cưới, Cuộc dạo chơi có ý thầm dò sự ghen ty đối với bố mẹ, tình 
trạng ơ-đíp v.v... Đối với chúng tồi, 10 chuyện ngụ ngôn đó 
không có một giá trị như nhau ít nhất là những chuyện liên 
quan đến những mối quan hệ gia đình, và các chuyện chim con 
và cừu non có vẻ có giá trị hơn cả. : 

Để kết thúc, chúng tôi kể đến một thử nghiệm nhỏ nhưng 
lý thú đó là Ba điều ước. Chuyện này rất đơn giản: và trẻ nhỏ 
phải nói lên ba điều mà nó mong muốn thấy thực hiện trước 
hết nếu có thể được (nhờ sự giúp đỡ của một bà tiên hay nhà 
ao thuật). Những câu trả lời nhiều khi chứng tô một sự ích 
kỷ rất mạnh đi từ bánh ga-tô đến tâu hỏa chạy bằng điện. Tuy 
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vậy thử nghiệm này có một lợi ích kép: nó chứng tô cường độ 
những tình cảm của trẻ qua chọn lựa trong các ham mưốn 
đồng thời chứng tỏ thứ bậc mà nó phải sắp đặt; ngoài ra đôi khi 
nó cho biết tiến triển của sự định hướng tình cảm gia đình. Một 
cậu bé phạm pháp 13 tuôi chậm khôn nhẹ, con một gia đình 
đông con, nghèo khô có bố nghiện rượu, khi vào trại đã nêu ba 
điều ước cổ điển của đứa trẻ đã bị hụt hãng cà về tỉnh thần và 
vật chất: “điều thứ nhất: 1 cái bánh ga-tô. Điêu 2: một đôi giầy; 
điều 3: 1 bộ quản áo”. Sau một năm cải tạo, nó mong ước: 1. 
Một quần dài, một bộ quản áo, giầy dép (ăn uống và không khí 
trong trại thì tốt nhưng đồng phục thì quá kém); 2. Quần áo 
cho mẹ và các em trai; 3. Một ngôi nhà cho cha mẹ. 

C. Những kỹ thuật chơi: trò chơi. 

Trò chơi vừa là hoạt động tự nhiên nhất vừa là dạng sáng 
tạo nhất của trẻ em. Dùng trò chơi để khám phá những tình 
cảm vô thức là lô-gíc. Trò chơi tự do và tự nhiên cũng có những 
bất lợi như những chuyện kể tự nhiên. Những trò chơi có kiểm 
tra và hướng dẫn có giá trị hiểu biết hơn cả. 

Nựn hình có ích cả về nnặt chân đoán lẫn trị liệu. Nhưng lại 
ít giá trị về mặt các quan hệ gia đình tuy rằng tổ chỉm là một 
trong những mô-típ thường được thể hiện và từ đó việc thầm dò 
gián tiếp bằng lời có thể phát triển dễ dàng. 

Những kỹ thuật trò chơi tốt nhất không phải tranh cãi nữa 
là rò chơi búp bê, trò chơi nuúa rối. Quyền tác giá của kỹ thuật 
này còn phải thảo luận nhưng ít ra là ở Châu Âu, Madeleine 
Rambert đã có công hiệu chỉnh kỹ thuật này năm 1938 và đã 
sử dụng một cách hợp lý và tỷ mỉ. Phương pháp này sau đó mở 
rộng nhanh đến nỗi năm 1943 ở Luân Đôn (Anh) đã thành lập 
“Hội những trò múa rối mang tính giáo dục”. 
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Chính Rambert đã kể lại la ý nghĩ sử dụng các con rối được 
gợi lên từ việc đọc một đoạn trong cuốn truyện “Người tuyết” 
của nử văn sĩ G. Sand: “Nó (con rối) phục tùng tính thất 
thường của tôi, niễm cảm hứng và sự hăng say của tôi... tất cả 
những chuyển động của con rối là kết quả của những suy nghĩ 
nấy sinh trong đầu tôi và gắn cho nó những lời của tôi... Nó 
chính là "tôi" nghĩa là một con người chứ không phải là một 
con búp bè nữa”, 

Cũng ở đáy trẻ có những sự đồng nhấ: hóa hoàn toàn và 
không có ấn ý cho đến quãng 10-12 tuổi dù là con trai hay 
con gái. 

Người ta cho trẻ được quyên sử dụng một số những con rối 
có vỏ bọc trong đó đặc biệt có hai nhân vật “xấu” thể hiện con 
quỷ và mụ phù thủy, hai nhân vật “tốt” là ông vua và bà hoàng 
hậu, cùng một số người có thể thay đổi và khẳng định trước rõ 
ràng vai trò. Qua đó trẻ có thể bộc lộ tự do những tình cảm 
thường là hai chiều đối với cha mẹ, trong tâm trí nó vừa “tốt” 
vừa “xấu” mà nó không cảm thấy tội lỗi. Trẻ đạc biệt say mê 
trò chơi này, đôi khi thiệt thời cho những con rối hay thảy trị 
liệu. Nó phóng chiếu vào trò chơi thật cừ và không hoài nghỉ, 
những quan hệ gia đình thực sự mà nó có ở môi trường gia 
đình, đôi khí nó mô tả thật bất ngờ. Bằng những phản ứng xuất 
tâm liên tiếp những đồn nén cảm xúc nhờ đó có thể trút bỏ một - 
số hung tính, trò chơi này có những giá trị trị liệu thực sự. Sự 
can thiệp gián tiếp của thấy trị liệu đôi khi có thể tỏ ra có ích. 
Cậu bé Christian trước đó không chấp nhận việc tái giá của bà 
mẹ góa, chơi trò dàn cảnh cuộc gặp gỜ giữa “người đi săn” (bố 
dượng tương lai) với bà hoàng hậu (bà mẹ) và những dự định 
của họ về cuộc hôn nhân sắp tới. Lễ kết hôn được vị tổng giám 
mục ban phép lành. Christian đã đầu tư vào thây trị liệu vinh 
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dự đó bởi vì vừa phản vị giáo sĩ được hình dung bởi con rối thể 
hiện ông vua (tức là người cha “hiền từ” (đã quá cố) mà nó gán 
cho thầy trị liệu) vừa phần nó cho rằng người mẹ mà nó tôn 
sùng sẽ không thể bằng lòng ban phép lành của một nhân vật 
giáo sĩ nhỏ nhất như thế. Trong trường hợp đặc biệt, thầy trị 
liệu trong lúc nhập vai “Tổng giám mục” tự cho phép ban 
những lời khuyên nhủ, những chỉ dẫn dễ được chấp nhận dưới 
hình thức này và sau đó tỏ ra là có ích. 

Di nhiên trong việc sử dụng những thu hoạch phong phú 
của phương pháp này cũng còn phải tránh những xét đoán đứt 
khoát, những tiền nghiệm lý thuyết và những ý niệm định 
trước và phải sẵn sàng xem lại ý kiến mà ta đã có ngày hôm 
trước. Nhờ sự canh giác đối với mình như vậy, kỹ thuật rất tốt 
này cho phép đạt tới một sự hiểu biết thật sự những quan hệ gia 
đình của trẻ. 

-Người ta có thể xếp những phương pháp gản với những 
phương pháp tâm kịch của Moreno tuy ở đó các con rối được 
thay bàng người thật, ở đây cái chính là phương pháp chữa 
bệnh, chẩn đoán là phụ. Những diễn viên diễn một đề tài hoặc 
hoàn toàn tự nhiên hoặc đẻ tài được nghiên cứu và chuẩn bị 
trước bởi thây trị liệu và hành động do thầy kiểm soát và điều 
khiển. Ở Pháp, Lebovici và Diatkine theo đuổi những công 
trình lý thú nhằm hiệu chỉnh phương pháp này. 

D. Những kỹ thuật họa hình: Vẽ. 

Chữ viết còn chưa hoàn bị của trẻ không thể cung cấp cho 
những nhà xem tướng chữ những thông tin giống như đối với 
người lớn. Thực tế phải dùng hình thức vẽ, vừa phần đó lại là 
một trong những hoạt động ưa thích của trẻ. 

Có nhiều tác giả đã sử dụng lối vẽ tự do. Ở Pháp, Hueyer và 
Š. Morgenstern đã xử lý và chữa khỏi một chứng không nói của 
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trẻ chỉ nhờ vào hình thức vẽ. Bà Minkowska sử dụng vẽ nhiều 
nhất trong phân tích nhân cách toàn bộ của trẻ em, 

Nhưng những bức uẽ theo chủ để mới cho những kết quả 

tốt nhất. Cũng như đối với các chuyện kể, một số trẻ thực 
ra chẳng biết vẽ gì một cách tự nhiên hay chỉ thể hiện xe 
hơi và tàu bè một cách rập khuôn và không có hứng thú gì. 
Năm 1931 Appell đã đề xuất với trẻ vẽ một ngôi nhà, một 
gia đình, những súc vật. Bà Minkowska nêu rõ hơn “tôi, gia 
đình và ngôi nhà của tôi”. 
_ Cá nhân chúng tôi đã nhận thấy là bức vẽ về gia đình là cái 
có lợi nhất để nghiên cứu về các quan hệ gia đình trong số 
những bức vẽ để xuất với trẻ. Ngoài ra chúng tôi đã xuất bản 
một công trình nghiên cứu chỉ tiết về kỹ thuật này kèm với 
những bức vẽ và những nhận xét đặc biệt có ý nghĩa. 

Yêu cầu trẻ vẽ về gia đình, và đôi khi trẻ vẽ một cách tự 
nhiên, không phải là một phương pháp mới. 

Nhưng chúng tôi đã nghĩ là nếu không hệ thống hóa thì 
ít nhất cũng hiệu chính kỹ thuật và sau đó thúc đẩy việc 
phân tích và tống hợp những kết qua đạt được nhiều hơn 
nửa so với những cái người ta thường làm, và cũng nên theo 
những hướng mới. : : 

Một kỹ thuật phóng chiếu tốt nhất phải cho phép chủ thể 
phóng chiếu nhân cách toàn bộ của trẻ, cả ý thức lẫn vô thức 
trên một chất. liệu ít được cấu trúc để khỏi làm biến dạng và 
hạn chế sự phóng chiếu; nhưng đỏng thời kỹ thuật này sau đó 
lại cho phép thông qua chất liệu đó mà phân tích được nhân 
cách và so sánh nó với những kết quả thực nghiệm do các chủ 
thể khác cung cấp trên cùng một thứ chất liệu... Chúng tôi cho 
là bức tranh gia đình đáp ứng hay hơn cả so với hầu hết những 
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thử nghiệm đã nghiền cứu ở trên đối với hai đời hỏi khá mâu 
thuẫn với nhau. 

Thư nghiệm này cho phép những kết luận nhanh xuất phát 
từ những cứ liệu đơn gian, chỉ cần nhờ cậy ý thức hơn là những 
lý thuyết đã thiết lập từ trước và nhất là biết được gia đình của 
trẻ theo như nó thể hiện, và đó mới là điều quan trọng hơn 
nhiều so với việc biết thực tế gia đình đó ra sao. 

1 - Kỳ thuật đơn giản: Người ta cho trẻ một tờ giấy với một 
bút chì đen và những bút chì mẫu và nói với trẻ hãy vẽ gia đình 
của mình. Trẻ em hậu như luôn luôn sẵn sàng chơi trò này cho 
đến tuôi khá lớn. Chúng tôi đã thu hoạch được những bức vẽ có 
ý nghĩa ở trẻ từ 4 tuổi rưỡi cho đến 15 tuổi rưỡi. Nói chung trẻ 
vẽ say mê tới mức nó mất hết vẻ hoài nghỉ và mọi sự kiểm soát, 
nhiều khi người ta có thể nói chuyện trực tiếp với trẻ khi nó bị 
thu hút mạnh vào hoạt động đó, những câu trả lời đó rất tự 
nhiên và người ta đạt được những thông tin rõ ràng mà thái độ 
ngập ngừng trước đó không cho người ta biết được. Người ta 
yêu cầu nó chỉ rõ những người nó vẽ là ai, nếu nó không làm 
việc đó một cách tự nhiên bằng cách ghi tên từng người vào 
dưới hình vẽ. 

Cân phải xem trẻ trong khi nó vẽ, không phải chỉ để ghi rõ 
thứ tự những nhân vật nó đã vẽ mà cũng để hiểu một vài lỗi 
lâm rất có ý nghĩa. Một vài lời bình, vài sự do dự đôi khi cũng 
cho thêm hiểu biết. 

Như vậy, người ta có thể nhanh chóng đạt tới tâm tư sâu xa 
của trẻ và đã phân biệt được những nét lớn về tình cảnh cảm 
xúc của trẻ. Nhưng tôi cũng cần phải nêu lên một điểu trữ ngại 
cần tránh là những lời giải thích dễ đãi và vội vàng: chừng nào 
người ta chưa hiểu rõ vẻ đứa trê, cần phải biết rằng đăng sau 
một bức tranh vẽ nhìn bề ngoài đơn giàn, hãy quan sát chăm 
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chú những chỉ tiết và tìm ra tính chất tượng trưng mà đôi khi 
bức tranh chứa đựng. Nhưng người ta cũng dễ đoán mối nguy 
hiểm lớn mà người ta gặp là tìm trong các bức vẽ sự chứng 
thực cho một ý niệm đã có sẵn từ trước, một giả thuyết sai lâm. 
Cân thật khiêm tốn và chấp nhận việc rà soát lại nhiều lẳn ý 
kiến của mình về những điểm tưởng như đã đạt được rồi. 

2- Nghiên cứu phín tích -. Thành phần gia đình tượng 
trưng trong bức vẽ, gia đình như là đứa trẻ thấy hoặc nó 
trông mong, đó là yếu tế đâu tiền phải tìm tòi. Những nhân 
vật trong một “gia đình bình thường” nói chung là hoàn toàn 
theo thứ tự, xếp theo một hay hai hàng ngang, mỗi người có 
một kích thước tỉ lệ với kích thước thật; những nhân vật 
được vẽ một cách đối xứng. 

Những sự loại trừ đã thế hiện một cách đâu tiên để trẻ chối ˆ 
bỏ vô thức vài người thân. Việc đứa trẻ không có mặt trong bức 
vẽ trói chung, không có nghĩa là nó bị loại trừ khỏi gia đình; về 
mặt này cần có những nghiên cứu tiếp về sau. 

Một vài thành viên trong gia đình có thể bị loại trừ trong 
bức vẽ vì họ không có mặt trong gia đình một thời gian nào đó, 
vì trẻ không công nhận họ (mới đến chăng hạn) hoặc chủ yếu vì 
tre không yêu thích họ và muốn loại bẻ họ đi một cách tượng - 
trưng. Việc bỏ quên một thành viên của gia đình, dù thế nào 
chăng nữa, theo quy tắc chung cũng là một cách gián tiếp để. 
đứa trẻ từ chối sự tồn tại và từ đó loại trừ tượng trưng một khó 
khăn. 

Làm: tăng 0à giữm giá trị của những nhân uột khác “lu. - 
Vị trí và thứ bậc đặt các nhân vật ở trong bức vẽ nói lên tùng, 
quan trọng của họ. Thứ tự ưu tiền được chỉ rõ trước tiên bởi vị 
trí của nhân vật đó đứng ở hàng thứ nhất hay ở hàng thứ hai, 
hàng đầu tiên biểu lộ hàng những người bê trên, và hàng dưới là 


205 


hàng những người bê dưới. Chúng tôi không bao giờ thấy quá 
hai hàng ngang. Trong hai hàng đó, thứ tự các nhân vật có giá 
trị lớn: ai đứng tận cùng bèn trái tờ giấy vẽ thường là người 
quan trọng hơn cả và hảu như là người được vẽ đâu tiên. Khi 
các nhân vật được phân bố một cách tình cờ, ít nhất là nhìn bẻ 
ngoài, trên toàn bộ tờ giấy; việc rất có ích là ghi nhanh thứ tự 
nhất quán: người được uẽ đẩu tiên là người quan trọng hơn có 
đổi uới đứa trẻ, là người mà trẻ gắn bó tình cảm hơn cả, người 
mà trẻ mong muốn tự đòng nhất, nhiều khi cả hai điểm đó 
cùng một lúc. 

Theo quy tắc chung. người ta có thể nói rằng nhân vật mà 
trẻ thích hơn cả là người ở vị trí trên cao và Ở phía trái còn 
nhàn vật mà trẻ thờ ơ hơn cả hay là chán ghét hơn cả là người ở 
dưới thấp và ở bèn phải. Tất cả những việc đó dĩ nhiên không 
được coi như là một quy luật tuyệt đối mà xem như một chỉ dẫn 
đạc biệt qui giá. 

Sau cùng là vị trí mà trẻ được xếp đạt so sánh với các 
thành viền khác ở trong gia đình của trẻ nhiều khỉ có giá 
trị hiểu biết tốt. 


Những thuộc tính mà trẻ gắn vào các nhân vật của mình 
cũng chứng tô tâm quan trọng của họ đối với trẻ. Kích thước 
chỉ rõ giá trị tương đối. Khi trẻ sử dụng những bút chỉ màu mà 
người ta dành cho nó, không phải là điều cố định. mẫu sắc của 
một hay nhiều nhân vật cũng là một cách để tồn người đó lên, 
thiệt thời cha những người khác, đôi khi gây tương phản, làm 
một sự nổi bật đáng ngạc nhiên bên cạnh một số nhân vật khác 
không có mẫu sắc. 

_ Cũng có một cách khác để làm giảm giá trị một thành viên 
trong gia đình; đó là trinh bày một cách không hoàn chỉnh. Sự 
không hoàn hảo có chọn lọc của việc họa hình không phải việc 
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cố ý về phía trẻ mà là một cách biểu lộ sự không tán thành, sự 
oán giận hay sự thù địch của trẻ đổi với thành viên trong gia 
đình, nhất là khi những nhân vật khác lại được vệ từ tế. Ngược 
lại một nhân vật bị lãng quên hoặc đặt ở vị trí kén vế có thể 
được tôn trọng lên bằng việc đóng khung, mở ngoặc kép hoặc tô 
điểm xung quanh tên người đó. Có rất nhiều chỉ tiết khác nhiều 
khi chỉ là bình thường của nhân vật cũng có thể có một giá trị 
tượng trưng trong một số trường hợp. 

Hình như việc không vẽ cánh tay cho một nhân vật cũng 
là một cách gián tiếp hạ thấp giá trị người đó như khi cần 
giảm bớt một cách tượng trưng cánh tay thiếu cởi mở của 
người cha hay người mẹ ít âu yếm hoặc có bàn tay ở tư thế 
săn sàng để tát. Việc thiếu cánh tay không có đã đành, nguyên 
bàn tay cũng không có. Vấn đề các nhân vật bị cát mất bàn 
tay đã làm cho Cotte, Roux và Aureille chú ý và họ đã ghi. 
nhận trong các bức vẽ các hình người do bọn trẻ ăn cắp vẽ; 
họ tự hỏi phải chăng ta nhìn thấy ở đó là nỗi sợ bị thiến 
hay chỉ là một nhu cầu cắt bỏ nhằm chuộc một lỗi lâm tự 
thấy nà không thú nhận ra được. Trên thực tế, quá trình 
này đối với chúng tôi có vẻ phức tạp hơn. 

Tất ca những dầu hiệu đó đôi khi hiển nhiên tới mức mà 
chúng tôi có thể để cho miột người không biết rõ tình hình 
thực tế của đứa trẻ giải thích một số bức vẽ và những câu 
tra lời đích xác nhận được chứng to giá trị khách quan của 
việc thử nghiệm. 

3. Giá trị thự tế.- Không thể kể hết. ở đây rất nhiều thí dụ 
chứng tỏ giá trị thực tế của thư nghiệm này chúng tôi chỉ liệt 
kê những trường hợp mà việc sử dụng đã tỏ ra đặc biệt có ích 
với chúng tôi. 

Bức vẽ về gia đình có thế giúp tìm ra nhanh chống nguyên 
_nhân tình cảm thực của những nhiễu tâm ở trẻ, trong vài 
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trường hợp, nó cho phép xác nhận một giả thuyết đã được định 
trước có thê thực hoặc làm cho sáng tỏ thêm; trong những 
trường hợp khác, ngược lại người ta có thể nhờ nó mà bác bỏ 
một giả thuyết đã định trước, đôi khi bê ngoài là chính đáng và 
đây cũng không phải là giá trị của nó chỉ có thế: có những hoàn 
cảnh bất ngờ, không được biết đến hoặc do gia đình dấu, đôi khi 
lại được phát hiện bằng bức vẽ gia đình. Nó giúp việc theo dôi 
tiến triển cảm xúc của trẻ trong những tình huống gia đình 
không phải lúc nào cũng xác định rö hoặc không biến đổi. Khi 
người lớn, thầy tauốc, chì mẹ hoặc người giáo dục biết rõ về 
tình huống như vậy rõ ràng cho phép họ hành động tốt hơn vì 
lợi ích của trẻ bằng cách chửa trong chừng nực có thể được 
một thứ chân thương liên miên có thể gây trở ngại cho sự phát 
triển cảm xúc đèu đặn và bình thường. 

Kinh nghiệm cho thấy điều rất có lợi là kiểm tra những sự 
biến đổi bằng cách lặp lại thực nghiệm vẽ gia đình đôi khi cách 
một vài năm. Sự chuyển dịch các nhân vật, sự tăng giá trị hay 
giảm giá trị của họ thể hiện rõ ở vị trí mỗi thành viên gia đình, 

- tính chất và cường độ của tình cảm mà trẻ đành cho mỗi người, 
ở những thời điểm khác nhau. Sự so sánh và đối chiếu những 
thông tin mà đứa trẻ cung cấp với những thông tin mà anh chị 
của trẻ cùng làm thứ nghiệm là một cách rất tốt để biết rõ và 
kiểm tra thực trạng gia đình. Nếu có một tình hình xung đột 
giữa tre với nhau việc thể hiện ở mỗi trẻ trong bức vẽ gia đình 
cho phép đo mức độ quan trọng thật sự. Ý kiến ngây thơ của 
trẻ bộc lộ về cha mẹ bằng bức vẽ của một đứa trẻ sẽ có thể đáng 
quan tâm tùy theo HN ta có thấy nó thể hiện hay không ở 
những tre khác. 


Sau đây. chúng tôi đưa ra làm thí dụ hai trường hợp đã chọn 
lựa trong số nhiều trường hợp khác. 
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Trường hợp 1- Nicole là một em gái tám tuổi rưỡi. Nó sống 
với cha mẹ và một người anh. Ông bố hơi thiển cận, khi hai anh 
em cãi nhau, ông bố luôn bènh nó, cho là nó có lý. Nó luôn luôn 
tìm cách chọc tức anh và làm cho anh nổi khùng đến nỗi cha 
mẹ phải cho anh vào ở bán trú. Mẹ nó là người nóng nây, thô 
bạo, không kiên trì mặc dù có nhiều ý định tết. Nicole có trí 
khôn bình thường, tính đặc biệt nóng nảy dễ bị kích thích, hay 
có những ác mộng, ngủ hay bị giật mình, ở trường luôn luôn 
xung đột với các cô giáo. Nhưng ngoài người anh, ở nhà chủ yếu 
nói đối địsh mạnh nhất với mẹ. Nó chỉ dịu đi trong mười lăra 
ngày đi nghỉ hè, một mình với mẹ nó năm ngoái mà thôi. Nó tự 
công nhận là nó khoảnh ác “Như thế đấy, vô cớ”, và nÓ không 
cho một động cơ nào về hung tính của nó. 


Bức vẽ của nó về gia đình cho chủng tôi tìm ra nguyên 
nhân. Trước tiên nó vẽ một người mà nó gọi là Paul (anh nó) 
rồi lại nói là chính nó và bắt đầu viết tên nó (N xóa) lại thay đổi 
ý kiến lần nữa và gọi là Paul lần nữa, làn này viết rõ tên. Nó thể 
hiện cùng một lúc ý muốn đồng nhất hóa với anh với lý do mà 
bức vẽ sẽ chỉ dẫn cho biết. Nhân vật thứ hai là mẹ (M) và người 
ta thấy ngay là ME cảm tay Paul, biểu thị sự liên minh với con: 
trai, và trong tâm tư nó đó là đứa con được ưu ái. Nhân vật thứ - 
ba ở vị trí đầu bên trái và ở đầu tờ giấy (đó là đứa bé mà nó 
muốn là nó): đó là con bé Nicole tội nghiệp không có cả cánh 
tay (hoặc không muốn có) và như vậy không thể nắm lấy bàn 
tay kia của anh hay của mẹ. Người được vẽ sau cùng là bố ở đầu 
bên kia. Ông có cánh tay nhưng ông cũng chỉ có kích thước bé 
bàng Nicole, điều đó chứng tô là Nicole coi hai người đầu tiên 
mới có tắm quan trọng trong đám người ở gia đình, Nó định 
ninh rằng mẹ nó chỉ ưa thích có mỗi mình anh nó và đối với bà, - 
nó không là gì cả, từ đó có những phân ứng thù nghịch, đối với 
cậu anh được ưu ái, và đối với bà mẹ đã ruông bỏ nó, ấy là nó 
nghĩ như vậy. 
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Trường hợp 3.- Do chiến tranh mà Jean phải xa bố từ năm 3 
tuổi. Nó sống một mình với mẹ và đứa em trai kẻm nó 2 tuổi 
cho đến khi bố nó trở về thức đó nó 6 tuôi). Nó biếu lộ sự hung 
hãn đối với người đến chiếm chỗ đã đoạt một phản tình thương 
miễn của mẹ nó, glữ một vị trí ở trong gia đình làm cho nó bị 
đẩy xuống hàng thứ hai. Một hòm người ta tìm thấy ở trong 
phòng nó một bức về tự nhiên thể hiện một cách rất rô tình 
trạng O-đíp được kiểm tra bằng những kỹ thuật khác và một 
phản lớn được thanh toán sau đó, 

Hàng trên gòm có “mẹ” ở bèn phải, “Jean” ở bên trái, ở giữa 
có một cái giường trên đó có một đứa bé nằm, đó là em trai 
“(Francois”: “mẹ” và “Jean” được vẻ cùng kích thước và vẽ khá 
tử tế. Ở hàng dưới có hình vẽ khác: bèn trái là “bố” vẽ xấu, 
quản áo vá, lông đây ngực và cánh tay trông gớm ghiếc; ở giữa 
có một bây thỏ ở trong chuồng, bên phải có một, chuông dây gà. 
Tất cả cấu tạo nên “những thành viên của gia đình tôi”, N Eười 
ta nhìn thấy rất rõ người cha là đời tượng thù địch, bị đồn khỏi 
gìa đình, xuống hàng dưới cùng với bày thỏ và gà, bề ngoài ăn 
mặc lôi thôi xấu xi, đáng làm cho người ta khinh thường trong 
. khi ở hàng trên, cặp lý tưởng “Mẹ” và “Jean” hai tay dang ra 
phía giường có em bé ngủ. 

dJean được nuôi dạy trong một gia đình am hiểu về các vấn 
đề tâm lý trẻ em, cho nên nó đã khắc phục được tình trạng trên 
và điều đó đã được xác minh bằng bức vẽ thứ hai, làm theo yêu 
câu, 6 năm sau, khi nó 12 tuổi. Ở đây cũng có hai hàng. Ông bố 
được đưa lên hàng trên. Ông đã được chấp nhận, đứng ở vị trí 
thứ nhất, ăn mặc bình thường, có một biểu hiện nam tính là 
hút tấu xì gà. Mẹ ở bên cạnh bố. Còn Jean, con cả, luôn luôn 
vẫn ở hàng đầu hàng trên. 

Nhân vật thứ nhất ở hàng dưới là cậu em Francois mà Jean 
đã có vẻ che chở ở bức tranh thứ nhất. Từ khi nó gản như chấp 
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nhận ông bố, nó chuyển hung tính của nó phóng chiếu từ bố 
sang em trai (bây giờ 10 tuổi). Nó hành hạ em nó một cách liên 
tục và độc đoán, khinh miệt em và luôn luôn làm cho em phải 
nhận thấy sự kém cỏi của mình. Trong bức vẽ gia đình lân này 
nó vẽ em (và nó xin lỗi là vẽ xấu...) ở hàng những người dưới. 
Em bé gái 5uzanne chỉ mới 2 tuổi rưỡi cùng có kích thước bằng 
cậu kia. Cô giúp việc Aicha đã thế vào chỗ đám thỏ và con vịt 
thế vào chỗ chuồng gà trước đây. 

Điều lý thú và đáng chủ ý là sự tồn lưu về một kiểu vẽ bức 
vẽ gia đình sau 6 năm: cũng vẫn hai hàng, mở rộng khung cảnh 
gia đình, có thèm người giúp việc và gia cảm. Ngoài ra chúng 
tôi thận trọng hỏi Jean sau thử nghiệm: nó không còn nhớ gì vẻ 
bức vẽ thứ nhất mà nó đã tự nhiên vẽ. Và chúng tôi đưa cho nó 
xem bức vẽ đó. Nó tỏ ve thích thú, không hề nghĩ rằng nó có 
thể đã là tác giả và nó không thiết lập mối quan hệ giữa bức vẽ 
nọ với bức vẽ hiện thời. 

Thử nghiệm này có giá trị là đơn giản (vì chỉ cân một tờ 
giấy và bút mà thôi) và nhanh chóng và kinh nghiệm mỗi ngày 
vẫn chứng mỉnh sự xác thực của nó. Vì vậy mặc dâu có thêm 
rất nhiêu test và kỹ thuật thử nghiệm đủ loại để thăm dò tâm 
tư vô thức của trẻ, chúng tôi vẫn thấy đẻ xuất việc sử dụng một 
cách hệ thông “bức vẽ gia đình” để thăm dò những quan hệ gia 
đình là điều chính đáng, tất nhiên là thử nghiệm tốt nhất cũng 
không thể thay thế cảm tình âu yếm và “sự đeo đẳng” của đứa 
tre rất có thê dễ dàng đến với ai biết đem cả tấm lòng và trí tuệ 
vào công việc làm này. ' 
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CHƯƠNG IHI 
TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH 


Nguyễn Khắc Viện lược dịch 


TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH 


Phỏng theo quyển 
LES THÉRAPIES FAMILIALES 
cua Jegn Maisondieu oà Léon M¿taqyer 
trong bộ sách Que sais-je; Paris 1986 
Cho đến khoảng 1950, tâm lý học trẻ em thường xoáy quanh 
cá nhân đứa trẻ; đặc biệt với trẻ được xem là “hư hỏng”, tập 
trung chăm sóc dạy đỗ chúng (child guidane). Và thêm một ít 
điều khuyên bảo, làm tư vấn cho bố mẹ, gia đình để giúp con 
em vượt qua khó khăn (family counselling). N gày nay đa số nhà 
tâm lý học không còn xem trẻ em riêng biệt, và cho rằng 
những triệu chứng rối nhiễu tâm lý ở trẻ là biểu hiện rối loạn 
của toàn bộ gia đìh và cần chăm chứa cà bố mẹ và toàn thể gia 
đình (family therapy). Đây là một sự thay đổi cơ bản trong cách 
tiếp cận, đòi hỏi một cơ sở lý luận mới. : 
Cách tiếp cận này dựa trên hai luận điểm: 
- Lý thuyết hệ thống. 
- Lý thuyết giao tiếp 
Từ đó đề xuất ra những chiến lược và phương pháp trị liệu 
cho toàn bộ gia đình. 


I. HỌC THUYẾT HỆ THỐNG 


Học thuyết này bao quát mọi lĩnh vực, cơ khí hay tin học, 
sinh học hay kinh tế xã hội. Một hệ thống được định nghĩa là 
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một fông thê phức hợp gồm nhiều yếu tố liên quan với nhau và 
mỗi biến động trong một yếu tố nào đó đều tác động lên những ˆ 
yếu tố khác và cũng tác động lên toàn bộ hệ thống. 

Một hệ thống có thể gồm nhiều ứiểu hệ, đồng thời lại là một 
bệ phận của một đại hệ. Có những hệ thống khép kín, không 
trao đối với xung quanh, có những hệ thống mở; hệ thống khép 
kín chỉ gặp trong vật lý còn các hệ thống sinh học hay xã hội 
đều là hệ thông mở. 

Một hệ thống không những chỉ là một phức hợp gồm nhiều 
bộ phận khác nhau, mà là một tông thể có những đặc tính 
không hoàn toàn do những đặc trưng của các bộ phận cộng lại. 

Những mỗi liên quan ở đây không phải đơn tuyến một chiều, 
mà các yếu tố tác động lần nhau theo nhiều đường mối liên 
quan chằng chịt đặc biệt là mối liên quan tác động trở lại, tức 
theo mạch phản hỏi (feadback - rétroaction)', Sơ đồ nhân quả 
không theo đường thẳng A > B + C mà theo sơ đô 


A_. 


X4 


Những tác động qua lại giữa các bộ phận tạo ra một tình 
trạng nhất định. Mỗi sự kiện gây ra biến động đồng thời cũng 
gây ra những phản ứng ngược lại tạo ra xu thế lập lại cần bằng 
(homeostasisì. Tuy vậy mọi hệ thống đều có khả năng thay đổi 
cơ cấu mà vận giữ bản sắc để thích nghỉ với những biến động 
của môi trường. Có những hệ thống linh hoạt có khả năng điều 
chính các mối liên quan bên trong và bên ngoài một cách dễ 


(1) Đối với feed forwand là ngược lại tức phản khứ. 
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dàng và để tồn tại lâu dài; có những hệ thống cứng nhắc gặp 
biến động mạnh trong môi trường không giữ được cân bằng, dễ 
tan rã.. 

Hệ thống nào cũng có một bờ rào, một ranh giới phân cách 
với môi trường chung quanh; đầu vào và đầu ra cụ thê hóa mối 
liên quan giữa hệ thống và môi trường, được bố cục theo những 
cơ cấu và hoạt động theo những cơ chế nhất định. 

Những hệ thống khép kín mất dẫn năng lượng dẫn tới tiêu 
vong (entropie), còn những hệ thống mở có những khả năng 
tiếp nhận năng lượng từ ngoài tồn tại lâu dài; nhờ liên quan với 
nhau mà các hệ thống tổn tại được, nhưng cũng vì vậy lại gây 
rối laạn cho nó. 


Theo phương pháp Decartes cản phân đha những sự vật 
phức tạp thành những yếu tố giản đơn; còn trong quan điểm hệ 
thống lại cần nhìn thấy hết tính phức tạp của sự vật. 

Gia đình là một hệ thống mở, gồm nhiều thành viên với 
những mối liên quan qua lại chăng chịt. Những tác động qua lại 
này thường nhầm duy trì sự càn bằng của hệ thống gia định. 
Trong nội bộ gia đình, những mối tình cảm, lòng ham, xung 
năng, những mối quan hệ uy quyền tạo ra những luồng thông 
tin dồn dập bao quanh mỗi thành viên. Mỗi gia đình tạo ra 
những mối liên quan riêng do nên văn hóa xã hội, da lịch sử và 
thành phản riêng tạo nên. 

Những mối liên quan này có thể linh hoạt hay cứng nhắc, 
giửa các thành viên với nhau, giữa các hệ thống với nhau như 
với những đại hệ gia đình đàng xóm, phố phường...) ranh giới 
với bên ngoài có thê bịt kín hay mở rộng. 

Gia đình là tiếp diện (interface) giữa cá nhân và xã hội, 
là một thể chế thiết yếu làm trung gian giữa những mục tiêu 
sinh lý rà văn hóa xã hội trong sự hình thành nhân cách. 
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Ranh giới giữa các thành viên với nhau cũng như giữa gia 
đình và môi trường chung quanh là một vấn đề rất quan 
trọng. Bản thân cơ cấu của gia đình không phức tạp lắm; 
nhưng mỗi thành viên là một tiểu hộ phức tạp, và phức tạp 
hơn nữa là đại hệ xã hội xung quanh. 


Thông thường gia đình tồn tại lâu dài, có một lịch sử 
riêng, và là một khâu trong một dòng họ từ thế hệ này đến 
thế hệ khác. 

Nếu nhà trị liệu phân tâm nào tập trung vào nội tâm của 
từng cá nhân, tức vào từng tiểu hệ, thì nhà trị liệu theo 
thuyết hệ thống tập trung vào những mối liền quan giao tiếp 
giữa cá nhân, tìm cách cải thiện để thay đổi tình trạng của 
toàn bộ gia đình. 


li. HỌC THUYẾT GIAO TIẾP 


Các trường phái trị liệu gia đình đều vận dụng nhiều khái 
niệm chử yếu của học thuyết giao tiếp. 

111. Không thể không giao tiếp: từ chối giao tiếp cũng là 
một cách giao tiếp. Mỗi sự vướng mắc trong giao tiếp kéo dài có 
thể gây rối nhiễu tâm lý. Như bảo “tôi không muốn nghe” làm 
cho hai bên trao đổi trong một không khí căng thẳng, hoặc một 
bên bị bắt buộc rồi nghe người kia; hoặc giả vờ lắng nghe nhưng 
thực tế không để ý, sự giao tiếp diễn ra một cách mơ hỗ; hoặc 
cắt đứt giao tiếp bằng cách thoái thác, bảo là đau đâu hay quá 
buồn ngủ. Trong một gia đình mà thường xuyên diễn ra kiểu 
giao tiếp này, dễ dẫn đến rối nhiễu. 

l2. Mỗi khi giao tiếp đêu có hai mặi: mặt chỉ báo tức là nội 
dưng diều muốn truyền đạt, và mặt chỉ lệnh tức là muốn người 
kia hiểu và đối xử như thế nào, Cũng có thể có một bên là ý, 
một bên là tứ. Mặt tứ học thuyết giao tiếp gọi là siêu giao tiếp 
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(metacommunication). Một em bé làm ra về ảo não nói “con bị 
điểm 0)”, rồi lại phá lên cười, cái tứ ở đây ngược với cái ý. Hàm 
hỗ giữa ý và tứ nếu là chuyện hàng ngày gây tác hại không nhỏ. 

11.3. Chữm cứu: Thoạt trong giao tiếp diễn ra như một chuỗi 
ứng xử liên tục. Thực ra mỗi bên đều “chấm câu” tức là có ý 
ngắt ra từng đoạn tùy sự phân ứng qua lại. Một ứng xử là một 
đáp ứng một tín hiệu do bên kia phát ra và ngược lại. Cách 
chấm câu cửa hai bền có thể ăn khớp với nhau hay không ăn 
khớp. Khi không an khớp thì bèn này dễ đổ lỗi cho bèn kia là 
người có trách nhiệm gây chuyện. 

11.4. Trong giao tiếp có hai kiểu: | 

- Kiểu chỉ tỏ, nói rõ nội đung, thường dùng ngôn ngủ, có câu 
cú đàng hoàng, với một cách giải mã nhất định; đây là mật ý. 
(digital) 

„ Kiểu nói ví bàng K#i hay bằng cứ chỉ bộ điệu, thiên về mặt ' 
tứ, không theo những quy tắc nhát định làm cho việc xác định 
tính chất của sự giao tiếp không dễ dàng (analogique) 

Kết hợp cả hai kiểu làm cho sự giao tiếp tế nhị hơn, phức tạp 
hơn nhưng củng đễ gày hiểu nhằm. 

I5. Giao tiếp có thể đối xứng hoặc bổ sung cho nhau 
(symáétric-complémentairite). Trong lối đối xứng, mỗi bên đáp 
ứng với một lỗi ứng xử giống của bên kia, và cường độ cũng 
ngang với bèn kia. Như một người nói to bên kia cũng nói to và 
cứ thế hai bên cứ leo thang. Trong lối bê sung thì ứng xử của 
bên kia đáp ứng ý muốn của bên khởi xướng, và quan hệ giửa 
hai bên là mối quan hệ bèn trên ke dưới. Như trong quan hệ vợ 
chòng thời xưa, quan hệ bố mẹ cơn cái. Mối quan hệ này có thể 
đảo ngược trái với phong tục tập quán. 

Trong một gia đình, cũng như trơng một tập thế, không thể 
chỉ có một kiểu giao tiếp đối xứng hay bổ sưng. Những thành 
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viên phải biết vận dụng các kiểu giao tiếp tùy hoàn cảnh, tùy 
cách phản ứng của người đối thoại; tính linh động trong giao 
tiếp tạo ra một không khí thanh thoát, cho phép chấp nhận một 
số lâm lỗi nhất định. Mỗi hành vị giao tiếp cũng là một cách 
biếu hiện bản tính của một người, phóng ra một hình ảnh nhất 
định về con người, khởi xướng. Đáp ứng lại như thế nào trong 
giao tiếp là chấp nhận hay phủ nhận hình ảnh ấy, tức là đánh 
giá con người, thường là một cách và thức. Những kiểu cách 
giao tiếp phủ nhận và đánh giá thấp những người đối thoại nếu 
ta thường xuyên tạo ra không khi không lành mạnh. 

ÏÏ. Môi điểm quan trong được các trường phái nều lên là 
cách giao tiếp “Nghịch lý” (paradoxe). Người khởi xướng rêu 
lên một điều, đồng thời lại để ra một điều ngược lại; về lôgic 
không có gì sai, những kết luận lại đi ngược với đề xuất, hoặc 
kết luận phải cũng được, trái cũng được, làm cho bèn đối thoại 
không biết đáp ứng bằng cách nào. Làm thế nào rồi cũng trái ý 
của bên kia. 

Trong hoàn cảnh người đối thoại buộc phải đứp ứng, như 
đứa con trước bố mẹ thì thật là khó xử. Ví dụ con xin bố đi chơi, 
bố càu nhàu bảo mày đi đâu thì đi, rồi thêm một câu: tao là ghét 
cái kiêu la cà đường phố lám. Đứa con bỏ đi chơi, thì câm thấy 
có tội lỗi, ở nhà thì cảm thấy khốn khổ. Mà không có cách gì để 
nói với bố là điều bố đưa ra có tính “nghịch ý", Đó là hoàn 
cảnh mà các nhà học giả goi là buộc “hai tròng” (double 
Contrainte - double bind). Chú ý: khác với chữ double 
blind-aveuge trong văn đẻ placébo. : 

Người ta thường thấy những bệnh nhận phân liệt hay thuộc 
về những gia đình trong đó thường có kiểu giao tiếp nghịch lí 
như vậy. Không phải bảo rằng giao tiếp nghịch lí Eây ra phân 
liệt, chỉ nói là những người thường xuyên ở trong hoàn cảnh ấy 
có những ứng xử kiểu phân liệt. Đây không phải cho phép 
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người đối thoại lựa chọn giữa hai hiệu lệnh trái ngược nhau; đây 
chỉ là một hiệu lệnh nhưng chứa một lúc hai điều trái ngược 
nhau, làm thế nào rồi cũng là trái lệnh, chỉ có lối thoát là nói lại 
cho người kia hiểu. Nhưng trong hoàn cảnh này như người con 
đối với bố mẹ, người lính đối với người chỉ huy lại không cổ 
quyền nói lại. Giao tiếp kiểu nghịch lí, trong một cộng đồng 
cùng sống với nhau hàng ngày dần dân mang tính bệnh lí. Giao 
tiếp không làm sáng tỏ ý muốn của mỗi thành viên, buộc những 
thành viên khác mò mẫm để đáp ứng, rồi để gây hiểu lâm nhau. 
Người buộc phải đáp ứng hiệu lệnh lúng túng, nói lên những 
điểu vô nghĩa, nói lạc đề, không nói hết ý của mình, làm như 
không hiểu những lời ẩn dụ, hoặc hiểu những lời ẩn dụ theo 
nghĩa đen. Tóm lại ứng xử giống như những người bị bệnh 
phân liệt. 

Trong tâm lý liệu pháp thường vấp phải lỗi làm kiểu nghịch 
l như bảo một người bị chứng trảm nhược uế oải, chấn . 
chường, nhất cử, nhất động đẻu thấy nặng nhọc: bạn cứ cố - 
gắng lên rồi dùng mọi lí lẽ để “động viên”. Người kia không 
thực hiện được hiệu lệnh, người thày và gia đình lạ càng 
khuyên báo, khuyên bảo bao nhiêu càng gây mặc cảm tội lỗi cho 
người kia, làm cho càng uể oải, càng chán chường. Cách chữa. 
như vậy chỉ làm bệnh nặng thêm; bệnh không lùi người thầy cứ 
cố chấp buộc người kia làm theo hiệu lệnh của mình, thất bại 
hoặc là kết luận hoặc là vì bệnh quá nặng, hoặc vì bệnh nhân 
lười biếng, chứ không tự hỏi cách chữa của mình có phù hợp với 
hoàn canh và cá tính của người kia hay không. 


II. NHỮNG KHÁI NIỆM LIỆU PHÁP CHỦ YẾU 


Các trường phái trị liệu gia đình đều nhằm một mục tiêu 
chung là biến đổi những kiểu giao tiếp nghịch lý thành những 
giao tiếp lành mạnh. 
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HHII. Trước hết tạo ra cái “khung” mới: một tình huống 
trước đó được xem là nan giải, nay nhận ra là có khả năng biến 
đổi, tháo gữ những gì mắc kẹt, mở ra triển vọng mới. Ở đây 


$C x39 


người thây vận dụng kiều nói “vĩ”, nói ấn dụ hơn là nói rõ ý. 


THỊ2. Tác động lên bốt canh, tìm cách thay đổi các mối quan 
hệ của đối chủ trong những tình huống nhất định; ví như có 
một người láng giêng có ý quấy phá bằng cách gây tiếng ồn ào, 
thì sang báo: anh có thể làm ồn hơn không, tôi rất thích thú 
nghe những loại tiếng ồn như vậy. Đối với người kia tình huống 
đã thay đổi, vì nghĩa là quấy phá người láng giềng hóa ra kết 
quả ngược lại. Di nhiên lúc người bị quấy phá phản ứng như 
trên còn có sự ăn khớp giữa ý và #, tức là giữa lời nói và cử chỉ 
tự động cua mình. Nói như vậy mà nét mặt hảm hằm thì chỉ 
kích động làm cho người kia quấy phá hơn. 

— Trình bày những khái niệm như trèn dễ gày cảm tưởng là 
biến liệu pháp thành những thủ thuật khá đơn giản để áp dụng. 
Thực ra lúc người thày dính líu vào việc trị liệu một. gia đình, 
bản thân trở thành một thành viên tác động trực tiếp đến hệ 
thông ấy, và chịu ảnh hưỡng trực tiếp của toàn bộ hệ thống. 
Người thây luôn luôn cố gắng nhận thức ra những tác động qua 
lại này đẻ xác định chiến lược. Mỗi người thày thường vận đụng 
một cách thức riêng. 

MINUDCHIN chủ yếu dựa vào cảm nghĩ của mỗi cá nhân, 
một mặt hòa nhập với gia đình, mặt khác tự xem mình là một. 
cá nhân riêng biệt. Mỗi con người ià một thành viên của nhiều 
hệ thống khác nhau, mỗi lần chuyển từ tình huống làm thành 
viên của cộng đông này hay cộng đồng khác nhưng vẫn giữ bản 
sác cá biệt. Muốn được như vậy cần có những hình mẫu ứng xử 
chuyển tiếp và những ranh giới rô ràng. 
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Hình mẫu chuyển tiếp tập hợp một số ứng xử thường lạp đi 
lập lại để điều chỉnh hành vi của các thành viên và thành một 
kiểu giải mã nhiễu khi ở trong tiềm thức và được tôn trọng hầu 
như một cách tự phát. Chỉ một kiểu nói “ra mời bố ãn cơm” là 
đã xác định tương quan vị trí giữa bố, mẹ và con. Trong mỗi gia 
đình thường phân công mỗi người một việc, hình thành những 
kiểu ứng xử dẫn dân biến thành những nghỉ thức ít thay đổi. 

Ranh giới được hình thành do những quy ước làm cho thành 
viên biết được mình thuộc về một hệ thống nào và cách tham 
gia sinh hoạt. Ranh giới giúp cho mỗi hệ thống tôn tại khác biệt 
với những hệ thống khác. Bình thường ranh giới rõ ràng, 
nhưng có khi nhập nhằng khó phân biệt (như trong hoàn cảnh 
mẹ và con còn bú), hoặc quá cứng nhắc tách biệt hẳn một hay 
một số thành viên (như trong hoàn cảnh bố tách biệt với cặp 
mẹ con). 

Khi ranh giới rõ ràng, quan hệ chằng chịt, mỗi kích động 
đụng đến một thành viên làm rung chuyển toàn bộ gia đình. 
Ngược lại, khi tách biệt quá mức, mỗi thành viên được tự do 
hơn nhưng yêu cầu điều gì lại khó truyền đạt cho người khác. 
Tóm lại kiểu ứng xử càng cứng nhắc, ranh giới càng lu mờ thì 
gia đình dễ thành một hệ thống khép kín, đối phó với mọi biến 
cố khó khăn hơn. 

Khi tình trạng đã đến mức như vậy, người thày cần tìm 
cách phá vỡ kiều cân bằng bệnh lý ấy (bất thường); làm như vậy 
khó mà tránh đụng chạm, nhưng cần làm sao trong cuộc biến 
đối căng thẳng này bản sắc mỗi người được tôn trọng. 

HALBEY - Khái niệm chính mà ông nêu lên là bộ ba, cứ ba 
người thành một đơn vị trong đồ các mối quan hệ dễ quan sát 
hơn là nhìn vào tổng thể. Có thể hình thành những bộ ba (cũng 
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gọi là tam giác) không lành mạnh. Trong một gia đình gồm hai 
bố mẹ, hai con, bốn ông bà nội ngoại, tất cả là 8 người, có thể 
hình thành 56 bộ ba và mỗi cá nhân có thể là thành viên của 21 
tam giác. 

Có những bộ ba gồm những người thuộc các thế hệ khác 
nhau; có những cặp kết đôi để chống lại một người thứ ba. Bình 
thường việc thuộc về một bộ ba nào đó hoặc một số bộ ba nào đó 
không gây căng thẳng; nhưng nếu một cá nhân ở một vị trí 
thường xẩy ra xung đột giữa các tam giác với nhau thì khó mà 
đáp ứng những đòi hỏi mâu thuẫn của người này người khác, 
cho nên dễ xuất hiện những hành vi bất thường. Sự hình thành 
những bộ ba lệch lạc là hậu quả của những hằng hụt ấm ức, 
nhưng chính giải quyết như vậy càng làm cho ấm ức kéo dài. 
Dĩnh líu vào một gia đình, người thày tất nhiên cũng dính vào 
xmột số tam giác, và cân nhận thức rõ cơ cấu ấy với những tác 
động qua lại giữa các bộ ba với nhau. 

BOWEN - Ông đề xuất khái niệm phân hóa bản thân, nói rõ 
hơn là phân hóa cái “ký (kỷ đối với tha), ông cho rằng hệ thống 
cảm xúc gắn liền với sinh lý mang tính bản năng chỉ phối hành 
vi của con người một cách tự phát; hệ thống trí năng gắn liền 
với hoạt động của vỏ não phần nào có thể xác định hay phú 
định cảm xúc, nhưng thông thường trong mọi quan hệ cam xúc ˆ 
vẫn chiếm ưu thế. Tỉ trọng giữa vai trò của cảm xúc và trí năng 
tức là bên tình bên lý là chỉ báo chủ yếu để phân loại tình hình, 
- để phân loại các cá nhân. 

Ở đâu bậc thang là những người không tách được suy nghĩ 
và cảm xúc, hành động chủ yếu theo cảm xúc, cái kỷ không 
vững vàng lệ thuộc vào những phân ứng của người khác. Cuối 
đầu kia trong bậc thang là những người ít chịu tác động của 
tình cảm người khác, dễ vượt qua những thách thức, vì kiểm 
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chế được cảm xúc của mình. Đó là những cá nhân đã thành 
công trong sự phân: hóa. 

Theo BOWEN, trong một. hệ thống khi một cặp đôi nào đó 
bất ổn định, mối lo hãi tăng lên thì cặp đôi ấy liền lôi kéo người 
thứ ba vào thành bộ ba. Như trogg hoàn cảnh bố mẹ bất hòa thì 
kéo một đứa con nào tạo ra mhững kiểu liên minh hay cấu kết 
nhằm giải quyết mâu thuẫn. Đến lúc không còn khả năng hình 
thành những tam giác nội bộ, Bia đình nhờ đến người nguài: 
thày thuốc, giúp đỡ xã hội, công an,... 

Người thày làm tư vấn gia đình hòa nhập vào những bộ ba, 
nhưng cần có một cái “kỷ” được phân hóa rõ nét để tránh điều 
bản thân không kiềm chế được cảm xúc của mình. 

Có những gia đình gồm toàn thể những cái “kỷ” chưa được 
phân hóa rõ ràng, trong mọi quan hệ chỉ thông qua cảm xúc, 
các cá nhân hòa nhập với nhau thành một cái ôi đập thể và 
ranh giới rõ ràng giữa toàn bộ gia đình và bên ngoài. Những 
kiểu quan hệ này có truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, cho nên sự phân hóa càng ngày càng yếu cho đến lúc nào 
đó xây ra những bệnh chứng rõ ràng. Hệnh chứng xây ra sau 
những biến cố như cách ly, tang tóc. 

Hai vợ chồng đều có cái “kỷ” vửng vàng thì dễ thích nghỉ 
với nhau, nếu không một bèn sẽ giử một vị trí “cấp trên”, một 
bên ở vị trí “lệ thuộc”. Xung đột thường xẩy ra, dễ dẫn đến ' 
bệnh chứng, kế cả bệnh thực thể ở bố hay mẹ, hoặc xuất biện 
những hiện tượng bệnh lý ở con cái. Mối xung đột càng dấu kín, 
không chịu nhận thức rõ ràng, thi sự bất hòa giữa bố mẹ càng 
đè nặng lên con cái. 

VIRGINA SATIR - nêu lên khái nệm “thành thực” 
tmaturation) làm chìa khóa trị liệu gia đình và định nghĩa: 
Thành thục là lúc một con người hoàn toàn bị nắm lấy cuộc 
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sống của mình. Thực ra, chử trưởng thành sát nghĩa hơn là 
thành thục. Một con người trưởng thành có kha năng: 

- biểu hiện cảm xúc, ý nghĩ của mình một cách rõ rùng đối 
uới người khúc. 

- bản thân sống hồi hòa, trong nội tâm không mâu thuần 
xung đội. š 

- nhận rõ uà chấp nhộn sự khác biệt, không đòi hỏi người 
khác phối giống như mình. 

- chịu trách nhiệm uề những ÿ nghĩ uà tình cam của mình, 

- nữm oửng những kỹ nông giao tiếp oà kiểm tra được 
những tín hiệu mình phút ra có được tiếp nhận hay không. 

Trái lại một con người chưa trưởng thành phát ra những tín 
hiệu mâu thuận với nhau. 

Quan hệ lứa đôi là cái trục chính và các mỗi quan hệ khác 
đều xoay quanh cái trục này. Chưa trưởng thành, chưa chín 
chắn, biểu hiện ngay từ lúc lựa chọn bạn đời. Một người thiếu 
tự tin làm ra vẻ nhiều nghị lực, nhưng thực chất lại chờ đợi 
người ta để làm chỗ dựa. Người kia cũng thiếu tự tin, nhưng 
cũng đấu kín nhược điểm của mình, cũng đi tìm chỗ dựa. Cả 
hai bên đều bị vẻ bên ngoài của bên kia đánh lừa, cho nên khi 
về chung sống với nhau thì vỡ mộng. Gia đình khó mà giữ cần 
bằng, sự điều chỉnh hàng ngày đòi hôi nhiều công sức. Bố mẹ 
không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ nuôi con cái. 

Một đứa con nào đó trở thành vật hy sinh, thành “cơn bệnh 
được nêu danh”. Bà SATTR viết: “Bệnh chứng của đứa trẻ biểu 
hiện uiệc quó trình trưởng thành của nộ bị trở ngợi, 0ì nỗ phải 
thu hút uò làn giảm nhẹ nỗi khổ của bố mẹ” (patient designe` 
iđentified patient) Bà cho rằng tự tin, tự trọng là động cơ quan. 
trọng nhất của con người. Theo bà mặc cảm oedipe chỉ xuất 


224 


hiện khi bố mẹ thiếu chín chắn, ít hay nhiều kích thích những 
xung năng tính dục của con cái. Bố mẹ chín chắn, trưởng thành 
dễ dàng chấp nhận môi quan hệ đặc biệt giữa đứa con và người 
bên kia, không ganh tị... và làm cho đứa con nhận rõ vị trí của 
nó, nó được yêu thương với tính chất là một đứa con, chứ không 
dính líu gì trong mối quan hệ giữa bố mẹ với nhau. 

FERREIRA nêu lên khái niệm những “huyển thoại gia 
định” (mythe familial), tức một số những diều thường mang 
tính hệ thống, mọi thành viên trong gia đình đêều tin như vậy 
về các mối quan hệ với nhau; người ngoài thấy thật phi lý là cả 
gia đình kia đều tin như vậy. Ví như có gia đình cứ nghĩ rằng 
“câu chuyện nhà cửa bố mà cứ sờ vào là hỏng hết”, “chị cả thật 
là người mẹ thứ hai”, thành thứ mỗi người hình như đã được bố 
trí những vai trò nhất định, cứ thế mà ăn ở như theo những 
nghi thức đã được quy định. Làm vậy, cuộc sống hàng ngày ít 
vấp váp, nhưng do thành nếp, nên sẽ gặp bất ngờ khó mà thay 
đổi, và đã xuất hiện những hiện tượng bất thường. Quá mức thì 
làm cho gia đình mất liên hệ với bên ngoài trở thành bệnh lý. 
Rất khó chăm chữa những gia đình kiêu này, họ thường đi tìm 
thấy chính để duy trì huyền thoại của họ chứ không phải để 
thay đổi. : 

SE].VINI PALAZZOLI - Bà là chủ nhiệm trung tâm nghiên 
cứu gia đình ở Milano (Italia) tác giả cuốn sách nổi tiếng 
“NGHỊCH LÝ VÀ PHAN NGHỊCH LÝ” trong đó nói lên khái 
niệm HYBRIS: tự kiêu tự mãn quá mức, đòi hỏi kiểm soát mọi 
yếu tố trong giao tiếp, gây nên hành vị đối xứng, hành ví này lại 
tăng cường tính ngạo mạn, Một thành viên khác nào trong gia 
đình có ý làm sáng tô mối quan hệ này b# đẩy ra ngoài trủ 
thành con bệnh được nêu tên. Trong tình huống này người thầy 
tự đặt minh vào tình thế “bề trèn” tỏ ý tán thành mợi hành vi 
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của các thành viền trong gia đình, kể cả của cơn bệnh. Như 
vậy, không đổ tội vào ai, chỉ để ý đến những yếu tố duy trì cân 
bằng trong gia đình, không nhắc đến những khía cạnh tiêu cực 
làm cho cả nhà cảm nghĩ là cùng nhau theo đuổi một mục tiêu. 
Người thày đứng ở tư thế “bè trên”, khuyên khích, trung lập 
không oán trách ai, có khả năng chỉ định thực hiện một số nghỉ 
thức và biện pháp nghịch lý, tức chỉ định tăng cường những 
hành ví được xem là bệnh lý. 

BOSZORMENYI - NAGY - Nhấn mạnh mối quan hệ dòng 
ho từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo ra mối gắn bó hữu thức 
hay vô thức giữa các thành viên. Trong mỗi dòng họ như vậy, 
như có một. quyền số xuyên thế hệ ghi lại “công và nợ”, mỗi 
người được hưởng nhứng công đức của cả dòng họ để lại và có 
nghĩa vụ đóng góp để trả nợ. tỏ ra “trung thành” đáp ứng lòng 
mong đợi của ca dòng họ. 

Như vậy gia đình hạt nhân không quan trọng bằng dòng họ, 
quan hệ huyết thống có sức nặng hơn quan hệ tình duyên và 
các lứa đòi dễ xung đột khi muốn giữ trung thành với một bên, 
nhất là vào những bước ngoặt trong cuộc sống (kết hôn, đẻ con, 
chịu tang... ì, làm sáng tô tình nghĩa dòng họ giúp cho mọi 
người có thái độ tích cực. 

AUSLOOS nhấn mạnh “những bí mật cua gia đình”, tức 
một thông tin nào đó cân giữ kín, không được hở ra bắt kỳ dưới 
hình thức nào. Như dấu một đứa bé không cho nó biết nó là con 
nuôi, hoặc chỉ một hai người biết rõ ông cụ là một tay gian 
hùng. Rồi không quan tâm đến giao tiếp với nhau, chỉ chăm lo 
bảo vệ bí mật, một vấn đẻ trở nên một yếu tố cấm kị, tạo nên 
những mỗi. quan hệ giao tiếp không bình thường. Một số huyền 
thoại gia định chính bát nguồn từ ý muốn bảo vệ một bí mật. 
Có những đứa con sinh ra được bố mẹ đối xử như là để thay thế 
một người nào đó đã mất, nhiều khi đặt cho nó tên của người 
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ấy; đứa con buộc phải sống như người kia, không có quyên sống 
theo bản sắc của mình, cho nên đề bị loạn tâm. * 


IV. CÁC TRƯỜNG PHÁI 


Cũng như mọi tâm phíp cô những tu hướng khác nhàm: 
phân tâm học, học thuyết ứng xử, học thuyết hệ thống. 

Cuộc tranh luận xoáy quanh vấn đề “cái hộp đen”, nồm na 
“nội tâm” như thế nào. Hai trường phái ứng xử, và hệ thống 
đều không quan tâm đến cái hộp đen, chỉ chú trọng đến những 
tác động qua lại giữa các hộp đen với nhau hoặc những hành vi 
ứng xử bèn ngoài. Thực ra trường phái nào rồi cũng quan tâm 
đến cả hiện tượng bên ngoài và suy đoán về những cơ cấu và cơ 
chế của nội tâm. Vấn đề lý luận quan trọng là có hay khồng một 
tâm tư vô thức của tổng thể gia đình bao trùm cái vô thức của 
từng thành viên. Có hay không một cơ cấu tâm lý chung của 
tổng thể gia đình, với những cơ chế phòng vệ rõ ràng hay hàm 
ý. Eơ cấu và cơ chế ấy có bảo đảm giữ được cân bằng khi đụng 
chạm với thực tế hoặc khi bị những xung năng thôi thúc? 

Vấn đề trong thực tiễn không phải là chấp nhận tuyệt đối 
một học thuyết nào để lý giải các hiện tượng bệnh lý, mà mỗi 
người thày phải xác định một chiến lược nhất định trong một 
hoàn cảnh nhất định cho một gia đình nhất định, và chỉ một 
chiến lược mà thôi. 


V. VẬN BUNG LIỆU PHÁP GIÁ DÌNH 


Học thuyết trì liệu gia đình mang tính hệ thống xuất phát 
từ bệnh phân liệt: muốn chữa một bệnh nhân phân liệt phải 
chữa toàn bộ gia đình, bệnh nhân chỉ là “con bệnh được nêu 
tên”. Gia đình có người phân lHệt tạo ra môi Biôi trường 
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trong đó các thành uiên không thể xác định được những mối 

quan hệ uớt bẻ khác: giữa bố mẹ với nhau, giữa các thế hệ. 
Ranh giới giữa các nhóm trong nội bộ thì TỔ mià với 
bên ngoài thì lại quá cách biệt, làm cho mỗi lần cuộc sống 
chuyên đoạn qua những bước ngoặt, hoặc xã hội bên ngoài 
trai qua những biến động lớn gia đình khó mà thích nghỉ. 
Có thể nói với những gia đình như vậy thì thế giới thực tế 
và thế giới huyển tưởng dê lẫn lộn với nhau. 


Trong thực tế khó mà trị liệu toàn bộ gia đình cùng một lúc, 
thường phải tiến hành chăm chứa cá nhận nhưng phải thấy rõ 
mỗi sự can thiệp đều tác động đến cơ chế tự điêu chỉnh của gia 
đình và cá thể gây ra những phản ứng bất lợi. Quan điểm hệ 
thống giúp cho nhận thức rõ ràng của mỗi yếu tố (gia đình, 
bệnh viện, bản lĩnh thày thuốc, tác động của những cơ quan và 
đoàn thể). Cho đến nay một số tác giả cho rằng trị liệu đối với 
bệnh phân liệt, có thể kết hợp với tân được, đem lại kết quả khả 
quan. Nhưng chưa thể khăng định được đứt khoát vì việc đánh 
giá kết quả một cách khoa học còn vấp nhiều khó khăn. 

Trị liệu gia đình cũng được vận dụng trong chứng “bỏ ăn 
tâm căn” (agnorexie mentale). Thông thường người ta cách ly 
gia đình vì cho rằng mỏi trường gia đình là Căn nguyên gây ra 
bệnh, hay chống đối việc chăm chữa. Điều khó là xác định đặc 
điềm tâm lý của cá nhân và của cả gia đình. Có người cho rằng 
lo sợ cái chết là một yếu tố quan trọng trong các gia đình có 
những đứa con bỏ ăn. Từ bỏ ăn uống có thể dẫn đến kết quả là 
một bệnh chứng kỳ lạ đi ngược hẳn bản năng tôn tại của loài 
người. Biện pháp trị liệu kiểu nghịch lý tức chỉ định cứ làm 
theo triệu chứng có thể đem lại kết quả tốt. 

Trong chứng nghiện rượu người ta thường thấy bê ngoài thì 
gia đình mong muôn cá nhân bỏ rượu, nhưng thực chất con 
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bệnh lại đóng vai trò cân bằng cho gia đình, giúp cho gia đình 
đối phó với những tác động mạnh hơn, đây là một cách nhìn có 
thể nói là ngược đời, ít nhất cũng giúp cho lý giải vì sao nhiễu 
bệnh viện và nhiều phương pháp đã thất bại. Không phải trong 
trường hợp nào cũng có thế vận dụng và nèn vận dụng, nhưng 
ít nhất nhìn rộng ra một cách hệ thống cũng giúp cho tránh 
những biện pháp thô sơ nhiều khi chỉ làm cho tình hình xấu đi. 

Trong những trường hợp ma túy, quan điểm hệ thống giúp 
cho tránh thái độ lên án hoặc bố mẹ, hoặc cá nhân con cái, một 
thái độ như vậy chỉ tăng cường mặc cảm tội lỗi. Theo quan 
điểm xuyên thế hệ nói trên, đứa con nghiện ma túy như là hy 
sinh đế cho bố mẹ trả một cái nợ nào đó đối với ông bà. 

Các thanh niên nghiện ma túy đều có tâm trạng đối nghịch 
với đi sản văn hóa xã hội của ông cha; thuyết xuyên thế hệ phải 
chăng lý giải được phần nào đặc trưng này ! 

Về chứng suy loạn (démenoe) của tuổi già, nhiều tác giả cho 
rằng ảnh hưởng của gia đình rất lớn: cả nhà đâm ra lo hãi khí 
một thành viên sắp “ra đi”, mà trông lên trước mắt mọi người 
hình ảnh cái chết. Đặc biệt khi người gia trưởng suy yếu, không 
còn giữ được vai trò chỉ đạo nửa, thì suy loạn tâm lý là một 
cách chuyển giao huyển bí, giúp cho vừa loại trừ vừa gìn giữ 
một con người và những kê khác. Càn thấy rõ mặc dù chứng 
suy loạn liên quan với những thương tổn thể chất, vẫn không 
quên tác động của những yếu tế tâm lý từ những thành viên 
khác trong gia đình. : 

Trị liệu gia đình dàn dần vận dụng trong nhiều chứng bệnh 
khác nhau, tùy những kích động tâm lý trong nội bộ gia đình có 
thể gây ra những biến động tâm lý đặc biệt đối với trẻ con. Một 
số đặc trưng dễ gây bệnh đã được nêu lên: 

- Người mẹ “bao cấp” thường đi đòi uới ông bố lép uễ. 


- Tình cảm bố mẹ uới con cối lấn út tình uợ chồng. 

- Ganh tị giữa anh chị em quê căng thẳng 

- Bề người thì “con bệnh ” là một uột hy sinh, thực ra cũng 
đóng uai trò tích cực gây chuyện. 

Tổng thể gia đình sống khép kín, các mối quan hệ nội bộ 
cứng nhắc, lần tránh những mối xung đột nhưng đồng thời vì 
các biến cố phải tiếp xúc với bèn ngoài như bệnh viện, trường 
học. Trong nhiều bệnh thực thể mãn tính, như đau khớp, hen 
suyên ngoài thuốc men trị liệu gia đình cũng có sự hỗ trợ. 
Trong bệnh động kinh, vì không hiểu được căn nguyên, trong 
nội bộ gia đình dễ có mặc cảm tội lỗi, oán trách nhau giữa hai 
dòng họ. Khi một đứa con bị bệnh rất nặng như bệnh huyết 
trắng chẳng hạn, cần giúp đỡ gia đình vượt qua lo âu. Với 
những gia đình gặp khó khăn kinh tế xã hội quá mức, quan 
điểm trị liệu gia đình giúp cho nhận xét và hỗ trợ không quá 
đơn sơ. : 

Có nhiều tình huống lặp đi lạp lại như trường hợp những 
đứa trẻ em bị hành hạ hay dị tính (psychopath), thông thường 
người ta thấy tính xuyên thế hệ, bố mẹ lập lại kiểu ứng xử của 
ông bà, hoặc khi người bố bị lép vẽ, chính người mẹ kích động 
con một cách vò thức. cuối cùng con phải đi tù. Đáng lẽ người 
bố có vai trò tách biệt đứa con không để nó bám chặt lấy mẹ, 
thì sự bất lực của bố thôi thúc kích động con. Tất cả đêu là vô 
thức biểu hiện một nỗi khổ tâm mà những người trong cuộc 
tìm tháo gỡ một cách không hợp lý. 

Cần phân biệt cách tiếp cận hệ thông, đánh giá và nhận xét 
toàn bộ các yếu tố là một cách nhất thiết phải làm trong mọi 
trường hợp, còn lao vào trị liệu thì trước hết phải cân nhắc có 
khả năng làm được hay không. Cũng có khi chính việc khám 
hỏi một cách toàn diện trở thành phương pháp trị liệu. Dù sao 
cũng phải đánh giá thật rõ những yếu tố nào tích cực hay tiêu 
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chức trước khi tiến hành trị liệu. 

Không quên nguyên tắc “trước hết không tác hại” (tức biến 
lợn lành thành lợn què): ví như trong một gia đình có một - 
thành viên bị paranoia nặng, rất cẩn thận trong hoặc gặp một 
thành viên trằm muộn nặng cẩn biết sử dụng tân dược. Ì? 

Người thầy làm tâm pháp cũng dễ bị những huyền tưởng 
của bản thân về năng lực của mình chỉ phối, có khi khuấy “âm 
binh” lên rồi không đủ sức trị chúng, hoặc nói một cách hiện 
đại hơn cái “hộp đen” bao giờ cũng là một cái cạm bẫy, mở ra 
hãy dè chừng. 

Trị liệu gia đình khác với trị liệu cá nhân về điểm ở đây 
nhiều khi không phải con bệnh đến yêu cầu được chăm chữa, 
hoặc chính người yêu cầu đến chăm chứa lại không phải người 
có bệnh nặng nhất. Các triệu chứng phân phối không đều, ở 
mỗi người một thứ. Khi tập trung vào một con người: triệu 
chứng nỗi khổ tâm, yêu cầu được tung chữa thì chưa vội tính 
đến trị liệu gia đình. 


VI. MỘT SỐ BIỆN PHÁP 


Phân biệt: 


- Trị liệu ngắn hạn giúp gia đình vượt qua một biến cố cấp 
tính. 


- Trị liệu dài hạn giúp một gia đình phá vỡ một phương thức 
tự điều chính bất. lợi. 


Nhiều khi, gây một cơn khủng hoảng nhất thời. Đây là 
trường hợp những gia đình có những rối ren kéo dài, hoặc xoáy. 


(1 Tiếng kín là primura non nocere một nguyên tắc cơ bản của y học. 
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quanh một cá nhân, hoặc nội bộ cứ lập đi lập lại một số rối loạn 
làm cho cả gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống xã hội. 
Trong hoàn cảnh như vậy nếu một thành viên nào đó nhất định 
không chịu tham gia trị liệu thì khó thành công, phải bằng một 
cách nào đó liên hệ với người ấy thông tin cho biết cách làm và 
kết quả. 

Buổi tiếp xúc ban đâu rất quan trọng để tập hợp các thông 
tin, thấy rõ yêu cầu và phát hiện những cách che đậy. Cố gắng 
đưa ra một bản giao ước, viết thành văn bản càng tốt giữa 
người thây với gia đình. Việc tham dự trực tiếp “dấn thân” vào 
cuộc sống tình cảm của một gia đình khác bao giờ cũng là một 
thứ thách. Người thấy cẩn biết: 

- làm sao cho mỗi người quên đi sự có mặt của một người lạ 
để cho những kiểu hành vi hàng ngày diễn ra tự nhiên. 

- bố trí không gian, sắp xếp cho từng người này người nọ 
ngồi đứng xa gần nhau, qua lại, quan sát thái độ trong lúc di 
động. 

- một thành uiên cô thể được cử ra để bố trí các thành uiên 
khác: người này đứng ngồi chung với người khác với tư thế và 
bộ điệu nhất định; hoặc người đạo diễn này nghĩ rằng những tư 
thế và bộ điệu của người kia, hoặc mong ước những người kia có 
những tư thế và điệu bộ như vậy. Toàn bộ gia đình được bố trí 
như các nhân vật trên một tượng đài, cho nên thủ pháp này 
được gọi là “điều khÁc”. : 

- Bây stress bằng cách tạo ra những tình huống bất thường, 
phân tích và làm sáng tỏ những cách thức mà các thành viên 
vận dụng đề đối phó. 

- Uận dụng triệu chứng: người thầy chỉ định gia đình thể 
hiện triệu chứng, ngược với yêu cầu của gia đình là loại trừ 
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triệu chứng. Như uậy tạo ra tình huống “hai tròng”: nếu người 
kia không tuân lệnh, tức là không còn lẽ được nữa là sự việc đã 
nấy ra ngoài ý muốn của tôi, hoặc nếu không tuân lệnh, tức là 
đã loại trừ triệu chứng. 

- giao cho mỗi thành viên một nhiệm vụ nhất định hoặc 
trong buổi trị liệu hoặc trong cuộc sống hàng ngày. 

- tạo ra một số nghí thức phi ngôn ngữ trong cuộc sống gia 
đình làm biến chuyển những cuộc sống quen thuộc. 


- vẽ ra sơ đỗ cấu trúc đại gia đình ba thế hệ, vạch lại lịch sử, 
vẽ ra cơ cấu nội bộ, phát hiện những liên kết hay cấu kết, 
những hành vi lập đi lập lại xuyên thế hệ, những huyển thoại. 
Các thành viên cùng nhau vẽ ra sơ đồ này, nói lên được nhiều 
mối quan hệ nội bộ có thế tạo nên một không khí đồng cảm. 

- vận dụng ẩn dụ, nói ví, tránh đụng chạm trực tiếp và có 
thể có tiếng hóm hỉnh, làm cho quan hệ bớt căng thẳng. Vĩ như 
bảo người chồng ví người vợ như một con vật nào đó, nói nửa 
đùa nửa thật, và người thấy có thể bình luận thêm. 

Giả vờ chấp nhận bệnh hoạn. Ví như lúc một bé con đến tuổi 
thanh niên thường có những ứng xử gia đình cho là bất thường, 
gia đình không chịu nhận ra là tình huống đã thay đổi, hai bên 
khó trách xung đột và đứa con trở thành con bệnh. Người thày 
bảo cả hai bên cả đứa con và bố mẹ đều giả vờ nghĩ rằng đây là 
bệnh hoạn. Di nhiên cả hai bèn đều không chấp nhận và đều 
nhận thức được là cần thay đối thái độ ứng xử. 

- nêu gương - làm mẫu. Người thấy thực hiện một số ứng xử 
đề các thành viên trong gia đình noi theo (modeling). 

- trị liệu nhiều gia đình cùng một lúc. 
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- trị liệu hợp tác, tức kết hợp hai ba người thấy, cùng tìm 
cách tác động lên gia đình. Tốt nhất là hai vợ chông phía người 
thầy cùng tham gia trị liệu (co-therapy). 

- cũng như trong mọi phương pháp khác, biết phân tích 
từng trường hợp và đề xuất từng chiến lược phù hợp, tùy cơ 
ứng biến, tuyệt đối tránh tham vọng bá chủ, giáo điều. 


NGUYÊN KHẮC VIỆN 
lược cụch 
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Tổ ấm gia đình 


Chương T 
Chương II 
Chương IỊT 
Chương IV 


Chương V 


Chuamg ï 
Chương 1ï 


Chương III 
Chương TV 


Chương ï 
Chương lï 
Chương TïT 


MỤC LỤC 


“ 
Lời mở đâu 
ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ GIA, ĐÌNH 
Chương trình N.T 


TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 
TRONG GIÁ ĐÌNH 


An toàn và đoàn kết 

Vai trò và cấu tạo gia đình 

Sự an toàn 

Sự đoàn kết 

Nhứng nguyên nhân của sự ly tán 
gia đình 

Những dạng ly tán gia đình 
Người mẹ: tình yêu thương 
Vai trò người mẹ 


Những thiếu hụt tình cảm về phía 


người mẹ 
Những bà mẹ lạm dụng 
Những căm ghét ở người mẹ 


Người cha: Ủy quyền 
Vai trò người cha 


Không nhận ra vai trò người cha. 


Những thái quá về phía người cha 


Trang 


Chương TV 
Chương V 


Chương ï 
Chương ïT 


Những thiếu hụt uy quyền người cha 
Những trường hợn đặc biệt 
Ông bà và chủ mẹ vợ Ñay chồng 
Vai trò của ông bà 

Sự lệch lạc trong vai trò của ông bà 


- Ảnh chị em: Sự ganh đua 


Chương ï 
Chương II 
Chương III 
Chương IV 


Chương ï 
Chương II 


Sự ganh đua giữa anh chị em_ 

Thứ tự trong gia đình 

Giới tính của trẻ em 

Những trường hợp đặc biệt 

Khảo sát những quan hệ gia đình 
Những kỹ thuật chung 


Những kỹ thuật phóng chiếu đặc thù 
cho trẻ em 


TRỊ LIỆU GIÁ ĐÌNH 


1. Học thuyết hệ thống 

2. Học thuyết giao tiếp 

3. Những khái niệm liệu pháp chủ yếu 
4. Các trường phái 

ö. Vận dụng liệu pháp gia đình 

6. Một số biện pháp 


In : 50 cuốn tạt xưởng in Nhà xuất bản 'Thế Giới 


Số đang ký xuất bản 68/CXB; Cấp ngày 6/7/94 


